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	MỞ ĐẦU: Kinh tế học thường thức

	Tại sao Hoàng tử bé quay trở về hành tinh nhỏ bé của chàng? Liệu nàng tiên cá có thực sự phải từ bỏ giọng hát của mình hay không? Và đâu là lý do khiến Thor và Hulk phải đồng tâm hiệp lực?

	Tôi không ngừng nảy ra các câu hỏi này khi đọc những cuốn truyện cổ tích hay xem một cuốn truyện tranh. Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn nối tiếp nhau. Phần lớn trong đó là những lựa chọn nhỏ nhặt, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định quan trọng. Và mọi lựa chọn, dù lớn hay nhỏ, đều có lý do riêng của nó. Tôi muốn lý giải tất cả những lý do đó dưới góc độ kinh tế học. Bạn hẳn sẽ hỏi, hà cớ gì mà nhất định phải là kinh tế học?

	Bởi kinh tế học là môn khoa học giúp chúng ta lý giải được lựa chọn của con người một cách hợp lý. Marshall, một trong những nhà sáng lập kinh tế học, từng nói rằng "Kinh tế học là môn học nhằm nghiên cứu xã hội loài người từ cuộc sống thường nhật của họ". Để áp dụng môn học đó hiệu quả, cuốn sách này đã lấy cuốn Principles of Economics (Nguyên lý kinh tế học) của N. Gregory Mankiw, vốn được xem là cuốn giáo trình của kinh tế học, làm tài liệu dẫn đường.

	Chương 1: sẽ mở đầu bằng những kiến thức cơ bản về kinh tế học như: tính khan hiếm, nguyên lý cung-cầu, chi phí cơ hội và chi phí chìm, tài nguyên chung, sản phẩm thay thế và sản phẩm bổ sung.

	Chương 2: gồm các lý thuyết kinh tế học mà bạn cần biết như: lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh, tổng sản phẩm quốc nội, độc quyền và độc quyền nhóm, thuyết dân số, lạm phát, v.v...

	Và chương cuối cùng sẽ giúp chúng ta nhìn nhận kinh tế học dưới góc độ tâm lý.

	Cuốn sách này được viết dựa trên nền tảng cuốn sách mang tên Kinh tế học thường thức của tôi được xuất bản năm 2014. Năm đó, tôi may mắn nhận được tài trợ từ Quỹ Xuất bản Hàn Quốc, nhưng do thời gian thực hiện gấp rút nên cuốn sách đã được xuất bản mà chưa hoàn thiện. Vì vậy, mặc dù cuốn sách đã được đưa vào thư viện của các trường đại học công lập nhưng vẫn chưa được bán ra công chúng. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ mất ba tháng là bản chỉnh sửa sẽ được phát hành nhưng cuối cùng lại mất đến khoảng hai năm. Việc mất nhiều thời gian như vậy chủ yếu là do sự lười biếng của bản thân tôi, nhưng thực tế thì tôi cũng đã dồn rất nhiều tâm sức để rà soát, chỉnh sửa nguyên tác nhằm cho ra đời một ấn bản hoàn thiện hơn.

	Tôi đã nỗ lực viết cuốn sách này sao cho dễ hiểu với cả các học sinh phổ thông cơ sở và trung học; hy vọng nó cũng hữu ích với cả những người mới đi làm, vừa bước chân vào lĩnh vực kinh tế cũng như với các nhân viên văn phòng và các chị em nội trợ. Trước khi cuốn sách này  được xuất bản, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Có lẽ cách hồi đáp tốt nhất cho sự hỗ trợ của họ chính là việc nhận được đánh giá tích cực từ độc giả.

	Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ đóng góp thêm vào hành trang sách của các bạn.

	Phòng Xuất bản - Bộ Kế hoạch và Tài chính 

	Sejong, tháng Tám năm 2016 

	Park Byung Ryu 
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Tại sao Hoàng tử bé lại trở về tiểu tinh cầu?

	Tính khan hiếm ẩn chứa trong truyện Hoàng tử bé.

	Hoàng tử bé cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu tinh cầu B-612. về đến nhờ rồi! Vậy là đã tròn một năm kể từ khi cậu xa nhà, mặc dù cũng tiếc nuối vì phải chia tay ông chú tốt bụng mà cậu đã gặp trên sa mạc nhưng dù thế nào thì nhà mình vẫn là thích nhất. Những ngày còn ở Trái đất, câu cũng đã chịu nhiều khổ sở bởi những cơn gió thổi hắt vào sa mạc rồi.

	Điều khiến cậu lo lắng nhất là bông hoa mà cậu đã để lại trên tiểu tinh cầu trước lúc rời đi. Hoàng tử bé đã biết được rằng trên Trái đất, người ta gọi đó là hoa hồng. Để hoa hồng có thể sống thoải mái, cậu đã dọn dẹp, sắp xếp tiểu tinh cầu cho thật sạch sẽ gọn gàng rồi mới rời đi, nhưng một năm là khoảng thời gian dài, có lẽ những lữ khách từng để lại thú cưng bé bỏng của mình ở nhà để đi tận hưởng kỳ nghỉ sẽ hiểu được nỗi lòng của Hoàng tử bé.

	Hoàng tử bé thầm nghĩ: “Khi mình rời đi, hoa hồng đã cố nén nước mắt... có chắc là nàng sẽ chào đón mình chứ?"

	“Á! Nhức quá!" Ngay khi Hoàng tử bé đặt chân xuống tiểu tinh cầu B-612, cậu bị cái gai khủng khiếp đâm vào ngón chân.

	Một bông hồng nói với cậu:

	“Này, cậu là ai? cẩn thận chân cậu đó. Cậu đang giẫm lên tôi kìa!”

	Hoàng tử bé ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh mình ngập tràn hoa hồng. Những bụi gai lan ra bao phủ khắp xung quanh những bông hoa đỏ thắm đến không còn kẽ hở. Bụi gai leo lên rồi bịt kín miệng núi lửa khiến núi lửa ngạt thở rồi chuẩn bị phun trào. Nếu núi lửa phun trào thì không chừng tiểu tinh cầu sẽ vỡ vụn mất. Cây bao báp cũng không thấy đâu cả.

	Hoàng tử bé hét lên:

	“Hoa hồng ơi, chuyện này là thế nào?"

	Hoa hồng bới tung bụi gai, thò đầu ra hét lớn:

	"Ôi trời, chàng về rồi à? Vui quá đi thôi! Em đã mong chờ chàng trở về biết bao.”

	“Chuyện này là thế nào? Ta đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp rồi mới rời đi cơ mà.”

	“À, là thế đó, chàng đã rời đi mà không đậy lồng kính vào cho em còn gì? Trong thời gian đó có rất nhiều bươm bướm và sâu bọ đã tìm đến em. Bướm đã rắc phấn hoa ở ngôi sao khác, vì thế mà em đã thay đổi, mấy tháng sau em kết quả rồi ra hạt, hạt rơi đầy mặt đất, từ hạt nảy mầm mới, rồi lại ra hoa, bướm tìm đến rồi lại kết quả ra hạt mới rồi thành thế này. Chuyện mới được đúng một năm thôi."

	Hoàng tử bé mếu máo.

	"Ta đã nghĩ em là bông hoa duy nhất ở đây."

	"Không phải hoa hồng cứ nhiều hơn thì ý nghĩa sẽ thay đổi đâu. Ý em là chỉ có em mới là bông hoa tạo nên những kỷ niệm với chàng mà thôi. "Đúng là thế nhưng dù vậy thì cũng thật kỳ lạ là lại nhiều hoa như thế này. Như thể cả 5.000 bông hoa mà ta đã nhìn thấy trong nhà kính ở Trái đất đều hiện cỏ lên vậy.”

	“Beeeeee...”

	Lúc đó, chú cừu trong cái hộp mà Hoàng tử bé đem về kêu lên. Thế rồi chú cừu nhảy vọt ra khỏi hộp, bắt đầu ăn ngấu nghiến hoa hồng cùng những bụi gai. Đến lúc đó Hoàng tử bé mới nhớ ra, ông chú phi công mà cậu gặp ở Trái đất đã không vẽ cái rọ mõm cho con cừu.

	"Oái, cừu à.”

	Hoa hồng thất kinh.

	Nhưng hoa hồng lại không thể nhìn thấy Hoàng tử bé đang nở nụ cười đắc ý.
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Description automatically generated]“Cừu à, mau ăn hết sạch hoa hồng đi. Phải vậy thì hoa hồng mới trở nên quý giá trở lại chứ.” 

	Mọi thứ trên thế gian đều hữu hạn, chỉ có lòng tham của con người là vô hạn

	"Mẹ mua cho con cái kia đi!"

	"Không được! Nó quá đắt con ơi."      

	Trong một siêu thị đang đại hạ giá, một cậu bé năn nỉ đòi mẹ mua cho mình món đồ chơi carbot gần đây đang được tụi nhỏ yêu thích. Người mẹ tỏ vẻ bối rối và khó xử trong giây lát rồi liền an ủi cậu bé: "Để sau con nhé, đến sinh nhật con, mẹ sẽ mua cho. Nó đắt quá con à."

	Người mẹ an ủi và dỗ dành cậu bé đang mếu máo, phụng phịu và dắt cậu bé ra khỏi siêu thị.

	Nào chỉ trẻ con mới phải từ bỏ những điều mình mong muốn mà người lớn cũng vậy. Người muốn có cả nhà và xe thì nhiều nhưng không phải tất cả đều có được cả hai. Bởi vạn vật trên thế gian đều đã được an bài. Thậm chí thời gian cũng giới hạn một ngày có 24 giờ, một năm có 365 ngày. Mọi người dù sung túc, giàu có đến đâu thì cũng đều có giới hạn, chỉ khác nhau về số lượng mà thôi. Dịch vụ cũng tương tự. Nếu giáo viên môn Toán đang dạy ở lớp chúng ta thì sẽ không thể dạy ở lớp bên cạnh được nữa, trong khi đầu bếp nấu ăn các món mà chúng ta yêu cầu thì thực khách ở bàn kế bên sẽ phải chờ đợi.

	Tài nguyên mà một xã hội sở hữu cũng có giới hạn. Các nhà kinh tế học gọi đây là tính khan hiếm. Mọi loại hàng hóa và dịch vụ trên thế giới đều có giới hạn, điều này dĩ nhiên sẽ phát sinh vấn đề, do đó, việc phân phối, tức là "cách thức phân chia", đóng vai trò rất quan trọng. Thông thường, nếu việc phân phối không hợp lý, mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Con người thì tham lam nên nhu cầu về của cải vật chất là vô cùng. Nếu một người muốn có nhiều hơn một chút thì người nào đó sẽ có ít đi một chút. Bánh mì thì chỉ có một cái nhưng anh trai cũng muốn ăn mà em trai cũng muốn ăn. Hai anh em hòa thuận chia nhau mỗi người một nửa là được nhưng với nửa chiếc bánh thì người anh không đủ no, nên anh trai sẽ muốn ăn nhiều hơn nữa. Khi đó người em cũng không thể ngồi yên, bởi nếu vậy thì có thể chết đói.

	Vật chất không bao giờ là đủ. Cho dù là nước cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đi nữa cũng không thể đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho tất cả người dân. Ở ga tàu điện ngầm của Anh và Mỹ - những quốc gia được xem là phát triển - cũng tràn ngập người vô gia cư.

	Vì không thể chỉ ngồi nhìn vấn đề này cứ thế diễn ra, các học giả bắt đầu đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để phân chia hàng hóa và dịch vụ một cách hợp lý?", và xét về mặt học thuật, đó là một vấn đề kinh tế cần xem xét. Nói cách khác, kinh tế học ra đời nhờ sự khan hiếm và tính khan hiếm có thể nói là khái niệm cơ bản nhất của kinh tế học.

	Tham vọng của con người quyết định giá trị của tính quý giá và tính khan hiếm

	Của cải vật chất có giới hạn và giá cả được quyết định dựa trên tính quý giá. Nếu quý thì giá sẽ cao và ít quý hơn thì giá sẽ thấp. Tuy nhiên cần lưu ý rằng tính quý giá không đơn thuần được quyết định dựa trên mức độ ít hay nhiều. Tính quý giá có mối quan hệ với con người, nghĩa là nó chịu ảnh hưởng bởi lòng tham của con người nhiều hơn. Có thể xem cái gọi là tính quý giá chính là "mức độ con người muốn sở hữu". Nếu nhiều người muốn sở hữu thì tính quý giá cao và nếu người ta không quan tâm thì tính quý giá thấp. Việc số lượng nhỏ nên trở nên quý giá được gọi là "tính khan hiếm". Càng khan hiếm thì nhiều khả năng là sẽ càng quý giá. Bởi đối với con người, càng là thứ [image: A picture containing text
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	Vì lý do gì mà kim cương đắt hơn ngọc trai? Vì đẹp hơn? Vì bền hơn? Có thể dễ dàng hiểu được lý do khi nhìn vào góc độ sản lượng. Kim cương có trữ lượng nhỏ và được tạo thành từ than đá dưới áp suất cao trong hàng vạn năm. Ngọc trai thì có thể nhân tạo nhờ nuôi trai lấy ngọc nhưng kim cương thì không.

	Vả lại kim cương chỉ khai thác được ở một vài nơi, ví dụ như Cộng hòa Nam Phi. Cảm giác trên khắp thế gian, chỉ riêng mình sở hữu một thứ gì đó quả là vô cùng hấp dẫn. Bởi tính vô cùng khan hiếm đó của kim cương nên nó mới trở nên quý giá. Vậy nên mới có câu nói "Kim cương là vĩnh cửu" (A Diamond is Forever).

	Tuy nhiên không phải cứ khan hiếm thì nhất định sẽ quý giá. Nếu con người không thích thì dù có hiếm thế nào cũng sẽ bị thờ ơ. Hãy lấy thịt bò và thịt ngựa ở Hàn Quốc làm ví dụ. Ở đây, so với thịt bò, thịt ngựa có sản lượng thấp hơn. Dù vậy thịt ngựa vẫn rẻ hơn thịt bò. Tại sao thế? Vì số người tìm mua thịt bò nhiều hơn hẳn số người tìm mua thịt ngựa. Người Hàn Quốc thích thịt bò. Mặt khác, từ thời đại Joseon, người Hàn gần như không ăn thịt ngựa. Thịt ngựa khan hiếm nhưng vì mọi người không tìm mua nên nó không quý giá. Tức là thịt ngựa có tính khan hiếm cao nhưng tính quý giá lại thấp. Còn thịt bò có tính khan hiếm thấp nhưng tính quý giá lại cao.

	Mối quan hệ giữa tính khan hiếm và tính quý giá có thể chia thành bốn loại. Nếu coi tính quý giá là "mọi người muốn có", tính khan hiếm là "số lượng" thì sẽ dễ hiểu hơn.

	Tính quý giá và tính khan hiếm đều cao

	Kim cương là điển hình cho trường hợp này. Những cặp tình nhân khi kết hôn đều dùng kim cương để nguyện ước một tình yêu vĩnh cửu. Kim cương được coi là biểu tượng cho tình yêu bởi nó thể hiện sự cam kết sẽ ở bên một nửa của mình mãi mãi. "Kim cương vĩnh cửu, hôn nhân vĩnh cửu".

	Huy chương vàng Olympic cũng vừa quý giá vừa khan hiếm. Nhiều vận động viên thể thao muốn giành được huy chương vàng nhưng chỉ một người có thể có nó. Thêm vào đó, bốn năm mới có một cơ hội giành huy chương. Thời kỳ hoàng kim của một vận động viên thường ngắn ngủi nên không biết chừng cả đời một vận động viên cũng chỉ có một cơ hội để giành huy chương vàng Olympic.

	Chung cư ở Gangnam cũng là kết quả của "tính quý giá" - được sống ở Gangnam, và "tính khan hiếm" - giới hạn chỉ có trong Gangnam tạo nên. Nếu không quý giá và khan hiếm thì liệu PSY có hét lên "Gangnam style" hay không?

	
		Tính quý giá cao nhưng tính khan hiếm lại thấp



	Thịt ba chỉ là phần mà nhiều người ưa thích nhưng không thể cho là nó khan hiếm được. Thịt bò cũng có nhiều người ưa chuộng nhưng không có nghĩa là nó có sản lượng thấp.

	Tấm bằng đại học thì nhiều người muốn có nhưng không phải vì thế mà nó hiếm hoi.

	Từ năm 2015,70% thanh niên Hàn Quốc lứa tuổi 20 đang theo học đại học. Dù có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, và người ta nói rằng đó cũng là một vấn đề, nhưng mỗi năm các thí sinh vẫn đều phải trải qua một cuộc chiến đầu vào thầm lặng.

	
	▪ Tính quý giá thấp nhưng tính khan hiếm cao



	Thịt đà điểu không được người Hàn Quốc tìm mua nhiều nhưng vì ít nơi bán nên nó khan hiếm, sổ nhật biên do trưởng làng viết thì chỉ có một cuốn nhưng dân làng thì không ai muốn đọc. Những loài cá xa bờ sống dưới biển sâu thì rất hiếm nhưng vì thịt chứng không ngon nên ngư dân không muốn bắt.

	
	▪ Tính quý giá cũng thấp và tính khan hiếm cũng thấp



	Vì thừa thãi, dư dả nên giá trị không được đánh giá cao. Ví dụ như thịt, không khí, ánh sáng vốn dĩ có nhiều nên tính khan hiếm thấp. Nếu tin rằng đó là thứ hiển nhiên mà có thì sẽ không có suy nghĩ muốn có nhiều hơn. Rác thải thực phẩm cũng tràn lan nhưng không có người nào muốn có nó. 

	
	▪ Ngay cả Robinson Crusoe cũng hiểu thế nào là “tính khan hiếm”



	Đối với những người lang thang trên sa mạc trong một tuần, một chai nước còn thiết thực hơn viên kim cương hàng trăm carat. Theo cách nói của kinh tế học thì "trên sa mạc, một chai nước còn quý giá hơn cả kim cương", và Robinson Crusoe đã được trải nghiệm điều này rõ nhất. Vào một ngày, người trải qua nạn đắm tàu như Robinson Crusoe sau bao gian nan cuối cùng cũng cập vào đảo hoang. Trên thuyền chất đầy tiền vàng nhưng thái độ của anh ta vô cùng thờ ơ và lãnh đạm.

	"Ta biết tiêu những đồng tiền vàng này ở đâu bây giờ. Chúng thậm chí chả có chút giá trị nào, giữ lại cũng vô ích. Giống như dao không cán, bây giờ những đồng tiền vàng này trở nên vô dụng, vậy thì cứ để chúng lại trong rương, một khi không còn giá trị thì hãy cứ để nó chìm sâu xuống đáy biển."

	Robinson Crusoe gặp nạn vào ngày 30 tháng Chín năm 1659. Tức là con người đã biết đến sự tồn tại của tính khan hiếm từ 200 năm trước khi kinh tế học ra đời.

	Hãy cùng xem lại bộ phim Titanic, để được lên thuyền cứu hộ, tỷ phú Carl đã đưa cho viên thủy thủ một tập tiền, lúc đầu viên thủy thủ lập tức nhận lấy. Ngay vào thời điểm con tàu chúc đầu xuống biển và cảm thấy tính mạng bị đe dọa, Carl đẩy những người khác ra và hét lên "Hãy để tôi xuống thuyền trước". Chứng kiến cảnh này, viên thủy thủ đã ném tập tiền nhận từ Carl xuống nước.

	Bình thường, tính quý giá của đồng tiền luôn cao nhưng trong tình huống hoạn nạn nguy cấp, tính quý giá của chúng lại giảm xuống nhanh chóng. Đối với những người đang phải đối mặt với cái chết trên con tàu sắp chìm, so với túi tiền hàng chục triệu won, chiếc thuyền cứu hộ cũ kỹ còn đáng giá hơn rất nhiều. Tính quý giá của đồng tiền giảm xuống và ngược lại, tính quý giá của thuyền cứu hộ tăng lên.

	Đối với con người, lúa mì rất quý, bởi đó là nguyên liệu làm ra bánh mì, nhưng đối với những loài động vật không ăn được bánh mì, lúa mì lại chả có chút giá trị nào. Trong cuốn tiểu thuyết Hoàng tử bé, con cáo đã giải thích cho hoàng tử tại sao đối với nó, ruộng lúa mì kia chả có chút giá trị gì như thế này:

	"Tôi không ăn bánh mì, vì thế lúa mì đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả, cánh đồng lúa mì rộng mênh mông kia chả khơi gọi cho tôi điều gì hết."

	Đối với một con cáo không thể ăn bánh mì, thì với nó, bột mì có hay không cũng như nhau. Nếu bạn vứt con chuột vào giữa đàn cáo thì sẽ có một trận chiến xảy ra, nhưng nếu bạn đưa chúng đến cánh đồng lúa mì, sẽ chẳng có trận chiến nào cả.

	Phải chăng chỉ tình yêu mới thay đổi? Tính khan hiếm cũng có thể thay đổi!

	Năm 2002, khi World Cup diễn ra, ngoài những trận đấu của Hàn Quốc, các trận đấu khác không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ người dân Hàn. Lo lắng về việc không bán được vé, chính phủ đã khoán cho toàn bộ công nhân viên chức và giáo viên phải mua vé. Đặc biệt lượng vé bán ra ở vòng tứ kết và bán kết vô cùng thấp. Vì khả năng Hàn Quốc vào được hai vòng này là không cao. Thế nhưng tình thế đã thay đổi khi Hàn Quốc bước vào vòng loại 16 đội. Mọi người đổ xô đi mua vé. Ngay khi Hàn Quốc vượt qua vòng loại 16 đội, tiến vào vòng tứ kết, rồi bán kết thì giá vé bán ra bất ngờ tăng vọt. Liệu đến bao giờ Hàn Quốc mới lại tiến được vào vòng tứ kết và bán kết lần nữa? Tính khan hiếm của vé xem World Cup đột ngột tăng vọt.

	Vào thời đại Joseon, so với nước sạch và không khí trong lành thì một nắm lúa mì quý hơn rất nhiều. Một trong những điều nhà vua lo lắng nhất khi đó là "Làm thế nào để mỗi dịp xuân về, bách tính không còn ai bị đói". So với nước sạch và không khí trong lành thì tính quý giá của lúa mì cao hơn. Tuy nhiên, vào năm 2016, tổng thống Hàn Quốc đã nói rằng, rồi đây, so với lúa mì thì việc cung cấp nước sạch và không khí trong lành cho người dân còn quan trọng hơn. Bởi lúa gạo thì tràn ngập trên thị trường, trái lại, nước và không khí sạch lại thiếu. Đó là lý do vì sao lời kêu gọi bảo vệ môi trường ngày càng lan rộng. "Tính khan hiếm" trở thành căn cứ quyết định thứ tự ưu tiên của chính sách.

	Tính khan hiếm còn thay đổi theo tuổi tác. Trẻ con thì muốn có bi hoặc tem nhưng người lớn lại muốn có nhà hoặc xe. Đối với trẻ con, bi hoặc tem có tính quý giá cao nhưng đối với người lớn, nhà và xe mới quý. Hãy cùng xem bộ phim hoạt hình Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) của hãng Disney. Cậu bé sáu tuổi Andy rất thích món đồ chơi anh chàng đội trưởng Woody và nhà du hành vũ trụ Buzz, nhưng khi trở thành học sinh cấp 3, cậu đã cho anh chàng Woody vào quên lãng. Khi vào trung học rồi trung học phổ thông, so với những món đồ chơi như Woody thì bạn bè có tính khan hiếm cao hơn. Không được chơi cùng Andy nữa, các món đồ chơi khác rất buồn. Nhưng biết làm sao được khi tình yêu thay đổi. Tại sao? Tại vì "tính khan hiếm" đã thay đổi.

	Con người hướng về những thứ có tính khan hiếm cao. Đó cũng là lý do vì sao Hoàng tử bé quay trở lại hành tinh B-612. Chàng hoàng tử nhỏ, từng đi du lịch vòng quanh Trái đất, đã nhận ra sự quan trọng của bông hoa hồng bị bỏ lại cô đơn trên hành tinh của mình. Lần đầu tiên đặt chân đến Trái đất, Hoàng tử bé đã bật khóc khi nhìn thấy có đến năm nghìn bông hồng giống nhau. Khi còn ở hành tinh của mình, cậu đã nghĩ bông hoa hồng của mình là độc nhất vô nhị, nhưng khi xuống Trái đất cậu lại thấy ở đây có quá nhiều hoa hồng. Tâm lý đó cũng giống như trẻ con, đôi khi nhìn thấy những người bạn sở hữu món đồ chơi giống mình thì bật khóc. Cậu nổi giận vì bông hồng mà cậu nâng niu nhường ấy lại có thừa trên Trái đất. Khi một thứ không còn "hiếm" thì nó cũng trở nên chẳng còn "quý" nữa.

	Cũng nhờ con cáo mà cậu đã thay đổi suy nghĩ. Con cáo đã nói với cậu: "Nếu cậu cảm hóa được tớ, chúng ta sẽ trở nên cần thiết cho nhau. Đối với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời, đối với cậu, tớ cũng sẽ là duy nhất trên thế gian này". Cảm hóa mang một ý nghĩa đặc biệt và bất kỳ ai cũng muốn mang theo mình ý nghĩa đặc biệt ấy. Ví dụ, một quả bóng đá được bày bán trong cửa hàng văn phòng phẩm và một quả bóng đá được dùng trong trận thắng đầu tiên của Hàn Quốc ở kỳ World Cup mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều muốn có quả bóng đá mang lại chiến thắng đầu tiên cho họ trong mùa World Cup là bởi "tính khan hiếm" của nó.

	Vì quả bóng đánh cú home run số 400 của Lee Seung- yeop có giá trị duy nhất nên Ryu Jung-il, giám đốc của Samsung Lions mới nói rằng: "Quả bóng đánh cú home run số 400 của Lee Seung-yeop giá trị một tỷ won, nhưng nếu Lee Seung-yeop giải nghệ, giá trị của nó sẽ còn cao hơn thế". Tuy chỉ là một quả bóng chày nhưng việc mang ý nghĩa là "trái bóng home run của tuyển thủ Lee Seung-yeop - ông hoàng home run của Hàn Quốc" đã nâng cao tính khan hiếm của nó.

	Trên đời này có rất nhiều con cáo nhưng con cáo có thể cho đi tình yêu và sự cảm hóa thì rất khó tìm, đến tận khi đó, Hoàng tử bé mới nhận ra ý nghĩa của tính khan hiếm.

	"Tớ hiểu ý cậu. Tớ có một bông hồng... Có lẽ bông hồng ấy đã cảm hóa tớ."

	Hoàng tử bé đã tự tay tưới nước cho bông hồng trên hành tinh của cậu, đậy lồng kính lên và bắt sâu cho hoa.

	Cáo cũng nói thêm rằng đó là bông hồng duy nhất mà Hoàng tử bé dồn hết tấm chân tình của mình.

	"Chính thời gian cậu dành cho hoa hồng đã khiến bông hồng của cậu trở nên quý giá đến nhường ấy".

	Có thể giải thích nguyên lý "tối đa hóa tính khan hiếm" một cách rõ ràng như thế này hay sao? Trong câu chuyện, con cáo không khác gì thầy giáo kinh tế của Hoàng tử bé.

	Nhà thơ Kim Chun Soo đã giải thích "tính khan hiếm" qua bài thơ "Bông hoa" như thế này:

	"Trước khi tôi gọi tên người ấy,

	Người ấy chỉ khẽ gật đầu

	Khi tôi gọi tên người ấy,

	Người ấy đến bên tôi và bỗng hóa thành một đóa hoa."

	Nếu không có tính khan hiếm thì môn kinh tế học cũng không tồn tại bởi không có sự cạnh tranh và phân bổ. Chủ nghĩa cộng sản do đảng Cộng sản định hướng nền kinh tế. ở đó, người ta sản xuất và tiêu thụ hàng hóa bằng đúng số lượng mà chính phủ đã định. Chính phủ đưa ra những quy định như năm nay sẽ tiêu thụ bao nhiêu bánh xà phòng, bao nhiêu chiếc xe hơi, bao nhiêu gạo và mỗi thứ sẽ được phân phối bao nhiêu? Trong xã hội mà tính khan hiếm bị hạn chế thì sẽ không có sự cạnh tranh và phân phối. Và cũng không cần phải có môn kinh tế học trong một thế giới có nguồn tài nguyên vô hạn. Những người da đen sống ở châu Phi, vùng đất mà nơi nơi đều là cánh đồng chuối thì họ không nghĩ rằng cần phải có thêm chuối nữa.

	 


Chú ý tới “tính khan hiếm” trong marketing

	Nếu tính khan hiếm càng cao thì số người đi tìm nó càng nhiều, và số người kiếm tìm càng nhiều thì giá trị của mặt hàng đó càng tăng. Không có lý nào những người làm marketing lại bỏ qua điều này. Việc gán thêm những câu như "Số lượng có hạn chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên" hay "Số lượng có hạn quà lưu niệm trong mùa World Cup Brazil" đều là những chiến lược marketing nhằm nâng cao tính khan hiếm. Những câu quảng cáo như thế nhằm nhấn mạnh rằng, sản phẩm chỉ có 100 món và đồ lưu niệm thì chỉ được tung ra trong mùa World Cup này, cho nên chúng đều là những thứ không thể mua lại được. Câu quảng cáo "Đây là phòng khách sạn mà nam chính Do Min Joon trong bộ phim Vì sao đưa anh tới từng ở" cũng là một phương pháp nhằm nâng cao tính khan hiếm. Nếu đọc câu quảng cáo này, rất nhiều tan sẽ muốn ở khách sạn đó, bởi khách sạn mà Do Min Joon từng ở thì không nhiều. Hay nói cách khác, đây là chiến lược marketing dựa trên việc khai thác giá trị của tính khan hiếm.

	Sự khác nhau của tính khan hiếm là do cảm nhận của người tạo ra "thương vụ". Tôi bán thứ ít khan hiếm hơn và mua về thứ có tính khan hiếm cao hơn, dần dần điều đó tạo ra sự trao đổi. Sự trao đổi sẽ dẫn đến thương mại. Chân giò hầm là loại thức ăn được ưa chuộng ở Hàn Quốc nhưng ở Đan Mạch, nó lại chỉ là rác thực phẩm. Điều này thật tốt, vì người Hàn Quốc có thể mua còn người Đan Mạch có thể bán chân giò.

	Lãi suất cũng là kết quả của tính khan hiếm. Tính khan hiếm của tiền càng cao thì lãi suất càng cao, ngược lại, tính khan hiếm của tiền càng thấp thì lãi suất càng thấp. Đối với những người cần tiền thì cho dù có đưa ra mức lãi suất cao đi nữa, họ vẫn chấp nhận.

	Kinh tế học phân chia hàng hóa thành "hàng hóa tự do" và "hàng hóa kinh tế" dựa vào việc hàng hóa đó có khan hiếm hay không. Hàng hóa tự do tức là loại hàng hóa có số lượng lớn nên con người không nhất định muốn sở hữu nó. Ý chỉ những loại hàng hóa, dịch vụ không có tính khan hiếm (như nước, không khí, ánh sáng). Thanh thiếu niên có nhiều người không ăn đồ ăn do mẹ mình chuẩn bị mỗi sáng, họ nghĩ rằng bữa sáng mẹ nấu thì có thể ăn bất cứ khi nào, chính vì vậy tính khan hiếm của bữa sáng ấy thấp. Nhưng thực ra đây là một suy nghĩ vô cùng sai lầm bởi mẹ sẽ không ở bên ta suốt đời. Các nhà kinh tế học không quan tâm đến những hàng hóa miễn phí như vậy. Vì mọi người không có nhu cầu sở hữu nó nên không cần phải phân phối, theo đó cũng chẳng phát sinh mâu thuẫn nào cả.

	Những loại hàng hóa mà con người muốn có nhưng lại hạn chế về mặt số lượng nên có tính khan hiếm mới là đối tượng phân tích của kinh tế học, và những loại hàng hóa này được gọi là "hàng hóa kinh tế". "Hàng hóa kinh tế" và "hàng hóa tự do" cũng có thể thay đổi về tính chất giống như sự thay đổi của tính khan hiếm. Khi nước, ánh sáng và không khí bắt đầu bị ô nhiễm thì tính khan hiếm của nước, ánh sáng và không khí sạch dần tăng lên. Lúc đó, nước uống sạch trở thành "hàng hóa kinh tế". Giá của nước cũng khác nhau phụ thuộc vào việc nó được lấy từ núi Halla hay từ núi Trường Bạch. Nếu chúng ta nghĩ rằng lỡ như có một ngày mẹ bị ốm và không thể chuẩn bị bữa sáng cho ta được nữa thì tính khan hiếm của bữa ăn mẹ nấu sẽ cao hơn.

	Làm thế nào có thể kiếm được thật nhiều tiền? Câu trả lời cũng lại nằm ở tính khan hiếm. Nếu bạn chọn công việc có tính khan hiếm cao thì tiền lương sẽ cao, ngược lại thì tiền lương sẽ thấp. Các cầu thủ như Ryu Hyun Jin và Park Ji Sung có mức lương cao ngất bởi người có thể thay thế họ cực kỳ ít. Là huấn luyện viên, bất cứ ai cũng muốn có được hai cầu thủ này, đó là câu chuyện về tính khan hiếm cực cao. Lương của bác sĩ, luật sư, nhà quản lý và nhân viên thuế cao cũng bởi tính khan hiếm của ngành nghề đó. Những người làm nghề này càng ít so với cầu thì giá trị của họ càng cao. Công việc nào có mức lương càng cao, danh vọng càng nhiều thì càng có nhiều người muốn làm công việc đó. Như vậy, tính khan hiếm của công việc ấy sẽ cao lên.

	Những năm gần đây, sự quan tâm đối với những công việc mới như chuyên viên phân tích dữ liệu hay kỹ sư xe điện đang ngày một cao hơn vì chuyên gia trong lĩnh vực này không nhiều. Sự phát triển của công nghệ mới tạo ra tính khan hiếm mới.

	Bầu trời đêm có vô vàn vì sao nhưng trong số đó vẫn có những ngôi sao đặc biệt. Khi Hoàng tử bé rời Trái đất, cậu đã nói với người phi công trên sa mạc rằng:

	"Tôi sẽ sống và mỉm cười trên một vì sao nào đó trong những vì sao kia. Ông sẽ có được một vì sao biết mỉm cười của riêng mình."

	Khan hiếm cũng có nghĩa là đặc biệt. Một ngôi sao có thể không quý hay không hiếm nhưng "ngôi sao của riêng mình" chắc chắn là ngôi sao hiếm có và quý giá. Bởi đó là hành tinh của Hoàng tử bé.

	Trong 6 tỷ người đang sống trên Trái đất thì chỉ có vài người lúc nào cũng mỉm cười với ta: bố mẹ, gia đình và bạn bè ta. Nếu chúng ta chưa thể mở lời vì nghĩ có lẽ họ luôn ở bên ta thì hãy nói ngay hôm nay đi, rằng đối với chúng ta, họ rất hiếm có và vô cùng quý giá, cũng chính bởi vậy mà chúng ta yêu họ.

	 


GÓC KINH TẾ: Tỷ lệ sinh giảm - Tính khan hiếm có tăng lên không?

	Số trẻ em được sinh ra vào năm 2013 là 430 nghìn trẻ, là năm có tỷ lệ sinh thấp thứ hai theo thống kê từ năm 1970. Những năm 1970, mỗi năm có 1 triệu đứa trẻ được sinh ra nhưng tỷ lệ này giảm xuống còn chưa đến một nửa vào năm 2000. Nếu số trẻ em giảm đi thì lượng bán ra của các mặt hàng dành cho trẻ sơ sinh cũng giảm theo. Nếu nhu cầu giảm thì quy mô của thị trường cũng chỉ còn cách thu hẹp lại.

	Tuy nhiên doanh thu của thị trường liên quan lại tăng lên. Doanh thu quý I năm 2015 của Lotte Mart so với năm trước giảm khoảng 3%, nhưng những mặt hàng liên quan đến trẻ em lại tăng 7,5%. Đặc biệt, doanh số bán ra của những sản phẩm liên quan đến sức khỏe trẻ em như sản phẩm ăn dặm hữu cơ tăng 26%, sản phẩm vệ sinh dùng cho trẻ em tăng 30% và bộ đồ ăn cho trẻ tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán ra của sách thông thường giảm 11% nhưng sách giáo dục của trẻ em lại tăng 25%. Tại sao doanh thu các sản phẩm liên quan đến trẻ em lại tăng trong khi tỷ lệ trẻ em đang giảm? Phía Lotte nói rằng "Khi tỷ lệ sinh giảm đi đồng nghĩa số hộ gia đình chỉ có một con tăng lên" và "Có lẽ khi đó, các bậc làm cha mẹ không tiếc tiền đầu tư mua sắm cho con". Nghĩa là khi số lượng trẻ em giảm xuống, tính khan hiếm của chúng sẽ tăng lên. Bố mẹ muốn làm tất cả cho đứa con duy nhất của mình. Nếu định tiêu 1.000 won thì họ lại tiêu 10.000 won, nếu định tiêu 10.000 won thì cuối cùng lại tiêu đến 100.000 won.

	Việc các sản phẩm sữa của Hàn bán rất chạy ở thị trường Trung Quốc cũng có cùng lý do như vậy. Rất nhiều "gia đình một con" của Trung Quốc ưa chuộng sản phẩm sữa tươi của Hàn Quốc bởi nó là sản phẩm đáng tin cậy. Ở Hàn Quốc, giá 1 lít sữa tươi là 2.000 won, nhưng ở Trung Quốc lại được bán rất chạy với giá 7.000 won, đắt gấp ba lần.

	Không phải cứ dân số giảm thì doanh số bán ra của các doanh nghiệp sẽ giảm. Những doanh nghiệp có doanh thu sản phẩm dành cho trẻ em gia tăng đề xuất rằng giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng nằm ở việc nâng cao tính khan hiếm. 

	 


Áo giáp của Iron man đáng giá bao nhiêu

	Nguyên lý cung cầu ẩn chứa trong bộ phim Người Sắt

	Người đàn ông đeo kính đen do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cử đến Malibu, California, Mỹ, âm thầm tìm kiếm Tony Stark.

	“Khách hàng tiềm năng rất có triển vọng. Tôi sẽ nói vào ý chính trước. Chính phủ Hàn Quốc muốn mua áo giáp của Iron Man."

	Tony Stark nâng cao ly whisky trong tay nói với người đứng trước mặt

	“Làm gì mà gấp thế, anh vừa từ xa tới đây, hãy uống một ly chào mừng đã chứ. Cạn ly!"

	Người đàn ông đeo kính đen đón lấy ly rượu từ tay Tony Stark và nói:

	“Như anh biết đấy, Hàn Quốc đang đình chiến với Triều Tiên và chúng tôi đang bị bao vây bởi những nước mạnh như Trung Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi không thể sử dụng vũ khí hạt nhân nên có lẽ cách tốt nhất là được Iron Man bảo vệ. Chính phủ Mỹ cũng đã cho phép chúng tôi mua áo giáp của Iron Man.”

	“Vâng, tôi đã nghe điều đó từ Bộ Quốc phòng Mỹ rồi. Chúng tôi cũng biết rằng Iron Man rất được yêu thích ở Hàn Quốc. Avenger 2 (Biệt đội siêu anh hùng 2) cũng được chào đón tại Hàn Quốc, tôi rất vui khi được bán áo giáp của Iron Man cho các anh."

	Khuôn mặt người đàn ông đeo kính đen sáng bừng trước câu nói của Tony Stark.

	“Vậy, anh sẽ bán nó với giá bao nhiêu?”

	“Thực ra, chúng tôi chưa bao giờ bán áo giáp của Iron Man ra nước ngoài. Vì vậy rất khó nói với anh giá của nó là bao nhiêu. Dẫu sao thì tùy từng loại mà giá sẽ khác nhau. Anh muốn mua loại nào?"

	Sau một chút trầm ngâm suy nghĩ, người đàn ông đeo kính nói:

	"Tôi muốn mua Mark 3.”

	"Mark 3 có giá là 119 triệu đô la (khoảng 120 tỷ won). Đó là giá sản xuất, còn giá bán trên thị trường thì khác. Ngoài ra, anh cũng cần phải cân nhắc chi phí mua sắm thiết bị, phụ tùng các loại và chi phí đào tạo điều khiển áo giáp của Iron Man."

	“Ô, nó đắt hơn tôi nghĩ, chúng tôi định mua khoảng 10 bộ. Anh không thể giảm giá một chút được sao?"

	Tony Stark tỏ ra khó xử.

	“Để tôi xem đã. Dạo gần đây thế giới có nhiều vùng hỗn loạn. Đặc biệt là vấn đề IS (nước Hồi giáo). Vì vậy cũng khó để tăng sản lượng trong một lúc. Cung thì ít mà cầu lại nhiều."

	Khuôn mặt người đàn ông đeo kính cau lại một chút.

	“Nếu cung thấp, cầu cao thì giá thành cũng có thể sẽ tăng lên."

	Tony Stark cười.

	“Đúng vậy. Nhu cầu về áo giáp cao thì chúng tôi cũng không thể bán nó một cách tùy tiện được. Vì nếu chẳng may nó rơi vào tay kẻ ác thì hòa bình thế giới sẽ bị đe dọa. Vậy nên nếu không phải là quốc gia có tình hữu nghị sâu sắc với Mỹ thì chúng tôi cũng không bán đâu. Nhưng Hàn Quốc lại là đồng minh lâu năm với chúng tôi, nên tôi sẽ bán với giá ưu đãi.”

	“Cảm ơn anh, nhưng ngân sách quốc phòng của chúng tôi cũng phải nhận được sự cho phép của quốc hội nên khó đảm bảo được chi một khoản tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ tôi không thể mua với mức giá hợp lý hơn sao?"

	Vừa suy nghĩ Tony Stark vừa uống một ly whisky rồi nói:

	“Nếu các anh ký hợp đồng lâu dài và mua với số lượng lớn thì chúng tôi có thể giảm giá một chút. Nhưng 50 lượng đặt hàng tối thiểu là 100 bộ..."

	



	


Iron Man cũng không thể thoát khỏi quy luật cung cầu

	Nếu điểm danh những từ được các nhà kinh tế học sử dụng nhiều nhất thì đó chắc chắn là "cung" và "cầu".

	Nếu kinh tế học là môn học giúp phân phối tài nguyên có giới hạn một cách hiệu quả nhất thì từ có thể giải thích chính xác và khoa học nhất là "cung và cầu". Điểm giao giữa cung và cầu là điểm lý tưởng mà tại đó người ta có thể mua bằng lượng mà họ muốn mua còn nhà sản xuất cũng có thể bán bằng lượng mình muốn bán. "Cung và cầu" là nguồn động lực chính thúc đẩy kinh tế thị trường tự do. Nếu có thể biết chính xác "cung và cầu" thì có thể dự đoán được điều gì sẽ diễn ra trên thị trường. Thậm chí, nhà lịch sử học Thomas Carlyle từng nói: "Nếu bạn dạy được một con vẹt biết cung và cầu thì có nghĩa bạn đang sở hữu một nhà kinh tế học".

	Ngược lại, nguyên lý cung-cầu cũng là nguyên nhân khiến người ta xa rời nghiên cứu kinh tế. Việc tìm kiếm lời giải từ những con số và đồ thị khiến bạn chán ngấy kinh tế học. Tuy nhiên việc kinh tế học nhấn mạnh nguyên lý cung cầu cũng có lý do của nó. Bởi lẽ nó là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của mọi giao dịch.

	Để cung và cầu vận hành đúng nghĩa thì phải có tiền đề là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có nghĩa là: thứ nhất, tất cả sản phẩm được bán ra là giống nhau; thứ hai, số lượng người mua và người bán phải lớn đủ để một hoặc hai người bán hoặc người mua không thể gây ảnh hưởng đến thị trường; thứ ba, cả người bán và người mua đều phải có được thông tin về sản phẩm như nhau. Nếu có người mua hàng với số lượng lớn hoặc người bán sản xuất độc quyền thì quy luật cung-cầu sẽ không diễn ra hiệu quả, vì khi đó người mua hoặc người bán sẽ có quyền quyết định giá. Tức là, dù trên thị trường có nhiều hàng hóa thế nào đi nữa nhưng nếu người bán độc quyền đơn phương quyết định giá thì người mua sẽ không có cách nào ngoài việc phải bỏ ra số tiền đó. Vì nếu không làm như vậy thì sẽ không thể mua được loại hàng đó. Thêm vào đó, hãy thử nghĩ rằng chỉ có người bán biết thông tin rằng giá cả nguyên vật liệu đầu vào giảm. Nếu giá nguyên vật liệu giảm thì giá bán cũng phải giảm theo nhưng người bán lại phớt lờ điều này và duy trì giá bán hiện tại. Người tiêu dùng cũng không biết giá nguyên liệu giảm và họ chẳng có cách nào khác ngoài việc vẫn tiếp tục mua hàng hóa với giá đắt đỏ.

	Trong thực tế, thị trường tồn tại dưới rất nhiều hình thái. Có thị trường cạnh tranh hoàn hảo mà tại đó tồn tại hàng triệu người tiêu dùng và hàng nghìn nhà sản xuất, cũng có thị trường độc quyền thuần túy mà tại đó chỉ có một hoặc hai nhà sản xuất trong khi có hàng triệu người tiêu dùng. Khi ngành công nghiệp ngày càng lớn và toàn cầu hóa, có nhiều trường hợp thị trường được xếp ở khoảng giữa "cạnh tranh hoàn hảo" và "độc quyền thuần túy". Đó là trạng thái thị trường không phải là cạnh tranh hoàn hảo cũng chẳng phải độc quyền thuần túy. Thị trường hàng hóa tiêu dùng quốc tế chủ yếu do các công ty đa quốc gia hay Trung Quốc - thị trường nguyên phụ liệu của thế giới, có tỷ lệ người tiêu dùng lớn - thống trị chính là tiêu biểu cho hình thái thị trường này. Nhà sản xuất, tức các công ty đa quốc gia, và người tiêu dùng, tức người Trung Quốc, đều có tác động đáng kể đến các quyết định về giá. Ngoài ra, có nhiều trường hợp nhà cung cấp giữ độc quyền thông tin sản phẩm, vì vậy rất khó để người tiêu dùng biết được chính xác chuyện gì đang diễn ra trên thương trường.

	Tuy vậy, cung-cầu vẫn là công cụ tuyệt vời giúp phân tích giao dịch kinh doanh trên thị trường. Mặc dù không phải là hoàn hảo nhưng nếu tương đối chính xác thì nó vẫn là công cụ phù hợp. Nếu cầu lớn thì giá sẽ tăng, nếu cung lớn thì giá sẽ giảm vẫn là điều bất biến.[image: A picture containing text, person
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	Giá của bộ giáp sắt là bao nhiêu

	Trong bộ phim Iron Man, khán giả rất quan tâm đến chiếc áo giáp của Iron Man. Thậm chí còn có người hâm mộ mua trang phục của Iron Man để tham gia lễ hội hóa trang. Giả sử chiếc áo khoác của Iron Man có thật trong thực tế, chúng ta có thể mua nó với giá bao nhiêu? Những khán giả người Mỹ không hề bỏ qua sự tò mò này. Nếu xem trên tờ báo điện tử chuyên về kinh tế Money supermarket (www.moneysupermarket.com) ta có thể thấy bài báo ước tính giá trị chiếc áo giáp của Iron Man. Bài báo với tựa đề "The cost of being Iron Man 3" (Giá cả của Iron Man 3). Giá ở đây được định theo từng mẫu. (Bài viết được trình bày vô cùng tỉ mỉ. Phải là người hâm mộ chân chính mới đạt tới trình độ này.)

	Trước tiên, Mark 1 có giá 0 đô la. Sự thực Iron Man đầu tiên được Tony Stark tạo ra gần giống như một con robot từ sắt vụn. Nó giống như Người Thiếc (Tin Man) trong phim Phù thủy xứ Oz vậy. Tuy được làm bằng cách hàn những mảnh vụn sắt bẩn thỉu trong hoàn cảnh bị khủng bố bắt cóc, nhưng ta không thể nhìn nhận nó như một con robot sắt vụn đáng chê cười được. Mark 1 có thể chịu được súng ngắn tự động, bao gồm cả súng phun lửa. Và cũng có thể bay lên trời (đương nhiên nó không bay cao được bao nhiêu và sẽ rơi xuống ngay). Vì được làm bằng sắt tái chế nên rất khó định giá giá cả thị trường của nó. Dẫu vậy, nếu nghĩ tới khả năng áp chế khủng bố của nó rồi gọi nó là sắt vụn thì thật không thỏa đáng.

	[image: Image]

	Bây giờ ta hãy xét đến Mark 2. Mark 2 được định giá 80 triệu đô la. Tương đương với khoảng 80 tỷ won Hàn Quốc. Mark 2 là bộ quần áo đầu tiên được Tony Stark, sau khi thoát chết trong gang tấc quay trở về, đã nhốt mình trong nhà và chế tạo ra. Khi mặc Mark 2 vào, trước mắt ta sẽ hiện ra màn hình hiển thị ba chiều, giúp ích rất nhiều trong chiến đấu. Nó có thể bay lên tới tầng khí quyển. Tuy nhiên, Mark 2 lại không được sử dụng trong thực tế chiến đấu. Vì được làm bằng sắt nên nếu bay đến tầng khí quyển, toàn thân sẽ đông cứng lại khiến lực đẩy kém đi.

	Do đó, Tony Stark đã tìm một loại hợp kim mới. Đó chính là hợp kim của vàng và titan. Mẫu mới này có thể chống lại được sức công phá của xe tăng. Mẫu áo giáp được cải tiến này chính là Mark 3. Mark 3 cũng được trang bị những vũ khí mới. Trên vai và cánh tay đều giấu đầu đạn tên lửa chống tăng. Và trường trọng lực bao phủ khi lòng bàn tay xòe ra. Tony Stark sơn bộ quần áo bằng màu anh ta yêu thích là màu đỏ. Chiếc mặt nạ màu vàng kim.       Và chiếc áo giáp của Iron Man được hoàn thành. Mark 3 có giá 119 triệu đô la, tương đương khoảng 119 tỷ won. Do được nâng cấp bằng hợp kim, sức mạnh của nó tăng lên đột biến, có thể chống lại được sự tấn công của xe tăng nên giá của nó cũng tăng rất nhiều.

	Mark 3 dường như đã đủ để sử dụng trong thực chiến. Bởi chỉ cần chiến đấu với xe tăng, xe thiết giáp; chứ không phải chiến đấu với người ngoài hành tinh hay robot.

	Mark 4 xuất hiện trong Iron Man 2 có giá 120 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 120 tỷ won. Mark 3 có giá tối đa là 1 triệu đô la (1 tỷ won). Xét về mặt cơ năng, Mark 3 và Mark 4 thật sự không khác biệt quá lớn. Vũ khí tấn công chủ lực của Iron Man 2 phải nói đến Mark 5. Định giá của nó trên trang moneysupermarket.com là 400 triệu đô la, tương đương với 400 tỷ won, đắt gấp ba lần Mark 4. Tại sao lại đắt như vậy? Mark 5 có kiểu cách khác hẳn Mark 4. Bởi nó là bộ áo giáp xách tay. Bình thường trông nó như một chiếc cặp tài liệu, nhưng nếu đá mạnh vào, sẽ biến thành bộ áo giáp Iron Man và tự động mặc vào người. Vì vậy nó không thể không đắt.

	Không biết có phải do Mark 5 quá đắt hay không mà giá của Mark 6 lại giảm. 130 triệu đô la, tương đương 130 tỷ won. Giá của nó tương đương với Mark 4. Người ta cho là do nó không có chế độ biến hình từ một chiếc vali. Đặc điểm nổi bật của nó là lò phản ứng hồ quang hình tròn trên ngực đã được cải tiến thành lò phản ứng hình tam giác và sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Tốc độ bay cũng tăng lên, giúp nó có thể bay với tốc độ Mach 3-4W.

	Giá của Mark 7 lại tăng lên. Giá dự đoán của nó là 500 triệu đô la, khoảng 500 tỷ won. Mark 7 xuất hiện trong The Avenger 2. Mark 7 có thể hành động theo tín hiệu trên vòng tay của Tony và có thể bay đến bất cứ đâu. Mark 7 thậm chí có thể bay đến theo tín hiệu không dây nên đương nhiên giá của nó tăng lên ngút trời. Nó cũng có thể bay ra và ở bên ngoài tầng khí quyển một lúc.

	Nếu so sánh giá của áo giáp của Iron Man được dự đoán trên moneymarket.com với những vũ khí quân sự khác thì như thế nào? Giá của một chiếc máy bay F35A của hãng Lockheed Martin - ứng viên hàng đầu được không quân Hàn Quốc tuyển chọn trong nền công nghiệp chế tạo máy bay chiến đấu FX - là 185 tỷ won. Chiếc F35A này tương đương với Mark 3. Mark 3 có thể chiến đấu trên không với máy bay chiến đấu, nó cũng có thể trực chiến với xe tăng trên mặt đất. Cùng một giá trị như trên, có vẻ Mark 3 hữu dụng hơn máy bay F35A.

	1. Trong không khí ở điều kiện thường, các tốc độ lớn hơn hoặc bằng Mach 1 (343m/s hoặc 1.235km/h với không khí ở mực nước biển tại 20 độ C) là các tốc độ siêu thanh; còn với tốc độ lớn hơn Mach 5, được gọi là cực siêu thanh. (Wikipedia)

	Hình chữ thập Marshall và quy luật cung cầu

	Rốt cuộc chúng ta cũng đã biết được giá áo giáp của Iron Man. Nếu vậy, liệu người đàn ông đeo kính đen có thể mua được áo giáp Iron Man với giá đó không? Chắc chắn rồi! Quyết định về giá thực tế của áo giáp Iron Man sẽ được bàn tiếp. Mức giá mà trang moneymarket.com đưa ra chỉ là mức giá gần với giá gốc, không phải là giá thị trường. Người đàn ông đeo kính đen phải tiến hành đàm phán với Tony. Việc mặc cả ở đây sẽ chịu ảnh hưởng bởi nguyên tắc cung và cầu. Nếu cầu lớn và cung nhỏ thì giá sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu cầu nhỏ và cung lớn thì giá sẽ giảm.

	Nguyên tắc cung-cầu là khái niệm cơ bản nhất của kinh tế học. Đây là nguyên tắc mà Alfred Marshall, cha đẻ của kinh tế học, đã đưa ra sau 20 năm nghiên cứu. Vì vậy, nguyên tắc cung và cầu cũng được gọi là hình chữ thập Marshall. Trong nguyên tắc cung và cầu, trục Y lúc nào cũng là trục giá cả, trục X có thể là lượng cung hoặc cầu. Số lượng hàng hóa có thể thay đổi theo giá cả nên giá cả được coi là tiêu chuẩn.

	Đầu tiên hãy xét đến đường cầu. Trên đường cong này, trục Y chỉ giá, trục X chỉ mức cầu. Lượng cầu là lượng hàng hóa mà người tiêu dùng tiếp nhận mức giá và có khả năng tiêu thụ hàng hóa. Nếu giá tăng lên, cầu sẽ giảm. Vì vậy, biểu đồ đi xuống từ trái sang phải. Giá và cầu dịch chuyển theo chiều nghịch đảo.

	Ở đường cung, trục Y chỉ giá cả, trục X chỉ lượng cung. Lượng cung là số lượng hàng hóa mà người bán có ý định bán và có thể bán. Nếu giá tăng, lượng cung sẽ tăng. Biểu đồ sẽ đi lên từ trái sang phải. Giá và lượng cung dịch chuyển theo cùng một hướng. Điểm giao nhau giữa đường cung và đường cầu chính là mức giá bình quân. Lượng bán hàng khi đó cũng chính là lượng bán hàng bình quân.

	Biểu đồ thể hiện quan hệ tương quan đơn giản nhất giữa giá cả, lượng cung và lượng cầu là một đường thẳng. Tuy nhiên tại sao ta lại gọi đó là đường cong? Bởi trong thực tế, cung và cầu không hề dịch chuyển tỷ lệ nghịch với giá cả. Ví dụ, một áo giáp Iron Man ban đầu có giá 10.000 won sau đó tăng lên 11.000 won. Lúc này, lượng cầu sẽ không giảm quá nhiều. Tuy nhiên, nếu giá lên tới 12.000, 13.000 won, người tiêu dùng sẽ dần cảm thấy nặng nề. Tóm lại, từ mức 13.000 won, người tiêu dùng sẽ lưỡng lự, nếu tăng lên mức 15.000 won, họ sẽ nghĩ "Tại sao giá lại tăng như vậy?" và dừng mua hàng. Nếu giá vượt quá một điểm giới hạn nào đó, lượng cầu sẽ giảm mạnh. Nếu giá lên tới 18.000 hay 19.000 won, người ta sẽ mua một sản phẩm khác. Kết quả là, độ dốc của cầu sẽ giảm dần. Đường chỉ lượng cầu không phải đường thẳng mà là đường gần giống như đường chữ L.

	Đường cung cũng tương tự. Nếu nhà sản xuất tăng giá thêm một chút thì lượng cung cũng không tăng lên ngay lập tức. Việc nguồn cung có tăng lên hay không vẫn phải quan sát và chờ đợi. Tuy nhiên nếu giá vẫn liên tục leo thang, nguồn cung của nhà sản xuất sẽ lập tức dư thừa. Độ nghiêng của đường cung sẽ trở nên lớn hơn rõ rệt. Đây chính là lý do đường cung có hình dáng gần với biểu tượng "chữ L ngược". Nếu nhìn vào biểu đồ đường cung và cầu của Marshall, ta có thể dễ dàng dự đoán được sự thay đổi cung cầu dựa theo sự thay đổi của giá cả.

	Nếu cung cấp một lượng bằng với lượng được hình thành dựa theo biểu đồ, sẽ ra một mức giá hợp lý. Biểu đồ cung cầu xuất phát từ giả định giao dịch quyết định đơn giản bởi mối quan hệ giữa giá cả và số lượng. Không có một biến số nào khác. Phép giả định ở đây được tuyệt đối hóa. (Trong kinh tế học, điều kiện như thế này được gọi là "ceteris paribus"1. Trong tiếng Latin có nghĩa là tất cả mọi điều kiện đều được thống nhất.)

	Làm sao mà tình yêu, à không, biểu đồ cung cầu lại có thể thay đổi được chứ?

	Thực tế, việc bán hàng không đơn giản như vậy. Tại sao ư? Bởi không chỉ giá và số lượng, mà nhiều biến số khác cũng sẽ tác động tới việc giao dịch. Ví dụ, giá vẫn không đổi nhưng thời tiết lại trở nên nóng nực, thì lượng cầu của kem sẽ tăng. Hay khi có một thương hiệu kem mới ra đời, dù mức giá vẫn như cũ, nhưng lượng cung cũng sẽ tăng lên. Những biến số này làm biến đổi lượng cung và lượng cầu được hình thành dựa trên giá cả. Trong kinh tế học, người ta gọi đây là "Tạm dịch chuyển biểu đồ cung cầu". Tất cả các biến số, ngoại trừ giá, đều làm đường cung và cầu di chuyển về bên trái hoặc phải.

	Các biến số của đường cầu ngoại trừ giá bao gồm: thu nhập, thị hiếu, kỳ vọng đối với tương lai, số lượng người mua, giá các mặt hàng liên quan. Hãy lấy thu nhập làm ví dụ. Nếu thu nhập tăng, mọi người dư dả hơn và sẽ mua nhiều hơn. Dù giá có giữ nguyên, lượng cầu cũng sẽ tăng. Đường cầu sẽ dịch chuyển về phía bên phải khi nhu cầu tăng.

	Đường cung cũng dịch chuyển theo những biến số phi giá cả. Đường cung chịu ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu thô, thuế, kỹ thuật, kỳ vọng đối với tương lai, và số lượng người bán. Nếu lượng cung tăng, đường cung sẽ dịch chuyển về phía bên phải, nếu lượng cung giảm, đường cung sẽ dịch chuyển về phía trái. Nếu số lượng người bán hàng tăng lên, tức là lượng cung sẽ tăng lên. Đường cung sẽ dịch chuyển về phía bên phải. Khi đó, số lượng hàng hóa có giá như nhau xuất hiện trong thị trường sẽ tăng lên. [image: A picture containing text, businesscard

Description automatically generated]Điều này cũng có nghĩa là với lượng cung nhiều lên như thế, giá sẽ giảm xuống. Trường hợp giá nguyên liệu hay mức thuế giảm cũng giống như vậy. Nếu chi phí sản xuất giảm và hàng hóa được bán với mức giá không đổi, nhà sản xuất sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Như vậy, sẽ có nhiều hàng hóa hơn được sản xuất và đưa ra thị trường.

	Nào, bây giờ, người đàn ông đeo kính đen đang định mua Mark 3. Đột nhiên chiến tranh nổ ra ở Trung Đông vì IS. Các nước Ả Rập Saudi khẩn cấp cần mua 100 bộ áo giáp của Iron Man. Trong trường hợp này, biểu đồ cung cầu sẽ dịch chuyển như thế nào? Đầu tiên hãy cùng xét đến biểu đồ đường cầu. Lượng cầu tăng lên vì chiến tranh nổ ra. Đường cầu cho thấy lượng cầu tăng. Phải rồi. Giá cả không thể không tăng.[image: Diagram
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	Đường cung dịch chuyển sang phải khi số lượng người bán tăng và lượng cung tăng

	Tuy nhiên, ở đây có điểm cần chú ý. Đó chính là người có thể làm ra Mark 3 chỉ có Tony Stark. Điều này có nghĩa là lượng cung không đổi. (Theo nguyên tắc cung cầu, biểu đồ đường cầu sẽ đứng im.) Vì lượng cung không hề biến đổi nên giá sẽ tăng đột biến. Mark 3 vốn có mức giá 119 tỷ won giờ sẽ tăng vọt lên 238 tỷ won.

	Giao dịch mua bán này vẫn khả thi với điều kiện kinh tế thị trường vẫn vận hành như bình thường. Trong trường hợp hệ thống buôn bán độc quyền, hoặc chính phủ cố tình hạn chế việc mua bán, một "bàn tay vô hình" sẽ không tác động tới. Lúc này, nó sẽ được gọi chung là "giá". Đặc biệt, trong trường hợp vũ khí quốc phòng vì an ninh quốc gia. Dù có trả giá thêm bao nhiêu và muốn mua đến thế nào, nếu nhà nước cấm bán thì cũng không thể mua được vũ khí đó. Tuy nhiên, ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, các doanh nghiệp quân nhu lao vào cạnh tranh với nhau để có thể sống sót. Khi ấy, vũ khí cũng không thể thoát khỏi quy luật cung cầu. Máy bay chiến đấu F35A của Không quân Hàn Quốc có giá bán ra là 185 tỷ won. Tuy nhiên, Lockheed Martin đã dự đoán rằng đến năm 2019, giá của mỗi chiếc F35A sẽ giảm xuống còn một nửa so với giá hiện tại, còn 90 tỷ won. Bởi năm 2017 Lockheed Martin đã lên kế hoạch xây dựng hệ thống sản xuất đại trà máy bay chiến đấu, và nếu như vậy việc sản xuất hàng loạt là khả thi. Hiện tại, mỗi năm có 42 chiếc F35A được sản xuất, tuy nhiên đến năm 2017,179 chiếc sẽ được sản xuất. Khi lượng cầu ổn định, lượng cung tăng lên, giá sẽ giảm.[image: Diagram
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	Ngay cả Ryu Hyun Jin2 cũng không thể tránh được quy luật cung cầu

	Quy luật cung cầu cũng rất quan trọng đối với thị trường bất động sản. Chúng ta hãy gọi tắt lượng cung và lượng cầu là "cung cầu". Giá bất động sản có thể tăng lên hoặc hạ xuống tùy theo cung cầu của nhà đất. Nếu có 10 người muốn mua nhà nhưng có 20 căn để bán, giá sẽ giảm xuống. Ngược lại, nếu có 20 người muốn mua và chỉ có 10 căn nhà, giá nhà sẽ tăng. Nhiều người cho rằng giá nhà đã tăng vọt trong những năm 2013-2014 sẽ giảm xuống sau năm 2017. Bởi những người đã mua được nhà vào giai đoạn 2014-2015 sẽ chính thức nhận hộ khẩu và an cư từ năm 2017. Khả năng những người nhận hộ khẩu và chính thức sở hữu nhà riêng năm 2017 sẽ bằng với số lượng nhà được bán ra với mức kỷ lục vào những năm 2014-2015, vì vậy thị trường bất động sản sẽ vắng dần người mua thêm.

	Cung cầu trong thị trường ngoại hối được thể hiện thông qua tỷ giá hối đoái. Nếu lượng cầu đối với đồng đô la tại thị trường ngoại hối Seoul lớn thì đồng đô la sẽ mạnh. Ta hãy quay lại trường hợp đồng won mất giá. Có nghĩa là 1 đô la vốn tương đương với 1.000 won nay lên đến 1.200-1.300 won. Như vậy, khi đồng đô la mạnh hơn (đồng won yếu hơn), tỷ giá đồng đô la sẽ tăng lên. Ngược lại nếu nhu cầu về đồng đô la giảm, đồng đô la sẽ yếu đi, đồng won sẽ mạnh hơn; 1 đô la vốn tương đương với 1.000 won nay chỉ còn 900-800 won.

	Tại sao những người nổi tiếng lại kiếm được nhiều tiền? Tại sao Park Ji-sung và Ryu Hyun Jin lại nhận được mức lương cao. Cát xê của các ngôi sao là một thị trường áp dụng rất tốt quy luật cung cầu. Thị trường những người nổi tiếng là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Rất nhiều người khát khao trở thành ngôi sao. Tuy nhiên số người được đánh giá là "những ngôi sao đang lên" lại rất ít. Nhu cầu lớn nhưng lượng cung (các ngôi sao) chỉ có một hai người nên cát xê của họ tăng, nhanh đến không dự đoán được. Suzy hay Seol-hyun kiếm được nhiều tiền vì lý do đó. Ryu Hyun Jin cũng giống như vậy. Liên đoàn Bóng chày Mỹ muốn có nhiều cầu thủ xuất sắc như thế, nhưng không dễ tìm được một cầu thủ ném bóng giỏi như Ryu Hyun Jin. Và thực tế là họ cũng không có nhiều cầu thủ đẳng cấp như vậy. hơn nữa, Liên đoàn Bóng chày Mỹ lại có nhu cầu về những tuyển thủ như Ryu Hyun Jin nhiều hơn Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc. Nhu cầu cao, dựa theo lượng cung, giá mua của Ryu Hyun Jin không thể không cao lên.

	Hàng hóa thông thường và hàng hóa thứ cấp

	Dựa theo thu nhập, người ta có thể phân biệt các loại hàng hóa căn cứ theo sự biến đổi của lượng cầu. Thông thường nếu thu nhập tăng thì nhu cầu cũng sẽ tăng. Nhu cầu sẽ giảm khi thu nhập giảm. Nếu lương cao hơn, chi tiêu sẽ nhiều hơn, nếu thu nhập giảm, sự tiêu dùng cũng sẽ giảm xuống. Loại hàng hóa này được gọi là hàng hóa thông thường (normal goods). Hầu hết hàng hóa đều là thông thường. Chi phí cho văn hóa giải trí là một trong số những loại hàng hóa đặc biệt chịu ảnh hưởng của thu nhập. Việc ăn ngoài hay những hoạt động ngoài trời cũng chịu tác động rất lớn bởi thu nhập.

	Cũng có một số loại hàng hóa mà nếu thu nhập tăng lên, nhu cầu sẽ giảm và ngược lại, cầu tăng khi thu nhập giảm. Loại hàng hóa này được gọi là hàng hóa thứ cấp (inferior goods). Tiêu biểu là xe bus và tàu điện ngầm. Nếu thu nhập tăng lên, người ta sẽ đi taxi, phương tiện giao thông công cộng sẽ ít được sử dụng hơn. Trường hợp tương tự là mì gói, lượng bán ra của mì gói tăng lên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế vì nó mang lại bữa ăn với mức giá rẻ. Rượu soju hay thuốc lá cũng gần với hàng hóa thứ cấp. Vì nếu tình hình kinh tế không tốt, sẽ có nhiều người dùng rượu và thuốc lá để giải tỏa phiền muộn. Rất khó để quy chi phí quốc phòng vào hàng hóa thông thường hay thứ cấp. Vì nếu cần thì phải mua. Tuy nhiên nếu không phải là thời chiến, thì ta cũng có thể coi nó là một loại hàng hóa thông thường. Nếu kinh tế quốc gia lớn mạnh, ngân sách càng lớn, khả năng mua vũ khí sẽ càng lớn hơn. Dù muốn tăng cường năng lực quốc phòng nhưng nếu tình hình kinh tế khó khăn thì sẽ khó có thể thuyết phục quần chúng. 

	Trong Iron Man phần 2 và 3, kẻ thù của Mỹ và Tony Stark đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt trang phục Iron Man. Họ không độc chiếm được người chế tác ra Iron Man là Tony Stark. Tony sẽ cố gắng làm thêm nhiều áo giáp Iron Man để cạnh tranh. Nguy cơ sản xuất dư thừa rất lớn. Nếu không phát sinh nhu cầu mua áo giáp lớn do có sự xâm lược của người ngoài hành tinh thì chắc chắn giá của áo giáp Iron Man sẽ giảm. Nếu vậy thì khi nào ta có thể mua Mark 3 với giá hợp lý nhất? Não người đàn ông đeo kính đen bắt đầu xoắn lại.

	GÓC KINH TẾ: Nghịch lý của một năm được mùa

	Tất cả nông dân đều mong đợi một năm được mùa. Đã là nông dân, ai cũng mong muốn có được một mùa bội thu sau một năm làm việc chăm chỉ. Nếu bội thu, hàng hóa có thể mang bán sẽ nhiều lên, nông dân sẽ trở nên giàu có. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Nếu đặt vào kinh tế thị trường thì câu chuyện sẽ rất khác. Điều này được gọi là "Nghịch lý của một năm được mùa".

	Mùa màng bội thu làm tăng đáng kể lượng cung. Ví dụ, nếu người tiêu dùng không tiêu thụ nhiều gạo sẽ dẫn đến thừa cung. Thừa cung khiến giá gạo giảm mạnh. Lượng sản xuất càng lớn, giá càng giảm mạnh. Thậm chí giảm nhiều đến mức nông sản bán ra không thu được lãi. Đến lúc này, phát sinh tình trạng mới là những người nông dân tức giận phá bỏ các thửa ruộng nông sản mà mình đã vất vả trồng trọt.

	Lượng sản xuất gạo năm 2015 đã đạt tới con số 4,32 triệu tấn, mức cao nhất kể từ năm 2009. Không có bão, điều kiện thiên nhiên tốt. Tuy nhiên lượng tiêu thụ gạo là 65 kg/đầu người lại là mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Tuy lượng sản xuất tăng lên nhưng mức tiêu dùng giảm đi, nguồn cung trở nên dư thừa và giá cả sẽ giảm mạnh. Chính phủ muốn giảm lượng sản xuất gạo bằng cách giảm diện tích đất nông nghiệp, tuy nhiên điều này không dễ. Bởi gạo là một trong những nguồn "an ninh lương thực". "An ninh lương thực" chính là sự đảm bảo một lượng lương thực cần thiết khi thiên tai hoặc chiến tranh xảy ra. Hiện tại có thể đang thừa cung nhưng một năm nào đó nạn đói ập đến, tình trạng thiếu lương thực sẽ diễn ra. Vì ta không thể không ăn cơm nên việc giá gạo tăng vọt sẽ khiến xã hội bất an.

	Trước những năm 1980, một năm bội thu là điều ai cũng mong đợi. Vì lúc đó là thời điểm vô cùng khó khăn do thiếu gạo trầm trọng, sản xuất được nhiều gạo là điều tốt. Nếu một năm bội thu, túi cũng sẽ đầy tiền. Tuy nhiên khi các thiết bị tưới tiêu được cải tiến, các nghiên cứu về giống lúa ra đời, lượng gạo sản xuất ra ngày càng tăng mạnh, tỷ lệ bột mì trên bàn ăn của chúng ta ngày càng lớn hơn, thì tình hình cũng sẽ khác đi. Có thể nói rằng, nghịch lý của một năm bội thu là hệ quả của thời đại đủ đầy.



	




	Dooly đến trên tảng băng liệu có phải trả tiền phí không?

	(Bi kịch tài nguyên chung ẩn sau Chú khủng long con Dooly)

	•      "Ding dong, ding dong... Có ai ở nhà không?" ư“Ai đó?”

	Thức dậy sau cơn ngủ nướng, Go Gil Dong ra mở cửa với bộ dạng bù xù. Bên ngoài, hai người ngoại quốc mũi khoằm quần áo gọn gàng đang đứng đó.

	“Các anh là ai?"

	“Chúng tôi đến từ Nga. Tôi là Mr. Iceberg Skii"

	Go Gil Dong ngạc nhiên, nhìn hai người Nga từ trên xuống dưới rồi hỏi đầy bất an.

	"Hai anh từ Nga tới đây có việc gì? Chẳng lẽ hai anh cũng gặp nạn?”

	"À, không phải chúng tôi gặp tai nạn gì đâu. Nhưng Dooly tới nhà anh bằng tảng băng trôi, tới giờ vẫn chưa trả phí giao thông.  nếu cậu Dooly từ chối nộp tiền, có thể nhà của anh sẽ bị tịch thu.”

	"Sao cơ? Bị tịch thu ấy à? Không được. Đây là ngôi nhà tôi phải vất vả suốt 10 năm mới có. Tới giờ khoản nợ ngân hàng của tôi vẫn còn tới 100 triệu won ấy.” Go Gil Dong suýt khóc.

	“Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, tuy nhiên nếu hai người không nhanh chóng trả tiền sử dụng thì tôi cũng không biết làm thế nào.”

	Từ trên tầng thượng, nghe thay cuộc nói chuyện, Dooly và Douner, Tochi ngã lộn xuống vì trơn.

	“Này, phải cẩn thận chứ. Con gái con đứa sao lại như thế.”

	Tochi liếc mắt nhìn Dooly và Douner đang cắm đầu xuống sàn. Tochi cố gắng giữ bình tĩnh, đi về phía trước và nói.

	“Ôi, chú đừng vô lý như vậy. Bắc Băng Dương hiện tại không có chủ nhân mà.  nếu nhìn theo góc độ kinh tế học, thì đây là tài sản công đúng không. Núi băng đương nhiên cũng là tài sản công rồi. lai sản công không có chủ nhân thì sẽ nộp tiền cho ai đây. Chú hãy học một chút kinh tế học đi!"
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	“Đúng là như vậy. Tuy nhiên, nếu cậu liên tục sử dụng băng như bây giờ thì cuối cùng tảng băng cũng sẽ biến mất.  nếu băng tan, hiện tượng Trái đất nóng lên sẽ nghiêm trọng hơn, lúc đó cậu sẽ phải chịu trách nhiệm! Đe ngăn chặn Trái đất nóng lên, chúng tôi nhất định phải thu phí sử dụng băng trôi," anh ta nói. “Tiền đó chúng tôi nhất định phải nhận được!"

	Ông già cao lớn đứng sau Ice Berge nói, ‘Tôi tên là Denise. Tôi đến từ Đan Mạch. Theo nghiên cứu của chúng tôi, tảng băng mà Dooly đi tới đây là tảng băng bị rời ra từ núi băng của đảo Greenland. Vì vậy quyền sở hữu nó là của chúng tôi. Mời nước Nga rời khỏi đây cho."

	Nghe những lời nói không nhất quán của hai người ngoại quốc, cả Go Gil Dong và Tochi đều lẩm bẩm như hiểu như không, “Ôi thật là... mình cứ nghĩ nếu ở trên tảng băng trôi thì không phải trả phí..."

	Mảnh đất vô chủ đang trở thành hoang phế

	Tất cả mọi vật và dịch vụ đều có "giá". Vì thế nếu mua một đồ vật hay sử dụng một dịch vụ nào đó, chúng ta phải trả tiền. Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm hay dịch vụ ta có thể sử dụng miễn phí. Không ai phải trả tiền để hít thở không khí cả.

	Dooly bị kẹt trong một tảng băng trôi, sau khi nó tan ra và trôi dạt vào đây.       Cậu vẫn không hiểu được tảng băng bắt nguồn từ đâu. Cũng có thể từ       Bắc Cực, cũng có thể từ Nam Cực. Trong các bản gốc phim từ năm 1983 cho đến 1987 đều không làm rõ điều này. Câu chuyện bắt đầu từ việc tảng băng trôi dạt và mắc kẹt tại cầu sông Hàn. Trong bộ phim năm 2009, có hình ảnh những chú chim cánh cụt chạy nhảy nô đùa, phóng viên trong phim cũng nói "Đó là một tảng băng trôi từ Nam Cực".

	Tuy nhiên, về phương diện khoa học, nói quê hương của Dooly là Bắc Cực sẽ có sức thuyết phục hơn. Nếu là một tảng băng trôi từ Nam Cực thì sẽ phải đi qua xích đạo mới đến được Hàn Quốc. Khi đi qua xích đạo, tảng băng sẽ tan chảy (nếu vậy thì Dooly sẽ ở Fiji hoặc Indonesia kia). Tảng băng phải xuất phát từ Bắc Cực, để không bị tan mà trôi được vào sông Hàn. Dooly bị mắc kẹt trong tảng băng trôi mới dạt vào Wooyicheon, Ssangmundong, Dobonggu được. Và vào một ngày mua, Yeonghee mới phát hiện ra Dooly bị ngất ở Wooyicheon.

	Mr. Ice Berge Skii tìm đến nhà của Go Gil Dong để gặp Dooly. Anh ta yêu cầu Dooly phải trả "phí sử dụng băng trôi" như một loại phí giao thông.

	Phí giao thông từ Bắc Cực tới Hàn Quốc là 350 triệu won?

	Phí đi tàu từ Bắc Cực xuống Hàn Quốc là bao nhiêu? Theo tài liệu của Bộ Thủy sản và Hải dương học Hàn Quốc, con đường từ Ust Luga, Nga, đi qua Bắc Cực, tới Hàn Quốc dài khoảng 12.700 km, nếu đi bằng tàu sẽ mất 24 ngày. Phí vận hành tàu là 880 nghìn đô la, tính theo đơn vị tiền của Hàn Quốc là khoảng 880 triệu won (1 đô la = 1.000 won). Đương nhiên con đường tàu đi sẽ khác nhau tùy vào nơi xuất phát. Nếu xuất phát từ vùng biển Bering phía cuối Bắc Cực, quãng đường sẽ là 5.735 km và mất 10 ngày để đến Hàn Quốc. Phí vận hành tàu tỷ lệ thuận với độ dài đường biển nên giá sẽ là khoảng 350 triệu won. Đó sẽ là khoản tiền mà Dooly phải chi nếu đi tàu. Đương nhiên Dooly chẳng có số tiền đó trong tay.

	May mắn là Dooly cố chiếc thẻ quay ngược thời gian. Tảng băng mà Dooly đi tới đây là một tảng băng từ Bắc Cực, một vùng đất không có chủ. Bắc Cực, Nam Cực hay Vũ trụ không thuộc sở hữu của bất cứ quốc gia nào. Các chính sách chủ yếu ở Bắc Cực đã được quyết định bởi Hội đồng Bắc Cực (Arctic Council); Mỹ, Canada, Nga, Pháp và tám nước gần Bắc Cực là các quốc gia điều hành. Hàn Quốc là quan sát viên chính thức. "Nước quan sát viên" là nước thuộc nhóm nước không tiếp giáp với Bắc Cực nhưng có tư cách tham gia hội đồng và đưa ra ý kiến để phát triển Bắc Cực. Lý do Hàn Quốc có thể trở thành quốc gia quan sát viên ở Bắc Cực chính là nhờ nhận thức rằng Bắc Cực là tài sản chung của nhân loại.

	Diện tích băng so với 30 năm trước đã giảm đi hơn 40%. Đó là do hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến băng tan. Tảng băng tan, tách ra và trôi trên biển được gọi là băng trôi. Và tảng băng mà Dooly đi tới đây chính là một trong số đó.

	Hàng hóa cá nhân, độc quyền tự nhiên, tài nguyên chung và hàng hóa công cộng

	Trong kinh tế học, dựa vào tính cạnh tranh và tính loại trừ, người ta chia tài sản ra làm bốn loại. Đó là tài sản cá nhân, độc quyền tự nhiên, tài nguyên chung và hàng hóa công cộng... Tính cạnh tranh tức là nếu như một người tiêu dùng một sản phẩm thì những người khác không thể sử dụng nó nữa. Vì vậy, để được sử dụng trước người khác, con người bắt đầu mở ra những cuộc "cạnh tranh". Tính loại trừ tức là ngăn chặn những người không đủ khả năng chi trả để tiêu dùng một sản phẩm. Có thể loại trừ bằng cách nói "Không ai có thể sử dụng đồ vật này".
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				Loại trừ

				Tài sản cá nhân
- Đồ chơi
- Căn hộ
- Nước đóng chai

				Độc quyền tự nhiên
- Truyền hình cáp
- Buffet không giới hạn
- Khí gas, nước máy

		

		
				Không loại trừ

				Tài nguyên chung 
- Cá ngừ và cá tráp 
- Tài nguyên khoáng sản ở địa cực 
- Nước ngầm

				Hàng hóa công cộng
-Tivi thông minh, EBS
-Quốc phòng, Chính sách lương hưu, Bảo hiểm sức khỏe quốc gia 
-Nghiên cứu khoa học cơ bản, hệ điều hành OS

		

	

	
	▪ Tính cạnh tranh và tính loại trừ cùng xuất hiện



	Hầu như tất cả sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta gặp thường ngày đều là "hàng hóa cá nhân", nếu tôi sử dụng thì người khác không thể sử dụng được. Ví dụ, nếu tôi mua một món đồ chơi thì người khác sẽ không mua được đồ chơi đó. Nếu tôi sống trong căn hộ số 1003, thì người khác sẽ không thể mua được căn hộ đó nữa. Đây chính là độc quyền sử dụng một món đồ.

	
	▪ Có tính loại trừ nhưng không có tính cạnh tranh



	Độc quyền tự nhiên (natural monopoly) là loại sản phẩm và dịch vụ có thể ngăn người khác không sử dụng nhưng không thể nói vì tôi đã sử dụng nên người khác không thể dùng được. Đối với trường hợp truyền hình cáp, nếu không trả tiền sẽ không thể xem, tuy nhiên, nó không có nghĩa là vì tôi đã đăng ký nên người khác sẽ không được xem. Điều tương tự cũng đúng với buffet không giới hạn, tôi chỉ có thể ăn khi trả tiền, nhưng tôi ăn nhiều không có nghĩa là người khác không được ăn. Độc quyền tự nhiên là những sản phẩm và dịch vụ, mà dưới quan điểm của nhà sản xuất, là không phải bỏ thêm chi phí khi sản xuất thêm sản phẩm. Điều này được gọi là lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Công ty truyền hình cáp, một khi đã lắp đặt mạng lưới thì dù mười, hai mươi người đăng ký cũng sẽ không làm tăng thêm chi phí thiết bị. Nước máy, giao thông công cộng, khí gas cũng giống như vậy. Việc lắp đặt hệ thống nước từ đập xuống các đầu đường ống tốn rất nhiều chi phí, nhưng không có nghĩa là số người sử dụng tăng lên thì chi phí dẫn nước về ống sẽ tăng lên.

	
	▪ Có tính cạnh tranh nhưng không có tính loại trừ



	Tài nguyên chung (common resources) là nếu tôi sử dụng thì người khác sẽ không thể sử dụng được, nhưng không thể nói người khác đừng dùng nó. Ví dụ như cá ngừ và cá tráp ở biên, tôi sẽ không thể bắt được nó nếu đã có người khác bắt, nhưng tôi không thể nói với họ "đừng bắt chúng". Vì vậy ngư dân mới có câu nói: người bắt được cá đầu tiên là người sở hữu. Tài nguyên khoáng sản ở vùng địa cực cũng như vậy. Khi không có quyền sở hữu, người sử dụng đầu tiên sẽ là người chủ. Nếu tôi sử dụng nước ngầm thì người khác không thể sử dụng số nước đó nhưng tôi không thể nói họ "đừng sử dụng" được. Tức là không ai có quyền sở hữu nhưng số lượng thì lại giới hạn.

	
	▪ Không có tính cạnh tranh, cũng không có tính loại trừ



	Hàng hóa công cộng (public goods) là hàng hóa hay dịch vụ mà ta không thể nói với ai đó là không được sử dụng, và dù họ có sử dụng, người khác cũng không phải chịu thiệt gì. Không khí và ánh sáng mặt trời là ví dụ tiêu biểu. Ta không thể nói người khác không được hít thở, dù người khác có hít thở cũng không có nghĩa là không khí bị giảm đi. Dịch vụ quốc phòng và an ninh cũng chính là hàng hóa công cộng. Nếu chính phủ mua xe tăng và máy bay chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ Hàn Quốc, tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Tôi có thể an toàn trước sự tấn công của Triều Tiên nhưng ngài Kim cũng không chịu nguy hiểm gì. Hệ điều hành mở Android tuy được sử dụng cho Samsung Galaxy nhưng cũng được sử dụng cho Xiaomi; không ai đòi phí sử dụng OS từ Samsung và Xiaomi. Ta cũng không thể nói rằng tôi nghe Đài truyền hình Giáo dục EBS hay truyền hình mặt đất thì nhà hàng xóm không được nghe cả. Nêii bạn đủ tư cách nhận lương hưu cơ bản hay sử dụng nhà trẻ miễn phí, thì việc người khác có sử dụng hay không cũng không động chạm gì đến quyền lợi của bạn.

	Vậy ai là chủ nhân của tảng băng trôi Bắc Cực?

	Nhìn vào bốn loại hàng hóa nêu trên, tảng băng trôi Bắc Cực sẽ thuộc vào loại nào. Tảng băng trôi là tài nguyên chung do đó "ai dùng trước người đó là chủ". Vì tài nguyên chung không thuộc sở hữu của ai nên ai cũng có thể sử dụng được. Bắc Cực không phải đất của Nga nên Dooly không phải trả tiền cho Nga.

	Vấn đề là tài nguyên chung không vô hạn. Nếu một người sử dụng, nó sẽ trở nên cạn kiệt và sau này không ai có thể tiếp tục sử dụng nữa. Điều này được gọi là "bi kịch của tài nguyên chung" (the tragedy of commons). "Tài nguyên chung" cũng được gọi là "hàng hóa công cộng".

	"Bi kịch của tài nguyên chung" là tên bài báo được G. J. Hardin3 đăng trên tờ Science vào năm 1968. Trong làng có một đồng cỏ chung và ai cũng có thể sử dụng nó. Những người nông dân cố gắng nuôi thật nhiều bò trên bãi cỏ; bởi đàn bò lớn lên là tài sản riêng của họ, vì thế tất cả nông dân đua nhau đưa thêm nhiều bò đến cánh đồng. Và cánh đồng cỏ nhanh chóng biến mất. cỏ trụi dần đi và cuối cùng đồng cỏ trở thành bãi đất hoang, không ai còn có thể nuôi bò được nữa. Cả làng đều trở thành nạn nhân.

	Tất cả những người nông dân đều biết nếu không còn cỏ, cuối cùng họ sẽ chịu thiệt hại. Dù vậy, họ vẫn kéo bò đến cánh đồng cỏ vì suy nghĩ dù mình không kéo bò đến thì chắc chắn những người nông dân khác cũng sẽ làm thế. Hẳn là họ đã nghĩ rằng lợi nhuận từ việc nuôi bò sẽ thuộc hoàn toàn về bản thân họ, nhưng nếu cỏ hết, thì tất cả nông dân sẽ cùng gánh chịu thiệt hại. Hệ quả của lối suy nghĩ này chính là cánh đồng hoang. Bi kịch của hàng hóa công cộng là khi người ta theo đuổi lợi ích vô hạn của bản thân, tất cả đều phải chịu thiệt hại.

	Thực tế, bi kịch hàng hóa công này vẫn đang diễn ra. Ví dụ điển hình là việc đánh bắt cá triệt để. Tại biển Đông khu vực Hàn Quốc, cá Minh thái từng rất nhiều nhưng do đánh bắt cạn kiệt, nên bây giờ trên khắp cả nước gần như không thể tìm thấy loài cá này. Việc đánh bắt cạn kiệt cá cũng giống như việc Trái đất đang nóng lên. Để phát triển, người ta sử dụng rất nhiều dầu, than đá, khiến lượng carbon dioxide tăng mạnh, kéo theo nhiệt độ Trái đất tăng lên. Nếu xem thường việc bảo vệ tài nguyên chung, bi kịch của cả nhân loại có thể ập đến bất cứ lúc nào.

	Có nên đòi phí giao thông của Dooly?

	Vậy phải làm thế nào để ngăn chặn bi kịch tài nguyên chung? Trước tiên, ta hãy thử suy nghĩ về tư hữu hóa, có nghĩa là hãy định rõ chủ nhân. Nếu một vật thuộc quyền sở hữu của mình, ta sẽ quản lý nó tốt hơn. Aristoteles từng nói: "Con người nếu cùng sử dụng một tài sản sẽ không giữ gìn. Bởi lẽ, con người quan tâm đến đồ của mình hơn là thứ dùng chung với người khác."[image: A picture containing text, ice, nature, blue

Description automatically generated] 

	Sự nóng lên toàn cầu do sự phát triển bừa bãi, gây ra hiện tượng tan băng ở Bắc Cực đe dọa đến hệ sinh thái Hy Lạp cổ đại cũng có suy nghĩ rằng bản chất con người là "Giữ gìn cái của mình". Biện pháp bảo vệ biển tốt nhất chính là mở rộng vùng kinh tế biển độc quyền EEZ. Mỗi nước khi có một vùng biển thuộc sở hữu của mình, sẽ quản lý chặt chẽ phần lãnh thổ đó. Mỗi nước cũng cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường biển, việc thả cá hay quản lý các loài cá cũng nên được thực hiện tích cực.

	Thứ hai, việc công nhận quyền sở hữu có thể là một phương án. Việc trao quyền thải carbon cho mỗi quốc gia để làm giảm lượng phát thải carbon dioxide cũng là một ví dụ. Quyền thải carbon có nghĩa là định rõ lượng khí thải mà mỗi nước được phép phát thải. Giả sử Hàn Quốc được quyền thải 100 tấn khí carbon mỗi năm; nếu muốn thải hơn 100 tấn, Hàn Quốc phải trả tiền để mua quyền thải carbon của nước khác. Ngược lại, nếu trong một năm chỉ thải 90 tấn carbon, Hàn Quốc có thể bán 10 tấn còn lại. Làm sao có thể đo được lượng carbon thải ra? Phải lắp đặt máy đo lượng carbon ở mỗi công xưởng sao? Carbon sinh ra từ việc chúng ta đốt dầu khí hoặc than đá để tạo ra năng lượng. Nếu xét lượng than, dầu sử dụng một năm tức là lượng điện sản xuất mỗi năm, ta có thể đo được lượng khí thải carbon.

	Thứ ba, ta cũng có thể đánh thuế hoặc phạt tiền. Vào đợt kỷ niệm 20 năm tuyến đường hầm Namsan, thành phố Seoul đã tiến hành thu phí tắc nghẽn giao thông4.

	Việc này nhằm giảm lượng người lái xe vào thành phố. Những thành phố như Stockholm, New York, London cũng tiến hành thu phí tắc nghẽn giao thông.       Dù ai cũng có thể sử dụng đường miễn phí nhưng nếu quá nhiều người sử dụng, sẽ dẫn đến tắc nghẽn. Tuy nhiên, việc thu phí tắc nghẽn giao thông cũng sẽ gây ra một vài điều đáng bận tâm. Liệu người lái xe sẽ trả tiền để đi qua con đường này, hay sẽ đi vòng đường khác, hoặc ngay từ đầu đã không sử dụng nó.

	Thứ tư, ta có thể ngăn chặn bi kịch tài nguyên chung bằng việc hợp lực thông qua những tổ chức quốc tế. Năm 1961, 12 quốc gia đã ký kết Hiệp ước châu Nam Cực5 nhằm khơi dậy sự cạnh tranh về Nam Cực, một mảnh đất không chủ. Bản hiệp ước mà tổng thống Mỹ Eisenhower đưa ra chính là sử dụng và nghiên cứu Nam Cực với mục đích hòa bình, không được phép phát triển nơi đây với bất kỳ mục đích thương mại nào. Năm 1991, Nghị định thư về bảo vệ môi trường châu Nam Cực (Madrid Protocol) cũng đã được ký kết. Nghị định này nghiêm cấm khai thác tài nguyên dưới lòng đất tại châu Nam Cực trong vòng 50 năm. Vì đó là hiệp ước quốc tế nên một hai nước không dễ dàng phá vỡ được. Tại Bắc Cực, Hội đồng Bắc Cực cũng đang thắt chặt công tác bảo hộ cho 8 nước lân cận. Hội đồng Bắc Cực được thành lập năm 1996 đang nghiên cứu biến đổi môi trường tại Bắc Cực, duy trì tính đa dạng sinh học, chung tay bảo vệ, khai thác đường hàng hải và tài nguyên nơi đây.

	Dooly đi trên tảng băng trôi từ Bắc Cực tới. Vấn đề của Dooly là vấn đề nên được cả Hội đồng Bắc Cực xem xét. Tức là Nga hay Đan Mạch không thể tự thu phí giao thông của Dooly được, về cơ bản, việc Dooly là của ai cũng sẽ gây tranh cãi, bởi Dooly bị kẹt trong tảng băng trôi Bắc Cực. May mắn là tháng Năm năm 2013, Hàn Quốc đã trở thành quan sát viên chính thức của Hội đồng Bắc Cực. Tuy không trở thành một trong tám nước thành viên nhưng với việc có được tư cách nước quan sát viên, vấn đề của Dooly tuy xa xôi nhưng Hàn Quốc cũng có thể lên tiếng.

	Cẩn thận với bi kịch tư hữu hóa

	Tuy nhiên, liệu việc tư hữu hóa tài nguyên chung, công nhận quyền sở hữu, đánh thuế hoặc phạt tiền có hữu dụng? Việc tư hữu hóa bừa bãi tài nguyên chung sẽ sinh ra nhiều vấn đề, được gọi là "Bi kịch tư hữu hóa".

	Nước, điện, nước sạch, giao thông công cộng,... không nhận một mức giá đầy đủ mà chuyển nhượng cho một người nào đó, người đó sẽ có được một nguồn lợi khổng lồ, vì khi đó họ đã chiếm độc quyền. Người nhận được độc quyền sẽ tự định giá theo ý mình. Ví dụ nếu tăng giá, người tiêu dùng sẽ phải sử dụng tài nguyên chung với mức giá cao hơn so với giá thực tế trên thị trường. Đặc biệt, dù tăng giá tài nguyên chung đi chăng nữa, sẽ có nhiều mặt hàng dù giá không mềm nhưng vẫn phải sử dụng. Vì vậy, nếu tăng giá lên quá cao, người dân sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

	Tư hữu hóa hay còn gọi là tư nhân hóa. Bên phản đối việc tư nhân hóa các cơ quan nhà nước lo ngại về "bi kịch tư hữu hóa" như trên. Những người phản đối việc tư nhân hóa y tế cho rằng nếu các bệnh viện chạy theo lợi ích, hệ thống y tế công cộng sẽ sụp đổ. Điều quan ngại lớn nhất là nếu đã là người Hàn Quốc, bất kỳ ai cũng có quyền được nhận dịch vụ y tế, tuy nhiên những bệnh viện tư nhân sẽ chỉ tập trung điều trị cho những người có tiền. Những người phản đối điều này cho rằng nếu bệnh viện chỉ tập trung vào việc điều trị mang lại lợi nhuận, các dịch vụ y tế dành cho những người khó khăn sẽ thiếu hụt, chi phí dành cho y tế sẽ tăng lên. Việc tư nhân hóa nước sạch, đường sắt, ngành công nghiệp điện... cũng tương tự. Điều đáng lo ngại là nếu tư nhân hóa các ngành này, tiền nước, tiền tàu hỏa, tiền điện sẽ tăng mạnh.

	Việc tư hữu hóa quá độ quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ gây ra bi kịch này. Ví dụ, nếu Android không phải hệ thống điều hành mở OS, thị trường điện thoại di động sẽ rất khó để có thể mở rộng. Một ai đó sử dụng Android làm hệ điều hành và người đi sau trong giới smartphone này có thể đưa ra một sản phẩm mới đối đầu với Apple. Điều này trái ngược với Nokia - cố hữu với hệ điều hành Simbian và đi theo con đường của riêng mình.

	Trong bộ phim Animals United (Vương quốc thú)6 có cảnh những loài động vật trong thảo nguyên làm nổ tung con đập do loài người xây nên. Vì con đập khiến thảo nguyên trở nên khô cằn, các loài vật phải chịu cảnh khổ sở vô cùng. Nếu tư nhân hóa con đập, doanh nghiệp này hẳn sẽ quản lý nguồn tài nguyên nước tốt, thế nhưng do tin vào độc quyền, tăng giá nước lên cao khiến những người không có tiền phải rất chật vật để tìm kiếm nước.

	Bi kịch của tư hữu hóa bắt nguồn từ chính lòng tham của con người. Họ muốn có được nhiều thứ nhờ vào tư hữu hóa dẫn đến bi kịch xảy ra. Rốt cuộc, có thể cho rằng chúng ta không có câu trả lời chính xác cho việc sử dụng một nguồn tài nguyên chung có hiệu quả hay không, do con người không kiểm soát được lòng tham.

	Hãy cùng quay lại với câu chuyện của Dooly. Theo như lời tác giả Kim Soo Jung, Dooly là nhân vật sinh ra từ những trăn trở của tác giả về cách tránh những kiểm duyệt đối với phim hoạt hình vào những năm 1980.

	Tại thời điểm đó, trong phim hoạt hình, những đứa trẻ không được hỗn láo và nói những lời không hay. Đó là thời điểm không được vẽ ra một đứa bé đút canh xương hầm cho người lớn ăn. Vì vậy, tác giả đã nghĩ đến việc vẽ một con vật thay vì đứa trẻ. Nhân cách hóa một con vật thay cho con người có thể tránh được những kiểm duyệt thời đó. Và tác giả cho rằng nếu đã quyết định một con vật làm nhân vật thì tại sao không chọn một con vật hiếm thấy, và vì vậy, nhân vật khủng long đã ra đời.

	Vì vậy, trong Chú khủng long con Dooly, có rất nhiều yếu tố kích thích trí tưởng tượng của trẻ em: vũ trụ, thời đại khủng long, đảo không người, đại dương sâu thẳm,... không hề có giới hạn cho hoạt động sân khấu. Cũng như ta xem hàng loạt tác phẩm về thế giới của nhà văn Pháp Jules Verne vậy. Jules Verne đã viết ra những tác phẩm như Hai vạn dặm dưới đáy biển, Hành trình từ Trái đất đến Mặt trăng, Thuyền trưởng tuổi 15, và là "cha đẻ" của dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Thế giới kỳ lạ mà chúng ta không thể đến được đã tiếp thêm cho ta ước mơ và hy vọng.

	Vì vậy tôi tự hỏi, việc Dooly đến một vùng đất phóng khoáng, mạo hiểm đầy khinh suất này, liệu có phải vì một nguồn tài nguyên chung không thuộc về ai hay không?

	GÓC KINH TẾ: Đất hoang, biển trống

	Trong cuốn sách The Empty Sea (Biển trống), tác giả Charles Clover chỉ ra rằng nạn đánh bắt cạn kiệt hải sản đang diễn ra trên toàn thế giới và hệ sinh thái biển đang bị phá hủy mỗi ngày. Clover là nhà báo có hơn 20 năm nghiên cứu về môi trường ở Anh và ông đã dành 10 năm để đi vòng quanh thế giới đến các nước như Mỹ, Canada, Nhật Bản,... để nghiên cứu. Theo ghi chép của ông, nạn đánh bắt hải sản cạn kiệt đang tăng dần theo cấp số mũ ở khắp nơi trên thế giới. Tại vùng biển Scotia, khu vực New England, Mỹ 150 năm về trước, sản lượng đánh bắt cá tuyết Đại Tây Dương ("Atlantic cod" hay "gadus morhua") là 1,39 triệu tấn, nhưng hiện nay chỉ còn lại 50 nghìn tấn. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, 96% giống cá tuyết đẻ trứng đã biến mất. Để lấy được axit béo Omega 3, người ta thậm chí còn bắt cả những giống loài tận dưới đáy biển sâu.

	Lần này cũng vậy, vấn đề chính là ở lòng tham của con người. Con người đang đẩy sinh vật biển vào nguy cơ tuyệt chủng bằng việc xây dựng thủy điện và sản xuất dầu cá. Hàng trăm nghìn sinh vật biển chết đi vì những hộp cá ngừ được sản xuất trong các nhà máy đồ ăn nhanh, bởi khi đánh bắt cá ngừ, đồng nghĩa kéo theo việc đánh bắt cả hàng trăm sinh vật khác. Một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là con người thực ra không ý thức được hệ sinh thái biển đang bị  hủy hoại. Clover viết: "Phần lớn mọi người đều nghĩ những điều diễn ra dưới biển khác với những điều diễn ra trên mặt đất", và "hầu hết đều có suy nghĩ rằng ăn hải sản thì không phải lo lắng rằng điều đó đang phá hủy hệ sinh thái biển, do đó có thể ăn bao nhiêu tùy thích".

	Lòng tham của con người đã khiến cả nước giàu lẫn nước nghèo trở thành đồng phạm phá hoại hệ sinh thái biển. Angola đã nhận từ Liên minh châu Âu 32 triệu đô la (xấp xỉ 34,3 tỷ won) và cho phép 85 thuyền đánh cá lớn khai thác, đánh bắt cá ngừ, tôm và cá tầng đáy (demersal fish). Trong trường hợp này, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những nước giàu vì việc khai thác đánh bắt bởi có sự đồng ý của cả hai bên. Vậy giải pháp là gì? Clover cũng chỉ rõ rằng, "Việc phải làm ngay bây giờ là giảm thiểu việc đánh bắt hải sản", và đặc biệt quyền sở hữu ở những vùng đánh bắt khó điều tiết và đang bị ô nhiễm như biển Nam Cực nên được phân bổ cho từng khu vực dân cư độc lập quản lý để tránh tình trạng "cha chung không ai khóc". Cuối cùng, Clover nhấn mạnh rằng chúng ta nên xây dựng khu bảo tồn biển và cần xem xét đến vấn đề "đạo đức sinh thái" khi tiêu thụ hải sản. Ông cũng nói rằng giây phút bị bắt gặp đang ăn những sinh vật đang bên bờ tuyệt chủng còn xấu hổ hơn là bị chụp ảnh đang mặc những chiếc áo lông thú thật.

	 


Vì sao nàng tiên cá mất đi giọng hát của mình?

	Chi phí cơ hội và chi phí chìm ẩn chứa trong truyện Nàng tiên cá

	Nàng tiên cá dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với hoàng tử:

	“Hoàng tử, cớ sao chàng lại không nhận ra em, em đã cứu sống chàng, vậy mà...."

	Hoàng tử nhếch mép lạnh lùng nói:

	“Lúc ấy ta như kẻ mất trí, ta chỉ nhớ được rằng cô ấy có giọng hát tuyệt vời nhưng nàng thì không có được giọng hát ấy"

	“Em không thể tưởng tượng được rằng hoàng tử lại nhớ giọng hát của em.  nếu biết điều này, em sẽ không cho mụ phù thủy giọng hát của mình.”

	Hoàng tử ngước đôi mắt mông lung lên nhìn bầu trời: “Giọng hát của cô ấy thật tuyệt vời, hay tựa như một thiên thần."

	Nàng tiên cá dùng ngôn ngữ cử chỉ hỏi lại hoàng tử một lần nữa: “Bây giờ chàng biết em chính là người đã cứu chàng, chàng sẽ lấy em làm vợ chứ?”

	Hoàng tử bàng hoàng trong giây lát, bối rối nói:

	"Nàng là người đã cứu ta, ta biết và ta rất cảm ơn nàng vì điều đó, nhưng đó đã là việc của quá khứ, bây giờ ta phải kết hôn với công chúa nước láng giềng. Nàng ấy tuy có lớn tuổi một chút nhưng lại là công chúa của một vương quốc lớn, hùng mạnh. Ta không thể từ bỏ hôn ước với nàng ấy được, như thế ta sẽ đánh mất rất nhiều thứ.”

	Thật khó chấp nhận được điều này, nàng tiên cá như rơi vào tuyệt vọng.

	“Sao chàng có thể nói ra những lời như vậy. Chỉ vì cứu chàng mà ta đã đánh mất đi giọng hát của mình. Ta cũng chẳng thể trở về nhà được nữa, cha đã vì ta mà lâm trọng bệnh.”

	“Ta thực sự xin lỗi, vậy tại sao nàng lại từ bỏ tước vị công chúa của mình, ta là hoàng tử, ta không thể kết hôn với thường dân được. Ta rất cảm ơn vì nàng đã cứu ta nhưng chuyện đó đã qua rồi, ta phải quên đi những chuyện trong quá khứ.  nếu ta kết hôn với nàng, chi phí cơ hội ta mát đi là rất lớn.”

	Không thể chịu đựng hơn được nữa, trong lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, nàng tiên cá tức giận nói:

	“Hừ, chàng chỉ biết một mà không biết hai.  nếu chàng phản bội ta, chàng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chàng biết đấy, mỗi lựa chọn đều có giá của nó.”

	Lần đầu tiên thấy sự cứng rắn, sắc sảo của nàng, hoàng tử nhỏ giọng:

	“Ta.... Thực ra mẹ ta phản đối ta kết hôn với nàng. Mẹ ta không thích một cô con dâu bị câm, với tư cách là con, ta không thể không nghe lời mẹ được.” Hóa ra nàng tiên cá là người hùng khi chống lại ước nguyện của cha để trở thành một con người, nhưng hoàng tử mà nàng yêu lại là một cậu bé nghe lời mẹ. Phải làm sao bây giờ?

	Chẳng có bữa trưa nào là miễn phí

	Chàng đã lấy mất trái tim của ta, hoàng tử là người ta yêu nhất trên đời này. Niềm hạnh phúc của ta là được chung sống với chàng suốt đời. Chỉ cần được ở bên chàng, ta có thể bất chấp mọi nguy hiểm, đánh đổi mọi thứ. Trong lúc các chị em đang khiêu vũ trong lâu đài, ta sẽ đi gặp bà phù thủy biển, bà ấy sẽ giúp được ta.

	Nàng tiên cá đã đi tìm phù thủy, chỉ khi trở thành con người, nàng mới có thể kết hôn cùng hoàng tử, và nếu kết hôn cùng hoàng tử, nàng sẽ phải vứt bỏ mọi thứ. Còn ai trên thế giới này giống như nàng tiên cá không? Cảm xúc của tất cả những người đang yêu đều giống nhau. Những điều tương tự có thể được thấy trong phim Romeo và Juliet hay phim Cô nàng thô lỗ Young Ae, vì người mình yêu có thể làm bất cứ điều gì. Một khi đã yêu, chỉ biết đến người yêu, có thể cho đi mọi thứ và cũng dám từ bỏ mọi thứ, thậm chí đến cả tình bạn. (Điều này gọi cho tôi nhớ tới bài hát "Lần gặp gỡ định mệnh" của Kim Gun Mo, lời bài hát kể về một người bị bạn mình cướp mất người yêu. Bài hát đã bán được 2,8 triệu album, lọt vào top những album bán chạy nhất tại Hàn Quốc. Không chỉ giai điệu hay mà lời của bài hát cũng là nỗi lòng, niềm đồng cảm của biết bao nhiêu người.)

	Vậy đâu là cái giá của tình yêu? Kinh tế học cho rằng không có bữa trưa nào là miễn phí, tức là mọi lựa chọn đều có giá của nó. Tài nguyên có hạn, chính vì vậy sẽ có chuyện nếu bạn chọn thứ này, bạn chắc chắn sẽ phải bỏ thứ khác. Và ở thời điểm đó, việc từ bỏ hay hy sinh được coi là một cái giá. Theo cuốn sách về kinh tế học có tên Principles of Economics (Nguyên lý Kinh tế học) của Mankiw thì đây được coi là một trong mười nền tảng căn bản của kinh tế học. Trong kinh tế học, "giá" còn được gọi là "chi phí cơ hội", (tôi xin được giải thích sau, nhưng thỉnh thoảng con người cũng do cảm tính mà đưa ra những lựa chọn thiệt thòi cho bản thân một cách đáng tiếc).

	Tuy có hai loại chi phí cơ hội là chi phí hiện và chi phí chìm, nhưng hai loại này kết hợp với nhau trở thành chi phí cơ hội.

	Chi phí hiện là chi phí cho việc chi tiêu trực tiếp vào những lựa chọn rõ ràng, cụ thể. Vì các chi phí hiện là những chi phí nhìn thấy rõ ràng nên có thể dễ dàng ghi chép lại. Chi phí chìm là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai. Bởi tính không thể thay đổi nên nó không phải là chi phí khác biệt. Hãy cùng xem ví dụ sau:

	Để được đi xem buổi hòa nhạc của các ngôi sao Hàn Quốc, Do Min Jong đã lỡ mất cơ hội đi làm thêm với mức lương 5.000 won/ngày. Vậy chi phí cơ hội trong việc bỏ lỡ công việc làm thêm của Do Min Jong là bao nhiêu?

	Trước tiên là giá vé của buổi hòa nhạc. Giả sử giá một vé là 10.000 won, thì đây được coi là chi phí hiện. Nếu Do Min Jong không đi xem hòa nhạc mà đi làm thêm thì anh ta kiếm được 5.000 won, nhưng vì đi xem hòa nhạc nên anh ta không có được 5.000 won đó, đây chính là chi phí chìm. Vậy, chi phí cơ hội của việc đi xem hòa nhạc và không đi làm thêm là 15.000 won, trong đó chi phí hiện là 10.000 won và chi phí chìm là 5.000 won. 

	"Nếu bạn thật sự ước Mong điều gì đó. bạn có thể làm được. Và nếu bạn cứ cố gắng. Cố gắng và cố gắng, bạn sẽ thành công. - Trích thoại trong phim Nàng tiên cá Chi phí hiện còn được gọi là "chi phí kê khai" vì nó là chi phí được chi trả trực tiếp. Ngược lại, chi phí chìm được gọi là "chi phí của các nhà kinh tế học" vì nó có giá ước tính.[image: Map
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	Bây giờ hãy nhìn lại trường hợp của Do Min Jong, nếu anh ta thỏa mãn với buổi hòa nhạc và thấy rằng nó còn đáng giá hơn 15.000 won thì anh ta sẽ bỏ làm thêm và đi xem hòa nhạc, nhưng nếu ngược lại, buổi hòa nhạc chẳng xứng đáng với 15.000 won sẽ mất đi, anh ta sẽ không đi xem mà chọn đi làm thêm.

	Giọng hát mà nàng tiên cá bỏ đi chính là chi phí cơ hội

	Chỉ biến thành người, nàng tiên cá mới có thể gặp được hoàng tử mà nàng yêu. Để được như vậy, nàng phải có chân thay vì đuôi cá. Chi phí cơ hội mà nàng tiên cá nhận lại khi đánh đổi là gì? Mụ phù thủy biển đưa thuốc cho nàng, nhưng đổi lại mụ muốn lấy giọng hát của nàng, "Nếu ngươi muốn có thuốc đặc biệt của ta, thì ngươi phải cho ta thứ quý giá nhất của mình, đó chính là giọng hát". Giọng hát của công chúa hay tựa thiên thần, điều này khắp vương quốc biển xanh đều công nhận. Ngay cả đến hoàng tử đang trong cơn bất tỉnh cũng còn nhớ giọng hát của nàng. Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát của mình để lấy thứ thuốc có thể giúp nàng thành người. Giọng hát của nàng trở thành chi phí hiện. Hơn nữa, để trở thành người, nàng tiên cá phải đánh đổi 300 năm tuổi thọ của mình, ở đây 300 năm tuổi thọ của nàng là chi phí chìm.       Như vậy chi phí cơ hội của nàng tiên cá là giọng hát và 300 năm tuổi thọ.

	Nàng tiên cá có chút lo lắng, liệu nàng có nên chấp nhận chi phí cơ hội quá sức tưởng tượng như vậy để trở thành người không. Rốt cục, nàng đã chấp nhận đánh đổi, "Ta đồng ý".

	Do sự đánh giá về thiệt hại của mỗi người khác nhau nên sẽ có lúc xảy ra tranh cãi về mức chi phí chìm lớn ra sao. Giả sử cáp treo được lắp đặt ở công viên quốc gia, sẽ có một cuộc tranh cãi giữa lợi nhuận mà việc lắp đặt cáp treo mang lại với việc môi trường tự nhiên xung quanh bị ảnh hưởng. Rất dễ dàng tính được doanh thu thông qua lượng khách tới thăm và số vé được bán ra, nhưng chi phí môi trường lại là vấn đề phức tạp. Chi phí môi trường lớn hay nhỏ tùy thuộc vào cách tính. Chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi như liệu chi phí môi trường chỉ gói gọn trong khu vực lắp đặt hệ thống cáp treo hay còn lan ra những khu vực lân cận nữa. Nó còn bao gồm cả cây cối bị phá hủy và hệ sinh thái của động vật sống xung quanh.

	Vì chi phí chìm không phải là chi phí thực tế nên khi tính toán chi phí cơ hội, các kế toán viên thường không tính chi phí này. Các kế toán viên chỉ ghi chép lại trên sổ sách những chi phí phát sinh trực tiếp, việc tính toán này rõ ràng, chi tiết nhưng lại có hạn chế, bởi nó không đánh giá được những chi phí sẽ phát sinh trong tương lai hay các chi phí chìm khác. Mà việc dự toán chi phí sẽ phát sinh là vô cùng quan trọng.

	Giả sử bạn có 100 tỷ won lợi nhuận, bạn sẽ đầu tư vào doanh nghiệp nào trong hai doanh nghiệp sau: doanh nghiệp không có sản phẩm chiến lược trong năm kế tiếp hay doanh nghiệp năm nay đang thua lỗ nhưng lại hứa hẹn có sản phẩm mang tính đột phá lớn vào năm sau. Mỗi lựa chọn đều đồng nghĩa với việc phải từ bỏ lựa chọn còn lại bởi nguồn lực là có hạn; chọn thứ này thì bắt buộc phải bỏ thứ khác. Bạn dành 10.000 won để đi xem phim thì sẽ bỏ qua cơ hội ăn bữa cơm thịnh soạn. Và thời gian cũng có giới hạn, nếu bạn đi xem phim, bạn sẽ không có thời gian học bài; ngược lại nếu học bài, bạn sẽ không được xem phim nữa.

	Giảm chi phí cơ hội sinh để gia tăng tỷ lệ sinh

	Nếu tận dụng chi phí cơ hội hiệu quả có thể tháo gỡ các vấn đề xã hội thì tại sao tỷ lệ sinh của người Hàn lại thấp đến vậy? Bởi chi phí cơ hội phải trả cho việc làm bố, làm mẹ quá lớn. Những năm trước, chi phí giáo dục dành cho trẻ em không đáng kể, trẻ con biết làm việc nhà và khi trưởng thành sẽ phụng dưỡng bố mẹ. Chi phí cơ hội khi nuôi một đứa trẻ tương đối nhỏ và lợi ích thu về khi con cái trưởng thành khá đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và thay đổi của xã hội, chi phí giáo dục cho một đứa trẻ tăng chóng mặt, nhưng những thứ đứa con có thể báo đáp cha mẹ lại vô cùng ít ỏi. Giống như "gia đình kangaroo", càng có nhiều con, gánh nặng của bố mẹ càng lớn.

	Việc tăng các nhà trẻ miễn phí và giáo dục công là chính sách giúp giảm chi phí cơ hội của các bậc phụ huynh. Rất nhiều người đi du lịch nước ngoài vì chi phí cơ hội của việc không đi du lịch trong nước thấp. Nếu xét về chi phí ăn ở, giao thông thì du lịch nước ngoài và trong nước không chênh nhau nhiều. Chi phí cho một chuyến du lịch ở đảo Jeju cũng bằng với chi phí đi du lịch ở Đông Nam Á nhưng không được ngắm nhìn nhiều cảnh quan thiên nhiên mới lạ bằng, do đó sẽ có cảm giác không thỏa mãn, không xứng với số tiền bỏ ra. Trong trường hợp như vậy, người ta dễ dàng bỏ du lịch trong nước để tìm kiếm các chuyến du lịch nước ngoài hấp dẫn. Nếu xét về chi phí, đi du lịch Đông Nam Á là lựa chọn thông minh. Hay theo cách nói của kinh tế học, chi phí cơ hội khi đi du lịch ở Jeju thay vì đi du lịch ở Đông Nam Á là cao. Chúng ta cần có biện pháp giải quyết vấn đề chi phí cơ hội khi du lịch trong nước cao thay vì kêu gọi lòng yêu nước và du lịch nội địa từ phía người dân. Muốn như vậy thì phải nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và cung cấp chi phí ăn ở với mức giá hợp lý. Phải khiến du khách cảm thấy "sẽ là mất mát lớn nếu không đi du lịch trong nước".

	Nàng tiên cá đã có được cơ hội cuối cùng, vào đêm tân hôn của hoàng tử và công chúa nước láng giềng, các chị gái đã đến gặp nàng, đưa cho nàng mớ tóc và con dao lấy được từ mụ phù thủy.

	"Hãy cầm lấy con dao này. Trước khi bình minh, hãy đâm lưỡi dao này vào ngực hoàng tử, khi dòng máu nóng của chàng chảy xuống chân em, em sẽ trở lại là nàng tiên cá của biển cả, chúng ta sẽ cùng sống bên nhau 300 năm nữa cho đến khi tan thành bọt biển."

	Nàng bước vào phòng tân hôn để giết hoàng tử, nhưng lại không thể nào cầm dao đâm chàng được, nàng ném dao xuống biển và trẫm mình vào dòng nước. Nàng tiên cá đã không đánh đổi mạng sống của hoàng tử để đổi lấy cơ hội được trở lại là công chúa của biển cả. Nàng thấy rằng, chi phí cơ hội khi hoàng tử chết đi quá lớn vì nàng không thể sống trên đời này nếu không có hoàng tử, chính vì vậy nàng đã chọn cái chết. Đó là thứ tình yêu mù quáng, vì yêu, người ta có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống của chính mình.

	Việc đã rồi, đừng nên tiếc nuối!

	Mỗi lựa chọn đều có chi phí cơ hội đi kèm, nhưng một khi đưa ra lựa chọn thì sẽ phát sinh chi phí chìm. Chi phí chìm (sunk cost) hay còn được coi như "phí tổn đầu tư", là những khoản đầu tư đã bỏ ra và không thể thu hồi.

	Chi phí chìm được gắn với cỗ máy thời gian. Trong bộ phim Terminator (Kẻ hủy diệt), Skynet đã gửi Kẻ hủy diệt quay về năm 1984 để giết mẹ của John Corners. Trong tương lai, John Corners là thủ lĩnh của nhân loại, là người phá hủy Skynet để bảo vệ Trái đất. Skynet, kẻ đối đầu với John Corners, đã viết một thủ thuật trước khi John Corners sinh ra và lớn lên để tiêu diệt anh ta.

	Tuy nhiên, xét về mặt kinh tế học, thì lựa chọn của Skynet là ngu ngốc vì nó đã bỏ qua chi phí chìm. Việc đã rồi, hối hận cũng vô ích. Nếu cứ tiếp tục nuối tiếc việc đã xảy ra, sẽ đánh mất cơ hội mới. Thay vì quay lại quá khứ, tìm giết mẹ của John Corners, Skynet nên tìm cách khác thông minh hơn như làm thế nào để thương lượng với John, cài một tên gián điệp vào quân đội hay tạo ra một Kẻ hủy diệt mạnh hơn. Việc đánh mất cơ hội mới vì cố bám lấy những việc đã xảy ra còn được gọi là ngụy biện chi phí chìm (sunk cost fallacy). Hãy xem ví dụ sau.

	Vé của một bộ phim đáng giá 15.000 won nhưng tôi mua được nó với giá chỉ 10.000 won. Tôi đánh mất vé khi đi vệ sinh. Liệu tôi có nên quay lại mua một cái vé khác không, hay tôi nên trở về nhà. Nếu tôi mua thêm một vé trị giá 10.000 won nữa, thì tổng số tiền tôi phải trả là 20.000 won. Như vậy, tôi đã trả 20.000 won cho bộ phim có giá vé 15.000 won. Vậy tôi có nên xem bộ phim đó không?

	Các nhà kinh tế học khuyên rằng không nên suy nghĩ về chi phí đã mất đi. Việc đánh mất chiếc vé xem phim giá 10.000 won đã qua rồi và không nên suy nghĩ về nó nữa. Nếu bạn không tiếc cái vé xem phim đã bị mất thì giá trị của bộ phim (15.000 won) vẫn cao hơn giá vé xem phim (10.000 won) đó.

	Thông thường, chi phí đầu tư bao gồm cả chi phí quảng cáo. Số tiền mà ta trả cho chi phí quảng cáo không bao giờ lấy lại được. Khả năng bán tốt những sản phẩm bị ế sau khi ta đầu tư tiền để quảng cáo chúng là không cao. Thêm vào đó, chi phí quảng cáo cho các sản phẩm khác sẽ bị giảm đi. Ta sẽ đánh mất cơ hội quảng cáo những sản phẩm mới có tiềm năng hơn chỉ vì cứ ám ảnh với việc quảng cáo những sản phẩm không bán được.

	Chi phí cho Nghiên cứu và Phát triển (Research and Development - R&D) cũng là một dạng chi phí chìm. Dù sản phẩm có được phát triển hay không thì chi phí bỏ ra cho việc nghiên cứu cũng không thu lại được. Chi phí cố định của một doanh nghiệp cũng vậy, để vận hành một nhà máy cần mua đất, xây nhà xưởng và các thiết bị máy móc. Thậm chí nếu nhà máy đó bị yêu cầu ngừng sản xuất thì cũng không thể lấy lại chi phí ban đầu bỏ ra. Hiển nhiên các ông chủ nên lo lắng liệu mình có thu được lợi ích gì khi đầu tư vào nhân công, nguyên vật liệu không. Tuy nhiên, nếu việc thua lỗ, thâm hụt liên tục diễn ra thì nên ngừng hoạt động cho dù ban đầu bạn có đầu tư bao nhiêu tiền.

	Nếu bạn tiếp tục vận hành nhà máy vì tiếc tiền tiếc của kiểu "Tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền, vậy mà..." thì việc thua lỗ, thâm hụt ngày càng nặng.

	Những vấn đề như vậy đôi khi vẫn xảy ra với những doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây cầu, xây đập, xây đường, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Khi một dự án chính phủ kết thúc, nó buộc phải được đi vào hoạt động. Dù có tốn thêm nhiều tiền của thế nào đi nữa thì vẫn phải cố gắng đưa vào vận hành.

	Thực trạng kiểu này trước hết là do sai sót của cơ quan, doanh nghiệp, ngoài ra đó có thể là phương án để né tránh trách nhiệm sau này.

	Dự án phục hồi bốn dòng sông chính của Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Chính phủ đầu tư 22 nghìn tỷ won để xây hồ khắp nơi trên cả nước và bảo trì khu vực xung quanh, tuy nhiên hằng năm phát sinh thêm 200 tỷ won cho các chi phí quản lý hành chính khác. Trước kia, có những khu vực chỉ đơn thuần là dòng sông, mặt hồ bị "bỏ mặc" nhưng hiện tại khi được quy hoạch thành các khu vực ven sông thì cõng theo nhiều chi phí quản lý khác. hơn nữa chính phủ cũng phải đầu tư thêm để bảo vệ nguồn nước đang có nguy cơ bị ô nhiễm. Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục bảo trì những khu vực ven sông chỉ có cỏ dại không? Nếu cứ tiếp tục thì đâu là thủ phạm chính gây ra ô nhiễm nguồn nước, nếu vậy phải làm thế nào?

	Thêm một ví dụ nữa, chính phủ bỏ ra một nghìn tỷ won đầu tư vào xây dựng đường cao tốc, nhưng trái với mong đợi, lưu lượng giao thông quá thấp dẫn đến thâm hụt 10 triệu won mỗi năm. Một nghìn tỷ won ném vào xây dựng đường cao tốc là chi phí chìm, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con đường đó vẫn tiếp tục được vận hành chỉ vì tiếc một nghìn tỷ đã bỏ ra để xây dựng? Đó là hằng năm sẽ mất thêm vào đó 10 triệu won nữa, mà số tiền này lẽ ra có thể chi trả cho những việc khác quan trọng hơn. Trong thời kỳ khủng hoảng những năm 1990, Nhật Bản đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng những con đường như vậy nhưng số tiền thâm hụt ngày càng lớn nên hiện nay các con đường đó đã ngừng hoạt động. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Hàn Quốc. Sân vận động World Cup quốc gia (World Cup Stadium) được làm để chuẩn bị cho World Cup 2002 cũng trong tình trạng tiền rơi vào hố không đáy. Ngoại trừ sân vận động World Cup Sangam-dong ở Seoul, còn lại mỗi năm chính phủ đều phải bỏ ra hàng trăm tỷ won để trả chi phí quản lý. Nếu không tạo thêm nguồn thu mới, thì nguy cơ đóng cửa là rất cao. Trừ sân bay Gimhae và Jeju, các sân bay địa phương với vốn đầu tư hàng trăm tỷ won cũng trong tình trạng báo động đỏ. Sẽ rất khó để đưa ra những phán đoán hợp lý nếu bạn quá "đắm đuối" vào chi phí chìm. Vì sao? Nếu bạn tiếc những khoản tiền đã đầu tư trong quá khứ và tìm mọi cách để chứng minh nó là chính đáng thì khả năng cao là bạn sẽ bỏ lỡ các cơ hội mới đầy tiềm năng. Hành động đó chính là "ngụy biện chi phí chìm".

	Làm sao khôi phục kinh tế -Ngụy biện kính vỡ

	Nếu tiếp tục đầu tư những khoản tiền lớn để bảo trì các dự án như bốn dòng sông lớn, sân vận động Worldcup quốc gia, sân bay địa phương thì chắc chắn sẽ không còn tiền để chi cho những việc thực sự cần như bữa ăn cho học sinh, phúc lợi xã hội cho người già và người tàn tật. Không đầu tư vào những vấn đề quan trọng, cần thiết hơn theo cách như vậy được gọi là "ngụy biện cửa kính vỡ" (broken windows fallacy).

	Ngụy biện cửa kính vỡ là lý thuyết được nhà kinh tế học vĩ đại người Pháp Frederic Bastiat đề cập đến trong bài nghiên cứu "Cái nhìn thấy được và cái không thấy được" (That Which Is Seen and That Which Is Not Seen) vào năm 1850.

	Câu chuyện kể về một thiếu niên cầm hòn đá ném vỡ kính cửa sổ của một tiệm bánh. Đám đông xúm lại xem chuyện gì đã xảy ra và bắt đầu bàn tán. Thế là trong đám đông đó có một thanh niên chưa được học qua kinh tế mà chỉ có được vốn kiến thức từ truyền thông đại chúng (những nguồn tin được nhà nước kiểm soát), phát biểu rằng: "Trong cái rủi cũng có cái may; cái gì cũng có mặt phải mặt trái. Tuy cửa kính của ông bị vỡ khiến ông tức giận, nhưng người khác sẽ vui mừng vì ông phải bỏ tiền ra thay kính mới, khi ông thay kính mới, người thợ sửa kính sẽ có tiền để làm việc khác, và khi người thợ kính tiêu số tiền này vào việc nào đó, sẽ có người có thêm thu nhập và việc làm. Số tiền này sẽ được đưa thêm vào luân chuyển trong xã hội, giúp kinh tế tăng trưởng thêm! Làm vỡ cửa kính là việc tồi tệ, nhưng xét về mặt kinh tế học lại là việc tốt".

	Tuy nhiên, thực tế có đúng như vậy không? Vốn dĩ, ông chủ hiệu bánh định dùng tiền để mua quần áo, nếu không phải chi tiền cho việc sửa cửa sổ, ông đã có thể mua vài bộ quần áo mới, và ông chủ bán quần áo sẽ kiếm thêm được một khoản tiền, ông sẽ tiêu khoản tiền đó vào một nơi nào đó. Và như vậy, khó có thể chấp nhận rằng, việc làm vỡ kính cửa sẽ tạo ra lợi tức và việc làm mới. Điều này chỉ làm thay đổi phương hướng của sự tiêu dùng. Nếu ông chủ tiệm bánh đi mua quần áo như đã định, thì đó sẽ là việc làm vui vẻ, nhưng vì cái kính cửa bị vỡ mà niềm vui đó của ông đã không còn. Ngụy biện cửa kính vỡ nhấn mạnh đến cái có thể nhìn thấy như chi phí chìm và cái không thể nhìn thấy như chi phí cơ hội.

	Ngụy biện Concorde, đừng đổ lỗi cho quá khứ

	Đề thi toán quá khó, thời gian làm bài chỉ có 60 phút mà 20 phút đã trôi qua vẫn chưa tìm ra lời giải? Tôi nên làm gì tiếp theo? Tuy có chút đáng tiếc nhưng cách giải quyết tốt nhất là bỏ qua bài toán khó đó và làm câu khác dễ hơn. Nếu cứ bám theo bài đó chỉ vì bạn đã mất 20 phút suy nghĩ rồi thì bạn sẽ đánh mất cơ hội giải các bài toán khác trong 40 phút còn lại. Nếu vậy thì không có bài toán nào được giải cả bởi thời gian làm bài có hạn. Khi bị ám ảnh về những việc đã làm trong quá khứ sẽ rất khó đưa ra những quyết định hợp lý, sáng suốt cho hiện tại.

	Khi chơi cờ hay đánh bài, người ta thường nói câu xuất quân chỉ xuất một lần; đối với cờ vây và cờ tướng, một khi đã ra quân thì không được rút về. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ra một nước cờ rồi rút quân về và đi lại lần nữa? Nếu bạn cứ suy nghĩ mãi về nước cờ đó, bạn sẽ đánh mất thời gian xem xét chiến lược tiếp theo. Ngụy biện chi phí chìm có ảnh hưởng lớn đến những nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư thất bại. Bạn mua cổ phiếu với giá một triệu won/cổ và trong vòng một tuần, giá cổ phiếu tụt xuống một nửa chỉ còn 500 won/cổ, đáng lẽ việc nên làm là quên đi số tiền đã bị mất nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy, bạn vẫn cứ thường xuyên suy nghĩ về nó. Cách tốt nhất bạn nên làm là dũng cảm đối mặt với mất mát, bình tĩnh xem xét thiệt hại và suy nghĩ bước đầu tư tiếp theo nhưng điều này vô cùng khó vì tâm lý "tiếc nuối". Trong khi còn đang tiếc nuối, rất có thể bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các hạng mục kinh doanh khác.

	Trong kinh tế học hành vi, người ta gọi hiện tượng này là né tránh tổn thất. Con người thường có khuynh hướng nghĩ về những gì mình mất nhiều hơn là được. Bất cứ ai có khuynh hướng né tránh tổn thất, thì có thể hiểu rằng họ đang tiếc nuối chi phí chìm.

	Ngụy biện chi phí chìm cũng còn được gọi là "ngụy biện Concorde" bởi nó tương tự lỗi sai mà nước Anh và Pháp mắc phải khi tạo ra Concorde, máy bay siêu thanh chở khách. Ngành công nghiệp chế tạo máy bay siêu thanh đã chỉ ra rằng loại máy bay này tạo ra quá nhiều tiếng ồn, gây ô nhiễm không khí, không gian cho khách lên tàu quá chật hẹp và không mang lại lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, vì tiếc chi phí đã bỏ ra đầu tư và phát triển, châu Âu và Mỹ đã hợp tác tiếp tục duy trì mở đường bay. Nhưng việc thâm hụt chi phí vận hành ngày càng tăng cao giống như quả cầu tuyết, và cuối cùng hãng Concorde tuyên bố đóng cửa.

	Ngụy biện chi phí chìm dạy cho chúng ta bài học rằng: "Đừng bao giờ đổ lỗi cho quá khứ". Nhà tôi quá nghèo, tôi không có điều kiện để học tập, và càng sống càng nhận ra rằng có quá nhiều lý do khiến tôi trở nên tồi tệ, ví dụ như đã gặp phải một người bạn xấu. Nhưng điều đó đã là quá khứ rồi, sẽ chẳng thể nào định hướng được tương lai nếu chỉ nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cơ hội tương lai sẽ đến với những người biết nhìn lên và luôn tiến về phía trước.



	




	GÓC KINH TẾ: Nếu chi phí cho sự kiện thể thao quốc tế giống như bỏ thùng không đáy, đây có phải là lỗi “ngụy biện chi phí chìm”?

	Sân vận động Olympic Seagames ở Incheon rơi vào cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội", ban đầu người ta nghĩ đơn giản là nó sẽ hữu dụng và có thể là nơi diễn ra nhiều sự kiện, nhưng thực tế đó là một sai lầm. Thậm chí nó còn là chủ điểm của câu chuyện "vùng đất bỏ hoang". Theo thiết kế và nguyện vọng ban đầu, sân vận động Incheon sẽ thu hút và vận hành được các cơ sở sinh lời. Ở đó sẽ có: siêu thị lớn, các cửa hàng quần áo, rạp chiếu phim, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm tổ chức tiệc cưới,... nhưng tính đến thời điểm tháng Tư năm 2016, tại đây chỉ có sáu rạp chiếu phim. Nguyên nhân là do khu vực này giao thông không thuận tiện, không có đường tàu điện ngầm.

	Số tiền thâm hụt do duy trì sân vận động liên tục tăng. Từ tháng Một đến tháng Mười năm 2015, sân vận động Olympic Seagames chi ra 3 tỷ won nhưng chỉ thu về 200 triệu won, thâm hụt 2,8 tỷ won. Thử làm một phép tính, nếu mỗi năm số tiền thâm hụt là 3 tỷ won, thì trong 10 năm, con số sẽ là 30 tỷ won. Đối với một thành phố có khả năng tự chủ về tài chính thấp như Incheon, thì đây thật sự là một gánh nặng.

	Tổng chi phí xây dựng sân vận động Incheon là 470 tỷ won. Thật không dám tưởng tượng đến việc sân vận động này bị phá hủy bởi chi phí chìm rất lớn. hơn thế nữa còn phát sinh thêm chi phí cơ hội do phải chi trả cho việc tháo dỡ. Sân vận động Pyeongchang-gun được xây dựng để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông năm 2018 rất có khả năng giẫm vào vết xe đổ của Incheon. Số tiền chi trong 17 ngày của thế vận hội là hơn 10 nghìn tỷ, bao gồm 750 tỷ chi phí xây dựng. Rất nhiều đỉnh núi có giá trị sinh thái cao bị phá hủy như đỉnh Garyang. Trong số sáu sân vận động mới xây dựng, nếu không được chuyển đổi sử dụng và đầu tư bởi các doanh nghiệp tư nhân thì sân vận động Men's Ice Hockey và Speed Skating cũng đã bị phá dỡ theo như phương án ban đầu. Chi phí đầu tư cho mỗi sân vận động này là 100 tỷ won. Người ta vẫn chưa quyết định tiếp theo sẽ làm gì với sân vận động Pyeongchang sau khi Thế vận hội mùa Đông kết thúc, và nếu vậy rất có thể nó sẽ giẫm vào vết xe đổ của sân vận động Incheon. Đối với một tỉnh có thực lực tài chính nghèo hơn Incheon rất nhiều, thì việc đảm đương chi phí trong suốt Thế vận hội mùa Đông thật sự là gánh nặng đối với Kangwon. Số phận của sân vận động này sẽ như thế nào sau Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang?

	 


Tại sao hoàng tử lại tìm nàng công chúa có đôi giầy thủy tinh?

	(Lựa chọn trái ý) và việc gửi tín hiệu ẩn giấu trong câu chuyện Cô bé Lọ Lem

	Cuối cùng thì hoàng tử cũng tìm thấy Lọ Lem, chiếc giày thủy tinh vừa khít với chân nàng.

	“Ôi, vậy là cuối cùng ta cũng tìm thấy chủ nhân của chiếc giày này, nàng chính là người đã khiêu vũ cùng ta đêm ấy phải không?”

	Lọ Lem xấu hổ gật đầu, nàng đang mặc bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới, trông thật đáng thương. Mẹ kế đang bắt nàng cọ nhà vệ sinh và không nói cho nàng biết việc này.

	“Vâng, đúng vậy thưa hoàng tử," Lọ Lem trả lời.

	“Nàng có biết ta đã tìm nàng bao lâu rồi không? Mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng nàng lại hiện lên, ta không thể ngủ được vì nhớ nàng."

	“Thưa hoàng tử, chính là em, nhưng thân phận của em thấp hèn... em chỉ có thể cảm ơn hoàng tử đã đi tìm em với chiếc giày thủy tinh.”

	Hoàng tử mỉm cười và nắm tay tay Lọ Lem:

	“Bây giờ không phải là lúc nói những lời như vậy, hãy theo ta về lâu đài, mọi người đang chờ chúng ta."

	“Đây là mơ hay là sự thật vậy? Hoàng tử, em vô cùng hạnh phúc."

	“Ta rất vui khi thấy nàng hạnh phúc, nào hãy kiểm tra sức khỏe trước, ta đã yêu cầu bác sĩ K chuẩn bị rồi."

	Lọ Lem mở to đôi mắt, ngạc nhiên.

	“Kiểm tra sức khỏe ư? Không phải là chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp hoàng hậu và đức vua sao?”

	“Người mà nàng sẽ gặp là bác sĩ K, đêm ấy, khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, nàng biến mất nhanh như một tia chớp, dù cố gắng thế nào ta cũng không thể đuổi theo nàng. Ta vô cùng ngạc nhiên không biết làm thế nào nàng có thể chạy nhanh đến thế khi mà trên người đang mặc bộ váy dài và áo lót chột, đi đôi giày cao gót, thậm chí một bên giày còn bị tuột ra. Lúc đó trong hội trường còn có cả hội phó Hiệp hội Điền kinh Hoàng gia, ông ấy cũng đã được chứng kiến cảnh đó và vô cùng ấn tượng về nàng. Trên đất nước này, không có người phụ nào có thể chạy nhanh như vậy. Chính vì thế ông ấy nói nhất định phải tìm ra nàng. Nàng có biết không, bốn năm nữa Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra ở nước ta. Nàng nhất định sẽ giành được huy chương vàng, chúng ta đang thiếu vận động viên điền kinh. Hãy tham gia vì đất nước..."

	"Haha... thì ra là vậy."

	Đôi giày thủy tinh gửi đi tín hiệu gì?

	"Lọ Lem mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nàng cũng bị mẹ kế và hai em gái đối xử tệ bạc."

	Bài hát "Cô bé Lọ Lem" quen thuộc vẫn được cất lên mỗi khi các bé gái chơi dây. Không ai biết bài hát ấy xuất xứ từ đâu, ai là người sáng tác, ai hát đầu tiên, nhưng có một điều chắc chắn, chẳng có cô bé nào lại không biết bài hát này. Và các cậu bé cũng thuộc lòng nó vì thường xuyên được nghe. Thậm chí, ngay cả tôi cũng có thể hát được bài hát mà mình không hề biết ấy chỉ vì ngày ngày đi qua đi lại, nghe các cô bé hát trong khi chơi trò nhảy dây và trốn tìm. Điều ấy cho thấy Cô bé Lọ Lem nổi tiếng đến thế nào.

	Cái mà nàng Lọ Lem không thể đánh mất chính là chiếc giày thủy tinh. Tên chính xác của chuyện Cổ bé Lọ Lem là "Cendrillon OU la petite pantoufle de verre" tức Cendrillon hay chiếc giày thủy tinh; trong tiếng Pháp, "cendrillon" chỉ "cô gái làm công việc nặng nhọc trong gia đình". Chi tiết chiếc giày thủy tinh chỉ vừa với chân của Lọ Lem là chi tiết vô cùng quan trọng trong câu chuyện.

	Hoàng tử mang theo chiếc giày thủy tinh như tín vật để tìm cô gái xinh đẹp chàng gặp ở buổi khiêu vũ nhưng không biết nàng là ai. Tại sao hoàng tử lại có ý tưởng tuyệt vời đến vậy?

	Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một trong những tiền đề căn bản của kinh tế học. Tức là các chủ thể kinh tế tự do cạnh tranh trong một thị trường ít độc quyền và ngang bằng nhau. Để có được sự cạnh tranh hoàn hảo, tất cả những cá thể tham gia thị trường phải tương đương và nắm bắt lượng thông tin như nhau. Cạnh tranh hoàn hảo chỉ có thể xảy ra khi các cá thể hiểu rõ về nhau. Tuy nhiên trong thực tế điều này khó có thể xảy ra. Đối với những người tìm việc, họ hiểu rõ bản thân hơn đội ngũ nhân sự của các công ty săn đầu người. Những người tìm việc này hiểu rõ họ làm việc như thế nào, làm tốt cái gì nhất và thuộc tip người nào. Ngược lại, đội ngũ nhân sự khó có thể biết được cụ thể người tìm việc này trung thực đến đâu, họ có thể làm tốt thế nào chỉ trong lần gặp đầu tiên. Dù có nhận được bản cv, thư xin việc, lý lịch cá nhân nhưng khó có thể đánh giá được ứng viên chỉ qua hai đến ba trang giấy.

	Dù nhận được bản tự thuật (không phải sơ yếu lý lịch mà là một kiểu văn bản, kể các câu chuyện của bản thân văn hoa như tiểu thuyết tự sự) thì cũng khó có thể sàng lọc ra thông tin chính xác nhất.

	Rủi ro đạo đức, lỗi thuộc về ai?

	Hai chủ thể kinh tế nắm bắt lượng thông tin khác nhau được gọi là "phi đối xứng thông tin" hay "thông tin phi đối xứng" ("asymmetric information" hay "information asymmetry"). Có rất nhiều ví dụ về việc phi đối xứng thông tin, không chỉ mỗi với thị trường lao động. Công ty cung cấp xe hơi chắc chắn sẽ hiểu rõ ưu và nhược điểm của chiếc xe hơn là khách hàng. Các công ty tài chính nắm giữ nhiều thông tin về sản phẩm tín dụng hơn khách hàng; một người tham gia bảo hiểm hiểu rõ về bản thân hơn là công ty bảo hiểm...

	Phi đối xứng thông tin sẽ dẫn đến rủi ro đạo đức. Thuật ngữ rủi ro đạo đức được sử dụng đầu tiên bởi nhà kinh tế học Kenneth Arrow, thuật ngữ này chỉ ra khuynh hướng thực hiện điều không trung thực hoặc phi pháp của[image: Image]

	Hoàng tử lấy chiếc giày thủy tinh để tìm kiếm người chưa xác định được nhân thân người lao động đối với người sử dụng lao động, (người lao động ở đây đề cập đến những người được thuê làm việc). Rủi ro đạo đức xảy ra khi thiếu sự giám sát. Ví dụ, một nhân viên sẽ chơi và không chịu làm việc nếu anh ta biết rằng sếp không để ý đến mình. Rủi ro đạo đức không phải là hành vi bất hợp pháp mà chỉ đơn thuần là "không làm tốt nhất có thể", vì hành vi bất hợp pháp là hành vi phạm tội và nó vượt quá tiêu chuẩn của rủi ro đạo đức. Ví dụ, một nhân viên part-time trong cửa hàng tiện lợi sẽ lau dọn cửa hàng, sắp xếp lại hàng hóa trên kệ khi ông chủ có mặt ở đó nhưng nếu ông chủ ra ngoài ăn trưa một lát, anh ta sẽ ngừng làm việc và nghịch điện thoại. Hay như trong giờ tự học, khi có mặt giáo viên, học sinh sẽ rất chăm chỉ học bài nhưng chỉ cần giáo viên đi ra ngoài, chúng sẽ làm ồn.

	Rủi ro đạo đức thường xảy ra trên thị trường tài chính. Ông chủ tham gia bảo hiểm cháy nổ cho tòa nhà, nếu có hỏa hoạn, ông ta có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại. Vì thế ông ta không trang bị hệ thống chữa cháy cho tòa nhà, vì kiểu gì thì công ty bảo hiểm cũng sẽ chi trả thiệt hại vì cháy nổ, do đó không có lý do gì phải bỏ tiền túi ra để mua sắm thiết bị chữa cháy.

	Trường hợp tồi tệ nhất của rủi ro đạo đức là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Vào thời điểm đó, các ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ, gồm cả Lehman Brothers, đã vay tiền của khách hàng vô tội vạ mà không nghĩ gì đến rủi ro tiềm ẩn và tạo ra các sản phẩm tài chính phái sinh mà không kiểm soát. Khoản lợi nhuận khổng lồ rơi vào túi các ngân hàng đầu tư nhưng họ không xem xét đến rủi ro rằng thị trường tài chính sẽ gia tăng. Dù biết việc phát sinh vốn sẽ tăng cao nhưng các ngân hàng vẫn tin rằng, chính phủ sẽ ra tay giúp đỡ. Khi thị trường tài chính sụp đổ, toàn bộ nền kinh tế suy thoái, và lúc đó chính phủ buộc phải ban hành các lệnh cấm.

	Trong phim Wall Street: Money never sleeps (Phố Wall: Ma lực đồng tiền), nhân vật Gekko nói với khán giả:

	"Rủi ro đạo đức là gì?

	Ai đó đã lấy tiền của bạn và không chịu trách nhiệm về điều đó."

	Rủi ro đạo đức cũng xảy ra trong các chính sách quốc gia. Người ta không quan tâm đến số tiền mà chính phủ rót vào việc xây dựng, đầu tư nước ngoài hay phúc lợi xã hội vì đó không phải là "tiền của tôi". Thậm chí các viên chức nhà nước cũng không chịu bất cứ hình phạt nào vì tội quan liêu, bởi đó là chính sách của nhà nước.

	Để ngăn chặn việc này, người ta tiến hành phân tích lợi ích, nhưng đây không phải là giải pháp thay thế tốt vì việc phân tích lợi ích thường phụ thuộc vào mục đích của người đánh giá.

	Rủi ro đạo đức trong các chính sách quốc gia bắt nguồn từ phi đối xứng thông tin, chính phủ biết rất nhiều thông tin về các khoản chi tiêu, trong khi người dân lại không được biết đầy đủ. Một lĩnh vực của kinh tế giúp giải quyết vấn đề phi đối xứng thông tin là Kinh tế học thông tin (Information Economics). George A. Akerlof, Michael Spence và Joseph E. Stiglitz là những người tiên phong về kinh tế học thông tin và đã giành giải Nobel Kinh tế năm 2001.

	Tích cực giao tiếp và lựa chọn thông minh

	Thị trường đã thực hiện nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề phi đối xứng thông tin. Bên nắm giữ thông tin sẽ chủ động cung cấp thông tin cho đối phương, bên được cung cấp thông tin sẽ cố gắng lựa chọn thông tin phù hợp. Nếu bên nắm giữ thông tin có thể truyền tải đầy đủ thông tin cá nhân cho người khác mà người ta cảm thấy đó là thông tin đáng tin cậy thì đó được gọi là sự báo hiệu (hoặc là gửi tín hiệu). Khi bạn đi xin việc, cv và lý lịch bản thân là tín hiệu đại diện cho bạn bởi cv gồm các thông tin như: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và thành tựu đã đạt được. So với cv thì trong bản lý lịch có nhiều thông tin chi tiết về ứng viên hơn. Đối với các công ty tuyển dụng, đó là tín hiệu "hãy chọn tôi đi". Thông tin về giáo dục là một tín hiệu điển hình. Nó thể hiện bạn đã học ở trường đại học nào, học lực ưu tú ra sao. Bảng điểm cũng gửi tín hiệu tương tự, nó thể hiện "tôi là người thông minh và chăm chỉ nhường nào". Điểm số của bài thi năng lực toán học là một tín hiệu điển hình mà một thí sinh gửi đến trường đại học. Nó thể hiện "Tôi có thể học ở trường đại học này vì điểm số của tôi rất tốt". Trên biển số xe của người Đức bao giờ cũng có dòng chữ "Proudly made Germany" (Tự hào là sản phẩm của Đức) để gửi một thông điệp đến mọi người rằng chúng được sản xuất tại Đức, một "cường quốc về sản xuất công nghiệp". Việc mua một chiếc túi xách hàng hiệu cũng có thể gửi đi một tín hiệu. Nó cho người xung quanh biết rằng "Tôi là người có thể mua được những cái túi xách như thế này". Một tờ bướm treo ngoài quán ăn có nội dung "Nơi này được nhắc đến trên tờ báo XX" gửi đến khách hàng thông điệp rằng, chất lượng của quán ăn này được công nhận bởi một cơ quan ngôn luận.

	Vậy vì sao mọi người không gửi cùng một tín hiệu? Đó là do chi phí. Quảng cáo sản phẩm là một cách gửi tín hiệu hữu ích nhất. Nó gửi thông điệp đến người tiêu dùng rằng "Hãy cùng mua sản phẩm mới của chúng tôi" nhưng khi ấy, không có thông tin hoặc không ai liệt kê ra những ưu nhược điểm của sản phẩm đó. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể làm quảng cáo được, khi quảng cáo một sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo chí, Internet, bạn phải chi trả rất nhiều tiền. Chi phí quảng cáo đi cùng với hiệu quả quảng cáo. Câu nói "Hãy xem quảng cáo trên tivi ấy" hàm nghĩa vì quảng cáo trên truyền hình rất đắt đỏ nên đó là sản phẩm đáng tin. Bạn phải trả rất nhiều tiền mới có thể có được một tấm bằng đại học, vì vậy để gửi đi tín hiệu rằng "tôi có một nền tảng học vấn tốt", bạn cũng phải bỏ ra khoản chi phí lớn.

	Sản phẩm càng tốt thì càng tốn ít tiền quảng cáo. Nếu đó là một sản phẩm tốt thì chỉ cần quảng cáo truyền miệng cũng hiệu quả. Các blogger sẽ tình nguyện giới thiệu những nhà hàng ngon thật sự mặc dù chúng không ồn ào quảng cáo. Tuy nhiên, nếu đó không phải là một nhà hàng ngon thì chủ cửa hàng phải trả phí quảng cáo cho các phương tiện quảng cáo đại chúng và các blogger.

	Phi đối xứng thông tin cũng xuất hiện trong mối quan hệ giữa hoàng tử và Lọ Lem. Hoàng tử biết rất ít thông tin về Lọ Lem, không biết mặt nàng, thậm chí không biết nàng đến từ đâu, nhưng ngược lại, Lọ Lem biết rất rõ về hoàng tử. Nếu ai đó nói với hoàng tử rằng "Em chính là cô gái đã khiêu vũ với chàng ngày hôm đó", thì hoàng tử chỉ có thể hỏi lại đầy hoài nghi rằng liệu nàng có đúng là Lọ Lem hay không? Tín hiệu mà Lọ Lem đưa cho hoàng tử chính là chiếc giày thủy tinh bị rơi lại. Những người tham gia bữa tiệc hoàng gia đó đều là giới quý tộc, Lọ Lem cần một tín hiệu để thể hiện đó chính là mình, vào thời ấy, một đôi giày thủy tinh không hề rẻ. Đôi giày thủy tinh gửi đi tín hiệu rằng gia đình Lọ Lem có cuộc sống sung túc, (trong tiểu thuyết hoặc các bộ phim hoạt hình, Lọ Lem giải thích rằng trong lúc vội vã rời khỏi buổi tiệc, nàng đã làm rơi chiếc giày, nhưng nếu phân tích sâu tình huống thì rất có thể Lọ Lem đã cố tình để rơi chiếc giày). Khi nhặt chiếc giày thủy tinh, khuôn mặt hoàng tử bừng sáng, trong đôi mắt lan tỏa ánh nhìn say mê. Giả sử đó là chiếc giày cao su hoặc một chiếc sandal, liệu hoàng tử có nhìn với ánh mắt như vậy không? Nếu ai đó đã gửi thông tin cho bạn thì bây giờ là lúc phải lựa chọn xem thông tin nào là tốt và phù hợp. Nếu bên thiếu thông tin muốn lấy được thông tin cá nhân của đối phương thì sẽ phải mất rất nhiều công sức.       Đây được gọi là sự sàng lọc thông tin.

	Đối với những người đang tìm kiếm thông tin, việc lựa chọn được thông tin tốt là vô cùng quan trọng. Nếu không chọn lựa thông tin chính xác, bạn rất dễ đưa ra phán đoán sai dựa trên những thông tin sai lệch. Nếu việc này tiếp diễn sẽ không tạo ra sự cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Giả dụ, nếu công ty đánh giá quá cao năng lực của người lao động, doanh nghiệp có thể sẽ phải trả mức lương cao hơn khả năng của họ. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đánh giá thấp năng lực của người lao động và trả lương thấp, khi đó năng suất của doanh nghiệp giảm và lợi nhuận thu về cũng kém, người lao động sẽ bỏ việc. Các công ty bỏ lỡ những người lao động giỏi cũng sẽ giảm thiểu khả năng sinh lời. Việc chấp nhận lựa chọn những thông tin mình không nắm rõ như thế này được gọi là "lựa chọn trái ý" (adverse selection).

	Không có quả chanh nào trên "thị trường chanh”

	Lựa chọn trái ý thường xảy ra trên thị trường xe cũ và bảo hiểm. Người bán xe hiểu rõ chiếc xe của mình hoạt động như thế nào nhưng người mua thì không có nhiều thông tin về chiếc xe cũ đó. Giả sử người bán bán chiếc xe cũ đó với giá cao hơn giá trị thực tế của chiếc xe, và người mua sẽ phải mua với giá đắt, nếu ai cũng làm như thế, số lượng người tìm mua xe cũ sẽ giảm và thị trường xe cũ sẽ sụp đổ. Hoặc ngược lại, nếu người mua hiểu được giá trị thực của "một chiếc xe cũ kém chất lượng" và yêu cầu giảm giá thì những chiếc xe cũ tốt sẽ chỉ được bán trên thị trường giao dịch cá nhân. Điều đó dẫn đến việc chỉ còn lại những chiếc xe cũ kém chất lượng được bán ra trên thị trường, điều này cũng khiến thị trường xe cũ sụp đổ.

	Trong kinh tế học thông tin, những chiếc xe kém chất lượng trên thị trường xe cũ được gọi là "lemon" (chanh). Thị trường chỉ có những giao dịch chanh này được gọi là "lemon market" (thị trường chanh). Thị trường chanh không vận hành theo cách thông thường là do lựa chọn trái ý.

	Một công ty bảo hiểm đã tạo ra một cú hích lớn với dòng quảng cáo "Không cần hỏi, không cần tính toán, suy nghĩ, chỉ cần tham gia bảo hiểm". Chủ yếu là người già, và những người có bệnh hưởng ứng nhiệt liệt. Các yêu cầu tham gia bảo hiểm vô cùng phức tạp. Người cao tuổi, làm việc trong môi trường nguy hiểm, hay những người có tiểu sử bệnh nghiêm trọng không được tham gia. Để không vấp phải "lựa chọn trái ý", các công ty bảo hiểm phải tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe khi xét duyệt hồ sơ bảo hiểm. Người mua bảo hiểm bao giờ cũng có nhiều thông tin về sức khỏe của bản thân hơn là các công ty bảo hiểm. Nếu số tiền chi trả bảo hiểm nhiều lên do số lượng lớn những người có bệnh hoặc có khả năng bị bệnh tham gia thì phí bảo hiểm sẽ tăng cao. Khi đó, chi phí chi trả mà các công ty bảo hiểm phải gánh tăng lên rất nhiều.

	Số tiền chi trả cho người tham gia bảo hiểm ngày càng tăng, lợi ích của các công ty bảo hiểm suy giảm, dần dần thị trường bảo hiểm sẽ không thể vận hành theo cách thông thường được. Vấn đề là do công ty bảo hiểm đã không tìm hiểu và dự đoán chính xác tiêu chuẩn, tình trạng sức khỏe của người tham gia bảo hiểm. Điều này đi ngược lại với tinh thần "những người đồng bệnh thì giúp đỡ nhau", và khi ấy các công ty bảo hiểm rơi vào trạng thái "bơi trên cạn".

	Để loại bỏ vấn đề phi đối xứng thông tin, rất nhiều phương án đã được đề xuất, trước tiên là đẩy mạnh việc kiểm tra và giám sát. Công dân và các cơ quan ngôn luận yêu cầu chính phủ công khai minh bạch mọi thông tin về các khoản chi để họ có thể nghiên cứu kỹ càng các thông tin này. Cũng giống như việc lắp đặt hệ thống camera ở các nhà trẻ để quan sát xem cô giáo có chăm sóc lũ trẻ tốt hay không.

	Tăng lương cũng là một phương pháp để loại bỏ phi đối xứng thông tin. Nếu các ông chủ đồng thời tăng lương và đề cao lòng tự tôn của nhân viên lên, thì nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ, hết mình và cùng với đó xác lập được vị trí của mình ở công ty. Ngược lại với phương pháp này là phương pháp trả lương tương ứng với kết quả công việc hoặc trả lương chậm. Tùy theo kết quả hoạt động, nếu công ty trả lương hoặc cho nhân viên quyền chọn mua cổ phiếu (của công ty với giá ưu đãi) thì đó sẽ là động lực để các nhà quản lý cống hiến nhiều hơn cho công ty. Bạn đạt điểm số cao và muốn được tăng thêm tiền tiêu vặt, nhưng bạn sẽ không thực hiện được điều đó nếu không có cha mẹ. Tuy nhiên, cũng có cách để tăng cường khả năng tự trả. Những năm gần đây, ngành bảo hiểm ô tô phải trả từ 100 tới 200 nghìn won mỗi khi có một sự cố hỏng hóc hay tai nạn xe hơi. Để tránh rủi ro đạo đức của việc thay cả cánh cửa hoặc bộ giảm xung của ô tô chỉ vì một va chạm nho nhỏ, thì điều trước tiên là cần đảm bảo rằng các lái xe luôn phải lái xe an toàn.

	Tại sao là người đi giày thủy tinh chứ không phải giày da?

	Để không mắc phải lựa chọn trái ý, hoàng tử đã chọn chiếc giày thủy tinh, vì giày thủy tinh chỉ vừa duy nhất đôi chân của Lọ Lem nên không ai có thể giả mạo được. Khi hoàng tử và người hầu cận mang chiếc giày đến nhà mẹ kế của Lọ Lem, cả hai người chị kế của nàng đều nói rằng chiếc giày đó là của họ. Khi nhìn chiếc giày không vừa với chân của hai người chị kế, hoàng tử đã biết rằng "đó không phải là cô gái bỏ đi trong đêm hôm đó". Trong truyện Cô bé Lọ Lem của anh em nhà Grim, hai người chị gái vì muốn đi vừa chiếc giày thủy tinh đã cắt đi ngón và gót chân của mình (tham vọng quyền lực của con người là vô hạn). Việc cắt chân để vừa với chiếc giày tự nó đã mang đến tín hiệu rằng đó không phải là cô gái hoàng tử tìm kiếm. Khi những chú chim đồng thanh kêu lên "đó là giả, đó là giả" thì sự thật được phơi bày, cuối cùng, hoàng tử đã tìm được chủ nhân của chiếc giày thủy tinh và đó chính là Lọ Lem. Mặc dù Lọ Lem xuất hiện với vẻ ngoài nghèo khổ, quần áo lấm lem nhưng nàng lại đi vừa chiếc giày.

	Cô bé Lọ Lem đã bị một nhà văn hiện thực thế kỷ 19 chỉ trích rằng vào thời kỳ đó không thể làm giày bằng thủy tinh, loại giày phổ biến khi ấy là giày da. Trong phiên bản gốc của câu chuyện, đôi giày của Lọ Lem là một đôi giày da Vair, và sau này có một cuộc tranh cãi về việc đôi giày Vair đã bị dịch nhầm thành đôi giày thủy tinh Verre. Có thể khi chép lại câu chuyện này, người ta đã nhầm lẫn hoặc cố ý thay đổi chi tiết cho khác với bản gốc, nhưng dù là nguyên nhân gì, thì "đôi giày thủy tinh" chính là yếu tố tạo nên câu chuyện Cô bé Lọ Lem. Theo cách nhìn của kinh tế học, nếu để đôi giày da thành công cụ tìm kiếm thì sẽ không hợp lý vì giày da có thể kéo giãn, hay co nhỏ tùy ý, như thế rất khó để tìm ra Lọ Lem, trừ phi nàng có đôi chân to như chân sói hoặc nhỏ như chân kiến. Giả sử hoàng tử chỉ nhớ kiểu tóc của Lọ Lem và lấy đó làm chuẩn để đi tìm nàng, thì tất cả các cô gái sẽ đến hiệu cắt tóc và làm kiểu tóc tương tự, khi ấy, khả năng rất cao là hoàng tử sẽ lựa chọn nhầm. Có thể sau đó, hoàng tử sẽ tức giận thốt lên "Ôi, ai thế này, có phải là nàng đó không?" khi nhìn thấy cô gái lạ xõa tóc trên giường. Vấn đề tương tự cũng có thể xảy ra nếu chọn cỗ xe ngựa quả bí làm tín hiệu để tìm Lọ Lem. Nếu có nhiều tiền, người ta có thể làm ra rất nhiều cỗ xe bí ngô tương tự. Nếu bạn không lựa chọn tín hiệu phù hợp để gửi đi thì rất dễ rơi vào bẫy "lựa chọn trái ý".

	Nếu yêu, hãy ngắt hoa tặng em

	Trong bài ca Silla (Khúc ca tặng hoa), khi cô gái yêu cầu hãy ngắt bông hoa đỗ quyên ở mỏm núi, không có ai trả lời. Một người đàn ông đi qua đáp lại: "Em hãy thả con bò ra phía cuối tảng đá màu tía kia, nếu em không xấu hổ về tôi thì tôi sẽ ngắt hoa đỗ quyên tặng em".

	Lời bài hát ẩn chứa thông điệp rằng "Tôi sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng". Một món quà chính là tín hiệu đại diện cho tình yêu. Một người đàn ông tặng cho cô gái chiếc nhẫn, tức là anh ta muốn nói với cô gái "Hãy là người yêu của anh nhé". Nếu một người trao cho bạn viên kim cương có giá trị như "bông hoa hái trên mỏm núi" thì có thể hiểu người đó đang cầu hôn bạn. Tất cả mọi người, đều ít nhất một lần trong đời lo lắng, suy nghĩ để tặng cô ấy/anh ấy món quà anh/cô ấy thích nhất trong sinh nhật của người đó. Việc tặng cho đối phương món quà mà họ thích nhất thể hiện rằng "Tôi rất quan tâm đến bạn". Tìm được một món quà phù hợp cũng sẽ rất tốn thời gian và công sức, nếu hai bên hiểu rõ nhau thì chi phí tìm kiếm món quà sẽ thấp, và nếu cần nhiều thời gian mới mua được thì tức là chi phí tốn kém.

	Nếu một chàng trai hay một cô gái dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem người kia thích món quà gì thì khả năng cao là tình yêu của hai người vẫn chưa đủ lớn, hay nói cách khác họ vẫn chưa thực sự yêu và hiểu nhau. Dưới góc nhìn của kinh tế học thông tin, tặng quà bằng tiền mặt là không hợp lý. Giả sử bạn nhận được món quà bằng tiền mặt trong ngày sinh nhật thì điều đó gửi đến tín hiệu rằng, bạn đã không nói cho người đó biết bạn thích cái gì. Trong thực tế, việc tặng quà bằng tiền mặt khá phổ biến. Không nói món quà mình mong muốn có nghĩa là thích được tặng tiền. Vì sao lại như vậy? Vì tôi là người chỉ nghĩ đến tiền ư? Không hẳn. Điều này có thể được giải thích trọn vẹn dưới góc nhìn kinh tế học. Dù bạn có chọn quà cẩn trọng ra sao nhưng cũng vẫn rất khó để đảm bảo rằng người nhận chắc chắn sẽ thích món quà đó. Sự khác biệt này tạo ra cái gọi là "tổn thất vô ích" (deadweight loss).

	Tổn thất vô ích là tổn thất xảy ra do phân bổ nguồn lực kém hiệu quả. Joel World Fogel, giảng viên Đại học Pennsylvania đã yêu cầu các sinh viên định giá món quà mà họ nhận được trong dịp lễ Giáng sinh. Kết quả là họ đều đánh giá các món quà ở mức 60-90% so với giá mua. Tức là, đối với các sinh viên, nếu món quà họ nhận được có giá trị thực là 100 đô la thì họ chỉ nghĩ nó có giá từ 60-90 đô la.

	Giáo sư World Fogel gọi xu hướng này là "tổn thất quà Giáng sinh". Cách tốt nhất để loại bỏ tình trạng "tổn thất quà tặng" chính là đưa tiền mặt. Nếu tặng tiền mặt thì cả người tặng và người nhận đều có đánh giá chung về giá trị của món quà. Vì khi nhận được quà tặng là tiền mặt, bạn nghĩ mình đã được mua cho món quà bằng đúng 100% giá trị đồng tiền bạn nhận được, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng "tổn thất vô ích". Tuy nhiên, có một vấn đề thú vị là dù tặng tiền mặt mang lại tính thỏa mãn cao nhưng sẽ không được nhớ hay nhắc đến như một kỷ niệm. Những món quà như búp bê, đồ chơi, socola được tặng vào các dịp lễ sinh nhật, Giáng sinh, Valentine thì lại được ghi nhớ suốt đời. Không phải lúc nào tiền mặt cũng mang lại hiệu tốt, tôi đưa cho người yêu tôi 100 triệu won, không có nghĩa là tôi truyền tải được thông điệp rằng tôi yêu cô ấy 100% giá trị và không gây ra "tổn thất vô ích". Thay vì đưa cho người yêu chìa khóa của chiếc xe trị giá 100 triệu won, hãy lồng vào tay cô ấy chiếc nhẫn kim cương, như vậy sẽ khiến cô ấy xúc động và nhớ mãi. Điều này được gọi là "giá trị cảm xúc". Sự hòa hợp tinh tế giữa "giá trị cảm xúc" và "tổn thất vô ích" được ví như một voucher quà tặng. Mọi người chọn tặng voucher khi không biết đối phương muốn gì, sử dụng tiền vào việc gì. Với voucher, người được tặng có thể mua thứ mà họ muốn. Việc chọn tặng voucher vừa  không mất đi ý nghĩa của món quà vừa mang lại giá trị sử dụng cao.

	Trở thành cô bé Lọ Lem hay trở thành nàng tiên Tinkerbell

	Cinderella là một cô gái yếu đuối và bi quan, khi không được đến vũ hội, liền gục xuống khóc, vội vã bỏ chạy khỏi vũ hội vì sợ khi chiếc váy dạ hội biến thành bộ váy rách nát, hoàng tử sẽ không yêu mình nữa. Ngay cả khi hoàng tử mang theo chiếc giày thủy tinh đi tìm cô gái chàng gặp ở buổi dạ hội, nàng cũng chỉ trốn vào một xó, lo lắng chỉnh trang lại quần áo. Có vẻ như hầu hết mọi người đều mong đợi sẽ có ai đó đến và thay đổi số phận giúp mình. Cinderella chỉ biết im lặng và chờ đợi được lựa chọn. Theo đó, những người phụ nữ không tự lập trong cuộc sống mà luôn có tâm lý chờ đợi một người thành công sẽ đến với mình được gọi là "phức cảm Lọ Lem" (Cinderella complex). Cụm từ này được nhắc đến trong cuốn sách Cinderella Complex của nhà tâm lý học người Mỹ Colette Dowling.

	Vậy có tồn tại những người phụ nữ biết tự định hướng cuộc sống của bản thân không? Tất nhiên là có, Tinker Bell, nàng tiên đáng yêu trong câu chuyện thần tiên Peter Pan là một ví dụ điển hình. Tinkerbell luôn tự tỏa sáng, nàng thích Peter Pan và liên tục gửi đi tín hiệu để thể hiện điều đó.

	Dan Kyler, tác giả của cuốn sách Peter Pan Syndrome (Hội chứng Peter Pan) nói: "Cô nàng Wendy sở hữu phức cảm Lọ Lem trong khi Tinkerbell là cô gái tự định hướng cuộc sống và số phận của mình, vậy thì hãy trở thành một cô gái giống như Tinkerbell thay vì một cô gái như Wendy".

	Nếu Cinderella chỉ chờ đợi tín hiệu từ đối phương, thì Tinkerbell lại tự mình gửi đi tín hiệu. Bạn là ai trong hai người đó? 

	GÓC KINH TẾ: Rủi ro đạo đức mang tên Mua sắm Y tế (Medical Shopping)

	Mua sắm y tế là khi một bệnh nhân tới khám bệnh ở nhiều cơ sở y tế. Điều này được xem như "rủi ro đạo đức" đối với ngành bảo hiểm quốc gia. Vì chi phí khám chữa bệnh quá rẻ nên bệnh nhân đến bệnh viện thường xuyên như đi mua sắm.

	Mua sắm y tế cũng đã được xem là nguyên nhân của sự lây lan của dịch MERS (bệnh hô hấp cấp Trung Đông) ở các cơ sở y tế vào đầu năm 2015.

	Người ta đề xuất phương án tăng chi phí đồng chi trả, tức là chi phí bệnh nhân phải tự bỏ ra khi tới bệnh viện nhằm giảm thiểu việc mua sắm y tế.

	Hiện tại bệnh nhân đang phải trả 2.000 đến 3.000 won mỗi lần tới bệnh viện, vậy khi tăng lên 5.000~6.000 won/ lần thì hiện tượng mua sắm y tế có giảm? Nếu điều này thật sự xảy ra, khoản đồng chi trả khi đi khám bệnh tăng lên, thì ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm quốc gia giảm đi rất nhiều.

	Nghị sĩ Kim Hee-guk, ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội chỉ ra rằng, theo kết quả nghiên cứu phân tích của Bộ Y tế, số lượng bệnh nhân tiếp nhận điều trị ngoại trú trong thời gian một năm hoặc hơn một nghìn ngày tăng từ 300 nghìn người trong năm 2009 lên 430 nghìn người trong năm 2011.

	Ví dụ trường hợp của một bệnh nhân, một năm anh ta đến 17 cơ sở y tế, nằm viện 195 lần và số ngày được nhận chi phí điều trị là 6.261 ngày. Anh ta đã nhận được đơn thuốc trong 3.971 ngày với số lượng thuốc chỉ có thể uống hết nếu mỗi ngày anh ta uống 11 viên. Bệnh nhân này ở độ tuổi 20 đang chi trả 49.350 won cho chi phí bảo hiểm y tế. Nghị sĩ Kim Hee-guk nói: "Hành vi mua sắm y tế nghiêm trọng đến mức không thể hiểu theo nghĩa thông thường, nó liên quan đến rủi ro đạo đức của các cơ sở y tế và gây ra tình trạng sử dụng sai trái và lạm dụng y tế". Ông Kim cũng nói, "về phía bệnh nhân, sức khỏe của họ có nguy cơ bị hủy hoại do lạm dụng thuốc". Mua sắm y tế gia tăng đồng nghĩa với chi phí chi trả cho bảo hiểm tại các cơ sở y tế cũng tăng. Năm 2005, chi phí cho bảo hiểm là 18 nghìn tỷ won, con số này đã tăng lên 35 nghìn tỷ won trong năm 2011. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm là 11,7%. Với xu hướng này, dự kiến chi phí bảo hiểm sẽ lên đến khoảng 80 nghìn tỷ won vào năm 2020. Đây là một khoản rất lớn, chiếm đến 3,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Thuyền nổi, nước nổi, khi chi phí chi trả bảo hiểm tăng, các công ty bảo hiểm bắt buộc phải tăng phí bảo hiểm để kiếm lời. Kéo theo đó là một vấn đề khác sẽ phát sinh: người dân nghèo sẽ phải đóng tiền bảo hiểm hằng tháng cao hơn. 



	




	 

	CHƯƠNG 2: KINH TẾ LÀ HIỆN THỰC[image: Image]



	




	Tại sao Thor và Hulk phải đồng tâm hợp lực?

	Lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh ẩn sau bộ phim Avengers

	"Các ngươi hãy biến khỏi đây."

	Thor hét lên khi nhìn thấy những kẻ xâm lăng qua cổng trời.

	"Ta là thần sấm. Ta chỉ cần giáng một nhát búa xuống trần gian là mọi kẻ thù nhỏ bé kia sẽ mất mạng. Ta sẽ xông vào trận địa của các ngươi và giáng cho các người một nhát," Thor vỗ ngực.

	“Không được, nếu cứ bước ra như vậy sẽ rất nguy hiểm. Thay vì cùng lúc đối đầu với cả những tên khổng lồ lãn đám người lùn, hãy chia ra giải quyết từng nhóm một.”

	Thor nhìn Hulk với vẻ mặt dường như không thể tin được.

	“Anh đang nói nhảm gì vậy? Chẳng phải anh có thể thổi bay chúng trong một nốt nhạc sao. Vậy ai sẽ đấu với những tên khổng lồ? Còn ai sẽ đấu với bọn người lùn kia? Thật thiếu công bằng. Ta là thần sẽ đấu với những tên khổng lồ còn Black Widow (Góa phụ đen), Hawkeye, Captain America (Đội trưởng Mỹ) sẽ đấu với bọn người lùn.” “Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói rằng dựa vào khả năng đặc biệt của mỗi người để chiến đấu với từng kẻ thù, chứ không phải đặt trách nhiệm lên vai riêng một ai đó.”

	Thor vẫn chưa lùi bước.

	“Đó là ý gì vậy. Anh không muốn chiến đấu như một anh hùng hay sao?"

	“Thật nhỏ nhen, ích kỷ, vậy hãy chiến đấu theo ý anh đi."

	Góa phụ đen đã nghe hết câu chuyện và nổi giận.

	“Chúng tôi cũng không muốn nghe câu chuyện đáng xấu hổ này nữa. Cứ chiến đấu hết sức mình đi."

	Nick Fury, giám đốc của Tổ chức Gìn giữ Hòa bình Quốc tế (5.H.I.E.L.D), người đang theo dõi đội Avengers, ném ra một câu:

	“Thor, tôi biết khả năng của anh, nhưng dù nói gì đi chăng nữa anh cũng không thể một mình làm mọi việc được. Ai cũng có một lợi thế so sánh nhất định. Một người không thể có lợi thế so sánh về mọi thứ. Mỗi người trong chúng ta đều có một lợi thế so sánh riêng và nó là đặc biệt.  nếu tạp hợp được tất cả những lợi thế đặc biệt ay, Avengers sẽ là một đội có sức mạnh vô địch."

	Thor tỏ ra khó chịu và nói: “ nếu chia ra để chiến đấu như thế này, làm sao biết được ai mới là anh hùng chân chính."

	Fury cười nói:

	“Thor ơi, chúng ta là một đội. Đội Avengers. Chiến thắng của Avengers là chiến thắng của tất cả mọi người, không phải của riêng ai. Bây giờ, tôi sẽ giao cho các bạn một sứ mệnh. Thor, anh chiến đấu với những gã khổng lồ. Còn Hulk, Góa phụ đen, Hawkeye và Đội trưởng Mỹ sẽ đánh với đám người lùn. Ai không nhận lệnh, lập tức rời khỏi đội.”

	Ai cũng có lợi thế so sánh

	Cuối cùng, sáu người trong đội Avengers tham gia trận chiến chống lại kẻ thù.

	Sau khi chiến thắng, Thor lập tức đi tìm Fury, toàn thân đầy những vết thương bầm tím vì chiến đấu với những gã khổng lồ.

	"Thật quá vất vả." Thor nổi giận đùng đùng. "Trong vòng một giờ, tôi giết được 100 gã khổng lồ. Và cũng có thể đánh bại được 50 tên người lùn. Tuy nhiên tôi đã chỉ đánh nhau với những tên khổng lồ mà thôi. Nếu chiến đấu với những tên lùn, tôi có thể vừa chiến đấu vừa nghỉ ngơi, nhưng chỉ chiến đấu với những gã khổng lồ thì không như vậy được, chiến đấu với chúng vô cùng vất vả và mệt mỏi. Trong thời gian một giờ, Hulk có thể chiến đấu với 50 tên khổng lồ và 50 tên người lùn, nhưng anh ta đã chỉ chiến đấu với những tên lùn. Cục trưởng, mệnh lệnh hôm nay là thế quái nào vậy?"

	Fury đưa tay chống cằm cười lớn. Sau đó ông im lặng một lúc rồi nói với Thor:

	"Anh có biết thế nào là quy luật lợi thế so sánh không?"

	Lợi thế so sánh? Lần đầu tiên Thor nghe đến cụm từ này.

	"Tất nhiên, tôi chả biết nó là gì."

	Fury im lặng, ông lấy ra cây bút và vẽ lên tấm bảng sơ đồ trận chiến đấu của Thor và Hulk. Ông phác họa lại trận chiến từng người đã trải qua trong hai tiếng đồng hồ.

	
	▪ Khi Thor và Hulk cùng chiến đấu với những gã khổng lồ và đám người lùn:



	
		
				 

				Kè khổng lồ

				Người lùn

				Trong một giờ đầu tiên, Thor đấu với những tên khổng lồ. Một tiếng sau thì chiến đấu với những gã lùn. Hulk cũng như vậy. Vì thế, vê căn bán Thor và Hulk lần lượt chiến đấu với 150 ké khổng lồ và 100 tên người lùn. Tuy nhiên, trong thời gian suốt 2 tiếng đồng hồ, Thor chỉ đấu với những tên khổng lồ còn Hulk lại chí đấu với những kẻ tí hơn. Vậy điều gì sẽ xảy ra?

		

		
				Thor

				100 người

				50 người

		

		
				Hulk

				50 người

				50 người

		

		
				Tống

				150 người

				100 người

		

	

	 

	 

	 

	 

	
	▪ Khi Thor chỉ chiến đấu với những tên khổng lồ còn Hulk chỉ chiến đấu với những gã người lùn:



	
		
				 

				Kẻ khổng lồ

				Người lùn

		

		
				Thor

				200 người

				0 người

		

		
				Hulk

				0 người

				100 người

		

		
				Tổng

				200 người

				100 người

		

	

	Trong một tiếng đồng hồ đầu tiên Thor đánh bại được 100 tên, tiếp theo đánh bại 100 tên nữa, trong hai giờ đồng hồ, Thor tiêu diệt được 200 tên. Tuy nhiên, vì không có đủ thời gian nên Thor không chiến đấu với tên người lùn nào. Hulk không chiến đấu với những tên khổng lồ nhưng mỗi một tiếng đánh bại 50 tên người lùn, trong hai tiếng đồng hồ đã tiêu diệt được 100 tên. Vậy, kết quả là Thor và Hulk lần lượt tiêu diệt 200 tên khổng lồ và 100 tên người lùn. Hai người đã tiêu diệt được thêm 100 tên khổng lồ? Vì sao vậy?

	Tôi giỏi nhất cái gì?

	Thor không hiểu khái niệm "lợi thế so sánh". Vậy, để hiểu được nó, ta bắt đầu từ "lợi thế tuyệt đối". Lợi thế tuyệt đối là khả năng một công ty có thể sản xuất ra sản phẩm với chi phí thấp hơn so với công ty khác.

	Ví dụ, trong một giờ đồng hồ, Hàn Quốc sản xuất được 10 bao gạo, trong khi đó Mỹ sản xuất được 2 bao, vậy trong lĩnh vực sản xuất gạo, Hàn Quốc có lợi thế tuyệt đối so với Mỹ.[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]

	Ngược lại, giả sử trong thời gian một giờ, Hàn Quốc sản xuất ra 3 ô tô, còn Mỹ sản xuất được 5 ô tô. Như vậy, Mỹ có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất xe hơi so với Hàn Quốc. Với trường hợp này, trong một giờ Hàn Quốc sẽ chỉ sản xuất gạo còn Mỹ sẽ chỉ sản xuất ô tô, sau đó Hàn Quốc và Mỹ sẽ đổi xe và gạo dư thừa cho nhau. Việc này được gọi là lợi thế tuyệt đối.

	
		
				 

				Gạo (bao)

				ô tô (cái)

				Adam Smith là người đầu tiên đưa ra lý thuyết lợi thế tuyệt đối. Theo Adam, chỉ những sản phẩm có lợi thế tuyệt đối mới có thể bổ sung cho nhau trong thương mại quốc tế giữa các nước. Mỹ có lợi thế sản xuất ô tô, Hàn Quốc có lợi thế sản xuất gạo, như vậy hai bên sẽ tăng lợi ích sản xuất cho nhau nếu thương mại tự do được đám báo.

		

		
				My

				2

				5

		

		
				Hàn
Quốc

				10

				3

		

	

	 

	 

	Một quốc gia có lợi thế tuyệt đối, có khả năng sản xuất sản phẩm cùng loại với chi phí rẻ, thì họ nên làm việc đó. Nếu giá nhân công và nguyên vật liệu đầu vào của họ rẻ, sản phẩm của nước đó có lợi thế tuyệt đối so với sản phẩm cùng loại ở nước khác.

	Trường hợp nữa là một đất nước chiếm thế độc quyền về sản phẩm cực kỳ quý hiếm. Các nước khai thác và sản xuất dầu mỏ ở khu vực Trung Đông có lợi thế tuyệt đối về dầu lửa so với các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế nhưng vấn đề là các nước phát triển lại có lợi thế tuyệt đối trong nhiều lĩnh vực, họ giỏi làm nông nghiệp đồng thời cũng giỏi sản xuất công nghiệp. Nếu nước Mỹ làm ra ô tô rẻ đồng thời cũng sản xuất ra gạo rẻ hơn so với Hàn Quốc, thì họ không cần hợp tác thương mại với Hàn Quốc, khi đó sẽ không có trao đổi diễn ra.

	Có những thứ tôi không thể làm được

	Bây giờ, quay lại khái niệm "lợi thế so sánh". Lợi thế so sánh là một khái niệm trong kinh tế học cho rằng dù một quốc gia có thể sản xuất tốt cả hai sản phẩm nhưng chỉ nên tập trung vào tạo ra sản phẩm có chi phí sản xuất thấp hơn (chi phí cơ hội ít hơn) để khi trao đổi trên thị trường sẽ thu được lợi nhuận. Đối với những quốc gia không thể sản xuất tốt hai sản phẩm cùng lúc, chỉ cần tập trung vào những sản phẩm mình có ưu thế (chi phí cơ hội thấp). Hãy giả sử cả Mỹ và Hàn Quốc cùng sản xuất ra ô tô và gạo.

	Trong một giờ đồng hồ, Mỹ sản xuất được 10 bao gạo và Hàn Quốc chỉ sản xuất được 2 bao, cùng thời gian đó Mỹ sản xuất được 5 xe ô tô, Hàn Quốc sản xuất được 3 xe. Nếu chỉ Mỹ bán (ô tô và gạo) còn Hàn Quốc không làm gì cả. Nếu như vậy, các giao dịch làm sao có thể diễn ra?

	
		
				 

				Gạo (bao)

				ô tô (cái)

		

		
				My

				10

				5

		

		
				Hàn Quốc

				2

				3

		

	

	 

	Chúng ta hãy cùng phân tích lợi thế so sánh. Cụm từ này là kết hợp của hai từ "so sánh" và "lợi thế". Trong trường hợp của nước Mỹ, để sản xuất ra 1 bao gạo, Mỹ phải từ bỏ 0,5 (5/10) chiếc ô tô. Để sản xuất ra 1 bao gạo, Hàn Quốc phải từ bỏ 1,5 chiếc ô tô (3/2) (chi phí bỏ đi này chính là chi phí cơ hội).

	Để sản xuất ra 1 bao gạo, Hàn Quốc sẽ phải từ bỏ một lượng ô tô khá lớn, vì vậy Hàn Quốc sẽ sản xuất ô tô còn Mỹ sẽ sản xuất gạo. Thuyết lợi thế so sánh hay còn được gọi là "Nguyên tắc lợi thế so sánh" do David Ricardo đề ra, rất nhiều quốc gia được kêu gọi tham gia thương mại quốc tế tự do dựa trên cơ sở lý thuyết này. Cũng có những lý luận thương mại để thuyết phục (hay thúc đẩy) mở cửa đối với những quốc gia mong muốn bảo hộ mậu dịch. Vì vậy, lý thuyết về lợi thế so sánh là nền tảng khởi đầu cho lý thuyết về kinh tế quốc tế. Ricardo, đồng thời là thành viên của Quốc hội Anh, đã phản đối "luật hạt" mà Quốc hội Anh ban hành nhằm hạn chế nhập khẩu ngũ cốc trên cơ sở lợi thế so sánh.

	Bây giờ, hãy cùng quay lại câu chuyện của Thor và Hulk. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi nhìn vào lợi thế so sánh của từng người với đối thủ mà họ phải chiến đấu.

	Với Thor, để tiêu diệt 1 gã khổng lồ, anh ta phải từ bó 0,5 gã người lùn (50/100). Để tiêu diệt 1 gã khổng lồ, Hulk phải từ bỏ 1 tên người lùn (50/50).

	Nếu xét về chi phí cơ hội trên người lùn, Thor bỏ lại 0,5 người lùn để tiêu diệt 1 người khổng lồ, còn Hulk sẽ phải để lại 1 người lùn nếu muốn tiêu diệt 1 gã khổng lồ.

	Chi phí cơ hội việc không tiêu diệt người lùn của Thor nhỏ hơn so với Hulk. Vì vậy, Thor phải đối đầu với những tên khổng lồ. Ngược lại, chi phí cơ hội của việc bỏ lại người lùn của Hulk lớn hơn so với Thor, chính vì thế Hulk nên đối đầu với người lùn.

	Choo Shin Soo7 có thể tự mình cắt cỏ trong vườn nhà?

	Học thuyết về lợi thế so sánh cũng có thể được áp dụng trong việc thuê ngoài (outsourcing). Dù bạn có làm tốt thế nào đi nữa nhưng khi bị đẩy vào tình huống phát sinh lợi thế so sánh, việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài sẽ mang lại cho bạn những lợi ích nhất định. Ví dụ, mức lương của Choo trong mùa giải năm 2015 là 18,6 triệu đô la (tương đương với 21 tỷ won). Choo, cầu thủ có biệt thự tại Mỹ và sở hữu đôi tay có sức mạnh mà không cầu thủ nào có được, có thể tự mình cắt cỏ rất đẹp. Tuy nhiên, Choo không tự mình cắt cỏ mà lại thuê người làm. Đó có phải là lựa chọn tồi không?

	Giả sử trong một giờ chơi bóng trên sân, Choo kiếm được 1 triệu won, chi phí trả cho người cắt cỏ là 200 nghìn won.

	
	▪ Khi Choo đích thân cắt cỏ:



	
		
				 

				Giò thứ nhất

				Giờ thứ hai

				Tổng cộng

		

		
				Choo Shin Soo

				1.000.000 won

				0 won

				1.000.000 won

		

		
				Thuê người cắt có

				0 won

				0 won

				0 won

		

		
				Tổng thu nhập toàn xã hội

				1.000.000 won

				0 won

				1.000.000 won

		

	

	 

	Choo kiếm được 1 triệu won cho một giờ chơi bóng, một giờ tiếp theo, Choo không kiếm được won nào vì phải đi cắt cỏ. Anh không có thu nhập trong giờ thứ hai vì không chơi bóng nữa. Vậy, trong hai giờ, Choo có thu nhập 1 triệu won. Người cắt cỏ không kiếm được đồng nào vì anh ta không có việc làm. Nhưng nếu Choo tiếp tục chơi bóng thêm một giờ nữa, và quyết định thuê người đến cắt cỏ, thì sẽ thế nào?

	
	▪ Khi giao việc cắt cỏ cho thợ:



	
		
				 

				Giờ thứ nhất

				Giờ thứ hai

				Tổng cộng

		

		
				Choo Shin Soo

				1.000.000 won

				800.000 won (1 triệu won - 200.000 won)

				1.800.000 won

		

		
				Thuê người cắt cỏ

				0 won

				200.000 won

				200.000 won

		

		
				Tổng thu nhập toàn xã hội

				1.000.000 won

				1.000.000 won

				2.000.000 won

		

	

	Choo Shin Soo kiếm được 1 triệu won khi chơi thêm trận đấu nữa. Nhưng vì anh ta thuê người cắt cỏ với giá 200 nghìn won/giờ nên tổng thu nhập của Choo là 800 nghìn won. Người cắt cỏ cũng có thể kiếm được 200 nghìn won/giờ. Nếu Choo không tự cắt cỏ, anh ta sẽ giúp tăng thu nhập 0 đồng của một người lên 200 nghìn won/giờ. Thu nhập xã hội tăng thêm 1 triệu won. Một tình huống tương tự cũng từng được đề cập đến trong bộ phim Cyrano Agency (Trung tâm mai mối) năm 2010.

	Sang Yong, một nhà quản lý quỹ đã ủy thác kế hoạch lãng mạn của mình cho trung tâm mai mối Cyrano Agency và nói rằng:

	"Tôi ủy thác việc này cho các bạn. Tôi chẳng giỏi làm việc này, và tiêu thêm chút tiền nữa với tôi cũng không phải vấn đề. Mỗi giờ tôi kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ?"

	Sang Yong hiểu rất rõ về lợi thế so sánh (có lẽ do anh ta tốt nghiệp ngành kinh tế). Anh ta biết rằng, trong xã hội đầy phức tạp này, không có ai có thể làm tốt tất cả mọi việc. Cùng là một việc, có người có thể làm khá tốt, có người không làm tốt bằng. Việc sử dụng lợi thế so sánh dẫn đến phân chia lao động trong xã hội. Dù có là học sinh đứng đầu toàn trường đi nữa, nhưng sẽ vẫn có môn họ học tốt và những môn họ học không tốt bằng. Dù môn bơi có thể xếp hạng thứ bảy nhưng những môn học khác vẫn có thể xếp cao nhất hoặc thấp nhất.

	Lên gác, rút thang - Thuyết lợi thế so sánh

	Như vậy, có phải cứ có phân công lao động, thì mọi người đều đạt được lợi ích không? Không. Lý thuyết lợi thế so sánh chỉ đúng với một vài giả định.

	Thứ nhất, thị trường là thị trường cạnh tranh hoàn hảo và không có thất nghiệp. Tuy nhiên điều kiện lý tưởng này không bao giờ tồn tại. Nếu thế thì hệ thống quá đơn giản.

	Thứ hai, giá trị lao động tỷ lệ thuận với lượng đầu tư (đây là học thuyết giá trị lao động). Trong mọi ngành công nghiệp, nếu giá trị một giờ làm việc là 1 thì giá trị hai giờ làm việc là 2. Tuy nhiên, giá trị làm việc trong một giờ của một nhân viên bán thời gian trong cửa hàng hamburger khác với giá trị làm việc trong một giờ của một luật sư.

	Thứ ba, không có chi phí thương mại, tuy nhiên nếu muốn xuất khẩu gạo từ Mỹ sang Hàn Quốc thì sẽ phát sinh chi phí vận chuyển. Nếu chi phí vận chuyển cao, khả năng cạnh tranh về giá sẽ mất đi rất nhiều do lợi thế so sánh.

	Thứ tư, thuyết lợi thế so sánh có thể có tác động giữa các ngành nghề. Giả sử Mỹ từ bỏ sản xuất ô tô, chuyển sang sản xuất gạo thì công nhân trong ngành ô tô sẽ chuyển hết sang làm nông dân. Tuy nhiên trong thực tế, điều này không dễ xảy ra.

	Trong thuyết lợi thế so sánh, điều không thể bỏ qua hay coi nhẹ là "chính trị". Adam Smith và Ricardo đều là người Anh. Người Anh đã tạo ra khối lượng lớn hàng hóa, sản phẩm thông qua cuộc Cách mạng Công nghiệp, và họ cần thị trường để tiêu thụ những hàng hóa này. Thương mại tự do là lựa chọn tuyệt vời để bán hàng mà không cần phải quản lý thuộc địa. Sự giàu có của quốc gia mà Adam Smith và Ricardo đã đề cập đến chính là "sự giàu có của nước Anh". Các thuộc địa là thị trường tốt để bán hàng nhưng chi phí quản lý lại quá lớn. Việc đổ nhiều chi phí và nguồn lực vào các thuộc địa không thể tạo nên một nước Anh giàu có. Những người đi trước Adam Smith gọi đó là "kho báu vàng" mà quốc gia giàu có này tạo ra. Không cần phải có tự do thương mại mới tích lũy được kho báu vàng. Khi nhập khẩu và xuất khẩu tự do, vàng có thể bị rò rỉ. Vì lẽ đó, bảo hộ mậu dịch ra đời; xuất khẩu tăng lên, nhập khẩu giảm xuống. Tuy nhiên, Adam Smith định nghĩa "sự giàu có" là năng lực sản xuất. Để tăng năng suất, cần có một hệ thống giúp bán đi số hàng hóa được sản xuất trong cuộc cách mạng công nghiệp, hệ thống đó chính là tự do thương mại.

	Tự do thương mại của Adam Smith được nhiều người ủng hộ. Nước Anh đã xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Có thương mại tự do, năng suất của Anh tăng cao. Kết quả là lợi thế so sánh được sử dụng như một lý lẽ để bán hàng hóa của Anh sang các nước kém phát triển hơn ở châu Âu. Vấn đề phát sinh với thuyết lợi thế so sánh là ở chỗ, các nước tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao tiếp tục tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các nước tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng thấp tiếp tục tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. Trong trường hợp này, các nước phát triển sẽ mãi là nước tiên tiến, còn những nước kém phát triển vẫn mãi là nước lạc hậu. Chẳng hạn như Mỹ vẫn tiếp tục sản xuất và bán ô tô, điện thoại thông minh, còn châu Phi vẫn tiếp tục trồng và bán chuối.

	Nói cách khác, Thor vẫn tiếp tục đối phó với những gã khổng lồ, còn Hulk tiếp tục chiến đấu với đám người lùn. Dần dần, Thor sẽ trở nên mạnh hơn, còn Hulk sẽ yếu đi. Một ngày nào đó, Hulk sẽ không thể đối phó được những gã khổng lồ bởi đã mất đi kỹ năng chiến đấu với những tên khổng lồ.       Theo đó, lợi thế so sánh được gọi là 'Tên gác rút thang". Các nước lạc hậu lấy thang, leo lên các nước tiên tiến và sau đó quay lại rút thang.

	Rút thang là thuật ngữ được nhà kinh tế học Friedrich List8 người Đức thế kỷ 19 ủng hộ. Vào thời điểm đó, một quốc gia từng là nước nông nghiệp như Đức không có cách nào đẩy lùi sự tấn công ồ ạt của hàng hóa Anh. Nước Anh kêu gọi tự do thương mại và tuyên bố rằng "chúng tôi sẽ bán sản phẩm công nghiệp cho Đức, còn Đức chỉ cần bán sản phẩm nông nghiệp". Thị trường Đức tràn ngập hàng hóa của Anh, còn tầng lớp lao động từ những nhà máy công nghiệp đã đóng cửa của Đức không thể chuyển sang nông nghiệp.       Do đó, những nước được cho là không thể phát triển được đã đưa ra thuyết bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ và lên tiếng, "Chúng ta phải bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ cho đến khi chúng lớn mạnh như ngành công nghiệp tại các nước phát triển".

	Công nghiệp non trẻ (infant industry) tức là "ngành công nghiệp đang trong thời kỳ đầu phát triển", có tiềm năng phát triển nhưng tại thời điểm hiện tại thì chưa có khả năng cạnh tranh quốc tế và cần được bảo vệ ở mức độ nào đó. Khi các ngành công nghiệp này bắt đầu có chút khả năng cạnh tranh, việc dịch chuyển sang tự do thương mại đã biến thuyết bảo hộ mậu dịch thành trọng tâm trong thuyết bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ. Các quy định nhập khẩu thường tập trung vào việc tăng thuế nhập khẩu hoặc kiểm soát nhập khẩu thông qua hạn ngạch. Dù thuyết lợi thế so sánh mang lại lợi ích rõ ràng cho nền kinh tế vĩ mô nhưng nó vẫn là vô nghĩa nếu không mang lại giá trị cho người dân đất nước đó. Vì thế, kinh tế học cũng có tính quốc gia.

	Phân tích lợi thế so sánh ở ba nhân vật Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trong Tam quốc diễn nghĩa

	Thuyết lợi thế so sánh thúc đẩy sự chuyên môn hóa và phân công lao động.

	Chúng ta sẽ xem ví dụ về các nhân vật trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa để làm rõ hơn điều này.

	Gia Cát Khổng Minh đã áp dụng thuyết lợi thế so sánh với Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị không xông pha chiến trường, chỉ là quan văn. Quan Vũ, người cưỡi ngựa Xích Thố huyền thoại, chỉ xuất hiện khi dẫn dắt quân sĩ chiến đấu giáp lá cà với địch. Còn Trương Phi luôn xuất hiện trước khi quân địch tấn công. Trương Phi dũng mãnh, quả cảm được xem như "đội trưởng tấn công", luôn xuất hiện đầu tiên trước giờ giao chiến.

	Chiến thuật của ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi được sử dụng tối ưu và mang lại kết quả tốt. Nhưng sau cái chết của Quan Vũ, mọi thứ thay đổi và vấn đề bắt đầu xuất hiện. Người đứng đầu dẫn dắt binh sĩ mỗi trận giao chiến không còn nữa, chỉ còn Trương Phi dũng mãnh la hét và một Lưu Bị thiện lương đứng chỉ huy. Khi nhìn thấy vị tướng chỉ huy của mình ngã ngựa, quân sĩ lập tức mất nhuệ khí. Lưu Bị kêu gọi "các huynh đệ, hãy tiến lên" nhưng không có lấy một lời hồi đáp. Dù Trương Phi có la hét gọi quân cũng không tướng sĩ nào nhúc nhích. Khổng Minh buồn bã than thở:

	"Chuyên môn hóa quá cũng không hẳn là tốt." 

	GÓC KINH TẾ: Tại sao đội Avengers lại có sáu người

	Thor, Hulk, Góa phụ đen, Đội trưởng Mỹ, Iron Man và Hawkeye là sáu anh hùng trong đội Avengers. Tại sao Nick Fury không chiêu mộ thêm anh hùng khác vào đội? Hay vì ông ta không biết họ đang ẩn mình nơi đâu? Hay Nick lo lắng sẽ xảy ra "Ringelmann Effect", hay còn gọi là hiệu ứng Ringelmann - lột tả đặc tính ỷ lại xã hội hay đặc tính "lười biếng xã hội".

	Ringelmann Effect là hiệu ứng cho thấy nàng suất của các cá nhân trong một nhóm có xu hướng giảm khi số lượng thành viên nhóm tăng lên. Năm 1913, nhà tâm lý học người Đức là Ringelmann đã tiến hành một thử nghiệm thông qua trò chơi kéo co để đánh giá đóng góp của từng cá nhân trong nhóm.       Kết quả chỉ ra rằng, càng nhiều người tham gia trò chơi, sức đóng góp của mỗi cá nhân càng giảm. Tức là, nếu chỉ có một người chơi thì anh ta sẽ sử dụng hết 100% sức lực của mình, nhưng nếu hai người tham gia thì người chơi sẽ chỉ sử dụng 93% sức lực, ba người sẽ chỉ còn 85% và cứ thế, tám người sẽ chỉ còn 49%. Theo lý thuyết thì 10 + 10 = 20 nhưng trên thực tế chỉ bằng 15. Nhiều người cũng nói rằng họ đã không dùng hết 100% sức của mình.

	Patrick R. Laughlin9 cũng thực hiện một thí nghiệm tương tự. Những người tham gia sẽ được nhóm vào thành

	Joseph Renzulli cũng yêu cầu nhóm 1 người, 3 người, 6 người, 12 người cùng đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Kết quả không có sự khác biệt giữa nhóm 3 người và nhóm 6 người (trích cuốn Mistaken CEO - CEO sai lầm của Yoo Jung Sik).

	Tại sao lại như vậy? Hãy cùng xem vấn đề kẻ đi xe không trả tiền (free-rider problem). Khi số lượng người tăng lên, càng có nhiều chỗ trống cho người khác lẩn tránh. Nếu không có sự kiểm tra, giám sát, mọi người thường sẽ không nỗ lực hết mình. Mọi người thường nghĩ rằng mình không làm thì người khác sẽ làm, và thành quả thì vẫn được chia đều cho tất cả, vì thế chẳng cần phải cố gắng, vất vả làm gì. Giống như khi cả lớp phải lau dọn phòng học, sẽ có những học sinh tìm cách trốn tránh.

	Một điều nữa là lực cản. Khi nhiều người cùng kéo một sọi dây, do tư thế không thoải mái, sẽ có người không sử dụng được hết sức lực như khi kéo một mình; hoặc khi có hai người, cả hai cùng kéo nhưng do khoảnh khắc thực hiện khác nhau dẫn đến mất đà. Hô to hiệu lệnh là một cách để gia tăng sức lực.

	Nhiều khi rất khó biết được vai trò của cá nhân nếu số lượng nhân sự trong tổ chức tăng lên. Nếu nhiệm vụ không được phân chia cụ thể, rõ ràng, ta sẽ lo lắng không biết mình phải làm gì và không phải làm gì. Đây là một dạng "hiệu ring nhiễu" (interference effect).

	Về phía các doanh nghiệp, việc tìm được những nhân viên phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của công ty. Các công ty tuyển quá nhiều nhân viên sẽ dẫn đến lãng phí chi phí lao động và chậm trễ trong việc ra quyết định. Ngược lại, nếu số lượng nhân viên quá ít, môi trường, điều kiện làm việc sẽ xấu đi, năng suất lao động giảm, do thời gian được nghỉ ngơi ít nên khả năng lao động suy giảm.

	Có một tổ chức tối đa hóa được hiệu quả của tổ chức khi đối diện với vấn đề này, đó là lực lượng quân đội. Trên chiến trường, quân đội luôn phải cải tiến, thay đổi để giành chiến thắng. Theo đó, tổ chức của quân đội được chia như sau: Bộ chỉ huy quân sự > Quân đoàn > Sư đoàn > Lữ đoàn > Trung đoàn > Trung đội > Tiểu đội > Phân đội.

	Tiền cá cược của Tazza có thể giúp khôi phục được nền kinh tế không?

	 


Tiền cá cược của Tazza có giúp khôi phục được nền kinh tế không

	Tổng sản phẩm quốc nội ẩn chứa trong bộ phim Tana - The hidden card (Thần bài sát gái)

	Tay bài Goni, Jeong Madam, Aegi - tay bài tỉnh Jeonla, và Kwagi - tay bài tỉnh Gyeongsang đang ngồi chơi bài cùng nhau. Cuộc chơi cứ thế diễn ra.

	"Chúng ta bắt đầu. Một nghìn!”

	Goni kêu lên:

	"Đừng có chơi kiểu đấy nhé. Hai nghìn!”

	"Năm nghìn."

	Kwagi liếc nhanh qua các người chơi và ném tiền vào.

	Jeong Madam ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô ta.

	"Ván đầu tiên đã là năm nghìn, vậy thì tôi cược một trăm triệu.”

	Tức thì một tập tiền được ném lên. Goni dừng lại một lát, rồi ném tiền vào.

	“Này thì hai trăm triệu.”

	“Thằng điên. Tao đi chết đây."

	Aegi cười chế nhạo và bỏ đi.

	"Tôi cũng vậy,” Jeong Madam hưởng ứng.

	Cuối cùng chỉ còn sót lại tay bài tỉnh Gyeongsang là Kwagi và Goni.

	Đôi mắt thẫn thờ của Kwagi nhìn chăm chú vào người đối diện. Cô ta chưa từng nhìn vào mắt Goni, và vì đó là Goni nên cô ta không hiểu hắn thực sự đang nghĩ gì. Kwagi sẽ làm gì tiếp theo.

	Thoáng chút căng thẳng.

	“Tất cả ngồi im."

	Cảnh sát bất ngờ ập đến.

	“Tôi chỉ là người đến xem thôi," Jeong Madam vội vàng nói với đám cảnh sát thình lình xuất hiện.

	“Chúng tôi đang đóng góp cho nền kinh tế đất nước. ở đây đang có một tỷ won, nếu cuộc chơi tiếp tục, xem chừng số tiền này còn tăng lên nữa."

	Cảnh sát Ma gãi đầu và nói:

	"Thật là như vậy sao?"

	“Chẳng lẽ anh không biết? Khi chiếu bạc bắt đầu, thuốc sẽ được hút, rượu sẽ được uống. Thuốc và rượu chẳng phải là một đống tiền thuế hay sao. Thuế nhập khẩu thì đang tăng cao. Chúng ta lại đều là những công dân yêu nước. Vậy sao lại cản trở chúng tôi. Không phải anh là phản động đấy chứ?”

	“????"

	Chết tiệt, bỗng dưng lại được nghe một bài thuyết trình về kinh tế. Điều hắn nói có hợp lý không, cảnh sát Ma cứng họng không thốt ra được lời nào. Vì lợi ích kinh tế của quốc gia, có nên bắt Goni không?

	GDP - cái tên rắc rối

	Một trong những thuật ngữ kinh tế được đề cập nhiều nhất trên các tờ báo và phương tiện truyền thông là GDP. Cũng có khi người ta chỉ gọi tắt là "nền kinh tế" mà không nhắc đến cụm từ GDP. Khi người ta nói, "Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay là 3%" thì cụm từ "tốc độ tăng trưởng kinh tế" chính là "tốc độ tăng trưởng GDP". "Tăng trưởng GDP" là một chỉ số cho biết GDP tăng hoặc giảm bao nhiêu so với năm trước. Như vậy tức là: nền kinh tế - GDP, tất cả các quốc gia đều khóc hoặc cười trước sự tăng trưởng của GDP. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đã rơi xuống mức dưới 7%, buồn đau vì kỷ nguyên "Baoji" (tiếng Trung có nghĩa là "Giữ ở 7%", tức Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 7% trở lên) đang phai nhạt. Mặt khác, Mỹ lại đang ăn mừng khi tỷ lệ tăng trưởng vượt quá 2% và nói vui vẻ rằng "Cuộc chơi vẫn còn tiếp tục". Đối với một số quốc gia, tăng trưởng 6% đã là thấp nhưng với một số nước, 2% đã là cao. GDP là cụm từ chỉ "tổng sản phẩm quốc nội" (Gross Domestic Product - GDP) trong một năm. Vậy, cụ thể thì GDP là gì?

	GDP là giá trị được trao đổi trên thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ở một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

	Nếu muốn biết tình trạng sức khỏe của một người, bạn chỉ cần nhìn vào "thể chất" của họ. Xem họ cao bao nhiêu, cân nặng như thế nào, bạn có thể đoán được đại khái tình trạng sức khỏe của người đó. Nếu bạn khỏe mạnh, ăn uống tốt, bạn sẽ cao và không béo phì. Ngược lại, bạn sẽ thấp lùn và gầy yếu. Đây là lý do vì sao, đo chiều cao và cân nặng là bước kiểm tra đầu tiên khi bạn đi khám sức khỏe. GDP là "thể chất" của nền kinh tế quốc dân, hay nó có ý nghĩa là quy mô nền kinh tế của một quốc gia. Một quốc gia có nền kinh tế lớn có thể sẽ có tiềm lực kinh tế mạnh, và người ta có thể thấy khả năng phát triển kinh tế của quốc gia đó. Thể chất của nền kinh tế là gì? Hiển nhiên, đó là thu nhập. Vì vậy, GDP là tổng thu nhập của một quốc gia. Những người có thu nhập cao có thể mua rất nhiều nhà, ô tô, hay đi ăn ở nhà hàng và thường xuyên đi du lịch. Như vậy, GDP càng lớn, đất nước đó càng giàu có.[image: Diagram, engineering drawing

Description automatically generated]

	GDP là giá trị được trao đổi trên thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ở một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định

	GDP cũng là tổng chi tiêu của một quốc gia. Thu nhập của người này là chi phí của người kia. Số tiền người này kiếm được bằng đúng số tiền người khác đã tiêu, tổng thu bằng tổng chi. Do đó, người ta đo lường dòng tiền bằng GDP.

	Tiền quay vòng trên chiếu bạc là mô hình thu nhỏ của nền kinh tế quốc gia. Hãy cùng xem nhóm những người như Goni, Aegi và Kwagi kiếm tiền trong bộ phim Tazza - The hidden card. Kết quả đêm đó, Goni đã giành được 100.000 won, nhưng Aegi mất 150.000 won. Như vậy trong một đêm, tổng GDP mới được tạo ra là bao nhiêu? Để làm sáng tỏ vấn đề này, chúng ta cần hiểu rõ hơn về GDP.

	GDP là viết tắt của tổng sản phẩm quốc nội, là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ nhất định (thường là quốc gia) trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

	GDP của Hàn Quốc là giá trị hàng hóa được sản xuất tại Hàn Quốc. Thu nhập mà một người Mỹ kiếm được từ người dân bản địa ở Hàn Quốc là GDP của Hàn Quốc; một người Hàn Quốc làm việc và kiếm tiền ở Trung Quốc thì đó không được coi là GDP của Hàn Quốc mà là của Trung Quốc. Trước năm 1994, GNP được dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc gia. GNP viết tắt của cụm từ Gross National Product. Tổng sản lượng quốc gia hay tổng sản phẩm quốc gia là một chỉ tiêu kinh tế đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước, nó được tính bằng tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể làm ra ở đâu (trong hay ngoài nước). Thu nhập mà người Mỹ kiếm được ở Hàn Quốc là GNP của Mỹ. Tiền mà người Hàn Quốc kiếm được ở Trung Quốc là GNP của Hàn Quốc. GDP được tính dựa trên khu vực, quốc gia (áp dụng luật quốc gia đối với cá nhân bất kể quốc tịch cá nhân đó ở đâu), còn GNP dựa trên con người (áp dụng luật quốc tịch với cá nhân dù cá nhân đó sống ở đâu).

	Trong nhiều năm trở lại đây, hầu hết các quốc gia đều dùng chỉ số GDP thay cho GNP. Tại sao lại như vậy? Có hai lý do được đưa ra:

	Thứ nhất, toàn cầu hóa đã giúp người dân di chuyển nhiều và thường xuyên hơn, điều này khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc thống kê thu nhập của từng người dân.

	Ví dụ như trường hợp của Hàn Quốc, có hàng triệu người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại nước ngoài, việc nắm bắt thu nhập của từng cá nhân trên thế giới là điều không thể.

	Thứ hai, GDP mang lại giá trị thực cho nền kinh tế hơn là GNP. GDP là tổng sản phẩm và dịch vụ hoàn thiện được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ đất nước. Để có thể sản xuất hàng hóa tại quốc gia mình, phải đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng và nhân lực. GDP càng lớn, càng hao tốn nhiều nhân lực, và tạo ra nhiều công ăn việc làm đóng góp cho quốc gia. Khi tạo ra nhiều việc tốt hơn, tình hình kinh tế đất nước sẽ càng được cải thiện. Như vậy, GDP là thước đo tiêu chuẩn đối với nền kinh tế thực tại.

	GM Daewoo, hãng sản xuất ô tô tại nhà máy Bupyeong ở Incheon, có thể hấp dẫn hơn Samsung Electronics, hãng đã thành lập một nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Việt Nam. Sự khác nhau giữa GNP và GDP là câu hỏi quen thuộc trong các bài thi của ngành kinh tế. Tuy nhiên, GNP rất ít khi được sử dụng trong thực tế. Sức khỏe tinh thần của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn không nghĩ đến GNP, thứ vốn không xuất hiện trên báo đài hay truyền thông.

	Giá trị hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia trong một khoảng thời gian

	Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích GDP. GDP là giá trị được tính bằng tiền trên thị trường của tất cả các dịch vụ và sản phẩm hoàn thiện được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định.

	
		Tất cả các dịch vụ và sản phẩm hoàn thiện



	GDP chỉ được tính cho sản phẩm hoàn thiện, không phải hàng hóa chưa hoàn thiện. Để xây dựng một ngôi nhà, bạn cần rất nhiều vật liệu như: bê tông, thép, cửa sổ. Giá trị của các vật liệu dùng cho việc xây nhà này không phải là GDP, chỉ có căn nhà hoàn chình mới là GDP. Còn cửa sổ và đèn huỳnh quang được bán trong siêu thị giảm giá thì sao? Chúng được tính trong GDP. Vì nếu một người mua đèn huỳnh quang cho ngôi nhà của mình, đèn huỳnh quang được tính là sản phẩm hoàn thiện.

	
		Được sản xuất trong phạm vi lãnh thổ



	GDP thường được tổng hợp theo quốc gia. GDP ở các khu vực như Seoul, Gyeonggi và Busan được thể hiện dưới dạng tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP - Gross regional domestic product). Các sản phẩm được sản xuất trong nước đều được tính là GDP. Máy tính, máy ảnh, xe đạp cũng như thu nhập kiếm được từ công việc bán thời gian, số tiền ta chi cho điều trị bệnh nhân cũng là GDP. Vậy còn nhà riêng thì sao? Mặc dù có những ngôi nhà được xây từ hàng chục năm trước nhưng thu nhập từ việc cho thuê nhà và lợi tức thu về từ việc bán căn nhà đó vẫn được coi là GDP.

	
		Trong một khoảng thời gian nhất định



	Đơn vị tối thiểu của một chu kỳ là quý, về căn bản, GDP được thống kê theo từng quý. Một năm có bốn quý, GDP chỉ được tính cho những sản phẩm được sản xuất trong cùng năm. Ví dụ, nếu một căn hộ được hoàn thành trong năm 2016 nhưng được bán trong năm 2017, GDP của căn hộ sẽ được tính là của năm 2016, tức năm hoàn thành. Còn trong năm 2017, chỉ có tiền thù lao (hoa hồng) từ việc bán căn hộ là được tính vào GDP dưới dạng tiền dịch vụ.

	
		Giá trị được tính bằng tiền trên thị trường



	Dù hàng hóa có đắt đỏ thế nào nhưng không được giao dịch trên thị trường thì không được tính vào GDP. GDP đo lường giá giao dịch trên thị trường, nghĩa là nếu giá trị thị trường của một quả táo là 100 won và một quả lê là 200 won, trong khi tôi trồng táo và lê chỉ để ăn thì GDP lại bằng không.

	Mẹ nấu cho tôi món canh sườn vào bữa tối, món canh sườn đó không tạo ra GDP. Thức ăn mẹ nâu không có giá trị thị trường, chỉ có sườn và gia vị được mua về đổ nấu mới được tính là GDP. Như vậy, nếu cả gia đinh ra ngoài ăn tối, thì chi phí bữa tối đó được tính vào GDP, nhưng nếu mẹ đi mua thực phẩm nấu ăn cho cả gia đình, thì bữa tối đó không được tính vào GDP.

	Tương tự, số tiền người giúp việc nhận được sau một giờ lau dọn nhà cho bạn được tính là GDP nhưng nếu mẹ bạn lau dọn căn phòng cho bạn thì không được tính là GDP.

	GDP của một đêm đánh bạc là bao nhiêu?

	Bây giờ hãy cùng tính GDP trên chiếu bạc của Goni. Goni, Aegi và Kwagi cùng bắt đầu ván bạc với 100.000 won. Trong suốt đêm đó, số tiền họ đã ném vào chiếu bạc lần lượt là: 100.000 won, 50.000 won và 150.000 won. Tuy nhiên, vì không có xu nào trong tay, Aegi đã mượn của Jeong Madam 50.000 won. Vậy, GDP đầu tiên là 100.000 won của Goni + 100.000 won của Kwagi + 100.000 won của Aegi = 300.000 won. Sau khi kết thúc ván đầu tiên, GDP sẽ là 200.000 won cho Goni + 150.000 won cho Kwagi + 0 won cho Aegi = 350.000 won. Hay nói cách khác, sau ván bạc, số tiền đã được tăng lên 50.000 won và đây chính là giá trị gia tăng của ba người chơi.

	Dựa vào khái niệm trên, các nhà kinh tế học đã đưa ra công thức tính GDP như sau:

	GDP = Chi tiêu tiêu dùng + Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong kỳ + Chi tiêu của chính phủ về sản phẩm và dịch vụ + Xuất khẩu ròng.

	Chi tiêu tiêu dùng là khoản tiền mà người tiêu dùng trả cho việc mua các sản phẩm, dịch vụ như: quần áo, thực phẩm, thuốc lá, chăm sóc y tế, thẩm mỹ và cả giáo dục. Tuy nhiên, khi tôi mua một ngôi nhà, số tiền đó lại không được xem là chi phí mà là đầu tư.

	Đầu tư tức là mua loại hàng hóa (vốn tài sản) có thể được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ. Ví dụ như mua máy móc, thiết bị hay hàng tồn kho. Giả sử một người mua RoboCop thì việc này được tính là đầu tư chứ không phải tiêu dùng thông thường, vì RoboCop là loại thiết bị dùng để tạo ra các dịch vụ an ninh. RoboCop cung cấp dịch vụ bảo vệ con người và hằng tháng bạn thu phí bảo vệ từ người sử dụng dịch vụ.

	Chi tiêu chính phủ là nói đến các khoản tiền được nhà nước chi tiêu. Nó được thể hiện qua việc trả lương cho công chức, binh lính, cảnh sát và nhân viên công cộng của chính quyền trung ương và địa phương. Chi phí mua bàn làm việc hoặc máy tính cho hội trường thành phố, chi phí xây dựng cầu, đường đều được quy vào chi tiêu chính phủ.

	Xuất khẩu ròng là mức chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu). Trừ đi số tiền nhập khẩu là do việc nhập khẩu có thể được chuyển thành chi tiêu tiêu dùng hoặc đầu tư. Tức là, khi một người phụ nữ mua mỹ phẩm nhập khẩu ở trung tâm thương mại thì nó trở thành chi tiêu tiêu dùng, hay khi Samsung Electronics nhập khẩu thiết bị bán dẫn từ Nhật Bản, nó sẽ trở thành đầu tư.

	Vậy, cờ bạc có nên được khuyến khích?

	Nếu GDP tăng lên trong mỗi ván bài, vậy có nên khuyến khích đánh bạc không?

	Theo như lời của nhân vật ưu tú đến từ Đại học Nữ sinh Ewha, Jeong Madam, thì nó được coi là ván bạc tỷ won và dường như có đóng góp to lớn tới nền kinh tế.

	Đặc trưng của ván bạc chính là số tiền đặt cược quay vòng lúc càng phình to như quả cầu tuyết. Thực tế, số tiền đặt cược chỉ là một tỷ won nhưng tiền quay vòng gấp 10 lần số đó. Tức là nó lên tới 10 tỷ, 100 tỷ won. Các con bạc cho vay nếu họ kiếm được tiền, còn đối thủ thì giục giã chuyển sang ván tiếp khi được vay nóng. Cứ thế, họ thua hết tiền rồi lại vay thêm.

	Nếu xem bộ phim Tazza - The Hidden Card, bạn sẽ thấy cựu quân nhân Chang Sung liên tiếp mất tiền khi chơi bài với cảnh sát Fang.

	Anh ta thua sạch số tiền mình có và chĩa súng vào Goni đòi vay thêm tiền bằng cách thế chấp tài sản. Giả sử bạn vay 100 triệu won, số tiền lưu thông trên chiếu bạc sẽ lên đến 1,1 tỷ.

	Điều này được gọi là hiệu ứng số nhân khi một số yếu tố kinh tế thay đổi và ảnh hưởng đến các yếu tố khác và tiếp tục tăng lãi theo hiệu ứng số nhân. Giả sử số tiền thắng bạc đầu tiên là 1 tỷ won và người chơi có được 10 tỷ sau khi ván bài kết thúc, thì hiệu ứng số nhân ở đây là 10 tỷ won/1 tỷ won, tức là gấp 10 lần.

	Hiệu ứng số nhân cũng xuất hiện khi chính phủ phát hành tiền trên thị trường. Chính phủ quyết định xây dựng một con đường và trả 1 triệu won cho một công ty xây dựng lớn. Công ty xây dựng dùng 400 nghìn won để mua vật liệu, 400 nghìn won để trả lương và thu về lợi nhuận là 200 nghìn won. Công ty nguyên vật liệu xây dựng nhận được 400 nghìn won từ tiền bán vật liệu, dùng 200 nghìn won trả cho tiền nhập nguyên liệu thô và 100 nghìn won trả lương cho nhân viên, như vậy lợi nhuận ròng của công ty nguyên vật liệu là 100 nghìn won. Điều này cũng tương tự mua quần áo, đồ ăn và mua nhà. Cứ như thế, dòng tiền sẽ chảy vào túi các thương nhân, và các thương nhân sử dụng số tiền đó để chi trả chi phí sinh hoạt và giáo dục con cái. Vì cơ chế hoạt động này, Keynes nhấn mạnh rằng chính phủ nên tháo gỡ tài chính của mình khi có suy thoái xảy ra.

	GDP cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng số nhân. Khi thị trường chứng khoán bùng nổ, tỷ lệ lãi suất sẽ tăng lên ngay sau khi các nhà đầu tư nổi hứng mua nhiều rượu và thức ăn. Khi tiêu dùng tăng lên, GDP cũng tăng theo. Những người bán thức ăn và đồ uống cũng sẽ mua quần áo, túi sách khi thu được lợi nhuận. Khi chi tiêu cho túi xách và quần áo tăng lên, GDP cũng tăng theo. Điều này giống như việc kinh tế thịnh vượng tạo ra nền kinh tế thịnh vượng hơn nữa, suy thoái tạo ra suy thoái thêm. Trong kinh tế học, việc tiêu dùng tăng lên nhờ vào mức tăng của tài sản được gọi  là "hiệu ứng tài sản" (wealth effect)10. Đây là dạng hiệu ứng khiến bạn thích tiêu tiền vì bạn có cảm giác mình giàu có.

	Xét đến hiệu ứng số nhân của ván bạc, để thúc đẩy GDP, cảnh sát phải vờ như không biết đến việc đánh bạc. Tuy nhiên, đáng tiếc là Jeong Madam đã sai. Đánh bạc không được tính là GDP, bởi nó không được coi là hoạt động kinh tế chính thống và hợp pháp. Hoạt động kinh tế này được gọi là "kinh tế ngầm". Hoạt động kinh tế ngầm là loại hoạt động không dễ dàng đánh thuế. Tất cả các hoạt động kinh tế không hợp pháp, không đóng thuế và cố ý không đóng thuế đều được gọi là nền kinh tế ngầm.

	Nền kinh tế ngầm không đóng thuế không được tính là GDP

	Chính phủ đặt ra các quy định, luật lệ cho việc kinh doanh cờ bạc bởi chi phí xã hội cao hơn nhiều so với lợi ích nhận được. Đặc biệt, nghiện cờ bạc là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Cờ bạc cũng thường liên quan đến mại dâm và ma túy. Tư tưởng "được ăn cả, ngã về không" cũng đem lại ảnh hưởng xấu cho xã hội. Nếu bị phát giác, sẽ phải chịu xử lý của pháp luật.

	Tuy nhiên, không phải tất cả các nền kinh tế ngầm đều là bất hợp pháp. Nền kinh tế ngầm là hoạt động kinh tế mà chính phủ không thể nắm bắt được thu nhập và không nộp thuế. Bạn ăn trưa ở nhà hàng và trả tiền mặt. Nếu bạn không nhận được hóa đơn thanh toán thì đó được coi như kinh tế ngầm. Không có bằng chứng nào cho thấy nhà hàng đã nhận tiền, và chính phủ không thể tăng thuế. Một sinh viên đại học làm việc bán thời gian với tiền lương 300 nghìn won/tháng. Thu nhập của bạn sinh viên này cũng thuộc kinh tế ngầm. Bởi bạn đó không nộp tờ khai thuế 300.000 won và không nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc bạn biếu ông nội 50.000 won vào ngày lễ tết cũng được gọi là kinh tế ngầm vì không khai thuế quà tặng. Tại Hàn Quốc, kinh tế ngầm ước định chiếm khoảng 25% GDP. Nếu quy 25% GDP ra một con số cụ thể thì nó là 350 nghìn tỷ won. Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) ước tính con số trung bình của các nước là khoảng 18% GDP. So với các nước phát triển khác, nền kinh tế ngầm của Hàn Quốc chiếm tỷ trọng khá lớn.

	Không phải tất cả các sòng bạc đều thuộc kinh tế ngầm, có những sòng bạc được chính phủ cấp phép hoạt động, được gọi là "ngành công nghiệp cầu may" (Gambling Industry). Ngành "cầu may" là ngành công nghiệp thu lợi từ việc sử dụng con người, sản xuất và bán hàng hóa và dịch vụ có liên quan.       Cầu may là mong ước nhận được điều tốt đẹp nhờ may mắn, có nghĩa là bạn không kiếm tiền nhờ làm việc chăm chỉ mà trông chờ vào việc kiếm tiền nhờ vận may. Ngành này cũng đóng góp cho GDP. Các hoạt động như casino, đua ngựa, đua xe, thi đấu hay chơi xổ số cũng là một dạng đánh bạc, tuy nhiên chúng phải trả thuế và được quản lý hợp pháp bởi chính phủ. Quy mô ngành công nghiệp cầu may của Hàn Quốc là bao nhiêu? Tính đến năm 2013, tổng doanh thu của ngành này là vào khoảng 19,7 nghìn tỷ won. Trong cùng năm đó, tổng doanh thu tại các chợ truyền thống của Hàn Quốc là 20 nghìn tỷ won.       Vì vậy, người ta nói rằng doanh thu hằng năm của tất cả các chợ truyền thống trên toàn quốc bao gồm cả chợ Namdaemun, Dongdaemun, chợ quốc tế, chợ Jagalchi, chợ Chilsung, tương đương với doanh thu của casino, đua ngựa và bán xổ số.

	Tính theo từng ngành, doanh số của đua ngựa là lớn nhất với 7,7 nghìn tỷ won (chiếm 39,2%), tiếp theo là xổ số, dự đoán tỷ số trận đấu (Sport Toto), casino, đua xe đạp và đua thuyền. Trận đấu bò diễn ra ở tỉnh Gyeonggi cũng nằm trong ngành công nghiệp cầu may. Người ta đánh thuế rất cao đối với lĩnh vực kinh doanh đua ngựa, sòng bạc. Thuế này được gọi là "sin tax" (thuế tội lỗi) là loại thuế đánh vào những ngành kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa có hại cho xã hội, thuế rượu và thuốc lá là đại diện tiêu biểu của "sin tax".

	Sống sót sau cuộc chơi bài hwatu11, Goni chuyển sang casino, có thể xem như một cuộc hợp pháp hóa công việc. Các trò chơi trong casino như poker, blackjack (trò chơi mà người thắng là người có tổng số điểm bằng 21 hoặc gần với 21 nhất trong tổng số thẻ), baccarat (người thắng là người có bộ bài với tổng số điểm gần nhất với 9)... là những trò chơi gần giống như chơi bài hwatu. Kỹ thuật chơi bài của Goni được phát huy tối đa. Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2016, chỉ có một địa điểm trong nước duy nhất mà người Hàn Quốc có thể kiếm tiền từ sòng bạc là Kangwon Land. Đây là nơi duy nhất trong nước mà sòng bạc có thể hoạt động công khai. Chính vì vậy, Goni đã bỏ ra nước ngoài. Chiến thắng trong canh bạc cuối cùng với Kwagi, Goni đã biến hwatu thành canh bạc trong casino.

	Tại sao mại dâm lại hợp pháp ở Hà Lan?

	Nếu tất cả các trò cờ bạc đều bị cấm, vậy tại sao chính phủ lại cho phép một vài trò được hoạt động. Có hai nguyên nhân chính như sau:

	Thứ nhất, nếu tất cả các trò cờ bạc đều bị cấm thì có thể xảy ra một vài hệ lụy. Vào những năm 1920, Mỹ cấm buôn bán và phân phối tất cả các loại rượu, vô hình trung đã dập tắt mong muốn uống rượu của công dân, và thị trường chợ đen bán rượu bất hợp pháp đã hình thành. Hệ quả là, hầu hết lợi nhuận từ việc sản xuất lúa mì đã chảy vào các băng nhóm và những tổ chức như mafia ngày càng phát triển mạnh mẽ.

	Thứ hai là sự cám dỗ từ các khoản doanh thu lớn. Mọi quốc gia thu được khoản thuế rất lớn từ ngành cờ bạc. Ở Kangwon Land, 34,9% doanh thu được dùng để nộp thuế. Nếu ai đó thua 1 triệu won trong ván bạc, điều đó có nghĩa là 349.000 won sẽ bị đánh thuế. Năm 2013, chính phủ đã thu được 5,4 nghìn tỷ won tiền thuế từ ngành cờ bạc.

	Mại dâm bị coi là phi pháp ở Hàn Quốc nhưng lại được chấp nhận ở Hà Lan. Chỉ cần đóng thuế đầy đủ là bạn được phép mua dâm, thu nhập từ hoạt động mua dâm cũng được tính vào GDP của Hà Lan. Thuế đối với các hoạt động có nhiều điều cấm kỵ trong xã hội hơn là đánh bạc như mại dâm được gọi là “thuế Taboo".

	Như vậy, ván bài hwatu của Goni không đóng góp vào GDP nhưng rượu và thuốc lá tiêu thụ trong ván bạc này lại đóng góp vào GDP của đất nước. Có nghĩa GDP của hwatu là rất nhỏ, cảnh sát có thể dễ dàng bắt giữ Goni và Jeong Madam mà không cần lo lắng.

	Cách dễ nhất để nhận biết quy mô nền kinh tế của một quốc gia là nhìn vào GDP, tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiều nhà kinh tế đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của GDP bởi nó không bao gồm hạnh phúc, điều mà người ta không thể thấy được từ thị trường khi chỉ đánh giá "giá trị thị trường".

	Hãy thử so sánh một học sinh ăn bữa sáng mẹ nấu tại nhà và một học sinh mua bữa sáng tại cửa hàng tiện lợi. Học sinh ăn bữa sáng ở nhà sẽ không đóng góp vào GDP, trong khi học sinh mua bữa sáng ở cửa hàng lại đóng góp vào GDP. Nhưng, đứa trẻ ăn sáng ở cửa hàng có hạnh phúc hơn đứa trẻ ăn cơm mẹ nấu không?

	Đánh bạc không mang lại đóng góp nào cho GDP nhưng những hệ lụy từ nó thì lại có. Aegi đã chặt ngón tay của Kwang-ryul, kẻ giở trò trong ván bài hwatu, trước đó Aegi cũng đã cắt tay và tai của Kwagi; Kwagi và Kwang-ryul phải đến bệnh viện để chữa trị. Thêm nữa, hãy giả sử Kwagi sau đó cũng tới phòng khám của sòng bạc để điều trị tâm lý, thì tất cả số tiền họ chi tiêu trong bệnh viện để điều trị chứng nghiện cờ bạc đều được tính vào GDP.

	Nghịch lý là GDP có thể tăng khi môi trường ô nhiễm hay an ninh không ổn định. Một môi trường sạch sẽ không tạo ra GDP nhưng nếu một công trình làm sạch mở ra để phục hồi môi trường sẽ làm tăng GDP. Nếu không có kẻ trộm, sẽ không có thay đổi về GDP, nhưng nếu bạn lắp camera quan sát để ngăn chặn kẻ trộm, GDP sẽ được tạo ra. GDP là nguyên nhân thúc đẩy tiêu dùng nhiều, mua sắm nhiều. Dân số càng lớn, GDP càng cao.

	GDP không đảm bảo được hạnh phúc

	Thông thường, nếu GDP của một đất nước cao, tức là quốc gia đó phát triển thịnh vượng và người dân hạnh phúc, nhưng thực tế, GDP không bao hàm những giá trị vô hình đó. Những giá trị vô hình như tình yêu, tình bạn, hạnh phúc và niềm tin không thể chuyển thành GDP. Khi em trai của J. F. Kennedy là Robert Kennedy ra tranh cử tổng thống năm 1968, ông đã nói về GDP như thế này:

	"GDP không phản ánh sức khỏe của con cái chúng ta, chất lượng giáo dục hay những thú vui mà chúng có. Nó không bao gồm vẻ đẹp của thơ ca, cuộc sống hôn nhân, tranh cãi về các vấn đề quốc gia; nó cũng không bao gồm sự trung thực của các quan chức chính phủ. Nó không phản ánh sự can đảm, khôn ngoan hay cam kết của chúng ta đối với quốc gia. Nói tóm lại, GDP bao gồm mọi thứ khác ngoại trừ việc nó làm cho cuộc sống của chúng ta xứng đáng và khiến chúng ta tự hào là người Mỹ" (trích Principles of Economics, N. Gregory Mankiw).

	Để khắc phục những thiếu sót của GDP, Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang phát triển "chỉ số hạnh phúc" (Happiness planet index) hay "chỉ số cuộc sống tốt đẹp hơn" (Better life index). Họ tính toán chỉ số hạnh phúc thật sự bao gồm: tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tự sát, tỷ lệ mù chữ, tuổi thọ, chỉ số nghèo đói,... cùng với bình quân thu nhập đầu người. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận giữa các nhà kinh tế về chỉ số hạnh phúc, và điều đó chỉ ra rằng rất khó để có sự thống nhất vì mỗi quốc gia có những giá trị quan khác nhau. 

	GÓC KINH TẾ: Liệu GDP càng cao thì càng hạnh phúc?

	Năm 2015, GDP của Hàn Quốc đứng thứ 11 trên toàn thế giới, vậy Hàn Quốc có phải là quốc gia hạnh phúc thứ 11 trên thế giới không?

	Theo chỉ số cuộc sống tốt đẹp hơn được tính toán trong năm 2014 của OECD, sự hài lòng trong cuộc sống của người Hàn Quốc chỉ xếp thứ 25, thuộc 30% thấp nhất trong tổng số 36 quốc gia được khảo sát.

	Với chỉ số hài lòng với cuộc sống (Satisfaction with life index), chỉ số của Hàn Quốc là 6/10, thấp hơn mức trung bình 6,6 của tất cả các quốc gia được khảo sát. Chỉ số hài lòng với cuộc sống phản ánh niềm hạnh phúc mà mọi người cảm thấy khi họ đánh giá mức độ hài lòng với toàn bộ cuộc sống trong khoảng từ 0-10 điểm.

	Những quốc gia có chỉ số hài lòng với cuộc sống xếp cùng nhóm như Hàn Quốc là Tây Ban Nha (thứ 24), Italia (thứ 26) và Slovenia (thứ 27), tất cả các nước này đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khủng hoảng tài chính. Tương tự Hàn Quốc, Nhật Bản xếp vị trí 28. Thụy Sĩ là đất nước có chỉ số hài lòng với cuộc sống cao nhất (7,8), các quốc gia Bắc Âu khác, như Na Uy (7,7) và Đan Mạch (7,6), cũng có mức độ hài lòng cao về cuộc sống. Nước đứng vị trí đầu tiên là Úc.

	Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ở Hàn Quốc quá thấp, đứng thứ 34 trong tổng số 36 quốc gia được khảo sát, theo đó là Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân là do nước này có số giờ làm việc quá nhiều. Theo OECD, người Hàn Quốc có thời gian làm việc trung bình hằng năm là 2.090 giờ, vượt xa mức trung bình của OECD là 1.765 giờ. Độ tin cậy của chính phủ Hàn Quốc cũng thấp, chỉ 23% người Hàn Quốc tin vào chính phủ trong việc đánh giá uy tín của chính phủ, trong khi đó trung bình của các quốc gia được khảo sát là 39%. Chỉ số cuộc sống tốt hơn của OECD đánh giá chất lượng cuộc sống của từng quốc gia thông qua 11 tiêu chí như: loại nhà ở, thu nhập, việc làm, hoạt động cộng đồng, giáo dục, môi trường, sự tham gia của công dân, sức khỏe, mức độ hài lòng với cuộc sống, an toàn, cân bằng cuộc sống... OECD thông báo và công bố chỉ số này mỗi năm kể từ năm 2011.

	 


Tại sao RoboCop không thể bảo vệ người nghèo?

	Độc quyền và độc quyền nhóm trong bộ phim RoboCop (Cảnh sát người máy)12

	Có một tai nạn xảy ra ở thành phố tội phạm Detroit, các băng đảng tấn công vào nhà hàng của một người Hàn Quốc. Ngay khi nhận được thông báo, nhân viên trung tâm cuộc gọi tại tập đoàn OmniCorp đã ra lệnh cho RoboCop.

	“Người báo tin là Hong Gil-dong ở khu vực A. Hãy đến đó xử lý ngay lập tức."

	Nhanh như tên bắn, RoboCop chuẩn bị lái chiếc robotic màu đen chạy đến hiện trường.

	“Ây, khoan hẵng đi, RoboCop," nhân viên tổng đài vội vã ngân lại.

	“Kít!"

	RoboCop dừng lại với vẻ khó chịu:

	“Sao lại thay đổi thế, tôi đang thực hiện công việc rồi mà." "Ah, xin lỗi, tôi vừa nhận được thông báo từ ông Robin ở khu vực B, con chó của ông ta bị lạc. Hãy đi tìm con chó trước đi.”

	“Cái quái gì vậy? Tôi phải đi tìm một con chó con trong khi rất nhiều người đang gặp nguy hiểm do băng đảng đột kích."

	“Khách hàng ở khu vực A là khách hàng bình thường với phí tháng là 100 nghìn won, còn khách hàng B là khách hàng VIP với phí tháng là một triệu won. Chính sách của OmniCorp là bảo vệ khách hàng VIP trước tiên.

	RoboCop cảm thấy vô lý:

	“Theo điều 3, RoboCop, trước tiên chúng ta phải bảo vệ các công dân vô tội, thứ hai là lợi ích cộng đồng và thứ ba là đảm bảo pháp luật. Tuân theo điều kiện này, không phải là tôi nên đến khu vực A để xử lý các băng đảng, bảo vệ người dân vô tội trước hay sao?”

	“Murphy, à không phải, RoboCop, anh đã quên điều khoản đặc biệt theo khoản 3 về hạng mục ưu tiên của RoboCop rồi sao? RoboCop là tài sản của OmniCorp, thứ nhất phải tuyệt đối tuân thủ, phục tùng yêu cầu của OmniCorp, thứ hai phải bảo vệ tài sản của OmniCorp, thứ ba phải bảo vệ các khách hàng ưu tiên của công ty. Theo chính sách, chúng ta phải bảo vệ khách hàng của khu vực B trước, vì khách hàng ở đó là khách hàng ưu tiên.”

	“Vậy ai sẽ xử lý các băng đảng ở khu vực A?”

	“Cái này tôi không rõ.  nếu ông chủ nhà hàng Hàn Quốc kia muốn được có được sự bảo vệ tốt hơn thì ông ta phải ký hợp đồng bảo vệ đặc biệt với chúng ta và phải trả số tiền phí hằng tháng cao hơn. Dịch vụ an ninh tư nhân cũng giống như bảo hiểm tư nhân, anh càng trả nhiều tiền thì mức độ hưởng bảo hiểm càng cao.”

	“Vậy sao chúng ta không giảm giá cho họ, họ không thể mua dịch vụ tốt vì phí quá cao.”

	“Ôi trời, đấy là anh nghĩ vậy thôi. Dịch vụ của chúng ta là độc quyền, giá cả do chúng ta quyết định."

	Lo lắng về sự độc quyền RoboCop

	Một người đàn ông bị thương nặng trong một vụ tai nạn. Chỉ còn hai bộ phận trên cơ thể anh ta là não và trái tim, những phần khác bị thay thế bằng bộ đồ cơ khí? Vậy anh ta là người hay robot? Gia đình anh ta viết bản cam kết từ bỏ thân thể gửi cho công ty và xin công ty cho anh ta sinh mạng, vậy anh ta là một cá thể độc lập hay là tài sản của công ty?

	RoboCop là biểu tượng của tương lai, điểm giao thoa giữa con người và robot, lợi ích chung và lợi ích riêng. Về mặt nào đó, nó giống như một bộ phim robot hành động dành cho trẻ em, nhưng thực chất lại là một bộ phim triết học đặc sắc kết hợp tinh tế các khía cạnh kinh tế, tâm lý học và đạo đức.

	Năm 1987, đạo diễn Paul Verhoeven cho trình chiếu bộ phim RoboCop lần đầu tiên; RoboCop là nhân vật có cá tính mạnh mẽ. Sau đó, RoboCop 2, RoboCop 3 và các bộ phim hoạt hình khác lần lượt được phát hành. Năm 2014, 27 năm sau khi phiên bản gốc ra đời, RoboCop trở lại. Thời gian trôi qua, RoboCop mới của đạo diễn José Padilha dường như phức tạp hơn nhiều so với phiên bản gốc, đồ họa máy tính cũng đẹp hơn rất nhiều.

	Câu chuyện có được cải biên so với bản gốc nhưng nội dung và ý nghĩa cơ bản vẫn được giữ nguyên. Thành phố ô tô thịnh vượng Detroit một thời đã trở thành thành phố tội phạm, cảnh sát bị giết hại, mất trật tự trị an do các tổ chức tội phạm quá lớn mạnh. Chính quyền lo lắng tăng cường, củng cố an ninh, đúng lúc đó, tổ chức đa quốc gia OmniCorp, một tổ chức chuyên về công nghệ robot (công ty OCP tiền thân là Robocop) đề xuất cung cấp một cảnh sát robot.

	Cảnh sát robot có thể bảo vệ cuộc sống của những người vô tội và tính mạng của các cảnh sát khỏi những tên tội phạm ngày càng hung bạo. Cảnh sát robot không bị mua chuộc như cảnh sát con người nhưng cũng có những hạn chế như không có lòng trắc ẩn và đạo đức, có thể giết bất cứ ai nó nghĩ là kẻ thù và có thể là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trách nhiệm nhiều khi không được định nghĩa rõ ràng, giả sử, một chiếc xe tự động nhìn thấy chú chó đột nhiên lao ra đường, chiếc xe đó sẽ đâm thẳng vào chú chó không tuân thủ luật kia hay dừng lại để cứu chú chó? Ai chịu trách nhiệm cho việc chú chó bị tấn công đó? Chiếc xe hay người chủ sở hữu chiếc xe?

	OmniCorp vắt óc suy nghĩ ý tưởng. Robot suy nghĩ như con người và cơ thể là nửa người, nửa robot nhưng lại có hành động giống robot. Nó có thể giải quyết các vấn đề trí tuệ nhân tạo phức tạp nhất đồng thời giải quyết được những vấn đề chưa rõ ràng của máy tính. Mặc dù, toàn bộ cơ thể là cỗ máy, nhưng rất không đúng khi xem nó như một cỗ máy đơn giản vì hệ thần kinh trung ương hoạt động giống như cơ thể sống. Đó chính là RoboCop.

	Bộ phim không chỉ nâng cao triết lý đạo đức của máy móc và con người mà cũng dấy lên một số câu hỏi về chủ nghĩa tư bản.

	RoboCop, nghĩ vấn về tương lai của chủ nghĩa tư bản

	Tập đoàn OmniCorp tin rằng RoboCop là tài sản của họ. Ngoại trừ não, bao gồm các tế bào thần kinh, và tim, còn các bộ phận khác trên cơ thể như eo và ngực đều do họ đầu tư 100%. Vậy suy nghĩ của OmniCorp có đúng không? Trí óc của RoboCop là của cựu cảnh sát Alex Murphy. Bộ óc là của Murphy còn cơ thể là của OmniCorp, vậy ai mới thực sự là chủ sở hữu của RoboCop? RoboCop liên tục vạch trần bộ mặt của chủ nghĩa tư bản. Detroit đã suy tàn và biến thành một thành phố tội phạm khi hàng loạt các công ty ở đây bỏ đi. Không còn công ty, nguồn thu từ thuế của thành phố giảm đáng kể, kéo theo không có đủ tiền để tăng cường trị an, cắt giảm biên chế vì không đủ tiền trả lương cho công chức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thành phố sẽ phá sản (trên thực tế, chứ không phải trong phim, thành phố Detroit phá sản vào năm 2013, điều đạo diễn Paul Verhoeven đã dự đoán trước đó 26 năm). Chính quyền địa phương quyết định bán các tiện ích công cộng; bán cảnh sát, đội chữa cháy và giáo dục cho các nhà khai thác tư nhân. Việc này được gọi là tư nhân hóa. Việc bán tài sản giúp kiếm thêm thu nhập, ngoài ra, khi số lượng công chức giảm, chi tiêu của chính quyền địa phương cũng giảm. Vấn đề là an ninh, chữa cháy và giáo dục là trách nhiệm của chính quyền địa phương; theo quan điểm kinh tế, an ninh, chữa cháy và phòng chống thiên tai là những hàng hóa công cộng không tạo ra tiền. Hàng hóa công cộng chỉ những sản phẩm hay dịch vụ không có tính cạnh tranh (một người đã tiêu thụ rồi thì người khác không thể tiêu thụ được nữa), và không thể loại trừ (ngăn chặn mọi người tiêu thụ hàng hóa). Ví dụ, tin tức về con sóng thần Tsunami được thông báo qua loa phát thanh của làng. Theo cách này thì không ai là không nghe được tin tức, nghĩa là không có tính loại trừ, và cũng không bị ảnh hưởng gì khi người khác cũng nghe thấy. Tức là không có tính cạnh tranh.

	Đèn đường, ngọn hải đăng chỉ lối cho tàu, thuyền, radio, truyền hình, đường sá hay các nghiên cứu khoa học căn bản đều là hàng hóa công cộng. Dù không trả tiền điện, bạn vẫn được hưởng lợi ích mà đèn đường mang lại. Đường cao tốc quốc gia có thể được sử dụng bởi những người chưa nộp thuế và nó không gây ra sự bất tiện nào cho người khác. Nếu có nhiều cảnh sát trong thành phố, cuộc sống của người dân sẽ an toàn hơn ngay cả khi họ không chi tiền riêng cho dịch vụ bảo vệ. Quốc phòng cũng vậy; không có chuyện quân đội không thể bảo vệ nổi đất nước khi thiếu đi sự đóng góp của một cá nhân nào đó. Siêu nhân và Người dơi cũng là những hàng hóa công cộng bảo vệ Trái đất và xã hội.

	Đừng đi xe miễn phí

	Hàng hóa công cộng sẽ tạo ra những kẻ "đi xe miễn phí" hay còn gọi là những kẻ thụ hưởng miễn phí. Khi bạn vẫn được sử dụng các dịch vụ tương tự mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào, sẽ nảy sinh con người lén lút, vụng trộm. Họ gọi Siêu nhân và Người sắt những lúc gặp nguy hiểm nhưng lại không trả tiền cho các anh hùng này.

	Nếu ngày càng có nhiều người đi xe miễn phí mà ít người trả tiền cho dịch vụ, thì sẽ làm chất lượng dịch vụ ngày càng giảm đi. Trong trường hợp xấu nhất, nhà cung cấp sẽ bị thiệt hại và thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ. Do đó, hàng hóa công cộng không được đưa luôn cho công chúng mà phải do chính phủ trực tiếp phân phối. Nếu nhiều người trả thuế cho hàng hóa công cộng thì những kẻ đi xe miễn phí sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu không có đủ doanh thu thuế, chính phủ sẽ thâm hụt. Những người không trả thuế vẫn sử dụng dịch vụ công cộng miễn phí, mà trong thực tế có nhiều người được miễn thuế cũng như có nhiều người thích trốn thuế, như vậy số người "đi xe miễn phí" ngày càng nhiều lên. Chính phủ sẽ cân nhắc về vấn đề tư nhân hóa nếu thâm hụt tài chính trở nên tồi tệ. Nếu thâm hụt tài chính quá lớn, chính phủ sẽ không có khả năng đối kháng. Ngành công nghiệp ô tô cũng đang trong tình trạng tương tự như nỗ lực của Detroit nhằm làm giảm suy thoái từ việc miễn thuế. Vì tài chính kiệt quệ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tái tạo dịch vụ trị an. Đầu tiên là mua robot cảnh sát, dù giá robot rất đắt nhưng bù lại giúp tiết kiệm chi phí nhân công. Detroit là thành phố có nhiều tội phạm nguy hiểm, do đó cần rất nhiều cảnh sát. hơn nữa, hằng năm có rất nhiều cảnh sát thiệt mạng, nên việc quản lý vô cùng vất vả.

	Công ty đa quốc gia OmniCorp đang trên hành trình trở thành công ty sản xuất và phân phối cảnh sát robot. Tại sao OmniCorp lại trở thành tập đoàn cung cấp loại hàng hóa công cộng mà bạn không thể mua được? Đó chính là độc quyền. Nếu bạn đảm bảo được sự độc quyền, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. OmniCorp là một công ty lớn với công nghệ robot độc quyền và mạng lưới cung ứng trên toàn thế giới. Đó là giấc mơ của OmniCorp. Chủ tịch của OmniCorp nói: "Bắt đầu từ Detroit, rồi cung cấp và vận hành độc quyền cảnh sát robot trên toàn nước Mỹ. Để tồn tại, chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Nếu được pháp luật thông qua, chúng ta có thể kiếm được khoản lời khổng lồ."

	Độc quyền và độc quyền tập đoàn được tạo ra bởi các rào cản gia nhập

	Độc quyền (monopoly) là thuật ngữ trong kinh tế học chỉ trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm, không có sản phẩm thay thế tương đương. Vì vậy, người cung cấp sẽ là người quyết định giá thị trường. Độc quyền tập đoàn hay độc quyền nhóm (oligopoly) là một hình thức trong đó chỉ có từ hai đến bốn công ty chiếm lĩnh thị trường. Nó định hình, nắm bắt thị trường thông qua sự cấu kết giữa các công ty và chặn đứng sự gia nhập của các doanh nghiệp mới. Trong thực tế, không có nhà sản xuất nào mãi mãi là một doanh nghiệp độc quyền. Có rất nhiều ví dụ về các công ty độc quyền. Độc quyền và độc quyền tập đoàn đều được gọi chung là độc quyền. Độc quyền diễn ra bởi các rào cản gia nhập (ngăn chặn các công ty khác tham gia thị trường). Theo Principles of Economics của Mankiw, có ba trường hợp rào cản gia nhập:

	
	• Độc quyền về các yếu tố sản xuất như các công ty sản xuất dầu mỏ, than đá và sắt.

	• Quy định của chính phủ: khi chính phủ chỉ cấp phép và trao quyền sản xuất độc quyền một sản phẩm cho một công ty.

	• Công nghệ sản xuất: nếu chi phí sản xuất của một công ty thấp hơn các công ty khác.



	De Beers, một công ty kim cương của Nam Phi, là ví dụ điển hình về một sản phẩm độc quyền. Được thành lập vào năm 1888, De Beers đã sáp nhập hai mỏ kim cương lớn nhất Nam Phi, chiếm 80% sản lượng kim cương của thế giới. Chính công ty đã tạo ra cụm từ quảng cáo "Kim cương vĩnh cửu". Ngoại trừ De Beers, không có nhiều công ty độc quyền sản xuất loại hàng hóa này.

	Chính phủ cũng cho phép độc quyền đối với các công ty, lĩnh vực ngành nghề đặc biệt như quân đội, năng lượng hạt nhân, cấp thoát nước, ngành công nghiệp tài chính như bảo hiểm, ngân hàng, v.v... Ngành công nghiệp tài chính, cấp thoát nước đã phần nào được tháo nút độc quyền, tuy nhiên những phần liên quan đến an ninh quốc gia như năng lượng hạt nhân và công nghiệp quốc phòng vẫn là hệ thống độc quyền hoàn toàn.

	Hàn Quốc công nhận sự độc quyền trong một vài lĩnh vực công như Ngân hàng Hàn Quốc (Bank of Korea), nhà máy in, đúc tiền. Trước kia, việc sản xuất nhân sâm và thuốc lá cũng là độc quyền bởi Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc và Nhà máy Thuốc lá Hàn Quốc. Bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi là độc quyền được đưa ra bởi các quy chế của chính phủ, các tác giả và nhà phát triển sản phẩm gốc được độc quyền sản phẩm trong tối đa 70 năm. Trong quá khứ, có nhiều ví dụ về việc chính phủ trao quyền độc quyền. Các cường quốc châu Âu như Anh và Hà Lan đã trao độc quyền cho Công ty Cổ phần Nam Hae, Công ty Tây An để các công ty này cung cấp độc quyền hương liệu và vàng cho đất nước họ. Độc quyền làm tăng giá trị cho các doanh nghiệp, đồng thời là động cơ tạo nên bong bóng tăng trưởng, như "bong bóng chứng khoán" của công ty chứng khoán Nam Hae.

	Đối với các doanh nghiệp có lợi thế vượt trội về chi phí, có thể nghĩ đến độc quyền tự nhiên (natural monopoly). Mặc dù không ngăn chặn sự gia nhập của doanh nghiệp khác, nhưng những doanh nghiệp này cũng rất khó có thể huy động được tiền vốn với quy mô lớn. Hãy nhìn vào các doanh nghiệp cấp thoát nước. Để cung cấp nước sạch cho người dân, cần xây dựng một con đập, nhà máy lọc nước và hệ thống đường ống cấp nước. Ngành điện cũng vậy, phải xây dựng nhà máy phát điện và hệ thống dẫn điện trên toàn quốc. Ngành viễn thông cũng tương tự. Các công ty không có sức mạnh tài chính khó có thể bao phủ thị trường, do số tiền chi cho hệ thống mạng LTE13 trên cả nước rất lớn. Các cơ sở hạ tầng xã hội (SOC), chẳng hạn như cầu và đường, cũng là hệ thống độc quyền tự nhiên. Chúng ta cũng đã đề cập đến một số ví dụ về độc quyền tự nhiên khi bàn về hàng hóa công cộng và tài nguyên chung. Độc quyền tự nhiên là một sản phẩm có "loại trừ" nhưng không có "cạnh tranh". Nói cách khác, ta không thể sử dụng LTE mà không trả phí truyền thông di động, nhưng không có nghĩa ta sử dụng LTE bằng cách trả phí thì sẽ giới hạn việc sử dụng của người khác. (Nếu nhiều người tham gia và đường truyền bị quá tải, "cạnh tranh" sẽ xảy ra và nó sẽ trở thành "hàng hóa tư nhân").

	Heo Saeng là thế hệ độc quyền đầu tiên

	Vấn đề của hệ thống độc quyền là nó tạo ra một xã hội kém hiệu quả. Trong hệ thống độc quyền, người tiêu dùng phải chi tiêu nhiều hơn mức cần thiết. Điều này là do nhà cung cấp có quyền điều chỉnh lượng cung và quyết định giá. Độc quyền là chỉ có một công ty có quyền định giá. Các ngành kinh doanh độc quyền chỉ có ba đến bốn công ty tham gia có thể có quyền định giá thông qua cartel hoặc thông đồng với nhau. Do người tiêu dùng chỉ có một nơi để lựa chọn, nên trật tự cơ bản của thị trường cung cầu không được duy trì. Chỉ một chút sai sót cũng có thể dẫn đến sụp đổ thị trường. Giá một cốc Coca-Cola và bỏng ngô trong rạp chiếu phim cao hơn giá thị trường, giá bánh cá hoặc mì hộp mua tại sân bóng cũng thế. Đó là bởi đây chính là một hệ thống độc quyền.

	Cuốn Heo Saeng Jeon (Câu chuyện của Heo Young Saeng) của Park Ji-won đã cảnh báo về sức mạnh của sự độc quyền. Heo Saeng đến tìm gặp người giàu nhất Hanyang là Byeonssi để vay tiền và dùng số tiền đó đến Anseong mua các loại hoa quả như táo tàu, hạt dẻ, hồng, lê, lựu, quýt, sả, v.v... Heo Saeng đã trả giá cao gấp đôi nên các thương nhân bán hết cho anh. Tuy nhiên mọi thứ trở nên hỗn loạn khi các thương nhân không có hoa quả để cung cấp trước dịp lễ. Họ đã trả gấp 10 lần và mua lại hoa quả từ Heo Saeng. Tài sản của Heo Saeng tăng lên 100.000 won. Sau đó Heo Saeng đến đảo Jeju để thu gom lông ngựa. Lông ngựa là nguyên liệu làm búi tóc. Vào thời Chosun, người lớn đều phải đeo búi tóc, lần này Heo Saeng đã đầu cơ tích trữ búi tóc và đẩy giá lên cao gấp 10 lần. Việc có quyền tự quyết định giá như vậy rất đáng sợ. Heo Saeng càng kiếm được nhiều tiền thì nền kinh tế quốc dân càng rơi vào hỗn loạn. Người dân phải mua hoa quả và búi tóc với giá cao gấp 10 lần. (Ngày nay, nếu bạn đầu cơ tích trữ với mục đích kiếm một khoản lợi nhuận khổng lồ, thì hành động này sẽ bị cáo buộc là tội phạm. Do vậy, không được phép bắt chước cách làm tùy tiện của Heo Saeng).

	Độc quyền là vấn đề gây ra tranh cãi từ lâu khi sản lượng tăng vọt kể từ Cách mạng Công nghiệp. Một ví dụ tiêu biểu là Royal Rockefeller. Rockefeller tăng giá dầu tiêu chuẩn thông qua sáp nhập và mua lại.

	Năm 1890, thị phần dầu mỏ của Mỹ chiếm tới 90%. Năm 1890, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Luật chống độc quyền Sherman để lấy lại lòng tin, nhưng Rockefeller không tuân thủ.

	Standard Oil ngay lập tức hạ giá dầu khi có các đối thủ kinh doanh mới nhảy vào thị trường. Sau một vài tháng tấn công đối thủ bằng mức giá thấp, các công ty mới không thể chịu đựng được (kiểu tấn công bằng giá thấp như thế này được gọi là "định giá để bán phá giá" hay "chiến lược phá giá" - predatory pricing).

	Lúc đó, chính phủ Mỹ không thể nhìn ra hiện trạng vấn đề. Nền kinh tế không thể vận hành đúng quỹ đạo của nó nếu như các công ty này độc quyền dầu lửa, loại nhiên liệu cần dùng trong rất nhiều ngành công nghiệp ví dụ như ô tô.

	Năm 1911, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết rằng các hành động của Standard Oil là vi phạm Luật chống độc quyền và sau đó ra lệnh giải thể nó thành 34 công ty độc lập.

	Năm 1914, Đạo luật Clayton được ban hành để tăng cường quyền hạn của chính phủ đối với quy định độc quyền.

	Năm 1984, chính phủ Mỹ can thiệp vào việc Microsoft muốn sáp nhập một công ty phần mềm khác là Intuit. Intuit có bản quyền của hầu hết các chương trình quản lý tài chính phổ biến nhất. Chính phủ cho rằng nếu Microsoft thâu tóm Intuit, nó sẽ thống trị phần lớn thị trường. Chính phủ Mỹ cũng đệ đơn kiện Microsoft khi nó cho ra mắt Internet Explorer, một trình duyệt Internet trên Windows vào năm 1998. Lý do đưa ra là các công ty khác không thể cạnh tranh nếu họ bán chương trình trong một hệ điều hành máy tính gần như độc quyền.

	Tại sao giá của cà phê Americano tại mỗi quán lại một khác

	Các công ty thường tiến hành rất nhiều động thái nhằm duy trì sự độc quyền. Chính phủ sẽ dựa trên lợi ích của toàn xã hội để quyết định xem hành động nào bị cấm, hành động nào được phép thực hiện. Tuy nhiên, những hệ quả mà độc quyền gây ra không phải lúc nào cũng có thể giải thích rõ ràng về mặt kinh tế. Chính phủ khó có thể lên án nếu các công ty sử dụng nó một cách khéo léo.

	
		Thống nhất giá bán lẻ



	Giá bán lẻ tức là công ty sản xuất bánh kẹo cung cấp bánh kẹo cho siêu thị và quyết định giá bán lẻ của siêu thị đó. Ví dụ, công ty bánh kẹo Lotte bán Kokal Cone cho siêu thị với giá 1.000 won và yêu cầu siêu thị bán với giá 1.500 won. Trụ sở chính nhượng quyền cung cấp thực phẩm cho các cửa hàng bán lẻ, và việc chỉ định giá cho các cửa hàng chính là hành động thống nhất giá bán lẻ. Nếu trụ sở của McDonald's yêu cầu bán Big Mac với giá 5.000 won tại tất cả các cửa hàng, thì đó chính là hành động bảo vệ giá bán lẻ. Hành động thống nhất giá bán lẻ này là bất hợp pháp. Vì như vậy, hệ thống giá tiêu dùng khuyến nghị không còn tồn tại. Ngày nay, giá kem và bánh ngọt tại mỗi cửa hàng là một khác. Starbucks Americano cũng có nhiều mức giá tùy thuộc vào việc cửa hàng đó nằm ở Seoul Gangnam hay Gangneung.

	
		Định giá để bán phá giá



	Hành động này giống như cách làm của Standard Oil, cố ý hạ giá các sản phẩm cạnh tranh xuống mức rất thấp để loại bỏ những đối thủ mới gia nhập thị trường. Sau khi tống cổ các đối thủ cạnh tranh bằng mức giá hủy diệt và đảm bảo được vị thế độc quyền của mình, họ sẽ phục hồi các khoản lỗ bằng cách tăng giá trở lại. Đầu năm 2010, Lotte Mart cho ra mắt sản phẩm Big box Chicken với giá 5.000 won/l suất thịt gà. Bằng một nửa giá gà 12.000 won đến 13.000 won đang bán trong các cửa hàng nhượng quyền khác. E-Mart cũng bán một chiếc bánh pizza trị giá 11.000 won, rẻ hơn nhiều so với mức giá 17.000 đến 20.000 won trong các cửa hàng thông thường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ phản đối việc "định giá để bán phá giá" này và ủy ban Thương mại Công bằng cũng cho rằng nếu không làm sáng tỏ vấn đề này, sẽ gây ra tác động lớn tới xã hội. Việc hạ giá để bán phá giá sẽ được quyết định dựa trên tình hình kinh tế hiện tại, chi phí sản xuất và cơ cấu thị trường. Trong Đạo luật Thương mại Công bằng của

	Hàn Quốc, hành động này được định nghĩa là "bán không công bằng". Tức là hạ giá một cách không công bằng và cố gắng kiếm lời từ việc đó.

	
		Bán kèm sản phẩm



	Bán kèm sản phẩm ở đây ám chỉ việc một công ty đang có khả năng thống lĩnh thị trường bán kèm một sản phẩm khác bên cạnh sản phẩm chính của công ty. Việc bán kèm Internet Explorer của MS là một ví dụ điển hình, việc này cũng gây ra nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc. Windows thống lĩnh hệ điều hành bán kèm các sản phẩm như Messenger, Media Player và đè bẹp Linux. Các nhà mạng ở Mỹ và các doanh nghiệp Messenger của Hàn Quốc như Daum Messenger của tập đoàn Daum Communication đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Năm 2006, ủy ban Thương mại Công bằng đã áp dụng mức phạt 32,5 tỷ won với Microsoft Windows, vì cho rằng việc bán chương trình truyền thông và trình nhắn tin trên hệ điều hành Microsoft Windows là 'Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường" và "thực hành thương mại không công bằng". Sự thống trị thị trường khổng lồ đã xâm phạm quyền tự do lựa chọn hàng hóa và cản trở cạnh tranh bởi giá cả và chất lượng. Hàn Quốc là nước đầu tiên trên thế giới xử phạt Microsoft Windows. EU cũng áp lệnh phạt đối với Windows.

	Như vậy, không phải việc bán kèm nào cũng được cho phép. Khi làm lung lay hệ thống thương mại công bằng và gây tác động lớn đến ngành công nghiệp, việc bán kèm sẽ được xem là "bán hàng theo gói" (bundled sale)14. Khi sản phẩm khoai tây bơ mật ong (Honey butter chip) của hãng Haitai tạo nên cơn sốt và lôi kéo được số đông khách hàng, thì ở một vài cửa hàng, họ bán kèm bánh quy với sản phẩm khoai tây bơ mật ong. Trên mạng có những cách gọi hài hước về sản phẩm kèm theo này như "con tin của khoai tây bơ mật ong".

	Ủy ban Thương mại công bằng (FTC) đã tiến hành một cuộc khảo sát và cho rằng "việc bắt người tiêu dùng phải mua sản phẩm kém chất lượng kèm với sản phẩm được ưa chuộng có thể khiến việc 'bán kèm sản phẩm" sẽ bị cấm, dựa theo luật thương mại công bằng".

	Đôi khi độc quyền cũng có mặt tốt

	Trong RoboCop 2, thành phố Detroit cuối cùng đã tư nhân hóa dịch vụ bảo an và thuê OCP (công ty mẹ của OmniCorp) thực hiện dịch vụ này. Công ty An ninh Secom (Secom Security Company) chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho toàn thành phố Seoul. Các công ty tư nhân khác với các tổ chức công, công ty tư nhân không phải lo nghĩ về lợi ích chung, chỉ hoạt động vì lợi nhuận. Khi thành phố Detroit thiếu nguồn tài chính để chi trả chi phí vận hành cho OCP, ngay lập tức OCP giảm lương hưu và lương của cảnh sát. Khi cảnh sát đình công phản đối việc này, họ bị thay bằng nguồn nhân lực robot. Nhưng RoboCop lại có sự phản đối giống như con người. Để xây dựng thành phố tam giác theo mô hình thành phố tương lai, công ty OCP cưỡng chế ép buộc người dân rời đi để giải phóng mặt bằng nhưng RoboCop đã chiến đấu giúp người dân nghèo. Lương tâm của Murphy, viên cảnh sát có ý thức sâu sắc về lợi ích cộng đồng sẽ đối đầu với sự tham lam của công ty tư nhân.

	Độc quyền không hẳn là xấu. Nếu có thể tạo ra tính kinh tế nhờ quy mô, bạn sẽ có khả năng bán sản phẩm của mình với giá rẻ. Chính vì lý do này mà chính phủ đã xây dựng và vận hành những doanh nghiệp công độc quyền trong các lĩnh vực như cấp nước, điện và khí đốt.

	Trong khu vực công, các công ty có khả năng tạo ra cơ hội tiến ra thị trường nước ngoài sau khi xây dựng được năng lực cạnh tranh vững mạnh dựa trên độc quyền nội địa. ở Hàn Quốc, Kia Motors và Hyundai có thể cạnh tranh với các đối thủ tầm cỡ thế giới nhờ những lợi ích thu được từ việc xây dựng mô hình độc quyền. Trước đây, POSCO được chính phủ cho phép độc quyền ngành thép, điều đó cho phép nó duy trì được khả năng cạnh tranh toàn cầu. Nếu công ty OmniCorp độc quyền cung cấp RoboCop và phát triển lớn hơn, Mỹ có thể có thêm một công ty quân sự khá tốt. OmniCorp có thể trở thành một công ty đa quốc gia bằng cách tiến vào thị trường nước ngoài thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đảm bảo các dịch vụ bảo mật của các quốc gia. Quan điểm về độc quyền trong kỷ nguyên toàn cầu hóa đang dần thay đổi.

	Phương pháp ngăn chặn độc quyền tốt nhất

	Dù sao đi nữa, rõ ràng hệ thống độc quyền đang làm giảm hiệu quả nền kinh tế toàn cầu do các công ty đa quốc gia có quyền tự định giá. Tương tự như các công ty hạt giống đa quốc gia kiểm soát giá lương thực thế giới, đôi khi, các tập đoàn đa quốc gia đe dọa quyền sống của thế giới. Vì vậy, từ lâu các nhà kinh tế đã quan tâm đến các công cụ ngăn chặn độc quyền

	
		Tạo ra thị trường cạnh tranh - Luật chống độc quyền



	Chống độc quyền có nghĩa là loại bỏ sự độc quyền qua việc chia tách các công ty độc quyền, hoặc cấm sáp nhập. Về chống độc quyền, không quá lời khi nói rằng Mỹ có những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Đó là bởi Mỹ tin rằng hệ thống độc quyền ngăn chặn sự phát triển của nền kinh tế thế giới bởi nó phá hủy sự cạnh tranh của thị trường. Tinh thần của chủ nghĩa tư bản Mỹ là "thị trường cạnh tranh" là cần thiết để "bàn tay vô hình" vận hành phù hợp.

	Điển hình của luật chống độc quyền của Mỹ là Đạo luật chống độc quyền Sherman năm 1890 và Đạo luật Clayton năm 1914. Theo hai đạo luật này, chính phủ có thể can thiệp vào việc sáp nhập, phân chia giữa các công ty, đẩy lùi lo ngại về hạn chế cạnh tranh. Người dân cũng có quyền kiện các hành vi liên quan đến hạn chế cạnh tranh. AT & T, một công ty điện thoại độc quyền tại Mỹ, cũng được chia thành tám nhà mạng sau quá trình này. Từ năm 1981, Hàn Quốc đã cấm độc quyền bằng việc ban hành luật độc quyền.

	
		Chính phủ can thiệp vào các hành vi độc quyền - Các quy định của chính phủ



	Nếu không thể vươn tay tới các doanh nghiệp độc quyền, chính phủ sẽ can thiệp trực tiếp bằng cách ban hành các quy định, ví dụ điển hình là việc quy định giá. Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) không thể tùy tiện tăng giá điện, mà phải bàn bạc với chính phủ trước. Phí thông hành đường cao tốc, hay phí xe bus cũng tương tự. Phí tàu điện cũng phải được chính phủ phê duyệt. Thiệt hại lớn nhất mà độc quyền mang lại là tăng giá. Đó là bởi các nhà độc quyền có thể hưởng lợi nhuận thặng dư bằng cách tăng giá cao hơn chi phí sản xuất.

	
		Nhà nước nắm quyền sở hữu - Quốc hữu hóa



	Có một cách khác để chống độc quyền đó là chính phủ có thể thực hiện quốc hữu hóa doanh nghiệp độc quyền. Trên thế giới có nhiều tổ chức công vận hành các dịch vụ điện, nước, đường cao tốc, đường sắt. Tại Hàn Quốc, nhà máy, đập nước được vận hành bởi Công ty Quốc doanh Tài nguyên nước Hàn Quốc; đường bộ do

	Tập đoàn Đường cao tốc Hàn Quốc và đường sắt là do Tập đoàn Đường sắt quản lý. Các tổ chức công có thể hạ giá sản phẩm bằng cách bơm tiền vào nền kinh tế. Tính cộng đồng tuy lớn nhưng nếu như tiền không thể quay vòng thì họ có thể mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực không nên đầu tư, họ có thể làm được điều đó vì các công ty cung cấp dịch vụ này trong quá khứ đều là các doanh nghiệp nhà nước có thể đưa điện, nước và lắp đặt điện thoại cho một ngôi làng miền núi nơi chỉ có một hoặc hai ngôi nhà.

	Trong RoboCop 2, Mỹ chưa quyết định có chấp nhận cảnh sát robot hay không. Dư luận ban đầu phản đối mạnh mẽ việc cho ra mắt cảnh sát robot. Ngay lập tức, OmniCorp vội vàng tìm giải pháp trước luồng dư luận. Bằng việc mua chuộc một trong những nhà báo nổi tiếng nhất Pack Nobak để ông ta liên tiếp truyền tải đi các hoạt động ý nghĩa của cảnh sát robot như cho thấy sự xuất sắc của chúng trong việc ngăn chặn các rắc rối. Kết quả là dư luận đã thay đổi. Hình ảnh cảnh sát robot tăng vọt do sự xuất hiện của RoboCop, RoboCop không chỉ bảo vệ cảnh sát mà còn ngăn chặn tội phạm. Bộ phim cho thấy một cách ngắn gọn cách các tập đoàn lớn với nguồn vốn khổng lồ thao túng dư luận ra sao. Và nó không mang lại bất kỳ ấn tượng nào cho các công dân về tác hại của sự độc quyền mà những tập đoàn này tạo ra. Nếu công ty độc quyền OmniCorp không cung cấp dịch vụ bảo mật, công chúng sẽ không còn nhận được dịch vụ bảo mật. Các khu ổ chuột càng thêm ổ chuột. Do đó, rất nguy hiểm khi trao quyền độc quyền cho tư nhân hóa. Ngay cả khi nước và điện bị cắt, người dân cũng không thể kiện cáo.

	GÓC KINH TẾ: Lời nguyền cua huỳnh đế - Độc quyền thất bại của Heo Saeng phiên bản hiện đại

	Tháng Mười năm 2014 có hiện tượng kỳ lạ xảy ra, giá cua huỳnh đế theo mùa đột ngột giảm mạnh. Cua huỳnh đế ngon nhất thường được bán với giá 60 nghìn won một cân. Tuy nhiên, trong tháng này, nó chỉ được bán với giá 35 nghìn won/kg tại chợ nông sản và hải sản Mapo, Seoul, ơ các chợ cá khác như Garak, giá bán lẻ của cua huỳnh đế ở mức 30.000 - 40.000 won/kg, thấp hơn 40% đến 50% so với giá thông thường.

	Tại sao điều này xảy ra? Hóa ra một nhà cung cấp đã đầu cơ tích trữ số lượng cua huỳnh đế và đưa ra bán với giá rẻ mạt. Nhà cung cấp đã mua 200 tấn cua huỳnh đế. Cách duy nhất để các doanh nghiệp trong nước đảm bảo được số lượng cua là đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, khi giá cả tăng lên, người tiêu dùng đã quay lưng với cua huỳnh đế, số lượng tồn kho tăng lên khi lượng mua giảm xuống. Những loại hải sản như cua huỳnh đế không thể bảo quản quá lâu, khi cua có dấu hiệu chết dần, các nhà cung cấp buộc phải bán ra thị trường với giá bằng đúng giá nhập vào. Các nhà cung cấp đã đưa ra thị trường 100 tấn cua huỳnh đế, đây là con số cao nhất về số lượng bán ra, vì thông thường, số lượng bán ra một tuần là khoảng 30 tấn. Số lượng tăng lên, giá giảm mạnh. Các sản phẩm thực phẩm tươi sống như nông sản và hải sản có thời hạn sử dụng ngắn, vì vậy ngay cả khi lượng cung chỉ tăng nhẹ, giá vẫn giảm mạnh. Ngược lại, khi lượng cung giảm, giá cả sẽ tăng.

	Giống như nhân vật Heo Saeng trong Câu chuyện của Heo Saeng hồi thế kỷ 19, những lái buôn kiểu như thế này thường đầu cơ tích trữ lương thực, thực phẩm, sau đó sẽ có kế hoạch bán ra nếu giá tăng lên, tuy nhiên trong thực tế kinh doanh, không phải cái gì cũng diễn ra như tiểu thuyết. Các nhà cung cấp cua huỳnh đế hiểu được nguyên lý độc quyền nhưng không hiểu sản phẩm nào có thể phát huy được ưu thế độc quyền giống như hoa quả và lông ngựa mà Heo Saeng đã mua. Trái cây là thứ bắt buộc phải mua trước ngày lễ, lông ngựa là nguyên liệu phải có để làm búi tóc, nhưng cua huỳnh đế thì không phải là loại thực phẩm "phải mua". Nếu giá cua huỳnh đế quá cao, người ta có thể mua càng cua vì thường thì nó không đắt.

	Một lý do khác khiến cua huỳnh đế không bán được là do các thương nhân trung lưu đã phản đối độc quyền và lập hội tẩy chay loại hàng hóa này.       Cấu trúc độc quyền được tạo ra thông qua việc đầu cơ tích trữ hàng hóa, người ta nói rằng các thương nhân đã không chấp nhận những doanh nghiệp kiếm được khoản tiền lãi lớn thông qua việc đầu cơ. Không giống như vào cuối triều đại Joseon, ngày nay thông tin về việc lưu thông hàng hóa rất mở, một cá nhân không thể tạo nên cuộc chơi. Theo luật hiện hành, việc đầu cơ, tích trữ hàng hóa là bất hợp pháp, việc làm giống như Heo Saeng trong tiểu thuyết là trái phép.

	 


Tại sao cần có cuộc cách mạng trong bộ phim Chuyến tàu băng giá

	Lý thuyết con người ẩn trong bộ phim Chuyến tàu băng giá

	Curtis ghét ở khoang cuối cùng. Đó là một cuộc sống không thay đổi ngay cả khi anh ta “nỗ lực" hết mình, uống nước thải qua ngày và những con gián trở thành bữa ăn chính. Dù thế nào cũng không thể đi lên trên trong cái pháo đài phân cấp tầng tầng lớp lớp hệt như thành Hwangseong này Một chút cơ hội cũng không. Đôi lúc cơ hội cũng xuất hiện khi những người ở khoang giữa hoặc khoang hạng nhất (chứa động cơ vĩnh cửu) cần tìm nhân lực hỗ trợ, nhưng dù có như vậy thì cũng chỉ là những công việc vặt vãnh. Ca hát, dọn dẹp và chăm sóc trẻ nhỏ cho những người khoang hạng nhất là công việc được giao cho những người khoang cuối. Không thể mãi sống kiếp “đũa mốc” như thế này được nữa. Phải đánh bại “những chiếc thìa vàng" kia, vì thế Curtis đã đứng lên và thành công, cuối cùng anh gặp được Wilford - người cầm lái chuyến tàu băng giá.

	“Ô, Curtis, anh giỏi hơn nhiều so với tôi nghĩ. Đó là một thành công mang tính cách mạng đấy." Wilford vừa cười vừa nói. Curtis cầm chiếc giáo tre im lặng.

	“Wilford, tôi có thể đâm cho ông một nhát đay. Giờ chưa phải lúc cười."

	“Curtis, thế giới này rất rộng lớn, rộng hơn những gì anh nghĩ. Anh đã thành công khi giảm bớt số người trên chuyến tàu này. Bây giờ, chuyến tàu có thể tiếp tục được rồi."

	Curtis kinh ngạc hỏi ngược lại Wilford:

	“Ông đang nói gì vậy? Chuyến tàu này vẫn tiếp tục?”

	"Vì người ở khoang cuối và khoang giữa quá nhiều nên vô cùng khó khăn để nuôi sống tất cả mọi người, vì thế anh buộc phải tạo ra cuộc cách mạng, kết quả của cuộc cách mạng là rất nhiều người khoang giữa và khoang cuối đã chết. Tôi đã giảm được rất nhiều người mà không phải tắm máu đôi tay mình.”

	Lúc này Minsu chen vào:

	“Wilford... có một điều ông không biết, dân số không phải lúc nào cũng tăng, những người ở toa cuối không sinh con vì cuộc sống quá vất vả và thiếu thốn, khi dân số toa cuối giảm đi, người ở toa giữa sẽ phải làm công việc của người toa cuối, cứ như vậy, khi người ở toa giữa đi mất, những người ở toa hạng nhất sẽ phải chuyển dần sang toa giữa. Dần dần số người trên chuyến tàu này sẽ thưa dần và cuối cùng, tàu sẽ phải dừng lại. Đây không phải lúc cho một cuộc chiến."

	Wilford im lạng và có chút thất thần:

	"Không thể như vậy được, dân sô luôn luôn tăng!”

	Minsu mỉm cười với một nụ cười hoài nghi:

	“Mason đã sai. Hãy nhìn xem. Dân số sẽ sớm giảm. Khi ấy, người dân sẽ được khuyến khích để sinh con."

	Sự nổi loạn có kế hoạch - số phận của người dân

	Vào năm 2013, Trái đất hoàn toàn bị đóng băng, chỉ còn duy nhất một vật thể chuyển động. Đó là chuyến tàu băng giá. Chuyến tàu chạy trên quỹ đạo vô hạn, chở những người còn sống sót trong kỷ băng hà. Đã 17 năm kể từ khi thế giới bị đóng băng. Tính đến hiện tại, tàu đã chạy ròng rã 18 năm. Chuyến tàu băng giá của đạo diễn Bong Jun-ho là một Trái đất thu nhỏ, chạy xuyên ngày đêm với hành trình bất tận, không điểm đến, và trên chuyến tàu này, nước uống, thực phẩm như thịt, cá đều phải tự cung tự cấp. Những người ở toa cuối tàu ăn bánh Yokan làm từ gián, còn những người ở khoang hạng nhất lại được thưởng thức bít tết; người ở khoang cuối phục vụ người ở khoang hạng nhất, và được họ ban cho một chút đồ ăn, thức uống. Đôi khi, những người khoang cuối "nổi loạn" không tuân theo quy tắc nhưng tại thời điểm đó, những người ở khoang hạng nhất sử dụng sức mạnh để giữ gìn "trật tự". "Trật tự" này được tạo ra bởi những người ở khoang đầu tiên. Cơn giận dữ, kìm nén bấy lâu của người dân ở khoang cuối sắp bùng nổ. Hai cuộc cách mạng đã nổ ra nhưng thất bại. Curtis, thủ lĩnh trẻ của những người ở khoang cuối, tìm kiếm một cơ hội mang tính quyết định. Mục tiêu là chiếm dụng khoang máy, sau đó chia đồ ăn, thức uống cho những người ở khoang cuối cùng. Trong khoang máy có Wilford, một người quyền lực, vĩ đại và "nhân ái", cũng chính là người tạo ra con tàu này. Cuộc cách mạng của Curtis có thể thành công không?

	Sau bao ngày khổ cực, chịu trăm ngàn cay đắng, cuối cùng Curtis cũng đến được khoang máy và có cuộc gặp gỡ lịch sử với Wilford, nhưng Wilford nói:

	"Đây là một cuộc nổi loạn có kế hoạch của anh."

	Wilford là "người bạn chơi bài hợp cạ nhất" của Gilliam, thủ lĩnh trước đây của những người khoang cuối. Những người ở khoang hạng nhất quyết định điều chỉnh dân số để cân bằng hệ sinh thái trong tàu. Mục tiêu là giết chết 74% số người ở khoang cuối. Cuộc bạo loạn của Curtis chính là thời cơ cho việc này, nó được lấy làm lý do gây ra vụ thảm sát. Wilford nói với Curtis, người đang hoang mang, bối rối: "Chuyến tàu giống như Trái đất, nơi con người sinh sống, hệ sinh thái của nó phải được duy trì. Việc làm này là một tội ác, nhưng là điều ác cần thiết". Chiến tranh, bạo loạn, bệnh tật có thể làm giảm sự bùng nổ dân số. Khi những người ở đuôi tàu bị giết trong đường hầm tối tăm thì cũng là lúc cuộc cách mạng phải kết thúc. Thế nhưng, khi ngọn đuốc tranh đấu sáng lên, chuẩn bị cho cuộc phản công thì tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Wilford chân tình nói với Curtis:

	"Con tàu vẫn cứ đi. Nhân dịp kỷ niệm 18 năm, chúng ta sẽ để thêm 18 người nữa được sống sót."

	Có một lý thuyết kinh tế thông qua bộ phim Chuyến tàu băng giá này. Đó là thuyết dân số học của Thomas Malthus15. Dù thuyết dân số là một trong những lý thuyết sơ khai của kinh tế học nhưng những tư tưởng kinh tế của nó lại có tác động lớn đến nhân loại. Luật kiểm soát tỷ lệ sinh của chính phủ Hàn Quốc cho đến tận cuối những năm 1980 là sản phẩm của thuyết dân số. Thuyết tiến hóa, một khám phá lớn của lịch sử khoa học, cũng tìm kiếm những ý tưởng quyết định trong thuyết dân số. Thuyết dân số cho rằng "thực phẩm tăng theo cấp số cộng còn nhân khẩu thì tăng theo cấp số nhân". Đó là kết quả của thuyết dân số học nhằm chỉ ra rằng con người không thể ngăn chặn tình trạng này và do đó, sẽ tiếp tục ở trong tình trạng nghèo đói. Một thế giới quan đầy bi thương. Theo thuyết dân số, con người không thể giảm dân số chỉ bằng cách dựa vào ý chí. Khi dân số đông và thức ăn ít, xung đột sẽ xảy ra và xung đột sẽ dẫn đến chiến tranh, chết chóc, thậm chí tàn sát hàng loạt. Dân số tự điều chỉnh trong trạng thái tự nhiên của nó.

	Tình dục làm hỏng tương lai của nhân loại

	Malthus là một trong những kinh tế gia đầu tiên. Vào cuối thế kỷ 18 thời Malthus sống, Anh là một nước chưa phát triển. Khi cuộc Cách mạng Công nghiệp diễn ra vào giữa thế kỷ 18, người Anh mong đợi sẽ được giải phóng khỏi cảnh nghèo đói khổ sở. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cuộc Cách mạng Công nghiệp là một "sự kiện lớn trong lịch sử" nhân loại, lượng hàng hóa được sản xuất và tiêu thụ vượt xa. Trước đó, xã hội luôn luôn thiếu hụt hàng hóa. Và vấn đề tồn tại trước đó là một bộ phận giới hoàng tộc, quý tộc và tu viện sở hữu tài sản, hàng hóa, còn dân thường thì thiếu thốn, và họ coi đó là định mệnh.

	Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 1777 khi James Watts phát minh ra động cơ hơi nước. Ngành dệt may, công nghiệp in ấn, ngành than, tất cả các ngành công nghiệp bắt đầu sử dụng động cơ hơi nước để vận hành máy móc, và khối lượng sản phẩm sản xuất tăng mạnh. Stevenson đã chế tạo một đầu máy hơi nước và mang nó đi khắp nơi. Hàng hóa lan tràn nhưng 90% người dân Anh vẫn sống trong nghèo khổ vì chỉ có 10% còn lại làm nên sự giàu có cho nước Anh. Những người chiếm giữ của cải trở thành những người giàu có. Các nhà tư bản là những ông chủ của các công xưởng, khi đó giai cấp tư sản xuất hiện. Ông Kim và ông Lee, những người giống tôi ngày hôm qua, đã kiếm được tiền và hôm nay xuất hiện trước mặt tôi là người giàu có. Điều này không giống như lịch sử nhân loại, chỉ những người xuất thân trong gia đình giàu có như hoàng tộc hay quý tộc mới là người giàu. Người giàu được trọng thị và chênh lệch giàu nghèo diễn ra.

	Các nhà trí thức bắt đầu đặt ra câu hỏi làm thế nào để hiểu được hiện tượng xã hội mới này. Tại sao sự gia tăng sản lượng sản xuất vẫn không thể giúp người dân Anh thoát khỏi nghèo đói? Vào thời đó, việc giới trí thức vừa là tu sĩ, vừa là nhà toán học, triết học và luật học rất phổ biến. Với kiến thức của mình, họ tự tìm câu trả lời cho câu hỏi này. Giống như ngày nay, khi một sự kiện gây chấn động xảy ra, tầng lớp trí thức trong xã hội như các nhà luật học, đạo đức học, nhà báo và các nhà giáo dục sẽ cố gắng phân tích vấn đề trong phạm vi lĩnh vực, chuyên môn của mình.

	Trong số đó, linh mục Malthus là người tìm ra câu trả lời từ vấn đề dân số. Năm 1798, ông cho xuất bản cuốn sách Principle of population (Thuyết dân số), đây không đơn thuần chỉ là một cuốn sách. Trong suốt 36 năm, từ lần đầu tiên xuất bản năm 1798 đến năm 1834, cuốn sách đã được tái bản sáu lần, đây được coi là kiệt tác để đời của Malthus.

	Theo thuyết dân số, phần lớn những người sống cuộc sống bần cùng và lao động khổ sai sẽ bị nhận chìm trong một tương lai u ám, tối tăm. Nguyên nhân là do tình dục. Malthus có bảy người con, ông nhận ra rằng số lượng sinh tăng vượt mức năng lực, khả năng sáng tạo và hợp lý của loài người.

	Thuyết dân số bắt đầu với hai giả định. Thứ nhất, con người không thể vượt qua ham muốn tình dục, nếu có cơ hội, họ sẽ quan hệ và sinh con. Thứ hai, số lượng thực phẩm hiếm khi tăng lên. Hãy thử nghĩ xem, đầu tiên con người và thực phẩm cân bằng, nếu một người nam và nữ được nuôi dưỡng đầy đủ kết hôn và sinh con thì chắc chắn số người sẽ nhiều hơn số thực phẩm, khi ấy, con người sẽ cạnh tranh nhau để giành thực phẩm. Cạnh tranh làm giảm tiền công, tiền lương của người lao động, giá lương thực leo thang, nghèo đói càng bủa vây tầng lớp khốn cùng của xã hội. Và đến một điểm nào đó, những người không chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này sẽ chết đói, mà phần lớn đó là những người nghèo, đến lúc đó dân số sẽ giảm, giá lương thực dần khôi phục lại, khi ấy dân số và lượng thực phẩm tái cân bằng. Tuy nhiên, việc cân bằng này sẽ không kéo dài. Dân số sẽ lại tăng vọt khi con người tiếp tục sinh con. Giá thực phẩm cũng tăng và người nghèo lại sống tồi tệ hơn. Malthus nhận ra sự lặp lại này là quy luật tự nhiên, các nhà kinh tế không thể ngăn chặn nó và kinh tế học không thể cứu giúp con người.

	Người ta cũng nói rằng, Carlyle, nhà sử học đồng thời là bạn của Malthus đã tuyên bố, "kinh tế học là một ngành nghiên cứu ảm đạm", ngày nay, người ta chỉ ra rằng câu nói "kinh tế học ảm đạm" xuất phát từ trí tưởng tượng về Dystopia16 của Malthus.

	Thuyết dân số của Malthus được giới tư bản, những người "nắm giữ phần lớn của cải" và luôn bị tấn công nghênh đón, ủng hộ, nó đã trở thành "kim bài miễn tội" cho tầng lớp tư bản.[image: A picture containing text, fan
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	Chênh lệch giàu nghèo là hệ quả của luật kinh tế, không phải do tư bản. Theo Malthus, cứu trợ nghèo đói là chính sách sai lầm, việc cứu trợ người nghèo là hành động vượt ra khỏi nguyên lý tự nhiên và kinh tế học. Ông khẳng định rằng, trái với suy nghĩ từ thiện sẽ xoa dịu nỗi khổ của người nghèo, nó lại làm cho nỗi thống khổ tăng lên, nếu từ thiện được sử dụng để cải thiện cuộc sống của người nghèo, họ sẽ sinh nhiều con hơn, cái nghèo trở nên trầm trọng hơn. Các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền không cần thực hiện những chính sách phúc lợi nữa.

	Malthus là ác quỷ hay thiên tài?

	Người dân đã phản đối thuyết dân số của Malthus, coi nó gần như là vô lý khi các ông chủ nhà máy kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ; người dân gọi Malthus là "quỷ dữ". Lịch sử ghi chép lại rằng khi Malthus chết, có hai loại người đến đám tang của ông, các nhà tư bản "tiếc thương cho cái chết của ông", và người dân "đến xác nhận xem tên quỷ dữ đã thực sự chết chưa".

	Xã hội Anh thời đó được thể hiện trọn vẹn trong bộ phim Chuyến tàu băng giá. Một đứa trẻ da đen phải làm việc trong khoang máy không ngơi nghỉ do cơ thể vừa đủ nhỏ bé để đi vào khoang máy. Sản lượng tăng vọt trong những năm đầu thế kỷ 18 dẫn đến tình trạng thiếu lao động, giới tư bản Anh đã kéo cả trẻ em đến làm công nhân trong các nhà máy. Những đứa trẻ phải làm việc 16 tiếng một ngày và tự lo bữa ăn. Đặc biệt, công việc trong mỏ than đá yêu cầu phải di chuyển trong những đường hầm nhỏ chật hẹp, và chỉ có trẻ em mới làm được điều đó. Việc tuyển dụng những đứa trẻ dưới 9 tuổi đã bị cấm khi Đạo luật Nhà máy được ban hành vào năm 1833.

	Hiệu quả lan truyền của thuyết dân số rất lớn. Quốc hội và chính phủ Anh (bao gồm giai cấp tư bản và quý tộc) ủng hộ Malthus. Chính phủ Anh ngay lập tức đưa lý thuyết của Malthus ứng dụng vào các chính sách.

	Năm 1801, Vương quốc Anh tiến hành cuộc điều tra dân số hiện đại đầu tiên.

	Sau đó, đến năm 1834, Luật Người nghèo Cải cách được thông qua. Luật Người nghèo là một biện pháp nhằm mục đích cứu giúp người nghèo nhưng nó đã không hiệu quả. Luật Người nghèo Cải cách giới hạn đối tượng được cứu trợ phải là những người được các trại tế bần ở các giáo xứ, nhà thờ tiếp nhận, chính phủ không bảo lãnh cho những người không ở trong các trại tế bần.

	Mục đích của Luật Người nghèo Cải cách là "Không để dân nghèo chết đói trên đường phố". Đó là thời đại Victoria, thời đại bị thống trị bởi tinh thần Cơ đốc giáo, không thể vứt bỏ người nghèo ở đất nước Cơ đốc giáo, nơi luôn có niềm tin vào lòng nhân từ của Chúa. Tuy nhiên, phúc lợi này sẽ không hỗ trợ nếu người nghèo sinh con, chính vì vậy, những người sống trong các trại tế bần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và lao động nặng, người được cứu tế chỉ được cho một chút thức ăn nhằm kéo dài sự sống, những người đã kết hôn bị chia cách, các cặp vợ chồng không sống chung một phòng.

	Ngòi bút của Charles Dickens

	Thuyết dân số của Malthus đã dấy lên những cuộc tranh luận trái chiều trong xã hội. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Charles Dickens không đồng ý với luận điểm của Malthus. Bốn năm kể từ khi luật về người nghèo có hiệu lực, Dickens viết:

	"Tới bữa ăn, người cấp dưỡng sẽ múc cho mỗi đứa trẻ một bát cháo táo đỏ. Chỉ vào những ngày đặc biệt, trong khẩu phần ăn mới có thêm mẩu bánh mì nhỏ. Những cái bát còn không cần phải đem rửa, lũ trẻ vét hết thức ăn đến tận khi cái bát sáng bóng. Sau đó chúng háo hức nhìn vào cái nồi."

	Đứa trẻ nghèo khổ Oliver, không chịu nổi cái đói đã nói với người chủ trại, "Thưa ngài, cho cháu thêm một ít nữa ạ", nhưng bị đánh gần chết và nhốt trong ngục tối suốt một tuần. Đó là cuộc sống của những người nghèo khổ thời ấy. Charles Dickens luôn có sự thương cảm với những người nghèo khổ bởi chính ông cũng lớn lên trong nghèo khó. Ông là thợ học việc trong một nhà máy sản xuất giày khi cha ông bị bỏ tù vì nợ nần. Sau đó, ông làm nhân viên văn phòng luật sư và học tốc ký. Khi ông vào Quốc hội với tư cách là phóng viên của Hạ viện, ông đã khơi mở ra những điều phi lý của xã hội Anh.

	Charles Dickens từng trải qua lao động trẻ em, ông cho rằng Luật Người nghèo cũ là bộ luật bỉ ổi về mặt đạo đức.

	Charles Dickens đã đến Mỹ để quảng bá Oliver Twist, một đất nước mới rộng lớn vô hạn, nơi đầy những chú bò gặm cỏ trên cánh đồng xanh dài bất tận. Nước Mỹ, nơi ông đặt chân đến, có hàng tỷ mẫu đất còn hoang hóa. Ông không thể đồng ý với quan điểm của Malthus rằng thức ăn của thế giới sẽ sớm cạn kiệt.

	Charles Dickens có niềm tin rằng chỉ có ở nước Anh mới tồn tại cái gọi là "thuyết dân số". Sau khi từ Mỹ trở về, Dickens đã viết cuốn tiểu thuyết có tên A Christmas Carol (Giáng sinh yêu thương).

	Vào buổi tối đêm Giáng sinh, Scrooge gặp hồn ma của Marley, đối tác kinh doanh trước kia của lão, trong một căn phòng tối cô đơn lạnh lẽo. Hồn ma của Marley bị gông cùm trong xiềng xích và nói với Scrooge đừng sống cuộc sống như thế nữa. Rồi sau đó, ba bóng ma hiện về, mỗi bóng ma là hình ảnh quá khứ, hiện tại và tương lai. Bóng ma thứ nhất, bóng ma của Giáng sinh quá khứ, thể hiện tuổi trẻ của Scrooge. Bóng ma thứ hai, bóng ma của Giáng sinh hiện tại, cho Scrooge thấy cảnh ấm cúng của ngôi nhà người giúp việc Bob Cratchit và người cháu trai đã mời Scrooge đến dự buổi lễ Giáng sinh. Mọi thứ đều dễ chịu và hiền hòa. Bóng ma cuối cùng, bóng ma của tương lai, chỉ ra cái chết cô độc của một ông già keo kiệt và bủn xỉn. Sau đó, Scrooge bị cướp hết tài sản và cuối cùng kết thúc cuộc đời trong đơn độc lạnh lẽo. Khi tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau, Scrooge sung sướng biết đó chỉ là mơ, và mình vẫn còn sống, lão ta tỉnh ngộ và thay đổi chính mình.

	Ai là hình mẫu thực tế của lão già keo kiệt Scrooge?

	Charles Dickens đã viết tác phẩm A Christmas Carol vào năm 1843, nhân vật chính là Scrooge. Nhân vật này là hiện thân của một kẻ hà tiện, và là biểu tượng của sự hà tiện trong suốt hơn 170 năm qua. Nhưng hình mẫu thực tế của Scrooge là ai? Hãy cùng suy nghĩ. Vào đêm Giáng sinh, tổ chức từ thiện yêu cầu Scrooge quyên góp.

	"Rất khó để mang tình yêu của Kitô giáo với sự đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần cho hàng triệu con người khốn khổ chỉ bằng Luật Người nghèo. Đó là lý do tại sao chúng tôi đi quyên góp để cung cấp thịt, thực phẩm và củi cho những người có nhu cầu."

	Scrooge thậm chí còn không thèm quay đầu lại:

	"Làm ơn để ta yên. Hãy nói với những kẻ nghèo khó đi đến trại tế bần ấy."

	Những người ở đoàn từ thiện lại xin thêm lần nữa:

	"Nhiều người thà chết đói chứ không chịu đến trại tế bần."

	Scrooge vẫn không thèm quay đầu lại:

	"Vậy thì, hãy bảo họ đẻ ít thôi."

	Không còn nghi ngờ gì nữa. Scrooge chính là Malthus. Tác phẩm A Christmas Carol mô tả cách mà Malthus, một kẻ sùng bái thuyết dân số kiên định với tư tưởng của mình ra sao. Trong mắt của Charles Dickens, Malthus là một kẻ máu lạnh, không có một từ ngữ tốt đẹp nào được dùng để nói về ông.

	"Scrooge là một gã ăn xác ve. Scrooge! Lão già keo kiệt, bủn xỉn đầy tham vọng. Gã có một tâm hồn lạnh lẽo, ngoại hình Cứng như băng, cái mũi chim ưng nhọn hoắt, cái cằm hõm lại, gò má héo quay héo quắt. Dáng đi Cứng ngắc, đôi mắt lúc nào cũng vằn đỏ những tia máu, cặp môi mỏng nhợt nhạt, xanh lét, giọng nói the thé, sắc lẹm như dao, một kẻ cục cằn, khó ưa. Tóc, lông mày, thậm chí bộ râu mọc lởm chởm, thô ráp, lốm đốm bạc như sương tuyết phủ xuống cái cằm nhọn."

	Charles Dickens đã chửi xéo Malthus thông qua tác phẩm A Christmas Carol. Thuyết dân số của Malthus phân biệt giàu nghèo, và ông cho rằng, trong cuộc cạnh tranh, người nghèo không còn con đường nào khác ngoài cái chết. Điều này dấy lên sự căm phẫn trong xã hội Anh, xã hội đạo Kitô truyền thống. Malthus không phải là một vị thánh. Hồn ma đã la mắng nghiêm khắc con người hiện tại của Scrooge.

	"Nếu tim của ngươi được làm bằng máu và thịt chứ không phải được làm bằng đá vậy thì câu nói thừa dân số liệu có nghĩa gì. Rốt cuộc không biết nó thừa ở đâu mà lại nói lời độc ác như vậy. Tại sao ngươi dám quyết định sinh tử của con người như vậy chứ?"

	Charles Dickens, ông bố có mười người con, không bao giờ có thể chấp nhận lập luận của Malthus.

	Scrooge gặp hồn ma của quá khứ đang ngồi trên một ngai vàng làm bằng thức ăn, chứa đầy gà tây, ngỗng, thịt nguội, thịt lợn nướng, xúc xích và bánh pudding. Điều này có nghĩa Anh là một nước không thiếu lương thực. Gia đình cháu trai và gia đình thư ký Bob Cratchit rất hòa thuận với hồn ma. Dù có thiếu bánh pudding đi nữa thì cả gia đình cũng vẫn chia nhau mỗi người một phần. Thông qua hình ảnh này, Dickens muốn gửi đến Malthus một thông điệp rằng, "Con người tuyệt đối không phải là động vật".

	Tác phẩm A Christmas Carol được xuất bản ngày 17 tháng Mười hai năm 1843 và bán được tất cả 6.000 bản trong đêm Giáng sinh. Đối với Charles Dickens, người đang rất cần tiền để nuôi sống cả một đại gia đình, thì sự kiện này giống như vị cứu tinh của ông.

	Phản bác của Ricardo và Marx

	Con người tuyệt đối không phải là động vật, và nhà kinh tế học, người đưa ra ý kiến tranh luận về thuyết dân số theo kinh tế học là Marx (Karl Heinrich Marx), tác giả của Tư bản luận (Das Kapital).

	Marx không chỉ được chứng kiến sự dân chủ trao đặc ân cho các nhà tư bản thuyết dân số học.

	Marx phản bác thuyết "quá tải dân số". Thuyết quá tải dân số thực ra chỉ là vấn đề thất nghiệp. Marx nhận thấy thất nghiệp không phải vì có nhiều người, mà vì các ông chủ nhà máy muốn có nhiều lợi nhuận hơn. Các ông chủ giảm chi phí lao động bằng cách mua thêm thiết bị, máy móc, và tiền lương giảm đi khi công nhân phải cạnh tranh nhau để có chỗ làm việc. Những người không kiếm được việc làm trở thành kẻ thất nghiệp.

	Tư tưởng chính trong lập luận của Marx là nếu các nhà tư bản từ bỏ lòng tham và chia đều lợi ích kiếm được cho tất cả mọi người thì sẽ có nhiều việc làm cho xã hội. Marx cảnh báo rằng nạn thất nghiệp bủa vây tầng lớp lao động nghèo khổ là do của cải tập trung vào tầng lớp giàu có. Bên cạnh Marx còn có David Ricardo, người cũng phản đối Malthus. Ricardo là một học giả đồng thời là cha đẻ của thuyết thương mại tự do với thuyết lợi thế so sánh. Ricardo đã bác bỏ Malthus bằng thuyết cân bằng. Các nhà kinh tế học thời đó tin vào thuyết giá trị lao động. Thuyết giá trị lao động (labor value theory) cho rằng giá trị của lao động là không đổi.

	Trong khi trên thực tế, dù cùng một người nông dân lao động, sản lượng tạo ra mỗi lần là khác nhau. Ricardo thấy rằng sự khác biệt về năng suất phụ thuộc vào độ phì nhiêu của đất. Vấn đề ở đây là chủ đất đã lấy tất cả sản lượng trên vùng đất màu mỡ và người nông dân dù làm nhiều thế nào cũng chỉ được nhận về một phần không đổi. Những người chủ đất kiếm được lợi nhuận từ việc cho thuê đất ngày càng trở nên giàu có, còn người nông dân vẫn luẩn quẩn trong vòng đói nghèo dù có làm việc chăm chỉ, cực khổ đến thế nào.

	Ricardo nhấn mạnh, "Chủ sở hữu vẫn giàu có dù họ chẳng làm gì cả, chỉ cần lấy tiền chênh lệch từ việc cho thuê đất". Thuyết thuê mướn của ông giống như nghề kinh doanh tự do ngày nay. Chủ cửa hàng thịt lợn chăm chỉ làm việc, rất nhiều khách hàng kéo đến mua, nhờ đó thu nhập tăng lên. Chủ nhà thấy như vậy, liền tăng tiền thuê cửa hàng lên gấp đôi. Vì cửa hàng có vị trí tốt, khách hàng ngày càng đông nên chủ nhà tăng tiền thuê.

	Nếu chủ cửa hàng không thích thì có thể chuyển đến chỗ khác kinh doanh. Lợi nhuận của người bán hàng nhờ lao động chăm chỉ đi vào túi của chủ nhà.

	Gentrification17 (chỉ hiện tượng những người dân đi thuê nhà bị yêu cầu rời đi khi các khu phố cổ lạc hậu phát triển mạnh và trở nên hiện đại, sầm uất) là yếu tố quyết định tạo ra địa tô chênh lệch18.

	Thuyết dân số của Malthus đã rung lên hồi chuông báo động trên toàn thế giới. Chính sách "Đẻ hai con để nuôi dạy cho tốt" của Hàn Quốc hay "Chỉ sinh một con" của Trung Quốc dựa trên lời cảnh báo của Malthus. Tuy nhiên, những năm 1950-1960, thuyết dân số lại bị xem là thuyết kinh tế lạc hậu. Cuộc cách mạng thực phẩm nổ ra nhờ sự ra đời của phân bón hóa học, cải tiến hạt giống và canh tác cơ giới hóa đại trà. Và với sự ra đời của các biện pháp tránh thai, con người đã học được cách duy trì ham muốn tình dục mà không đẻ nhiều con. Thuyết dân số từng nằm trong danh sách mong muốn bị hủy bỏ do sự không phù hợp của hai thuyết "thức ăn tăng theo cấp số cộng" và "dân số tăng theo cấp số nhân" nhưng không thành do cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1970.

	Những giới hạn của sự phát triển cứu vớt thuyết dân số

	Theo báo cáo The Limits of Growth (Những giới hạn của sự phát triển) (1972) của Club of Rome19 lập luận rằng dân số thế giới sẽ đạt đến giới hạn của sự phát triển trong vòng 100 năm do sự gia tăng dân số và công nghiệp hóa, lương thực và nguồn tài nguyên trở nên cạn kiệt, kéo theo môi trường bị phá hủy. Giới hạn của sự phát triển được cảnh báo thông qua tựa đề "Hoa súng dưới ao đang lớn dần lên. Trong một ngày, số lượng hoa Súng tăng lên gấp đôi, và vào ngày thứ 29, một nửa ao đã được lấp đầy. Có phải quá lạc quan khi nói rằng nửa ao vẫn còn trống? Thực ra ngày mà hoa súng phủ đầy ao là ngày mai". Thuật ngữ "phát triển bền vững" lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách này. Báo cáo này gây sốc cho toàn thế giới. Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường Nhân loại tại Stockholm đã thông qua Tuyên bố về môi trường đối với việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường toàn cầu. Thuyết dân số tưởng chừng như đã chết được hồi sinh thành "Chủ nghĩa Malthus mới". Trong quá khứ, tình trạng thiếu lương thực kéo dài đã dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, nguyên liệu thô và năng lượng. Chủ nghĩa Malthus mới lập luận rằng những tiến bộ công nghệ chỉ làm chậm một chút điều này chứ không phải là một sự thay thế triệt để.

	Loạt phim khởi đầu bằng Kingsman: The secret service (Mật vụ Kingsman) đã truyền thêm sức mạnh cho chủ nghĩa Malthus. Kingsman nói đến các điệp viên tinh túy của Anh, thông minh, hài hước, lịch thiệp và biết chiều phụ nữ (Kingsman đã nói một câu tuyệt vời rằng "Cách hành xử làm nên con người"). Đó là một tổ chức bí mật mà ngay cả chính phủ Mỹ và chính phủ Anh đều không biết. Valentine, chủ tịch của một hãng tin lớn, là người tin vào thuyết Gaia (Gaia Theory)20. Trong thần thoại Hy Lạp, Gaia là nữ thần Trái đất. Thuyết Gaia coi Trái đất là sự sống, con người, động vật, thực vật, khí hậu, đất sống, tồn tại trên Trái đất có ảnh hưởng lẫn nhau. Sự nóng lên toàn cầu hay suy thoái môi trường đều có tác động quá mức lên Trái đất và cứ như vậy, Trái đất sẽ chết nếu chúng ta không quan tâm, hay có hành động ngăn chặn, bảo vệ.

	Năm 1978, nhà khoa học James Lovelock người Anh đã đưa ra lập luận này trong cuốn sách Gaia: A new look at life on earth (Gaia: Quan điểm mới về sự sống trên Trái đất). Chủ tịch Valentine đã tìm ra nguyên nhân gây "bệnh nặng" cho Trái đất chính là do có quá nhiều dân số.

	Nếu điều này xảy ra, chỉ có cách là vật chủ (Trái đất) tiêu diệt virus (dân số) hoặc virus (dân số) giết chết vật chủ (Trái đất). Chủ tịch Valentine quyết định tiêu diệt virus (dân số) và cứu Trái đất. Vì vậy, các nhà tri thức, người giàu có, chính trị gia, đại diện các nước trên toàn thế giới,... được đưa đến thế giới ngầm và những người không cần thiết sẽ được xúi giục giết lẫn nhau. Việc giảm dân số thông qua phát động cuộc chiến giữa những người nghèo đồng nhất với thuyết dân số. Kingsman đã ngăn chặn ý tưởng này của Valentine. Đây chính là Charles Dickens thứ hai.

	Chủ nghĩa Malthus21 mới có phải là âm mưu của các nước phát triển?

	Chủ nghĩa Malthus mới không nhận được sự ủng hộ từ các nước đang phát triển, bao gồm cả Hàn Quốc. Điều này là do kinh tế chính trị quốc tế đã được áp dụng để ngăn chặn các nước đang phát triển tiến nhanh bằng các nước phát triển. Từ sau thế kỷ 18, các nước phát triển đã sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, tạo ra và phát tán khí nhà kính. Ngày nay, khi các nước đang phát triển cố gắng phát triển, sự nóng lên toàn cầu đã cản trở việc sử dụng tài nguyên của họ. Các nước phát triển yêu cầu các nước đang phát triển chịu trách nhiệm nhiều hơn về sự nóng lên toàn cầu hiện nay. Hoa Kỳ và Nhật Bản từ chối tham gia Công ước phát thải các-bon để đảm bảo sự tăng trưởng của họ. Các đối sách, giải pháp đối với vấn đề nóng lên toàn cầu gần như bị mắc kẹt do sự bất đồng lợi ích của các quốc gia, như thực tế đã diễn ra vào tháng Mười hai năm 2015 tại Hội nghị COP21 của Công ước Paris, với sự tham gia của hầu hết các nước phát triển và đang phát triển.

	Trước đây, giải pháp chống lại sự nóng lên toàn cầu là giảm sử dụng carbon bằng cách giảm thiểu sản xuất, nhưng COP21 đã thực hiện bằng cách dựa trên sự đầu tư quy mô lớn của cộng đồng quốc tế để phát triển năng lượng tái tạo. Các quốc gia cần tìm động cơ tăng trưởng mới đã đồng ý giảm lượng khí thải carbon của mình để sở hữu các công nghệ mới. Tới năm 2014, dự đoán của Malthus về dân số là chính xác; dân số thế giới 1,2 tỷ người vào những năm 1850 mà ông sống đã tăng lên 7,1 tỷ người vào năm 2014. Nhưng lúc này, lại phát sinh vấn đề khác; dân số ở các nước phát triển đang giảm. Tổng tỷ lệ sinh ở các nước phát triển giảm xuống dưới hai; Hàn Quốc giảm xuống còn 1,2. Để duy trì dân số, mỗi phụ nữ phải sinh trung bình 2,1 người con.

	Sự suy giảm dân số của Hàn Quốc khá nghiêm trọng. Vào năm 1972,1.020.000 trẻ em được sinh ra, nhưng năm 2014 chỉ có 430.000 trẻ. Tại Hàn Quốc, số người trong độ tuổi sinh sản (từ 15 đến 64 tuổi) bắt đầu giảm vào năm 2017 và từ năm 2030, tổng dân số sẽ giảm. Nhật Bản, tỷ lệ sinh bắt đầu suy giảm vào năm 1996, đã trải qua sự suy giảm tổng dân số kể từ năm 2015. Đất nước có nguy cơ khủng hoảng này đặt ra mục tiêu tổng tỷ lệ sinh là 1,8, và "quyết tâm đạt mốc dân số 100 triệu dân".

	Malthus chưa bao giờ nghĩ tới “Demographic onus” (Gánh nặng dân số)

	GDP tăng lên cũng nhờ sự gia tăng về dân số, trong kinh tế học, người ta gọi điều này là quà tặng dân số (demographic gift hoặc demographic bonus)22. Nếu tiêu dùng tăng lên, giá cả và năng suất sẽ cao hơn. Ngược lại, sự suy giảm dân số dẫn đến suy giảm GDP và sự trì trệ của tiêu dùng cùng bất động sản, hiện tượng này được gọi là "demographic onus" (gánh nặng dân số). Tiêu dùng giảm, giá giảm, năng suất giảm do thiếu lao động. Điều này giống với những gì Hàn Quốc đang trải qua gần đây. Nhà kinh tế học Harry Dent mô tả nền kinh tế thông qua dân số. Trong cuốn sách The Demographic Cliff (Vách đá dân số) xuất bản năm 2018 ông nói, dân số già do tỷ lệ sinh thấp sẽ gây ra những vách đá dân số (demographic clift) ở các nước công nghiệp lớn. Vách đá dân số nói đến vấn đề số trẻ em sinh ra ngày càng ít đi và dân số bị thu hẹp nhanh chóng. Harry Dent cho biết độ tuổi tham gia tiêu dùng là từ 45 đến 49. Từ năm 2003 đến 2007 tại Mỹ, đây là độ tuổi dẫn đầu trong tiêu dùng, và tại Nhật Bản là từ năm 1989 đến 1996. Sau đó, Mỹ đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và Nhật Bản đã không thể thoát khỏi suy thoái kinh tế dài hạn. Độ tuổi tiêu thụ cao nhất ở Hàn Quốc là 47 tuổi. Harry Dent dự đoán rằng Hàn Quốc sẽ trải qua một vách đá dân số vào năm 2018 sau khi đạt đỉnh cao trong chi tiêu của người tiêu dùng từ năm 2010 đến 2018. Lý thuyết này cũng dựa trên dự đoán về suy thoái kinh tế trong lĩnh vực bất động sản của Hàn Quốc sau năm 2018.

	Malthus đã không lường trước được sẽ có thời đại "gánh nặng dân số". Con người ngày càng gia tăng kỳ vọng về cuộc sống cá nhân và gánh nặng về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em như chi phí giáo dục, đã dẫn đến việc toàn thế giới né tránh sinh con. Châu Á trải qua sự suy giảm dân số sau châu Âu, châu Mỹ Latinh và kế tiếp, châu Phi, dự kiến sẽ giảm trong nửa sau của thế kỷ 21. Malthus sẽ nói gì nếu nhìn thấy chính phủ các nước đưa ra chính sách sinh sản nhằm tăng dân số. Không có nền kinh tế nào trên thế giới là vĩnh cửu
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	GÓC KINH TẾ: Khi nào dầu thô sẽ hết - Lý thuyết đỉnh dầu (Peak Oil Theory)

	Dầu trong lòng đất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Nhân loại đã lo lắng rằng một ngày nào đó, dầu thô sẽ hết do việc sử dụng bừa bãi của con người. Khi dân số tăng lên, việc tiêu thụ dầu cũng tăng. Năm 1956, nhà địa chất học Marion King Hubbert đã đề xuất khái niệm "đỉnh dầu" (peak oil). Đỉnh dầu là khi sản lượng dầu giảm và giá tăng vọt, tiêu thụ một nửa trữ lượng của nó. King Hubbert dự đoán rằng sẽ xảy ra sự hỗn loạn lớn khi đạt tới đỉnh dầu. Lượng sản xuất dầu mỏ tăng đáng kể và sau đó giảm nhanh khi đạt đến một điểm nhất định. Đường cong tổng thể biến thành hình cái chuông và được gọi là Đường cong Hubbert.

	Đường cong Hubbert gây ra áp lực tâm lý lớn. Các nhà sản xuất dầu đột nhiên cắt giảm sản lượng tại thời điểm họ nghĩ rằng số dầu còn lại ít hơn một nửa trữ lượng họ đang có; đồng thời, giá cả tăng vọt. Tại thời điểm khủng hoảng tâm lý, nếu xảy ra đầu cơ tích trữ thì giá dầu tăng thêm nữa, lúc này thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng và tranh chấp dầu mỏ.

	Khi giá dầu tăng, giá phân bón sẽ tăng. Khi giá phân bón tăng, sản xuất lương thực sẽ giảm. Khi sản xuất lương thực giảm, giá thực phẩm tăng. Các chuyên gia về giá cho biết mức đỉnh dầu sẽ lên cao nhất vào năm 2030. Richard Heinberg của Viện Post Carbon dự đoán rằng sản lượng dầu thô toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào tháng Năm năm 2005 và sẽ giảm xuống còn 30 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2030, với mức giảm dần kể từ năm 2010. Sản lượng năm 2007 là 85 triệu thùng.

	Michael Libray của Bloomberg New Energy Finance (BNEF) nói rằng, “Sự tăng trưởng nhiên liệu hóa thạch gần như dừng lại vào năm 2030", và "chúng ta nên ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020 để ngăn chặn biến đổi khí hậu.

	Một số ý kiến cho rằng lý thuyết đỉnh dầu là quá bi quan. Hubbert dự kiến sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm dần sau khi đạt đỉnh vào đầu những năm 1970. Tuy nhiên, các kỹ thuật khoan mới đã được đưa ra sau đó, và các mỏ dầu mới lần lượt được phát hiện. Kể từ năm 1990, một lượng lớn các nước đang phát triển như Trung Quốc, An Độ và Brazil đã phát triển nhanh chóng, gây ra mối lo ngại về sự cạn kiệt dầu mỏ. Đến năm 2030, số lượng tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ tăng hơn 50%. Điều đó có nghĩa là khoảng 3 tỷ người tiêu dùng sử dụng rất nhiều năng lượng cho việc vận hành ô tô, nhà cửa, điện toán đám mây. Theo đó, tiêu thụ năng lượng tiếp tục tăng, và việc sử dụng dầu thô cũng vậy. Để làm chậm hiện tượng đỉnh dầu, thế giới đang đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đặc biệt, Trung Quốc là nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, vượt qua mức đầu tư của Mỹ.

	Cựu Thống đốc Bill Richardson của bang New Mexico, Mỹ, đã nói về lý thuyết đỉnh dầu vào năm 2030 như sau, "Đỉnh dầu là có thể xảy ra nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy", và "Dự đoán đỉnh dầu vào năm 2030 có nghĩa là thế giới nên đầu tư nhiều hơn vào phát triển năng lượng so với hiện tại".

	 


Nếu hòn đá phù thủy có thể biến mọi thứ thành vàng, vậy tại sao Harry Potter vẫn nghèo?

	Lạm phát ấn giấu trong truyện Harry Potter

	Harry Potter, Hermione và Ron Weasley 11 nhẹ nhàng bước vào căn phòng bí mật. Họ lôi chiếc điện thoại thông minh được chuẩn bị sẵn từ trước rồi bật bài hát Gangnam Style23 24 đã tải về từ ứng dụng Melon. Fluffy, chú chó ba đầu chìm vào giấc ngủ trong giai điệu Gangnam Style.

	Harry Potter thì thầm:

	"Cuối cùng, Fluffy cũng ngủ rồi. Fluffy đang canh giữ ‘hòn đá phù thủy’.  nếu Voldemort có được hòn đá phù thủy, ông ta sẽ được bất tử. Chúng ta phải bảo vệ hòn đá này.”

	Ron tóc đỏ cũng đồng tình:

	“Đúng vậy, Harry. Chúng ta phải bảo vệ trường Hogwarts khỏi Voldemort. Mình rất tự hào là bạn của cậu.”

	Harry cũng nói với Ron bằng tâm trạng vô cùng phấn khích.

	"Đúng vậy Ron, cảm ơn cậu vì đã thừa nhận điều đó. Có lẽ nếu chúng ta bảo vệ được hòn đá phù thủy này, cuối năm nhà chúng mình sẽ được bình chọn là người đứng đầu đấy.”

	“Ôi! Thích quá."

	Ron hét lên.

	Thế nhưng Hermione lợi yên lặng. Như có điều gì đó đáng nghi ngờ, cô đưa tay lên chống cằm.

	Harry hỏi:

	“Hermione, cậu không vui sao?"

	Hermione nhìn xoáy sâu vào Harry.

	“Harry, thực ra mình vẫn hơi nghi ngờ cậu. Cậu vất vả đi tìm hòn đá phù thủy như vậy chắc là phải có lý do nào khác đúng không. Cậu cũng không hề sợ hãi trước con chó ba đầu Fluffy... Chắc hẳn cậu còn có ý đồ gì khác."

	Harry kêu lên với vẻ đầy bất ngờ. Đôi mắt sau cặp kính tròn hiện rõ vẻ hoang mang.

	“Cậu nói gì vậy. Ý đồ gì cơ. Tớ chỉ muốn ngăn Voldemort trở thành bất tử thôi mà."

	"Không, Harry Potter. Cậu cũng đã biết việc hòn đá phù thủy có thể biến tất cả mọi thứ thành vàng đúng không? Cậu muốn ngăn việc Voldemort có được hòn đá phù thủy rồi biến tất cả mọi thứ trên thế gian này thành vàng rồi cho lưu thông chúng.  nếu Voldemort làm như vậy, cậu sẽ trở thành kẻ bần cùng!"

	Ron chớp mắt hỏi.

	“Cậu nói gì vậy Hermione? Cậu nói Harry sẽ lại trở thành kẻ ăn mày. Harry, cậu hiếu câu đó là gì chứ?"

	Harry Potter trong giây lát bỗng câm như hến.

	“Ron, nếu Voldemort biến tất cả mọi thứ trên thế gian thành vàng, vàng sẽ tràn ngập thế gian.  nếu vậy, giá trị của vàng sẽ giảm xuống. Điều này sẽ dẫn tới ‘lạm phát’.  nếu như vậy, giá trị của vàng bạc châu báu mà Harry nhận được từ bố mẹ cũng sẽ bị giảm xuống. Trong trường hợp xấu nhất, có thể trở thành kẻ nghèo kiết xác.”

	“A, thì ra sẽ trở thành như vậy. Hermione, cậu quả thực rất thông minh."

	Ron chỉ biết gật đầu tán thành còn Harry khẽ chép miệng. "Ây, đáng lẽ không nên học kinh tế học cùng với câu      ”

	Giá cả tăng, túi rỗng

	"Giá cả tăng cao quá. Chúng ta không thể mua được gì."

	Đó là câu nói cha mẹ thường thốt ra khi đi chợ. Rốt cuộc giá cả là cái gì mà ngày nào nó cũng chỉ biết tăng thôi vậy? Tiền nhà mỗi năm lại tăng lên, giá đồng phục hay sách tham khảo cũng tăng; giá kimbap và hamburger năm ngoái cũng khác năm nay. Đương nhiên, không phải lúc nào giá cả cũng chỉ biết tăng. Giá dầu năm 2016 giảm nhiều so với năm trước. Giá xăng từ 1.600-1.700 won/l lít giảm còn 1.200-1.300 won. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2016 là 0,7%. Câu chuyện xoay quanh việc hầu hết giá của các mặt hàng nếu nhìn theo tiêu chuẩn đều giậm chân tại chỗ. Nếu vậy, vật giá khi nào tăng và khi nào giảm?

	Tất cả các mặt hàng đều có một mức giá riêng, một chiếc hamburger là 3.000 won, một cốc americano là 4.000 won, đó là giá của chúng. Định mức giá được xác định bằng cách cộng tổng tất cả các khoản chi lại. Giá của mọi vật không cố định; nó liên tục thay đổi bởi nhiều lý do; đôi khi tăng, đôi khi lại giảm. Vật giá tăng nhanh được gọi là "lạm phát". Nếu vật giá tăng, giá trị của sản phẩm tăng, giá trị đồng tiền giảm. Ngược lại, vật giá giảm được là "giảm phát", đó là tình trạng giá trị của sản phẩm giảm, giá trị của đồng tiền tăng.

	Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề lạm phát. Lạm phát phát sinh khi nào? Khi nhìn vào quan hệ giữa tiền và sản phẩm, lạm phát sẽ phát sinh khi tiền nhiều mà sản phẩm ít.
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	Giá của mọi vật không cố định. Nó tăng và giảm bởi nhiều lý do.

	
		Lạm phát chi phí đẩy



	Nếu giá nguyên liệu và nhân công cần cho quá trình sản xuất tăng, giá thành phẩm cũng tăng. Khi giá bột mì tăng, giá bánh mì hay mì cũng tăng theo. Nếu giá dầu mỏ tăng, giá nhựa cũng có thể tăng. Hai cú sốc giá dầu những năm 1970 đã kéo giá các mặt hàng thiết yếu tăng lên, dẫn tới lạm phát. Lạm phát cũng có thể dẫn tới lạm phát đình trệ. Lạm phát đình trệ là tình trạng nền kinh tế trì trệ, duy chỉ có vật giá là tăng. Nếu giá sản phẩm tăng vì giá nguyên liệu tăng, mọi người sẽ mua ít đi. Doanh nghiệp không bán được hàng sẽ cắt giảm lao động, nếu người lao động mất việc và thu nhập sụt giảm, họ sẽ không mua hàng dẫn tới kinh tế bị trì trệ. Nền kinh tế trì trệ chỉ có mỗi giá của sản phẩm tăng thì khủng hoảng sẽ ngày càng nghiêm trọng.

	
		Lạm phát do cầu kéo



	Nhu cầu đột nhiên tăng, hay nguồn cung đột ngột giảm sẽ làm tăng giá. Việc này diễn ra nhiều nhất với những sản phẩm không dễ dàng điều chỉnh lượng cung cấp, đặc biệt xảy ra nhiều trong sản xuất hàng nông sản. Đối với trường hợp của các nông sản, vì chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên như lượng nước sông hay ánh nắng mặt trời nên không thể tăng hay giảm sản lượng theo ý muốn. Nếu hạn hán kéo đến, giá cải thảo hay hành sẽ tăng mạnh. Rau cú khó lưu trữ, do đó nếu tình hình mùa vụ xấu đi thì khối lượng hàng hóa trên thị trường sẽ giảm mạnh. Nếu giá cải thảo tăng, giá kimchi cùng sẽ tăng, nếu giá kimchi tăng, nhà hàng sẽ nâng giá đồ ăn hoặc không đem kimchi ra phục vụ nữa. Lạm phát do giá nông sản tăng được gọi là “lạm phát nông nghiệp (agflation), là từ ghép của hai từ "nông nghiệp" (agriculture) và "lạm phát" (inflation).

	
		Quản lý giá cả lạm phát



	Trong trường hợp độc quyền, lạm phát là khi nhà sản xuất cố ý nâng giá sản phẩm rồi bán ra. Hiện tượng này phát sinh nhiều khi chi phí tiện ích tăng. Nếu Công ty quốc doanh Tài nguyên Nước tăng giá nước hoặc Công ty Điện lực Hàn Quốc tăng giá điện, các nhà sản xuất sử dụng nguồn tài nguyên đó cũng phải nâng giá sản phẩm lên. Nếu phí xe bus hay tàu điện ngầm tăng, phí taxi hay xe bus cao tốc cũng có thể tăng lên. Tiếp theo, phí vận hành hàng không hay tàu cao tốc KTX cũng có thể tăng.

	Lạm phát - Tiến thoái lưỡng nan

	Lạm phát còn được gọi là "quân tử trên xà nhà" (hay là kẻ trộm). Bởi nếu vật giá tăng, giá trị đồng tiền mà mọi người sở hữu sẽ giảm, như thể két sắt bị đánh cắp vậy. Ví dụ giá một quả táo thông thường là 1.000 won, nhưng vì vật giá tăng, quả táo giờ được bán với giá 2.000 won.

	Trước kia nếu có 2.000 won, Pororo25 có thể mua được hai quả táo nhưng bây giờ chỉ có thể mua được một quả. Khi nhìn vào sức mua (khả năng có thể mua được sản phẩm dịch vụ), việc sở hữu 2.000 won giờ đây chỉ như sở hữu 1.000 won. Cảm giác như bị ăn trộm mất 1.000 won.

	Lạm phát không phải lúc nào cũng xấu. Thông thường, khi nền kinh tế tốt thì phát sinh nhiều nhu cầu, nếu nhu cầu nhiều thì vật giá tăng dẫn đến khích lệ lạm phát. Lạm phát thường làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Việc biểu thị bằng biểu đồ khi vật giá tăng làm giảm tỷ lệ thất nghiệp chính là đường cong Phillips. Khi kinh tế xấu đi, chính phủ sẽ giải ngân để cứu vãn nền kinh tế. Nếu chính phủ xây dựng các công trình sẽ phát sinh nhu cầu xây dựng. Nếu chủ thầu xây dựng thuê công nhân, công việc sẽ tăng và làm giảm số người thất nghiệp. Vì chính phủ giải ngân nên giá trị của đồng tiền giảm và dẫn tới lạm phát. Đó chính là lý do làm giảm tỷ lệ thất nghiệp khi có lạm phát.

	Tuy nhiên, xét về lâu dài, nhiều nhà kinh tế học cho rằng đường cong Phillips không chính xác. Doanh nghiệp sẽ nâng lương của người lao động để làm tăng khả năng tuyển dụng. Ban đầu, người lao động sẽ cảm thấy như mình được tăng lương, vui vẻ làm việc. Nhưng sau một thời gian, họ nhận ra giá trị tiền lương thực tế của họ vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí còn giảm xuống vì vật giá tăng. Người lao động yêu cầu doanh nghiệp tăng lương. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp tăng lương thì cũng chỉ là tăng theo tiêu chuẩn tiền lương thực tế của quá khứ. Nếu không tiến hành tăng lương nhiều hơn so với tiền lương thực tế, sẽ không tăng thêm lượng cung cấp lao động. Có nghĩa là dù sử dụng tài chính hay không sử dụng tài chính thì tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ dừng lại ở tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Nói cách khác, câu chuyện ở đây là số người thất nghiệp vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ có giá hàng hóa và tiền lương là tăng.

	Milton Friedman cho rằng "Lạm phát dù có ở đâu hay khi nào cũng vẫn là vấn đề của đồng tiền". Điều đó có nghĩa là lạm phát tùy thuộc vào việc có bao nhiêu tiền được phát hành ra thị trường. Lạm phát là cuộc chiến giữa tiền và hàng hóa. Việc ngân hàng trung ương không thể tùy tiện giải ngân cũng là vì lý do này.

	Biện pháp tốt nhất để giải quyết đói nghèo là gì? Đó là nhà nước chỉ cần in tiền ra rồi phát miễn phí cho mọi người. Vì chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì nên có lẽ đây sẽ trở thành biện pháp tối ưu nhất để giúp đỡ những người vô gia cư. Nhưng vấn đề là hệ thống kinh tế. Giả sử những người vô gia cư đột nhiên có tiền sẽ đi mua bánh mì. Nếu người mua bánh mì nhiều thêm, giá bánh mì sẽ tăng. Chiếc bánh mì thông thường có giá là 1.000 won, bây giờ cho dù có đưa 10.000 won hay 100.000 won cũng khó có thể mua được. Nếu nhìn vào tổng thể xã hội, thừa tiền đồng nghĩa với việc giá trị hàng hóa và dịch vụ giảm; có nghĩa là giá cả sẽ tăng.

	Bộ truyện Harry Potter được bắt đầu khi cậu bé Harry Potter được gửi đến nhà dì. Khi Harry Potter lên một, bố mẹ cậu bị phù thủy hắc ám Voldemort sát hại, để lại mình cậu trên thế gian. Voldemort định giết cả Harry Potter nhưng mẹ cậu đã hy sinh mạng sống, sử dụng phép thuật để bảo vệ cậu và tấn công ngược lại Voldemort. Mối thù kéo dài giữa Harry Potter và Voldemort từ lúc này chính thức bắt đầu.

	Đó là sinh nhật lần thứ mười một của cậu bé Harry Potter vốn phải ăn nhờ ở đậu trong nhà dì. Harry đã được gia nhập trường học phù thủy Hogwarts - ngôi trường đào tạo ra những phù thủy giỏi nhất thế giới. Hóa ra, Harry Potter là người nổi tiếng trong giới phù thủy. Cậu được biết đến là đứa trẻ đã khiến Voldemort chết. Tại ngôi trường này, Harry được gặp Ron và Hermione, sau đó ba đứa trẻ trở thành bạn. Chúng lang thang hết chỗ này chỗ kia trong ký túc xá và gặp chú chó ba đầu Fluffy trong một căn phòng trên tầng ba. Chúng đã biết được sự thật rằng Fluffy đang canh giữ "hòn đá phù thủy". Hòn đá phù thủy là một báu vật trong giới phù thủy toàn trí toàn nàng, không những có thể biến tất cả mọi thứ thành vàng mà còn có thể mang đến sự bất tử. Voldemort, vì Harry Potter mà đánh mất cơ thể, muốn chiếm lấy hòn đá này. Nếu Voldemort có được hòn đá phù thủy trong tay, hắn sẽ bất tử đồng thời có thể khiến Harry Potter phá sản.

	Voldemort làm cho Harry Potter bị phá sản

	Harry Potter cứ nghĩ mình là kẻ nghèo rớt mồng tơi, hóa ra cậu lại là người vô cùng giàu có. Vàng bạc châu báu bố mẹ cậu để lại trước khi qua đời được giữ tại một ngân hàng của giới phù thủy mang tên Gringotts.

	Lý do vàng đắt là vì nó quý hiếm. Vàng được đào dưới lòng đất và số lượng cũng có hạn. Vì vậy, con người khắp trên thế giới đã chiến đấu với nhau để cướp vàng và cũng vì nó mà đi đến những đại lục xa xôi mới mẻ để tìm kiếm. Chuyên du hành đến phương Đông của Marco Polo26 hay chuyến đi biển của Columbus là những hành trình tìm ra vương quốc của vàng tại nơi nào đó phía Đông. Vàng được chế tạo thành đồng tiền vàng và trở thành trọng tâm của tiền tệ. Đồng tiền vàng sau đó phát triển thành tiền giấy nhưng việc phát hành tiền giấy lại phụ thuộc vào số lượng vàng. Nếu có tiền giấy, ngân hàng sẽ quy đổi thành vàng bất cứ lúc nào. Điều này được gọi là chế độ bản vị vàng. Ngày nay, vàng cũng được coi là "tài sản an toàn". Bởi lẽ, khác với việc ngân hàng trung ương có thể in tiền giấy tùy thích, số lượng vàng có giới hạn nên giá trị của nó được duy trì tiêu chuẩn nhất định.

	Tuy nhiên, nếu vàng nhiều đến mức đầy dưới chân thì câu chuyện ở đây sẽ khác. Con người sẽ không còn muốn dự trữ vàng nữa. Giá của đồng và bạc cũng có thể cao hơn vàng. Nếu giá vàng giảm, giá trị số vàng mà Harry sở hữu sẽ giảm và cậu sẽ lại trở về nghèo đói. Cậu phải cố hết sức làm hòn đá phù thủy biến mất để bảo vệ được giá trị số vàng khủng được nhận từ bố mẹ.

	Ngày nay, tiền vàng không được lưu thông trực tiếp, nó phải được đổi sang tiền giấy. Tuy nhiên, trong thế giới phù thủy, đồng tiền vàng được dùng như tiền giấy. Vàng là tiền hiện hành. Trong thế giới đó, nếu vàng quá nhiều, giá trị của vàng sẽ bị rớt thảm hại. Nếu giá trị của vàng bị rớt mạnh, vật giá sẽ tăng cao.

	Tờ báo trị giá 10 tỷ won được phát hành trong bối cảnh siêu lạm phát tại Đức

	Người ta gọi lượng tiền tung ra thị trường là số lượng tiền tệ đang lưu hành. Có một ví dụ được dẫn ra rằng vì thất bại trong việc điều chỉnh lượng tiền tệ đang lưu hành nên đã xảy ra siêu lạm phát (hyperinflation)27. Đó là câu chuyện xảy ra tại Đức vào những năm 1920. Vào năm 1918, 0,5 mark mua được một ổ bánh mì nhưng vào tháng Mười một năm 1923, phải trả 100 tỷ mark mới có thể mua được. Sau khi uống một tách cà phê vào buổi sáng nhưng đến tối, giá của nó đã nhảy vọt lên gấp đôi (trích 1001 Days That Shaped the World thuộc bộ 1,000... Before You Die Books - 1001 ngày định hình thế giới). Khi đồng mark Đức sụt giá thảm hại, giá một tờ báo tăng hơn hai lần chỉ sau một ngày. Giá một tờ báo vào tháng Năm năm 1922 là 1 mark nhưng vào tháng Chín năm 1923 đã nhảy vọt lên gấp 1.000 lần. Sau một tháng, nó có giá 1 triệu mark. Nói cách khác, một tờ báo có giá 1.000 won nhưng một năm bốn tháng sau đã thành 1 triệu won, và một tháng sau nữa đã là 10 tỷ won (một tờ báo mà tận 10 tỷ won)! Khi ấy, 1 đô la có tỷ giá lên tới 1.000 tỷ mark. Cuối cùng đã xuất hiện tờ tiền giấy mệnh giá 1 nghìn tỷ mark.

	Siêu lạm phát tại Đức đã dẫn đến tình trạng in quá nhiều tiền giấy trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Và vì bại trận, các nước Đồng minh phải bồi thường thiệt hại chiến tranh. Số tiền trên thị trường nhiều hơn số hàng hóa nên giá trị của tiền còn thấp hơn cả giấy vệ sinh.

	Cho dù lượng vàng Harry Potter nắm giữ có nhiều đến đâu, nhưng nếu vàng trên thị trường quá nhiều, giá trị thanh toán của nó cũng tụt mạnh. Để mua được chiếc chổi bay Nimbus 2000 có thể phải trả mấy tấn tiền vàng. Nếu siêu lạm phát kéo đến, có khi làm một cây chổi thần Nimbus 2000 bằng vàng còn rẻ hơn.

	Đến đây chúng ta thử cùng suy nghĩ xem, nếu thông minh, Harry Potter có thể tìm ra được cách để trở nên giàu có hơn như thế nào. Cậu chỉ cần làm cho tất cả vàng trên thế giới biến mất sau khi đã trở thành phù thủy giỏi nhất là được. Vàng trên thị trường càng ít, cậu càng trở nên giàu có. Nếu một mình cậu có vàng, giá vàng sẽ tăng vọt không ai đoán trước được. Nếu vậy, chẳng phải là Harry Potter sẽ trở thành người giàu nhất thế giới hay sao?

	Nhưng lại không phải vậy. Nếu vàng quá ít dẫn tới không thể trao đổi trên thị trường, thị trường sẽ bị thu hẹp lại, có nghĩa là giảm phát. Giảm phát là hiện tượng giá cả liên tục giảm, hay trì trệ kinh tế. Giả sử hàng hóa và tiền được đổi theo tỷ lệ 1:1. Nếu chúng ta có 100 mặt hàng nhưng có 10 tờ tiền thì chỉ có thể đổi lấy 10 mặt hàng. Dù muốn mua hàng nhưng không có bền thì cũng không thể mua được. Vì hàng hóa không lưu thông nên các nhà sản xuất cũng không thể sản xuất thêm hàng hóa. Vì không có việc làm nên doanh nghiệp sẽ sa thải người lao động, người lao động bị mất thu nhập không thể mua được hàng hóa.

	Nếu giảm phát kéo đến, giá cả giảm nhưng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng. Nền kinh tế trì trệ buộc các công ty phải sa thải người lao động hoặc cắt giảm lương để tiết kiệm chi phí. Thu nhập giảm, người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu và doanh nghiệp buộc phải giảm giá sản phẩm. Nếu số người muốn mua hàng giảm (tổng nhu cầu giảm) hay tiền trên thị trường giảm (thu hẹp cung ứng tiền tệ) sẽ dẫn tới giảm phát. Keynes cho rằng cần phải kích cầu để vượt qua được giảm phát mà cuộc đại khủng hoảng gây ra. Nhà nước nên can thiệp tích cực bằng cách giải ngân. Tổng thống Franklin Roosevelt đã đầu tư tiền vào hệ thống cơ sở hạ tầng (SOC) thông qua chính sách Kinh tế Mới (New Deal). Các tập đoàn lớn được quốc hữu hóa và tăng số lượng nhân sự. Chính phủ duy trì việc làm để đảm bảo nhu cầu, đồng thời mở rộng phúc lợi. Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra làm bùng nổ nhu cầu. Nó đã hủy hoại nhiều nhà máy công nghiệp nhưng lại đòi hỏi một nguồn cung hàng hóa khổng lồ cho chiến tranh, làm phát sinh nhu cầu không lường trước. Số người có việc làm tăng lên khi công việc tăng lên, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quốc phòng, và khi tình hình tuyển dụng tốt lên, lượng sản xuất cũng tăng, Mỹ thoát khỏi giảm phát.

	Tuy nhiên trường phái Keynes (trường phái kinh tế kế thừa và phát triển dựa trên học thuyết của Keynes) chỉ giới hạn trong giai đoạn những năm 1970. Thị trường xấu, giá cả tăng dẫn đến hiện tượng lạm phát đình trệ. Kinh tế sụt giảm, nhu cầu không phục hồi, nhưng giá dầu thô tăng vì con sốc dầu. Giá cả tăng vọt khiến mọi người không đủ khả năng tiêu dùng, khiến nền kinh tế càng xấu hơn. Các giải pháp của trường phái Keynes, miễn cưỡng tạo ra nhu cầu, đã tới ngưỡng. Việc đẩy mạnh chi tiêu của chính phủ không phải miễn phí. Chính phủ đã phải tăng thuế đủ để đảm bảo việc chi tiêu của mình. Việc tăng thuế trong khu vực tư nhân làm giảm sút sinh lực nền kinh tế; cùng lúc, chủ nghĩa tân tự do xuất hiện. Chủ nghĩa tân tự do cắt giảm chi tiêu của chính phủ, tư nhân hóa các doanh nghiệp quốc doanh, giảm các phúc lợi xã hội. Đồng thời chủ nghĩa này ban hành chính sách giảm thuế. Khi thuế giảm, người dân bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn.

	Những người kiếm tiền nhờ lạm phát

	Lạm phát không có nghĩa là tất cả mọi người cùng mất tiền. Giống như mọi việc trên thế gian, người này mất thì người kia được. Trong một bối cảnh lạm phát, người cho vay gặp bất lợi nhưng người trả nợ lại có lợi. Giả sử bạn mua 10 quả táo với giá 10.000 won. Một năm sau giá tăng gấp hai lần, 10 quả có giá 20.000 won. Trên lập trường của người cho vay, số tiền họ cho vay có giá trị tương đương 10 quả táo thì qua một năm, số tiền mà họ nhận về chỉ có giá trị bằng 5 quả táo. Những người vay tiền sẽ giảm được một khoản gánh nặng tương đối. Vì vậy, các nhà kinh tế học cho rằng lạm phát cũng có vai trò tái phân phối giàu nghèo.

	Tuy nhiên, trên thực tế, lạm phát đẩy nhanh hơn nữa sự phân cực giàu nghèo trong xã hội. Đứng trên lập trường của người làm công ăn lương hay người tự kinh doanh, buôn bán hàng hóa, rất khó để có thể nhận thêm lương hay nâng giá hàng hóa lên bằng với giá đã tăng. Nếu toàn bộ giá cả trong xã hội tăng vọt nhưng duy chỉ có lương và giá bán hàng không tăng thì những người này có thể sẽ trở nên bần cùng hơn.

	Vào những năm 1970, ngay sau khi xảy ra lạm phát tại Mỹ do cú sốc giá dầu, Tổng thống Ford đương thời luôn đeo trên mình phù hiệu có khắc dòng chữ WIN; ở đây là viết tắt của "Whip Inflation Now", tức là "xóa bỏ lạm phát ngay". Việc tăng giá ở Mỹ tại thời điểm đó nghiêm trọng đến mức tổng thống phải trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến chống lạm phát.

	Lạm phát lên tới đỉnh điểm cũng sẽ phát sinh phí tổn. Đó chính là giả thuyết "chi phí đế giày" và giả thuyết "chi phí thực đơn". Giả thuyết chi phí đế giày nói đến cá nhân và doanh nghiệp chạy tới ngân hàng "đến mòn giày" để tối thiểu hóa thiệt hại do lạm phát. Nếu một người đều đặn rút 1 triệu won cuối mỗi tháng. Và nếu lạm phát lên tới đỉnh điểm, sau một tháng, giá trị của 1 triệu won chưa chắc đã còn được 500 nghìn won. Khi đó người rút tiền thay đổi chiến lược. Họ quyết định mỗi tuần đến ngân hàng rút 250 nghìn won. Hoặc có thể đến các ngân hàng khác để tìm kiếm mức lãi suất cao hơn. Làm theo cách nào cũng được, nhưng nếu đi đến ngân hàng nhiều thì cũng tốn nhiều thời gian và tiền bạc.

	Giả thuyết chi phí thực đơn là chi phí phát sinh khi doanh nghiệp thường xuyên điều chỉnh giá theo sự tăng giá cả. Ví dụ như ở một nhà hàng, nếu giá cả ổn định, thực đơn được niêm yết từ đầu năm có thể được giữ nguyên đến hết năm. Nhưng nếu giá cả tăng lên, giữa năm, họ sẽ phải thay một thực đơn mới. Doanh nghiệp đã phát sinh chi phí không lường trước. Ngoài ra, nếu giá nguyên liệu hay nhân công thay đổi theo lạm phát, cần xây dựng chiến lược sản xuất và bán hàng mới dựa theo đó.

	Chính phủ có “yêu” lạm phát?

	Nếu bảo chính phủ chọn giữa lạm phát và giảm phát, khả năng họ chọn lạm phát rất cao. Bởi lẽ, lạm phát đóng vai trò tăng thuế dù chính phủ giậm chân tại chỗ. Điều này được gọi là thuế lạm phát. Năm trước, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Kang Baek Ho nhận được tiền lương một năm là 30 triệu won. Thành tích của anh năm trước giống như năm trước đó. Kang Baek Ho đã hến hành đàm phán lại lương và nói rằng, "Lạm phát năm vừa rồi là 10% nên phải tăng lương của tôi lên 10%". Lương của Kang Baek Ho trở thành 33 triệu won. Liệu có thể nói lương của Kang Baek Ho đã tăng hay không? Thực tế, cuộc sống của Kang Baek Ho không thay đổi gì. 30 triệu won của năm ngoái và 33 triệu won của năm nay mang lại cho Kang Baek Ho sức mua như nhau. Một chiếc ô tô trị giá 30 triệu won vào năm ngoái thì năm nay đã là 33 triệu won. Dù là năm ngoái hay năm nay thì Kang Baek Ho chỉ có thể mua được một chiếc xe ô tô bằng tiền lương của mình. Thế nhưng tiền thuế lại khác. Giả sử chúng ta phải trả tiền thuế thu nhập là 10% trên tổng số lương. Năm ngoái, Kang Baek Ho đã nộp thuế thu nhập cá nhân 10% túc là 3 triệu won của 30 triệu won tiền lương. Nhưng năm nay anh phải nộp 10% tức là 3,3 triệu won trong tổng số 33 triệu won. Sinh hoạt vẫn giống như năm ngoái, chỉ có tiền thuế tăng thêm 300 nghìn won. Ngược lại, chính phủ thu được thêm 300 nghìn won; đây chính là thuế lạm phát. Vì vậy, Milton Friedman đã nói rằng “Lạm phát là cách để áp thuế mà không cần ban hành luật”.

	Sức hấp dẫn mà lạm phát đem lại cho chính phủ vượt trên sức tưởng tượng. Ernest Hemingway từng nói, "Ở một quốc gia được quản lý tồi, liều thuốc đầu tiên trị bách bệnh là lạm phát tiền tệ, thứ hai là chiến tranh. Cả hai đều mang lại thay đổi nhất thời nhưng lại đem đến sự đổ vỡ vĩnh cửu. Cả hai đều là nơi ẩn chứa những cơ hội chính trị và kinh tế.”

	Chiến binh chống lạm phát, Ngân hàng Hàn Quốc

	Vì thế, hầu hết các nước đều trao quyền kiểm soát tiền cho ngân hàng trung ương, để kiểm tra chính phủ. Đây cũng là lý do Ngân hàng Hàn Quốc được gọi là "chiến binh chống lạm phát". Bình ổn giá là trách nhiệm được định rõ trong Luật Ngân hàng Hàn Quốc.

	Ngân hàng Hàn Quốc đang nắm giữ những cây gậy phù thủy kiểm soát nguồn cung tiền. Trong đó, điều quan trọng nhất chính là quyền quyết định lãi suất tiêu chuẩn. Ngân hàng Hàn Quốc điều chỉnh số lượng tiền tệ thông qua lãi suất. Nếu hạ lãi suất xuống, lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay đồng thời sẽ hạ thấp. Nếu lãi suất tiết kiệm thấp, mọi người không thể kỳ vọng vào lợi ích lãi suất nên sẽ tiết kiệm ít đi. Thay vào đó, số tiền trên sẽ được chi tiêu hoặc đem đi đầu tư. Doanh nghiệp cũng giảm bớt gánh nặng vay tiền tại ngân hàng vì lãi suất cho vay thấp. Khả năng doanh nghiệp vay tiền rồi đem đầu tư rất lớn. Trên thị trường, tiền cũng được tung ra nhiều.

	Ngược lại, nếu nâng lãi suất lên, lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay cũng tăng. Nếu gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất tiết kiệm cao, mọi người sẽ ưu ái gửi tiết kiệm hơn. Doanh nghiệp sẽ không vay tiền vì nếu vay sẽ phải trả lãi nhiều. Cả cá nhân và doanh nghiệp đều đóng hầu bao lại, đồng thời giảm tiền chi tiêu trên thị trường.

	Ngân hàng Hàn Quốc ngoài quyền quyết định lãi suất tiêu chuẩn, còn nắm giữ những cây gậy phù thủy khác. Đó là các điều dưới đây (tuy hơi khó nhưng nếu hiểu sẽ giúp các bạn đọc báo kinh tế dễ dàng hơn):

	
		Nghiệp vụ thị trường mở



	Ngân hàng trung ương công khai can thiệp và thao túng thị trường. Việc bán trái phiếu do ngân hàng trung ương phát hành cho các tổ chức tài chính sẽ làm giảm bớt lượng tiền lưu thông trên thị trường. Điều này có nghĩa: chính sách thu hẹp nói trên chính là chính sách làm hạn chế lưu thông tiền trên thị trường. Nếu tổ chức tài chính mua công trái nhà nước, cơ quan đó phải đưa tiền cho ngân hàng trung ương. Bằng cách đó, tiền sẽ được lưu thông ít trên thị trường. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương mua trái phiếu do tổ chức tài chính sở hữu thì sẽ tăng lượng tiền lưu thông trên thị trường. Nói cách khác, chính sách mở rộng là việc tiền được tung ra dồi dào trên thị trường. Ngân hàng trung ương mua trái phiếu và đưa tiền cho ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại sẽ cho doanh nghiệp hoặc cá nhân vay số tiền đó. Như vậy, tiền trên thị trường sẽ trở nên nhiều hơn.

	
		Chính sách tỷ suất chiết khấu



	Ngân hàng phát hành hối phiếu có thời hạn. Hối phiếu này được ngân hàng thương mại mua rồi bán lại cho ngân hàng trung ương. Tức là hối phiếu sẽ được bán theo thứ tự:

	Công ty Điện tử Samsung  Ngân hàng Shinhan  Ngân hàng Hàn Quốc

	Khi Công ty Điện tử Samsung bán hối phiếu cho ngân hàng Shinhan, họ đã lấy lãi ra trước khi đến ngày đáo hạn hối phiếu. Giả sử tỷ suất chiết khấu là 10%. Nếu giá hối phiếu là 100.000 won, Công ty Điện tử Samsung nhận được 90.000 won. Ngân hàng Shinhan trả 90.000 won và nhận được hối phiếu loại 100.000 won. Ngân hàng Shinhan nếu muốn chuyển sang tiền mặt trước ngày đáo hạn thì phải bán lại cho Ngàn hàng Hàn Quốc. Ngân hàng Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng tỷ suất chiết khấu 10% này. Đây chính là chính sách tỷ suất chiết khấu. Nghĩa là tỷ suất chiết khấu là lãi suất áp dụng giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương. Nếu tỷ suất chiết khấu là 10%, ngân hàng Shinhan chỉ nhận được 81.000 won sau khi đã bị giữ lại 9.000 won khi bán hối phiếu này lại cho Ngân hàng Hàn Quốc. Ngân hàng Shinhan lại cho doanh nghiệp hay cá nhân khác vay 81.000 won đó.

	Nhưng sẽ ra sao nếu Ngân hàng Hàn Quốc tăng tỷ suất chiết khấu lên 20%; như vậy ngân hàng Shinhan bị giữ 18.000 won trong số 90.000 won; và chỉ nhận được 72.000 won. Ngân hàng Shinhan chỉ có thể cho vay trên thị trường 72.000 won. Tỷ suất chiết khấu tăng cao, sẽ làm giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường, còn hạ thấp sẽ làm tăng lượng tiền lưu thông trên thị trường.

	Tỷ lệ dự trữ thanh khoản

	Chế độ tỷ lệ dự trữ thanh khoản cho phép ngân hàng gửi một khoản tiền nhất định vào ngân hàng trung ương trong số tiền nhận được từ người gửi tiết kiệm. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản thấp cho phép nhiều tiền được tung ra thị trường hơn bởi ngân hàng thương mại phải gửi ít tiền hơn vào ngân hàng trung ương. Ví dụ, ngân hàng Shinhan nhận được 1 triệu won tiền gửi; Ngân hàng Hàn Quốc quyết định tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 10%. Ngân hàng Shinhan buộc phải gửi 100.000 won vào Ngân hàng Hàn Quốc, như vậy mới có thể cho vay 900.000 won còn lại.

	Khi Ngân hàng Hàn Quốc tăng tỷ lệ dự trữ thanh khoản lên 20%, ngân hàng Shinhan phải gửi cho Ngân hàng Hàn Quốc 200.000 won, chỉ cho vay được 800.000 won còn lại trên thị trường. Như vậy, số tiền đưa ra thị trường ít hơn 100.000 won.

	Vì vậy, nếu tỷ lệ dự trữ thanh khoản được đẩy lên cao, lượng tiền cho vay trên thị trường bị thu hẹp, ngược lại, nếu tỷ lệ dự trữ thanh khoản giảm xuống, lượng tiền cho vay trên thị trường được mở rộng.

	Người ta gọi ba cách điều chỉnh lượng tiền này là chính sách tiền tệ. Nhà nước sử dụng chính sách tiền tệ để thúc đẩy và làm dịu nền kinh tế.

	Nếu Voldemort học kinh tế học

	Nếu biết đến kinh tế học từ sớm, Voldemort hẳn có thể thống trị thế giới mà không cần chiến đấu với bố mẹ Harry Potter. Nếu hắn có được hòn đá ma thuật rồi biến tất cả mọi thứ trên thế gian thành vàng, mọi chuyện đã sớm kết thúc. Hắn sẽ lợi dụng tình hình hệ thống tài chính bị phá hủy, thế giới chìm đắm trong sự hỗn loạn cực điểm để ra tay giải quyết mọi vấn đề. Nếu vậy, Voldemort đã dễ dàng có trong tay cả thế gian mà không cần chiến đấu với Harry Potter nhiều lần rồi bị thua như vậy. Để ngăn chặn việc dùng hòn đá phù thủy để biến mọi thứ trên thế gian thành vàng, Harry Potter đã phải chiến đấu với Voldemort. Việc này giúp cậu vừa trả thù được cho bố mẹ vừa bảo vệ được tài sản của mình.

	Harry Potter là nhân vật văn học nổi tiếng nhất thế kỷ 21. Bộ truyện Harry Potter có tất cả bảy tập với ba cuốn ngoại truyện, tổng cộng 10 cuốn đã được xuất bản. Cậu bé đeo mắt kính tròn, cô bé lạnh lùng và cậu bé tóc đỏ ngờ nghệch nhưng thuần khiết đã khiến cả thế giới đảo điên mà ngay chính tác giả cũng không lường trước được.

	Joanne K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, là một phụ nữ đã ly hôn đang nuôi con một mình và lo ngại về giá sữa bột. Nhưng bộ truyện Harry Potter đã được mua và xuất bản tại 200 quốc gia trên toàn thế giới, với 400 triệu bản được bán ra, cùng với các sản phẩm hoạt hình hay phim ảnh được bán rộng rãi, thu được hơn 1.000 tỷ won tiền bản quyền. Tài sản của Rowling giờ đây nhiều hơn cả nữ hoàng Anh. Trường học phù thủy Hogwarts đã biến một tác giả vô danh, từng phải ngồi viết sách trong quán cà phê vì không có chỗ nào để ngồi, trở thành người giàu có. Bà đã được xếp ở vị trí thứ 552 trong số những người giàu có trên thế giới theo danh sách của Forbes năm 2004. Chính ngòi bút của Joanne K. Rowling đã trở thành "hòn đá phù thủy" biến tất cả mọi thứ thành vàng.

	GÓC KINH TẾ: Lãi suất âm - mồi lửa cho lạm phát

	Chủ nghĩa tư bản yêu thích lạm phát. Bởi lẽ nó là hệ thống luôn theo đuổi sự phát triển thông qua sản xuất và tiêu thụ không ngừng. Khi nền kinh tế bùng nổ, tiền lương tăng và giá hàng hóa cũng tăng. Tình hình sản xuất tốt nên người lao động được nhận lương cao, nhu cầu nhiều nên giá hàng hóa cũng tăng lên.

	Nếu nói chủ nghĩa tư bản là "phe ta" của lạm phát, thì giảm phát chính là "kẻ địch" của chủ nghĩa tư bản. Bởi việc sụt giá do nền kinh tế trì trệ đồng nghĩa với sự thất bại của chủ nghĩa tư bản.

	Sau một thập niên khủng hoảng tín dụng do khủng hoảng nợ dưới chuẩn (subprime mortgage - cho vay thế chấp nhà ở chỉ số tín dụng thấp) bắt đầu vào năm 2007, thế giới rơi vào vũng lầy suy thoái. Sau khủng hoảng tiền tệ, thế giới không thể thoát khỏi tình trạng tăng trưởng chậm và giảm phát. Những người theo chủ nghĩa tiền tệ đã quyết định rải tiền ra thị trường để cứu lấy thế giới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khi đó là Ben Bernanke đã nói, "Để ngăn chặn giảm phát, sẽ không từ cả việc phải rải tiền bằng máy bay trực thăng".

	Đơn thuốc cường độ mạnh mà thế giới ban ra năm 2016 chính là lãi suất âm. Dù có giảm lãi xuống để bình ổn chất lượng cũng không có chuyển biến nên đã phải giảm đến mức lãi suất âm. Thông thường, nếu khách hàng gửi tiền vào ngân hàng sẽ thu được tiền lãi. Thế nhưng, trong tình trạng lãi suất âm, khách hàng phải trả lãi cho ngân hàng. Và ngược lại, nếu vay tiền từ ngân hàng, lại được trả lãi. Lý do các quốc gia lớn như châu Âu và Nhật Bản thi hành lãi suất âm là để thổi phồng lạm phát. Nếu ngân hàng thu lãi từ tiền gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ không gửi tiền vào ngân hàng nữa. Ngược lại, nếu họ trả lãi cho khách hàng khi khách vay, khách hàng sẽ vay thêm nhiều tiền rồi đi đầu tư hoặc tiêu dùng. Bằng cách này, lạm phát có thể xảy ra nếu tiền được phát hành nhiều ra thị trường. Lãi suất âm được coi như mồi lửa nhóm lên ngọn lửa lạm phát.

	Nhưng bất chấp tỷ lệ lãi suất âm, lạm phát cũng không dễ xảy ra. Bởi lẽ, nền kinh tế thực vốn không tốt nên dù mất một ít tiền, nhiều người vẫn sẽ gửi tiền vào ngân hàng. Thực ra, cho dù khách hàng có vay tiền, họ cũng không tiêu vào đầu tư như đầu tư trang thiết bị; vì nền kinh tế không tốt nên việc bắt tay vào kinh doanh sẽ nguy hiểm. Ngược lại, trường hợp dồn vốn được tung ra bằng lãi suất âm vào thị trường tư sản như bất động sản hay nguyên phụ liệu sẽ có thể tạo ra bong bóng tài sản.

	Giảm dân số cũng thường được chỉ ra như một nguyên nhân của lạm phát. Những nước phát triển bao gồm cả Hàn Quốc đang trải qua vấn đề già hóa dân số và sinh nở ít, do đó năng lực sản xuất và tiêu dùng giảm đi đáng kể. Cũng có ý kiến cho rằng vì số người kiếm tiền và tiêu tiền giảm, quy mô nền kinh tế sẽ bị thu hẹp nên không tránh khỏi giảm phát. Kể từ khi được thành lập, Ngân hàng Hàn Quốc vẫn luôn thực hiện "kiềm chế lạm phát" nhưng từ sau năm 2016 đã từ bỏ mục tiêu này. Giáo sư Yun Chang Hyeon của Đại học Seoul đã nói: "Vai trò của Ngân hàng Hàn Quốc đang thay đổi từ chiến sĩ chống lạm phát thành chiến sĩ chống giảm phát".

	Vậy phương án kết thúc thời đại giảm phát nằm ở đâu?
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	Chúng ta có thể quên được mối tình đầu hay không?

	Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần trong bộ phim Lớp học 10128

	Seung Min khai trương văn phòng kiến trúc sư đã được một tháng, nhưng không hề có khách hàng nào. Mỗi ngày đều dành thời gian đếm ruồi bay. Thời tiết lại nóng bức và anh lúc nào cũng cảm thấy tức giận.

	Chính vào lúc đó, cánh cửa mở ra.

	Seung Min hào hứng đứng bật dậy, đứng trước mặt anh là một phụ nữ đang tầm viên mãn.

	"Anh là Seung Min đúng không ạ?”

	Ô, người đó biết tên mình.

	“Ai... đấy nhỉ?”

	"Cậu không nhận ra tôi ư? Là Seo Yeon đây.”

	Seung Min nhìn xoáy vào cô gái ấy. Có vẻ như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi.

	“Tôi là Seo Yeon đây, mối tình đầu của cậu."

	Vậy sao? Không biết nữa. Thôi cứ vờ biết cho xong.

	"A. Đúng rồi. Thì ra là cậu. Ha ha."

	"Quá đáng thật đấy. Một thời theo đuổi người ta như vậy mà giờ đã quên hết rồi sao?”

	Seung Min dò dẫm suy nghĩ lại. Seo Yeon, cô ta nói là Seo Yeon. À đúng rồi Seo Yeon. Bây giờ mình mới nhớ. Kim Seo Yeon học trường nhạc. Vào năm nhất đại học, tiết học đầu môn Kiến trúc đại cương, cô gái ấy là người sau cùng mở cánh cửa bước vào lớp. Khi ấy, cô gái anh nhìn thấy đẹp biết nhường nào. Trong suốt học kỳ, anh đã không ngừng theo đuổi cô. Thế nhưng cô ấy đã yêu một anh khóa trên con nhà giàu. Một đứa con nhà nghèo như anh làm sao có thể với tới được cô gái ấy chứ. Ngay sau khi nghĩ tới khoảng thời gian đó, tâm trạng anh liền trở nên tồi tệ hơn.

	"Ừ, đột nhiên cậu tìm đến đây có chuyện gì vậy?"

	“Ơ cậu cũng không nhớ cả chuyện đó sao? Tôi đã nói khi nào tôi xây nhà thì sẽ giao cho cậu mà. Tôi đã không quên chuyện đó trong suốt 15 năm qua. Và cuối cùng hôm nay tôi đã tìm đến đây."

	"Lúc ấy cậu đá tôi rất ngầu mà giờ cậu xuất hiện để làm gì. Câu với anh khóa trên ấy đã tốt đẹp chứ. Cho dù tôi có nghèo đến đâu thì cũng sẽ không chấp nhận lời nhờ vả của cậu đâu."

	Seo Yeon bối rối.

	“Này, chuyện đó là chuyện khi nào rồi. Đến giờ cậu vẫn giữ trong lòng sao? Bây giờ đến lúc cậu phải quên đi rồi đó."

	“Khi ấy là sự nhục nhã và tổn thương, vất vả lắm tôi mới quên đi được, cậu đang lôi nó ra lại đây còn gì.”

	"Hầy, tôi đã tìm tới tận đây. Tôi biết rồi. Tôi cũng không phải vì nhớ cậu mà tìm đến đây. Tôi đến để lấy tiền."

	"Tiền á?"

	“Ôi, đến cả chuyện đó mà cậu cũng quên sao? Khi ấy cậu nói sẽ mua áo GUESS nên đã vay tiền tôi mà. Và còn nói không có tiền đăng ký nên cũng vay tôi. Yên xem nào, vì là gần hai chục năm trước nên tính theo lãi suất kép cũng được. Đừng có chối bay chối biến nha. Vì ở đây có bản ghi nhớ mà cậu đã viết khi ấy."

	Thôi chết. Đúng rồi. Khi đó mình đã mượn tiền của Seo Yeon. Vì cậu ấy là con gái nhà giàu ở Jeju nên có nhiều tiền. Ngay bây giờ không có tiền nên chắc sẽ phải xây nhà cho cậu ấy rồi.

	"À. Đúng rồi...”

	Lý do nụ hôn đầu ngọt ngào

	"Tất cả chúng ta đều là mối tình đầu của ai đó."

	Câu nói này đã được ghi trong tờ quảng cáo của bộ phim Lớp học 101.       Đúng vậy. Ai cũng đều có mối tình đầu.

	Seo Yeon: "Cậu nói đi. Tại sao lúc ấy cậu lại tốt với tôi vậy?"

	Seung Min: "Vì tôi thích cậu."

	Seo Yeon: "Bây giờ mới tỏ tình à? Cũng mất nhiều thời gian quá nhỉ."

	Seung Min: "Cậu đã biết rồi à?"

	Seo Yeon: "Tôi là con ngốc à? Lại không cả biết chuyện đó sao. Cậu cũng hôn tôi rồi còn gì. Khi tôi ngủ. Đó là nụ hôn đầu của tôi..."

	Liệu mình có còn nhớ tới nụ hôn đầu? Tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy và khi có cái gì đó mềm mềm khẽ chạm lên môi, thời gian như ngừng trôi.

	Học thuyết tương đối của thiên tài vật lý học Einstein thật đúng. Như lời của ông, thời gian sẽ trôi qua nhanh nhất khi ta ở cùng với người xinh đẹp. Thời gian tuyệt đối không mang tính khách quan. Một giờ có khi thành 10 phút, có khi lại có thể thành hai giờ. Khoảnh khắc hôn ấy tôi cảm nhận như hai giờ nhưng nếu trải qua rồi, nó chỉ ngắn như 10 phút.

	Người từng là mối tình đầu của ta giờ đang sống như thế nào? Người giống như ma thuật từng khiến con tim ta như vỡ òa chỉ bằng một cái nắm tay đã trở thành mẹ hay thành cha của ai đó rồi chứ?

	Bộ phim Lớp học 101 của đạo diễn Lee Yong Joo là bản ghi chép về mối tình đầu của tất cả chúng ta.

	Trở lại 15 năm trước, khi còn là sinh viên năm đầu đại học, trong tiết đầu tiên của môn Kiến trúc đại cương, chàng sinh viên khoa Kiến trúc Seung Min đã tình cờ nhìn thấy hình ảnh Seo Yeon mở cửa lớp học rồi bước vào. Sau đó anh biết cô ấy là sinh viên trường nhạc đến từ Jeju. Hai người cùng sống ở Jeongneung đã nhanh chóng thân nhau hơn khi cùng làm bài tập tìm hiểu khu mình đang sống.

	Nhưng Seo Yeon lại thích một anh khóa trên là Jae Wook. Ở cái tuổi còn lúng túng tỏ tình nói thích một ai đó, Seung Min chỉ biết lượn lờ xung quanh Seo Yeon. Seo Yeon cũng chỉ xoay quanh Seung Min.

	Ngày cuối cùng của lớp Kiến trúc đại cương, Seung Min quyết tâm tỏ tình. Seung Min trốn học, đứng chờ cả ngày trước cửa nhà Seo Yeon. Nhưng những gì Seung Min thấy là cảnh tượng Seo Yeon ở cạnh Jae Wook. Seung Min nhìn thấy tiền bối Jae Wook dìu Seo Yeon đang say xỉn đi vào phòng trọ của cô. Tiền bối Jae Wook là một tay sát gái mà Seung Min không thể sánh được. Anh ta thuộc giới thượng lưu, có một văn phòng làm việc cùng một chiếc xe Sonata 2 màu trắng. Một đứa trẻ nhà bán mì, sống cùng bà mẹ đơn thân, ngay cả chiếc máy CD nghe nhạc cũng không có như Seung Min, không thể nào so sánh với anh ta được. Seung Min đã chọn cách rời xa Seo Yeon.

	Quãng thời gian họ quen nhau không dài. Khóa học Kiến trúc đại cương bắt đầu từ tháng Ba và kết thúc vào tháng Mười một, tức là một học kỳ (trong bộ phim, giáo sư đại học đã nói, "Các em đã vất vả trong suốt một học kỳ vừa qua". Thế nhưng lúc Seung Min đợi Seo Yeon lại là đầu mùa đông. Lỗi này là sự ảo tưởng của đạo diễn hay là sai lầm của nhà biên tập?). Hai người đã quyết định gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Nhưng Seung Min không đến. Mối tình đầu ngắn ngủi thời sinh viên năm nhất, dù đã 15 năm trôi qua nhưng hai người vẫn chưa thể quên nhau. Tại sao lại như vậy?

	Các nhà kinh tế học có thể giải thích hiện tượng này là "Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần", cụm từ nghe có vẻ khó hiểu, chúng ta hãy cùng giải thích từng từ một.

	Từ quan trọng nhất là "hiệu suất". Đối với các nhà kinh tế học, dù là điều gì đi nữa thì cũng giải thích được bằng "hiệu suất". Hiệu suất tức là "mức độ hài lòng" hay "mức độ hạnh phúc" cảm nhận được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Nếu họ nói "hiệu suất cao", tức là "mức độ hài lòng cao". Cá nhân sẽ hành động theo hướng có thể nhận được tối đa sự hài lòng. Các nhà kinh tế học nói rằng "mọi người đều hướng tới việc tối đa hóa hiệu suất". Trong kinh tế học, hiệu suất là động lực để chủ thể kinh tế quyết định hành vi.

	Tỷ lệ nghịch tồn tại trong hiệu suất cận biên giảm dần

	Để đánh giá hiệu suất, người ta cần một đơn vị tiêu chuẩn. Cận biên là phần bổ sung hoặc điều chỉnh của một vùng lân cận nào đó. Như vậy, hiệu suất cận biên giảm dần là "cảm giác thỏa mãn mà đơn vị thêm vào hay đơn vị cận biên mang lại cho chủ thể". Nói cách khác, "hiệu suất cận biên" là hiệu suất tăng theo đơn vị tương đương. Khi bạn uống "một cốc" bia, ăn "một miếng" thịt, mua "một chiếc" túi đồng nghĩa với việc hiệu suất tăng lên. Việc đánh giá năng lực kinh tế của một quốc gia cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn tính toán dựa trên GDP bình quân đầu người.[image: Chart, bar chart

Description automatically generated]

	"Giảm dần" tức là sự giảm sút của một giá trị. Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần có thể được hiểu theo nghĩa đen, tức là "hiệu suất cận biên" có xu hướng ngày càng giảm. Hay đó là "hiện tượng giảm dần mức độ thỏa mãn của người tiêu dùng sau khi sử dụng thêm mỗi đơn vị hàng hóa".

	Sau cả ngày nhịn đói và làm việc vất vả, hẳn bạn sẽ cảm thấy một bát cơm có hương vị thơm ngon biết bao. Thế nên bạn sẽ gọi thêm một bát nữa. Nhưng bạn lại cảm thấy hương vị của nó không tuyệt vời như bát đầu tiên nữa; rồi bạn gọi thêm bát cơm thứ ba. Trớ trêu thay, vị của nó thậm chí còn tệ hơn cả bát thứ hai. Chúng ta hãy cùng biểu thị điều này bằng những con số. Giả sử hiệu suất của bát cơm đầu tiên là 10, hiệu suất của bát thứ hai là 8, và của bát thứ ba là 6... Nếu tính theo cách này, cảm giác thỏa mãn với mỗi bát cơm ăn thêm có xu hướng giảm dần. Mức độ hài lòng theo từng bát cơm chính là hiệu suất cận biên của cơm.

	Trên thực tế tồn tại rất nhiều ví dụ như vậy. Mức độ quan tâm của cha mẹ dành cho con cả và con thứ thường khác nhau. Chiếc áo mà bố mẹ mua cho con cả có thể sẽ được đưa cho con thứ mặc. Cũng có trường hợp cả gia đình đến tiễn người con cả lên đường nhập ngũ nhưng lại không ai xuất hiện khi đến lượt người con thứ.

	Số lần dùng bữa càng tăng, hiệu suất cận biên của cơm càng giảm

	Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời có thể khiến bạn hào hứng đến mất ngủ nhưng chuyến đi thứ hai, thứ ba lại không thể đem lại cảm giác như vậy. Bạn có thể cảm thấy hứng thú với một trò chơi trong 30 phút đầu, nhưng nếu chơi thêm một hay hai tiếng nữa, trò chơi ấy lại trở nên thật nhàm chán. Như vậy, việc liên tiếp lặp đi lặp lại một hành động không đồng nghĩa với việc cảm giác thỏa mãn tăng lên gấp hai hay ba lần. Cũng như việc một suất mì tương đen lớn gấp đôi sẽ không khiến bạn thấy hài lòng hơn hai lần so với một suất mì tương đen bình thường.

	Ngày đầu tiên làm việc tại công ty, nhân viên mới tự nhủ: "Mình nhất định sẽ cống hiến hết mình cho nơi này", nhưng càng ngày, sự bất mãn của anh ta với công ty càng lớn. Hiệu suất cận biên của ngày đầu tiên là 10, nhưng sau một tuần, một tháng, một năm mức độ thỏa mãn của anh ta càng giảm. "Hiệu suất cận biên giảm dần" còn có thể có tên gọi khác là tình trạng dần chán nản hay quen dần.

	Ngành kinh tế học cũng thống kê các giá trị bằng cách áp dụng "hiệu suất cận biên giảm dần". Và việc áp dụng khái niệm hiệu suất cận biên giảm dần được biết đến với tên gọi "cách mạng cận biên". Kinh tế học định nghĩa "Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên". Vì sao vận động viên Choo Shin Soo lại nhận được mức lương cao hơn những sinh viên làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi? Đó là bởi giá trị tính theo giờ của anh vượt trội hơn hẳn so với những người đó. Trong một tiếng, Choo Shin Soo có thể kiếm được 1 triệu won. Ngược lại, rất khó để những người làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi tạo cho mình khoản thu nhập trị giá 10.000 won. Xét theo góc độ kinh tế, việc có mức thu nhập không quá 10.000 won/giờ là bởi sức lao động một giờ của người lao động trong nước chưa đạt 10.000 won.

	Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên

	"Cận biên" là một khái niệm không quá xa lạ trong kinh tế. Giá xăng dầu trên mỗi thùng ở mức nào; lương một năm là bao nhiêu; một cân thịt bò có giá bao nhiêu (hoặc có thể tính theo 600gr). Hiệu suất cận biên đặc biệt hữu dụng trong trường hợp cần so sánh các đối tượng một cách khách quan. Khi phải lựa chọn giữa 500ml sữa bán với giá 1.000 won và 800ml sữa bán với giá 1.300 won, người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc phán đoán loại nào có giá rẻ hơn. Vì thế các siêu thị bình dân sẽ biểu thị giá tính theo mỗi 100ml.

	Ngày nay, đây dường như là một điều hết sức hiển nhiên, nhưng quá trình để các nhà kinh tế học tìm ra khái niệm "cận biên" lại không hề dễ dàng. Alfred Marshall, người được mệnh danh là "cha đẻ của ngành kinh tế học" cho rằng, "Người tiêu dùng đưa ra quyết định dựa trên hiệu suất cận biên". Theo Marshall, có ba lý do thôi thúc người tiêu dùng mua một sản phẩm nào đó. Thứ nhất là do sức hút của sản phẩm, thứ hai là do người tiêu dùng có khả năng mua được sản phẩm, và thứ ba là do giá của sản phẩm có sức cạnh tranh hơn so với các sản phẩm khác. Việc xem xét từng yếu tố trên đều gây ảnh hưởng đến "chi phí cận biên" (trích trong 50 economics ideas you really need to know - 50 ý tưởng kinh tế bạn thực sự cần biết, của Edmund Conway).

	Giờ chúng ta đã hiểu hơn về hiệu suất cận biên giảm dần. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ vì sao hiệu suất cận biên lại giảm chưa. Hay bạn có thể cho rằng hiệu suất cận biên cũng có thể tăng. Gốc rễ của quy luật hiệu suất cận biên giảm dần là quy luật lợi tức giảm dần. Đây là lý thuyết kinh tế học cơ bản ra đời vào thời kỳ con người còn lấy nông nghiệp làm gốc. Theo đó, càng nhiều người lao động trên một diện tích đất nông nghiệp nhất định, mặc dù sản lượng tăng, lượng sản phẩm thu hoạch tính theo đầu người càng giảm. Trong ba yếu tố quan trọng nhất đối với việc sản xuất là vốn, nhân công và đất đai, giả sử vốn và đất đai là cố định, chỉ yếu tố nhân công (số lượng lao động) là tăng lên. Malthus đã sử dụng quy luật này để khẳng định rằng sản lượng nông nghiệp không thể tăng với quy mô lớn, và do đó đề ra thuyết dân số, cho rằng sản xuất nông nghiệp không thể bắt kịp với sự gia tăng dân số.

	Ngoài ví dụ về đất nông nghiệp, quy luật lợi tức giảm dần còn có thể được áp dụng trên rất nhiều lĩnh vực. Nếu tăng số nhân công trong một nhà máy, đến một lúc nào đó, lượng hàng sản xuất ra sẽ vượt lượng lao động được sử dụng, nhưng đến một ngưỡng nhất định, nó lại có xu hướng giảm. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chậm phát triển có thể đạt mức cao nhưng sau khi vượt qua các nước phát triển, tỷ lệ đó lại không cao như trước nữa. Khi giá các mặt hàng khác giảm xuống, giá nhà đất lại tăng chót vót nhưng đến một thời điểm nhất định, giá nhà sẽ có xu hướng hạ nhiệt.

	Tình yêu và quy luật hiệu suất cận biên giảm dần

	Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần cũng có thể được áp dụng trong tình yêu. Thử lấy việc yêu một người làm ví dụ. Cảm giác thỏa mãn khi yêu lần đầu được coi là hiệu suất cận biên của tình yêu. Tình yêu đầu như tiếng sét đánh thẳng vào trái tim chưa một lần biết yêu khiến trống ngực của bạn đập thình thịch. Nhưng nếu điều này lặp lại đến lần thứ hai, thứ ba, sự phấp phỏng hồi hộp ấy cũng sẽ dần nguội bớt.

	Seung Min: "Sao cậu lại đến tìm tôi? Chẳng nhẽ không có ai biết xây nhà à? Đâu cứ gì mình tôi. Rốt cuộc là vì sao?"

	Seo Yeon: "Vì tôi tò mò."

	Seung Min: "Ý cậu là sao?"

	Seo Yeon: "Tôi tò mò không biết cậu sống như thế nào."

	Seung Min: "Chỉ có vậy thôi hả? Thế giờ cậu đã có được thứ cậu muốn chưa?"

	Seo Yeon: "Rồi, giờ thì tôi có rồi. Chẳng lẽ tôi không được có thứ tôi muốn sao? Cậu chính là tình yêu đầu của tôi đấy."

	Nếu như tình đầu luôn mang lại xúc cảm rất mãnh liệt thì hiệu suất cận biên cũng tạo cảm giác vô cùng đến mức tưởng như chẳng thể đo đếm được. Đó là lúc bạn cảm thấy mình bị "mất kiểm soát", toàn bộ lý trí của bạn rơi vào trạng thái tê liệt, và tai họa cũng thường xảy ra vào thời điểm này. Một ví dụ điển hình là câu chuyện tình năm 15 tuổi của Romeo và Juliet.

	"Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay, ta mới được thấy một con người thật tuyệt sắc!"

	Lần đầu tiên nhìn thấy Juliet, Romeo đã ngay lập tức rơi vào lưới tình. Juliet cũng hoàn toàn quên mất gia đình mình vốn là kẻ thù với gia đình chàng. Nàng đáp:

	"Em nguyện vứt bỏ vận mệnh này dưới gót chân chàng để theo chàng đến cùng trời cuối đất!"

	Tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare ra đời vào năm 1579. Phải chăng đây chính là "hiệu suất cận biên giảm dần" của mối tình đầu ở giai đoạn cách đây 430 năm. ở châu Âu, những câu chuyện về các cặp tình nhân quyên sinh vì tình đầy bi thương đã được truyền miệng từ ngàn đời xưa. Trong số đó, Shakespeare đã khắc họa một cách tinh tế và để lại cho hậu thế câu chuyện tình được lưu truyền trên đất Ý.

	Romeo và Juliet là câu chuyện chỉ diễn ra trong vài ngày. Truyện lấy bối cảnh tại Verona, Ý. Hai dòng họ Montague và Capulet có mối thù truyền kiếp. Romeo là người của gia đình Montague và Juliet là người của gia đình Capulet. Hai dòng họ là kẻ thù không đội trời chung đến mức chỉ cần giáp mặt, nhất định sẽ xảy ra đấu kiếm. Romeo sau khi tham gia buổi tiệc hóa trang của gia đình Capulet đã trúng tiếng sét ái tình với nàng Juliet. Sau khi buổi tiệc kết thúc, chàng nhảy qua hàng rào vào vườn nhà Juliet và gặp nàng bên ban công. Ngày hôm sau, hai người đến nhà thờ của tu sĩ Lawrence để bí mật kết hôn.

	Thế nhưng, ngày hôm sau, Romeo lại bị cuốn vào một trận ẩu đả trên phố giữa hai gia đình và chàng đã giết chết người anh họ Tybalt của Juliet. Romeo bị trục xuất. Juliet chìm trong nỗi tuyệt vọng, nàng tìm đến tu sĩ Lawrence để cầu cứu sự giúp đỡ. Cha Lawrence đưa cho Juliet một liều thuốc để nàng giả chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng, sau đó cha sẽ báo cho Romeo đến cứu nàng. Nhưng Romeo lại hoàn toàn không hay biết gì về kế sách của cha Lawrence. Chàng quyết định tự sát khi đứng trước thi thể của Juliet. Sau khi tỉnh dậy, Juliet đã dùng con dao găm của Romeo để tự vẫn.

	Khoảng thời gian kể từ khi Romeo và Juliet lần đầu gặp gỡ cho đến khi yêu nhau và đi đến cái chết chỉ vẻn vẹn trong khoảng một tuần. Đôi tình nhân bí mật tổ chức hôn lễ chỉ hai ngày sau lần đầu gặp mặt. Đó quả là một tình yêu si mê đến cuồng dại. Cha Lawrence đã khuyên nhủ Romeo và Juliet giảm bớt tốc độ của tình yêu ấy lại.

	"Niềm hạnh phúc tột cùng thường đi với nỗi đau thương cùng cực. Nếu mật quá ngọt, người ta dễ thấy chán ngấy và chẳng còn cảm giác ngon miệng. Tình yêu cũng vậy, cần có mức độ vừa phải, phải mất thêm nhiều thời gian. Nếu vội vàng, ngay cả việc đi thong thả, con cũng không thể làm được đâu."

	Thế nhưng Romeo và Juliet đã bỏ ngoài tai lời khuyên can của cha xứ.

	Bi kịch của Romeo và Juliet - Hiệu suất cận biên

	Lý do Romeo và Juliet cuồng si vì yêu chính là do trạng thái hiệu suất cận biên giảm dần bị cực đại hóa. Hiệu suất cận biên giảm dần trong lần gặp đầu tiên thường ở mức rất cao. Tuy nhiên, nếu lặp lại lần thứ hai, thứ ba cảm xúc xao xuyến ấy sẽ dần giảm xuống. Bởi vậy, nếu xét mối tình đầu của Romeo và Juliet theo hiệu suất cận biên giảm dần, lần gặp mặt đầu tiên của họ sẽ ở trạng thái trùng với hiệu suất cận biên. Dẫu đó là mối tình đầu của hai người họ đi chăng nữa, nhưng nếu Romeo và Juliet quen biết nhau trong khoảng ba năm không biết chừng họ đã không đưa ra quyết định cực đoan đến như vậy.

	"Khi trời dần chuyển tối/ Mình trao nhau cuộc điện thoại như một thứ nghĩa vụ/ Dù chẳng quan tâm nhưng mình vẫn hỏi han về những chuyện thường nhật/ Dù có lúc mình nói lời yêu đương/ Để xoa dịu lẫn nhau/ Nhưng lời yêu ấy lại chẳng thể khiến trái tim rung động như nó đã từng".

	Đó là lời bài hát Very Longtime Lovers của nhóm O15B ra mắt vào những năm 1990. Bài hát khắc họa hình ảnh một cặp tình nhân đang mất dần cảm giác rung động, hay đó cũng chính là hình ảnh đau khổ của họ khi hiệu suất cận biên giảm dần. Vào ngày đầu tiên, hiệu suất cân biên bằng 10, nhưng nó giảm dần theo số lần lặp đi lặp lại của những ngày hẹn hò. Bởi càng hiểu nhau hơn, cảm xúc xao xuyến ban đầu càng phai nhạt, thay vào đó là cảm giác quen thuộc. 8, 6, 4, 2... Hiệu suất cận biên giảm dần như lúc ta đang đếm ngược trước khi bắn tên lửa. Và sẽ đến thời điểm giây số 0. Giờ đây việc gặp nhau chỉ còn là nghĩa vụ. Dẫu vậy cho đến lúc này, họ vẫn không cảm thấy phiền toái. Dù không cảm thấy thỏa mãn nhưng tình cảm có từ trước vẫn lưu lại.

	Tổng hiệu suất cận biên giảm dần được gọi là tổng lợi ích. Tức là dù hiệu suất cận biên dựa theo số lần gặp giảm xuống còn 10, 8, 6, 4,..., tổng lợi ích vẫn được tính là "10 + 8 + 6 + 4 ... ". Khi hiệu suất cận biên đạt đến mức 0, ta sẽ thu được tổng lợi ích lớn nhất. Nói cách khác, tổng lợi ích cũng có thể được biểu thị bằng "tình cảm".

	Vấn đề là khi hiệu suất cận biên giảm xuống tới mức âm. Lúc này, cặp tình nhân sẽ cãi vã thường xuyên hơn mỗi khi gặp mặt. Nếu nhen nhóm những cảm xúc như "chán ghét" hay "hận thù", hiệu suất cận biên sẽ tụt xuống mức âm. Dù vậy, họ vẫn không chia tay. Bởi lẽ, giữa họ vẫn còn "tình cảm" đã vun đắp bấy lâu. Số lần gặp mặt càng tăng, hiệu suất cận biên ở mức âm càng tụt giảm. Dần dần sẽ ở mức -2, -4, -6, -8, -10, -12, v.v... Mỗi khi gặp mặt, cảm giác thỏa mãn bị thay thế bằng nỗi bất mãn ngày càng lớn và tổng lợi ích tích lũy bấy lâu sẽ tụt giảm với tốc độ chóng mặt. Nếu hiệu suất cận biên cứ sụt giảm như vậy, sẽ đến lúc, tổng lợi ích bằng 0. Nếu để tình trạng này kéo dài hơn nữa, rất có thể hiệu suất cận biên sẽ ở mức âm. Đây là thời kỳ "không còn mức độ". Vào lúc này, các cặp tình nhân thường nghĩ đến việc chia tay. Mỗi lần hẹn hò, họ chẳng còn cảm thấy rung động, thay vào đó là sự khó chịu bất mãn và nếu việc này cứ tiếp diễn, họ chẳng còn lý do gì để gặp mặt.[image: Application
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	Số lần hẹn hò càng tăng, hiệu suất cận biên càng giảm, và cuối cùng tụt xuống mức âm

	Rất khó để duy trì một mối quan hệ nếu những cảm giác và ký ức tốt đẹp trước đây cũng dần biến mất và tổng lợi ích trở về mức 0.

	Những người theo chủ nghĩa vị lợi áp dụng quy luật hiệu suất cận biên giảm dần để phân chia lợi nhuận. Chủ nghĩa vị lợi đưa ra quan điểm rằng "hạnh phúc lớn nhất của số đông nhất", tức là hạnh phúc của toàn xã hội, đang ngày càng lớn dần. Thử ví dụ giữa một người có 1 triệu won và một người có 100.000 won. Ta đưa thêm cho mỗi người 10.000 won. Đối với người có 1 triệu won thì 10.000 won không phải là số tiền lớn. Ngược lại, người có 100.000 won lại coi đó là một khoản tiền rất lớn. Tức là hiệu suất cận biên của 10.000 won vô cùng lớn đối với người có 100.000 won. Nếu bạn đưa 10.000 won cho một người giàu có và một người nghèo khổ, người giàu sẽ cảm thấy có chút thất vọng nhưng người nghèo lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhờ đó mức thỏa mãn của toàn xã hội sẽ tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu suất cận biên được cực đại hóa.[image: Chart
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	Nếu số lần hẹn hò tăng và hiệu suất cận biên giảm dần liên tục bị giữ ở mức âm, sẽ đến lúc tổng lợi ích bằng 0

	Hiệu suất cận biên giảm dần đang tồn tại trong bối cảnh gia tăng số người giàu và chính phủ chủ trương trợ cấp xã hội thông qua tài sản của người giàu.

	Người yêu của Seung Min là Eun Chae. Trong mắt của Eun Chae, mối quan hệ giữa Seung Min và Seo Yeon không hề đơn giản chút nào, (trong tình yêu, rất khó che giấu điều gì đó với người phụ nữ). Eun Chae vặn hỏi Seo Yeon về mối tình đầu của Seung Min.

	Eun Chae: "Anh ấy kể với em rằng đã có mối tình đầu hồi còn đi học. Chị có biết chuyện này không ạ? Em tò mò chết đi được nhưng anh ấy nhất định không chịu kể cho em. Anh Seung Min chỉ nói chuyện xảy ra vào hồi năm nhất thôi."

	Seo Yeon: "Là ai vậy? Tôi có biết cô ấy không?"

	Seung Min: "Cậu không biết đâu."

	Seo Yeon: "Là ai cơ chứ? Nói tôi nghe xem nào. Tò mò chết mất thôi."

	Eun Chae: "Đúng đấy, anh nói đi mà. Là con nhỏ nào cơ chứ?"

	Eun Chae biết rằng mối tình đầu của Seung Min chính là Seo Yeon. Nếu không phải vậy thì sao đột nhiên cô lại nhờ Seung Min thiết kế nhà cho mình chứ. Thực ra trong phim có cảnh Eun Chae hỏi Seung Min về mối quan hệ giữa anh và Seo Yeon nhưng khi được công chiếu, phân đoạn này đã bị cắt bỏ.

	Đến đây lại có thêm một câu hỏi xuất hiện, nếu hiệu suất cận biên giảm dần đến mức âm và kết quả tổng lợi ích bằng 0, không phải họ sẽ chia tay hay sao? Thế nhưng quan hệ yêu đương lại không hề đơn giản như vậy. Hai người có thể cùng nỗ lực để hiệu suất cận biên giảm dần quay về mức dương và tăng tổng lợi ích. Họ có thể đi du lịch vào mỗi cuối tuần, tìm một sở thích mới cho cả hai, hoặc nhờ những dịp kỷ niệm để hiệu suất cận biên có thể được khôi phục về mức dương. Quy luật hiệu suất cận biên giảm dần, hay còn gọi là hiệu suất cận biên giảm dần có thể được đổi thành hiệu suất cận biên tăng dần. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

	Bỏ thì thương, vương thì tội

	Tình yêu là vấn đề của cảm xúc. Bởi vậy, sẽ thật thiếu sót nếu ta phân tích tình cảm đôi lứa chỉ bằng hiệu suất cận biên giảm dần mà loại bỏ yếu tố cảm xúc. Trên thực tế, dù tổng lợi ích bằng 0, các cặp đôi cũng sẽ không chia tay. Vì sao ư? Hãy thử nhờ đến sự trợ giúp của ngành kinh tế học hành vi. Có lẽ, các nhà kinh tế học hành vi sẽ cho chúng ta đáp án là "vì xu hướng né tránh tổn thất".

	Né tránh tổn thất là xu hướng ở những người mẫn cảm với việc đánh mất những thứ mình đang có hơn so với lợi ích mới sẽ đạt được. Daniel Kahneman và Amos Tversky đã bắt tay để làm sáng tỏ điều này thông qua lý thuyết triển vọng (prospect theory)29. Theo nghiên cứu này, phản ứng của con người khi đánh mất thứ gì đó sẽ mẫn cảm gấp 2,5 lần so với khi giành được. Điều này cũng giống như việc bạn cảm thấy chấn động khi mất 10.000 won hơn là khi bạn kiếm được 25.000 won.

	Có một thí nghiệm thú vị như sau. Người ta phát 20.000 won cho những người trên đường. Sau đó tiến hành đổ xúc xắc, nếu ra số chẵn thì những người trên phố sẽ được đưa thêm tiền, còn nếu vào số lẻ thì họ sẽ phải trả lại 20.000 won. Người thắng cuộc sẽ nhận được 50.000 won. Hầu hết mọi người đều từ chối chơi trò này  bởi họ rất coi trọng số tiền 20.000 won mà mình đang cầm. Lần này mỗi người được nhận trước 50.000 won, sau đó họ phải trả lại 30.000 won. Người ta sẽ tung xúc xắc, nếu ra số chẵn thì người đó sẽ được nhận thêm 30.000 won. Vậy lần này sự lựa chọn của mọi người là gì? Đa số đều quyết định tham gia trò chơi. Bởi họ muốn lấy lại đủ 50.000 won mà họ đã có ban đầu.

	Những người theo chủ nghĩa cận biên tin rằng giá trị của 10.000 won bạn nhặt được tương đương với 10.000 won bạn làm mất. ở một mức độ nào đó, 10.000 won chính là 10.000 won. Tuy nhiên, nếu nhìn theo góc độ này, chúng ta lại không thể phân tích các hoạt động kinh tế của con người. Các nhà đầu tư chứng khoán và bất động sản rất nhạy cảm với vấn đề tiền vốn. Khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ và giá bất động sản sụt giảm, nhiều người nhanh chóng bán chịu lỗ (bán cổ phiếu với mức giá rất thấp), nhưng cũng có rất nhiều nhà đầu tư sẽ đợi cho đến khi thu hồi đủ số tiền của mình. Bất động sản cũng vậy. Nếu giá mua thấp hơn giá bán, rất nhiều người sẽ chờ đến khi giá tăng trở lại. Những người làm marketing (marketer) cũng đặc biệt chú ý đến xu hướng này. Tại các siêu thị bình dân lớn, có rất nhiều trường hợp người ta bán một chiếc xúc xích với giá 1.000 won nhưng lại bán ba chiếc với giá 2.000 won. Nhìn vào mức giá này, khách hàng bất giác sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn mua chúng. Không hẳn khách hàng muốn ăn liền ba chiếc nhưng nếu không mua, họ sẽ có cảm giác như mình đang chịu thiệt. Tương tự như một sự thật vô cùng hiển nhiên là 1 + 1 hay 2 + 1. Thẻ tín dụng cũng là sản phẩm tận dụng xu hướng né tránh thiệt hại. Bạn sẽ thấy bớt gánh nặng đi khi vài tháng sau mới trả tiền so với việc ngay lập tức rút số tiền mặt trong túi ra.

	Để đưa ra quyết định chia tay, các cặp tình nhân phải có hiệu suất mới (cảm giác thỏa mãn) cao hơn 2,5 lần so với hiệu suất do sự chia ly đã làm sụt giảm (cảm giác thỏa mãn). Hiệu suất mới đạt được có thể là sự tự do không bị cưỡng ép, hay cũng có thể là cảm giác xao xuyến khi tìm đến với một người mới. Dẫu sao, hiệu suất mới sẽ phải cực kỳ lớn. Đối với những người không thể chấp nhận được việc chia tay, cũng không nên tự trách bản thân mình. Đó chỉ là vì bạn có "xu hướng né tránh tổn thất" mạnh hơn những người khác mà thôi. 

	GÓC KINH TẾ: Vì sao dù đã giải ngân không giới hạn nhưng vẫn không cứu vãn được nền kinh tế?

	Trước tình trạng nền kinh tế thế giới trở nên trì trệ do khủng hoảng tài chính, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã đưa ra đối sách đầu tiên là "nói lỏng định lượng". Nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay Ngân hàng Trung ương Mỹ mua trái phiếu do chính phủ phát hành. Nhưng thay vì đưa số tiền mua trái phiếu cho chính phủ, lượng tiền này sẽ được bom vào nền kinh tế. Một lượng tiền khổng lồ được rải khắp thế giới sẽ kéo giá cổ phiếu và giá nguyên vật liệu lên. Mỹ đã liên tiếp thực hiện chính sách "nới lỏng định lượng" lần thứ hai và ba. Việc giải ngân không giới hạn có thể cứu được nền kinh tế thực, nhưng nếu tiếp tục, cũng sẽ gây ra các tác động phụ. Dù bom một lượng tiền lớn, nền kinh tế vẫn có thể rơi vào tình trạng "bẫy thanh khoản" và kém phát triển. Theo lý thuyết kinh tế, việc giải ngân như vậy sẽ nhanh chóng gây lạm phát, nhưng vì sao tình trạng này vẫn diễn ra?

	Theo ông Lee Dong Han thuộc Viện Nghiên cứu Chứng khoán Đại học Hana: "Trong thời gian đầu, việc in tiền sẽ đem lại kết quả nhưng về lâu dài, hiệu quả của nó sẽ sụt giảm và kéo theo các khoản nợ công". Ông cũng cho biết thêm: "Nếu đây là tình trạng diễn ra do 'quy luật hiệu suất cận biên giảm dần', chúng ta nên tạm ngừng việc thực hiện chính sách nới lỏng định lượng".       Chỉ khi lượng tiền trên thị trường cạn kiệt do khủng hoảng tài chính và thị trường trở nên khan hiếm, việc bơm tiền nhờ chính sách "nới lỏng định lượng" đối với các doanh nghiệp mà nói mới chính là "cơn mưa rào mùa hạn". Tuy nhiên, nếu lượng tiền trên thị trường nhiều vượt mức, việc tung thêm tiền vào thị trường là hoàn toàn vô nghĩa. Trái lại, chính lượng tiền khổng lồ này sẽ làm xuất hiện thêm những tác dụng phụ. Hiệu suất cận biên của số tiền được tung ra giảm mạnh, cuối cùng hiệu suất cận biên sẽ tụt xuống mức âm.

	Tình trạng này từng xảy ra với thị trường bất động sản Hàn Quốc. Tháng Sáu năm 2015, Ngân hàng Hàn Quốc giảm tiêu chuẩn lãi suất xuống 1,5%. Lãi suất giảm, kéo theo sự hạ nhiệt của lãi suất vay khiến lượng tiền trên thị trường được lưu hành nhiều hơn. Trường hợp lượng tiền trên thị trường được sử dụng vào việc mua bán nhà đất, giá nhà sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, rất nhiều người đã chỉ ra rằng, việc này không đem lại tác dụng nào đáng kể nếu lãi suất giảm thêm, nhất là trong tình trạng mức lãi suất thấp được duy trì trong một khoảng thời gian dài. Ông Park Haeng Soo, phó tổng giám đốc phụ trách bất động sản, Ngân hàng Kookmin, cho rằng: "Trong thị trường, mức lãi suất thấp 2% đã duy trì một thời gian dài (dù tỷ lệ lãi suất cơ bản đã giảm xuống mức 1%), và xét trên quy luật hiệu suất cận biên giảm dần thì sẽ thấy điều này không ảnh hưởng lớn đến thị trường".

	 


Ai đã làm châu chấu nghèo khó?

	Tiêu dùng và tiết kiệm ẩn chứa trong câu chuyện Kiến và châu chấu

	Châu chấu bị tuyết phủ kín, đứng run bần bật trước nhà kiến. Châu chấu đã nhịn đói mấy ngày liền, bây giờ không còn đủ sức cầm violin nữa.

	Vì vậy, châu chấu đã vứt đi lòng tự trọng cuối cùng, tìm đến nhà kiến. Trong tố kiến tràn ngập đồ ăn.

	"Cốc cốc.”

	"Ai đó?”

	Kiến đưa mắt nhìn ra cửa:

	"A, châu chấu à. Có chuyện gì vậy? trời rét như thế này sao cậu lại không mặc quần áo ấm vào?”

	Châu chấu ứa nước mắt.

	"Kiến à. Tớ đói quá. Câu có thể cho tớ xin ít cơm nóng được không?”

	Kiến khoanh tay rồi nhìn chằm chằm vào châu chấu như thế đã biết trước được tình huống này. Châu chấu xấu hổ, chỉ biết cúi đầu xuống.

	“Tớ biết rồi. Cậu vào đây. Mùa đông tuy sẽ kéo dài nhưng tớ vẫn chia đồ ăn cho cậu.”

	Châu chấu đi vào trong nhà kiến, đến lúc này mới như được sống lại.

	Kiến chia cho châu chấu cơm nóng và canh kim chi. Châu chấu vội vã kéo phần cơm về phía mình ăn hối hà. Châu chấu ăn một hồi mãi mới đến lúc no bụng.

	“Kiến à, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ biết là cậu sẽ giúp tớ mà.”

	“Hả? Cậu biết là tớ sẽ giúp cậu ư?” Kiến nghển cố lên.

	“Tớ bị đói như thế này đều là vì cậu còn gì." Châu chấu nói như thể rất hiển nhiên.

	“Cậu nói gì vậy. Tớ đã làm việc chăm chỉ, còn cậu vì cậu mải chơi nên không có gì để tiết kiệm cả, kết cục mới khổ như vậy, tại sao lại là lỗi của tớ chứ?” Kiến suýt nổi khùng.

	Châu chấu lôi cuốn Nguyên lý kinh tế học từ dưới cánh ra.

	“Nào nào, kiến à, cậu xem cái này đi! Tớ nói là theo sách này đây này.  nếu tiết kiệm quá mức sẽ khiến nền kinh tế bị thu hẹp. Cậu không biết là vì cậu và những người bạn kiến của cậu tích trữ nhiều lương thực quá nên những loài côn trùng trong rừng bị mất dần thức ăn à? Do đó, mới khiến nền kinh tế bị thu hẹp cùng cực. Kết quả là tất cả sẽ trở nên trì trệ, khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra. Bây giờ cậu phải bỏ lương thực cậu đã tích trữ ra giúp các loài côn trùng khác. Cậu biết chưa?”

	Kiến thêm hoài nghi. Việc tiết kiệm cũng là phạm tội hay sao? Không phải tiết kiệm càng nhiều thì càng tốt à? Có phải thật sự vì mình mà nền kinh tế mới xấu đi không? Ờ cũng đúng, mình cũng tích trữ hơi nhiều một chút.

	“Cứ thế này nếu côn trùng chết hết, mùa xuân có đến cũng không có gì đáng vui mừng.  nếu không có bướm và ong, hoa không thể thụ phấn, nếu hoa không thụ phấn, không thể nào kết trái. Thực vật sẽ dần biến mất, các loài côn trùng khác cũng biến mất.  nếu vây, cậu cũng không thể nào sống được trong ngôi làng này nữa. Tại sao Mark Zuckerberg sáng tạo ra Facebook hay Bill Gates của Microsoft quyên góp từ thiện tiền của mình?"

	Nghe thì thay có vẻ châu chấu nói đúng. Thảo nào, dù trong lòng cảm thấy rất khó tả nhưng kiến vẫn liên tục gật đầu.

	Làm việc như kiến hay chơi như châu chấu?

	Những câu chuyện mà chúng ta biết như: Rùa và thỏ, Kiến và châu chấu, Cậu bé chăn cừu, Đeo lục lạc cho mèo, đều có điểm chung. Đó là tất cả đều được giới thiệu trong tuyển tập truyện Ngụ ngôn Aesop. Truyện ngụ ngôn là những câu chuyện nhân cách hóa động vật hay đồ vật vô tri vô giác, và thường ẩn chứa nhiều sự châm biếm hay giáo huấn. Tác phẩm Animal Farm (Chuyện ở nông trại) của George Orwell hay truyện cổ tích Rùa và thỏ là những truyện ngụ ngôn tiêu biểu. Hay truyện Chú khủng long Dooly nhân cách hóa khủng long và chim đà điểu cũng có thể được coi là ngụ ngôn.

	Ngụ ngôn Aesop là tập truyện ngụ ngôn do Aesop viết, được gọi là Aesop's Fables hay Aesopia. Aesop là tên gọi bằng tiếng Anh của Aisopos. Aesop là một người Hy Lạp cổ đại sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, vốn là một nô lệ. Tuyển tập này lần đầu tiên được giới thiệu ở Hàn Quốc vào năm 1895 trong bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên và xã hội đổi mới năm 1895, sau cải cách Giáp Ngọ.

	Ngụ ngôn Aesop hàm chứa tính đạo đức cao. Những người làm điều thiện sẽ gặp phúc, những người làm điều xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bên cạnh đó, những câu chuyện ngụ ngôn của Aesop còn ẩn chứa nhiều quan niệm kinh tế truyền thống. Câu chuyện Rùa và thỏ mang ý nghĩa "người chăm chỉ sẽ thành công"; Cậu bé chăn cừu nói về tầm quan trọng của sự trung thực; Kiến và châu chấu nhấn mạnh đức tính chăm chỉ, tiết kiệm.

	Kinh tế học truyền thống cho rằng "đức tính tiết kiệm và tích lũy" là rất tốt.

	Mùa xuân. Kiến làm việc chăm chỉ, đào tổ rồi tha lá cây về. Châu chấu nhìn kiến làm vậy liền chê bai, "Ngày đẹp trời như thế này, các cậu không chơi mà còn làm gì đó". Châu chấu thư thái kéo violin rồi tận hưởng những bông hoa khoe sắc trong gió xuân ấm áp.

	Mùa hè. Kiến vẫn làm việc chăm chỉ dù tiết trời nóng nực. Châu chấu nhìn kiến tỏ vẻ chán chường. Châu chấu nói, "Nóng như thế này cậu còn làm gì đó. Vào bóng cây nghỉ đi". Thế nhưng kiến không quan tâm. Châu chấu ngồi huýt sáo dưới bóng cây râm mát và tránh nóng.

	Mùa thu đến. Bầy kiến càng bận bịu hơn. Chúng chăm chỉ kiếm thức ăn chất vào trong tổ. Châu chấu vẫn nhàn nhã, rủ rê: "Cậu cũng tận hưởng lá phong đi chứ, cậu định cả đời chỉ làm việc thôi à?" Kiến vẫn không hề bận tâm.

	Mùa đông đã đến. Những cơn gió lạnh tràn tới. Châu chấu không có nơi nào để đi cũng không có gì để ăn, cuối cùng phải tìm đến kiến. Và châu chấu đã suy ngẫm về sự lười biếng của mình.

	Trên đây là câu chuyện Kiến và châu chấu điển hình. Đoạn kết có nhiều dị bản. Có truyện nói rằng kiến đã xua đuổi châu chấu, cũng có truyện nói rằng kiến gọi châu chấu đến rồi cho ăn cơm. Với truyện đồng thoại dành cho trẻ em, phần lớn kết truyện là kiến cho châu chấu ăn, vì nếu để kiến đuổi châu chấu đi khiến châu chấu chết cóng có phần nào tàn nhẫn.

	Truyện Kiến và châu chấu cho chúng ta lời khuyên phải biết sống chăm chỉ và tiết kiệm cho tương lai. Truyện cũng thường được bố mẹ trích dẫn như một chứng cứ cho câu nói "phải học hành chăm chỉ" với con cái. "Làm việc như kiến" và "tiết kiệm như kiến" đã trở thành biểu tượng cho đức tính cần mẫn, thành thật và cần kiệm.

	Tuy nhiên, không biết liệu bài học của Kiến và châu chấu có còn phù hợp trong thế kỷ 21 nữa hay không. Bởi lẽ, nhận thức "tiết kiệm = việc tốt", "tiêu dùng = việc xấu" đang bị phá vỡ, hay quan niệm "Lao động = việc tốt", "rảnh rỗi - việc xấu" cũng đang dần biến mất. Thời đại tăng trưởng cao biến thành thời đại tăng trưởng thấp, kinh tế Hàn Quốc cũng biến đổi từ nước đang phát triển thành nước phát triển, và học thuyết kinh tế học truyền thống cũng không còn đúng nữa.

	Mong muốn khuyến khích tiết kiệm của chính phủ

	Ai cũng từng một lần thử tiết kiệm. Loại hình tiết kiệm thông thường nhất là gửi tiết kiệm theo kỳ hạn và gửi theo tháng. Nếu thỉnh thoảng xem thời sự kinh tế sẽ thấy xuất hiện tin tức "tỷ lệ tiết kiệm quốc dân đã tăng lên" hoặc "giảm đi". Điều này có phải hàm nghĩa là mọi người gửi nhiều tiền vào ngân hàng hơn hay không? Cũng có phần đúng mà cũng có phần sai.

	Trong kinh tế học, tiết kiệm nói đến số tiền còn lại sau khi đã trừ chi tiêu trong khoản thu nhập kiếm được. Trong tiết kiệm có tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm chính phủ. Tiết kiệm tư nhân là số tiền còn lại trong thu nhập của gia đình sau khi đóng thuế cho chính phủ và chi trả sinh hoạt. Tiết kiệm không chỉ là tiền gửi trong ngân hàng. Các tài sản đang sở hữu như nhà ở, đất và tòa nhà cũng là tiết kiệm. Bởi số tiền kiếm được đã được biến thành tài sản. Người ta gọi toàn bộ số tiền còn lại sau khi tiêu dùng như thế là "tiết kiệm". Tiết kiệm chính phủ là số tiền còn lại sau khi chính phủ thu thuế và chi trả các khoản như lương của công nhân viên chức hay tiền phúc lợi. Tiền sở hữu ngoại hối chính phủ đang nắm giữ và cả tòa nhà, đất đai, đường sá cũng đều là tiết kiệm chính phủ. Nếu gộp tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm chính phủ lại sẽ thành tiết kiệm quốc dân.

	Tiết kiệm quốc dân = Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm chính phủ

	Vậy tiết kiệm quốc dân là nói đến toàn bộ tài sản còn lại sau khi đã trừ thuế và các khoản chi trả trong thu nhập kiếm được của nhân dân và chính phủ. Mặc dù, nếu nói tỷ lệ tiết kiệm tăng cao đồng nghĩa với việc tiền dư thừa nhiều nhưng không thể cho rằng tất cả số tiền đó đều đi vào ngân hàng được. Giống như năm 2016, khi lãi suất giảm thậm chí còn xuống đến mức âm, tiền đầu tư vào bất động sản nhiều hơn gửi vào ngân hàng.

	Hàn Quốc cũng đã tăng cường các cuộc vận động khuyến khích tiết kiệm vào những năm 1980. Tất cả trẻ em đều phải làm một sổ tiết kiệm ngân hàng của Quỹ tiết kiệm Saemaul tại trường học và mỗi ngày đều gửi vào đó một số tiền tiết kiệm nhất định. Nguyên nhân chính là việc mở ra cuộc vận động khuyến khích tiết kiệm sẽ giúp ích cho nền kinh tế. Nếu mục đích cuối cùng của kinh tế là trở thành người giàu thì phải tiết kiệm được thật nhiều tiền. Tiết kiệm cũng là cần thiết để chuẩn bị cho tương lai. Phải chăm chỉ kiếm tiền và tiết kiệm vào năm 30,40 tuổi, thì mới có thể lấy ra tiêu vào năm 50 hay 60 tuổi. Muốn nền kinh tế ổn định, trước tiên gia đình phải đi theo hướng ổn định.

	Với ý nghĩa đó, việc kiến chăm chỉ làm việc và tích trữ trong suốt mùa xuân, hạ và thu là việc làm đáng khen ngợi (nếu làm tốt không biết chừng còn nhận được phần thưởng trở thành vua tiết kiệm vào "Ngày Tiết kiệm"). Chỉ cần tích trữ đầy đủ lương thực, cho dù mùa lạnh có kéo tới cũng vẫn chống chịu được. Đây là quy luật giống như khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, những nước có đầy đủ tiền dự trữ ngoại hối sẽ không bị rơi vào hỗn loạn.

	Một lý do khác khiến chính phủ khuyến khích tiết kiệm vào những năm 1980 là cần phát triển nền kinh tế.

	Ngân hàng cho cá nhân hay doanh nghiệp vay lại tiền vốn ngân hàng nhận được từ người đi gửi tiết kiệm. Sự khác nhau giữa tiền lãi tiết kiệm đưa cho người gửi tiết kiệm và tiền lãi cho vay nhận được khi cho vay tiền được gọi là lợi nhuận biên (khoản tiền lãi suất cho vay - khoản tiền lãi suất tiền gửi).       Lợi nhuận biên là nguồn thu nhập chính của ngân hàng.

	Theo lý thuyết về thị trường vốn vay, tất cả các loại tiết kiệm đều được sử dụng như tiền vốn đầu tư. Nếu tiết kiệm tăng, tiền vốn trên thị trường vốn cho vay cũng sẽ phong phú hơn. Nếu có nhiều người định cho vay tiền nhưng số lượng người đi vay vẫn thế, giá trị của tiền sẽ giảm và tỷ lệ lãi suất cũng giảm xuống. Nếu tỷ lệ lãi suất giảm, lãi suất cho vay hạ thấp, việc doanh nghiệp đi vay tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn và gánh nặng tiền vay theo khoản tiền cho vay cũng giảm bớt. Doanh nghiệp sẽ vay nhiều rồi xây nhà máy và thành lập văn phòng. hơn nữa họ cũng mua nhiều trang thiết bị sản xuất, đồng thời thuê nhiều công nhân hơn. Nhà máy vận hành tốt hơn và nền kinh tế lấy lại tính đàn hồi. Hàng hóa sản xuất tăng lên, sự giàu có gia tăng trên toàn xã hội.

	Theo lý thuyết này, giả định được đề cập đến đầu tiên là: "Nếu tích lũy tăng, tiền công và giá hàng hóa sẽ giảm". Nếu tích lũy nhiều, sẽ làm giảm chi tiêu. Chi tiêu ít, lượng sản xuất của doanh nghiệp cũng bị giảm, như vậy việc tuyển dụng sẽ trở nên kém đi. Xã hội xuất hiện người thất nghiệp, bên cạnh đó, tiền lương của người lao động đang làm việc cũng giảm theo. Sản xuất ít khiến nguyên vật liệu sẽ bị dư thừa. Vì nguyên vật liệu tồn kho bị ứ đọng nên vật giá giảm. Nếu vật giá giảm, những người định mua hàng hóa sẽ tăng lên làm tổng nhu cầu của xã hội tăng lên. Nhu cầu tăng lên nên sản xuất cũng tăng theo. Kinh tế học truyền thống đã chỉ ra rằng: tích lũy gây ra nhiều tác động xấu nhưng đôi khi cũng trở thành điều tốt của xã hội.

	Từ những năm 1970 đến 1980, tỷ lệ tích lũy cao của Hàn Quốc đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp cần vốn đầu tư, trong thời kỳ đỉnh điểm có thể vay nhiều vốn với lãi suất thấp. Tỷ lệ tích lũy hộ gia đình (tỷ lệ tính bằng thu nhập trong khả năng cho phép tích lũy của hộ gia đình) năm 1988 đã đạt mức cao nhất trong lịch sử là 24,7%. Tại thời điểm đó, trong bối cảnh lãi suất vay bên ngoài vượt quá 10%, tiền vốn quốc dân đã trở thành nguồn trợ giúp lớn. Nếu so với tỷ lệ tích lũy hộ gia đình giảm xuống mức 3,4% của năm 2012 thì quả là quá khác biệt.

	Tích lũy và tiêu dùng, Bác sĩ Jekyll và ông Hyde30

	Nhìn chung, tiêu dùng quá mức, vượt khả năng sẽ gây ra tình trạng kiệt quệ cho cả xã hội. Nếu tiêu tiền phung phí, chắc chắn khủng hoảng sẽ đến. Đại khủng hoảng bắt đầu từ năm 1929 là kết quả của văn hóa tiêu dùng buông thả tại Mỹ thập niên 1920. Tại Hàn Quốc, việc nới lỏng quy chế về thẻ năm 2001 đã thúc đẩy tiêu dùng, nhưng những người không thể trả được nợ vào năm 2003 đã trở thành người vay quá hạn tín dụng. Tiêu dùng từ đã chuyển từ "ông Hyde" sang "bác sĩ Jekyll"; ngược lại, tích lũy từ "bác sĩ Jekyll" đang đổi thành "ông Hyde". Học thuyết này là "nghịch lý tích lũy"(paradox of saving) hay còn gọi là "nghịch lý tiết kiệm"31.

	Cuộc Đại khủng hoảng năm 1929 đóng một vai trò lớn trong việc đảo ngược quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. Keynes đã đưa ra "nghịch lý tích lũy" và nhấn mạnh mặt tốt của tiêu dùng. Tích lũy là hành vi kìm lại khoản chi tiêu hôm nay để dành cho ngày sau. Theo đó, nếu mọi người muốn tích lũy thì phải cắt giảm chi tiêu hiện tại. cắt giảm chi tiêu thì sẽ không bán được những hàng hóa đã sản xuất. Nếu hàng hóa không bán được và trở thành hàng tồn kho, nhà sản xuất cũng sẽ cắt giảm việc sản xuất. Vì nhà sản xuất không bán được nhiều hàng hóa nên giảm giá thành, nếu tâm lý tiêu dùng được phục hồi, học thuyết "thị trường vốn vay" sẽ đúng. Vấn đề là nền kinh tế thực tế lại không vận hành như vậy.

	Vì nhà sản xuất không bán được sản phẩm nên quyết định giảm chi phí, cắt giảm lao động, sa thải nhân viên. Người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất việc, do đó không đủ khả năng mua sắm. Dù giá của sản phẩm giảm xuống nhưng cũng không có tiền để tiêu. Mọi người sẽ giảm thêm chi tiêu. Tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp sẽ xấu đi. Kinh doanh xấu đi lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế và dẫn đến suy thoái kinh tế.

	Việc mọi người tích lũy để trở thành người giàu lại dẫn tới suy thoái. Keynes đã phát hiện ra hiện tượng này trong cuộc Đại khủng hoảng. Cổ phiếu giảm và những người nhận biết được khủng hoảng đang kéo đến ra sức tích lũy, lập tức tình hình kinh tế trở nên xấu thêm.

	Keynes nhận thấy, để thoát khỏi tình trạng suy thoái, mọi người phải mua hàng hóa cho doanh nghiệp. Điều đó chính là "nhu cầu thực tế" hay còn gọi là "nhu cầu có khả năng thanh toán". Để gia tăng nhu cầu hàng hóa, cần phải có tiêu dùng. Để tăng tiêu dùng, cần phải có thu nhập. Keynes nhấn mạnh: "Nếu muốn thoát khỏi đại khủng hoảng, hãy chôn tiền xuống đất". Nếu muốn đào tiền lên thì phải tuyển người để đào tiền, do đó sẽ phải trả lương cho họ, họ sẽ cầm số tiền đó và chi trả cho tiêu dùng. Theo Keynes, xã hội Mỹ vốn trọng Thanh giáo đã chuyển thành "xã hội khuyến khích nợ nần".

	Nói một cách ngắn gọn, tích lũy được nhìn nhận từ hai góc độ là "cứu vân nền kinh tế" và "giết chết nền kinh tế". Ranh giới giữa hai quan điểm sẽ thay đổi khi giá thành sản phẩm giảm xuống. Phía cho rằng tích lũy cứu vãn nền kinh tế phân tích rằng, giá thành rẻ hơn nên người muốn mua hàng hóa sẽ nhiều lên:

	Tích lũy → giảm chi tiêu →sản xuất của doanh nghiệp giảm → giảm lương hay giảm thuê lao động → tăng hàng tồn kho trên thị trường và giảm vật giá → tăng chi tiêu → tăng sản xuất

	Ngược lại, phía cho rằng tích lũy giết chết nền kinh tế lại phân tích rằng, vì giảm lương nên tiêu dùng sẽ giảm đi:

	Tích lũy → giảm chi tiêu → sản xuất của doanh nghiệp giảm → giảm lương hay giảm thuê lao động → giảm tiêu dùng, người thất nghiệp tăng lên và sẽ cắt giảm chi tiêu hơn → cắt giảm việc sản xuất thêm hàng hóa

	Trong thời kỳ tăng trưởng thấp, "nghịch lý tích lũy" lại càng đúng hơn. Thời kỳ tăng trưởng thấp có nghĩa là thời kỳ thu nhập tăng chậm hay đình trệ. Trong tình trạng thu nhập vốn không chỉ hiếm khi tăng lên mà ngược lại còn bị cắt giảm thêm, tâm lý tiêu dùng càng tồi tệ. hơn nữa, tâm lý thất vọng rằng "trong thời gian sắp tới, nền kinh tế sẽ không có dấu hiệu khởi sắc" trở thành nguyên nhân khiến người tiêu dùng tăng tích lũy và đóng chặt hầu bao lại. Trong thu nhập mỗi hộ gia đình, tỷ lệ chi tiêu cho tiêu dùng được gọi là "xu hướng tiêu dùng". Xu hướng tiêu dùng đang giảm dần mỗi năm kể từ sau năm 2010.

	Nỗi lo của châu chấu: Ăn hết hay là không?

	Các nhà kinh tế học phân tích rằng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tiêu dùng là thu nhập. Nhưng xét về vấn đề thu nhập ảnh hưởng đến tiêu dùng, các ý kiến lại có phần hơi khác nhau. Có ba giả thuyết lớn là giả thuyết thu nhập tuyệt đối, giả thuyết thu nhập thường xuyên và giả thuyết thu nhập tương đối.

	Kiến nói với châu chấu:

	"Ừ, lời cậu nói cũng có lý. Tuy nhiên, tớ không thể cho cậu mãi được, tớ chỉ cho cậu nốt lần này thôi."

	Nào, châu chấu sẽ làm gì với số đồ ăn nhận được đây? Chứng ta hãy thử hỏi Keynes, Milton Friedman và Duesenberry32.

	Keynes nói, "Châu chấu cứ ăn hết chỗ thức ăn ấy đi". Nếu theo giả thuyết thu nhập tuyệt đối của ông, châu chấu cứ việc ăn hết chỗ thức ăn mới có được.       Tuy nhiên, nếu được cho quá nhiều đồ ăn, sau khi đã ăn no nên tích lũy chỗ thức ăn còn lại.

	Milton Friedman lại tự tin rằng, "Châu chấu sẽ hầu như không ăn gì". Vì lần sau sẽ không nhận được đồ ăn từ kiến nữa nên châu chấu chỉ ăn để thoát cơn đói, số thức ăn còn lại sẽ dùng để tích lũy. Bởi mùa đông vẫn còn kéo dài.

	Duesenberry lại trả lời rằng, "Hoặc là ăn như kiến hoặc là ăn bằng lượng thức ăn như mùa xuân, mùa hạ vừa qua". Dù cho lượng thức ăn nhận được có là bao nhiêu cũng ăn theo mức xung quanh ăn hoặc ăn giống như quá khứ mình từng ăn. Châu chấu quả nhiên là "sĩ diện hão".

	
		Giả thuyết thu nhập tuyệt đối



	Giả thuyết thu nhập tuyệt đối là do Keynes đưa ra. Keynes cho rằng: vai trò của thu nhập tuyệt đối trong việc mở rộng chi tiêu rất quan trọng. Thu nhập tuyệt đối là thu nhập đang kiếm được. Keynes cho rằng: tài sản tín dụng, lãi suất hay thu nhập sẽ kiếm được trong tương lai không thể gây ảnh hưởng lớn đến tiêu dùng hiện tại. Vì thế nên ngay bây giờ tiền phải vào tay mình càng nhiều, chi tiêu dùng mới tăng lên được. Để tăng tiêu dùng, có thể tăng tiền trợ cấp hoặc tiền thưởng. Nếu muốn cứu vãn nền kinh tế thì có thể lập ngân sách bổ sung hoặc mở rộng tài chính, sau đó giải ngân là được.

	Tuy nhiên, Keynes cho rằng lượng tiền con người tiêu thụ có giới hạn. Vì vậy, ông cũng cho biết sẽ không tiêu hết khoản thu nhập mới được tăng lên. Lý thuyết ở đày là cần tạo ra nơi tiêu thụ (nhu cầu) để thúc đẩy tiêu dùng. Các dự án công cộng như đập nước, đường bộ, đường sắt là những việc mà chính phủ buộc phải tạo ra.

	
		Giả thuyết thu nhập thường xuyên (Permanent income hypothesis)



	Là giả thuyết do Milton Friedman đưa ra. Thu nhập thường xuyên là thu nhập kỳ vọng có thể đạt được sau khi trải qua một khoảng thời gian dài. So với thu nhập tuyệt đối là thu nhập ngắn hạn của mỗi tháng hay mỗi năm, khái niệm thu nhập thường xuyên rất rộng. Điểm cốt lõi của giả thuyết thu nhập thường xuyên này là mọi người tính toán thu nhập mà mình có thể kiếm được trong suốt cuộc đời sau đó chi tiêu dựa trên tính toán đó. Do đó nếu thu nhập có thay đổi trong một thời gian ngắn, việc tiêu dùng cũng không giảm nhiều.

	Nếu dựa theo giả thuyết thu nhập thường xuyên, một lần tăng tiền hỗ trợ hay tiền thưởng cũng không thúc đẩy tiêu dùng. Nói cách khác, nên giảm thuế suất hay trợ cấp cho người cao tuổi, phải đảm bảo được thu nhập cho họ trong dài hạn. Năm 2009, Nhật Bản đã hỗ trợ cho toàn bộ người dân mỗi người 12.000 yên nhưng cũng không thể vực lại được tiêu dùng. Sau đó, chính phủ không đưa thêm tiền hỗ trợ nữa nên hầu hết tiền được đem đi gửi tiết kiệm.

	
		Giả thuyết thu nhập tương đối (Relative income hypothesis)



	Là giả thuyết do James Duesenberry đưa ra. Giả thuyết này cho rằng tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập mang tính tương đối khi so sánh với người khác. Thậm chí nó còn chịu ảnh hưởng của cả thu nhập trong quá khứ của bản thân người tiêu dùng. Người giàu tiết kiệm nhiều hơn người nghèo, tầng lớp thu nhập thấp tiêu dùng nhiều hơn người thu nhập cao. Người giàu nhìn vào người có mức thu nhập thấp hơn mình rồi tiêu dùng ít hơn thu nhập mà họ kiếm được. Ngược lại, người nghèo nhìn vào người giàu có hơn mình và sẽ tiêu nhiều tiền hơn mức thu nhập mình kiếm được. Nếu ở cùng với người thuộc tầng lớp của mình, mọi người sẽ tiêu dùng hết mức thu nhập của bản thân (hiệu ứng phô trương tiêu dùng). Việc không thể tiết giảm tiêu dùng sau khi tiêu chuẩn tiêu dùng tăng lên (hiệu ứng bánh cóc tiêu dùng) cũng có thể được giải thích bằng giả thuyết thu nhập tương đối. Đó là bởi ta không thể quên được việc chi tiêu khi ta có thu nhập cao trong quá khứ và định tiếp tục duy trì tiêu chuẩn đó.

	Điều đó là bởi những người từng đi xe Ranger khó có thể đổi sang xe spark, người sống trong căn nhà 60 pyeong33 khó có thể hạ thấp tiêu chuẩn để sống trong ngôi nhà 30 pyeong. Nếu nhìn vào bản báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, người sống gần với người trúng xổ số lớn sẽ có tỷ lệ phá sản cao. Nếu tiền trúng xổ số tăng lên 1.000 đô la, tỷ lệ phá sản của hàng xóm sẽ tăng lên 2,4%. Những người cảm thấy nghèo hơn so với mức tương đối sẽ tiêu dùng nhiều hơn để khoe khoang và sẽ có khuynh hướng mắc nợ vì chi tiêu như vậy.

	Nếu Jeon Woo Chi34 chia gạo, liệu kinh tế của làng có vực được lại?

	Trong truyện, Jeon Woo Chi đã thực hiện đạo thuật để xuất hiện trước mặt nhà vua rồi ra lệnh, "Vì đây là lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế nên ngài hãy làm chiếc cột bằng vàng". Sau đó nhà vua tập hợp vàng trong quốc khố, trâm vàng, cả đồ trang sức của cung nữ rồi làm thành cây cột vàng, Jeon Woo Chi cầm nó rồi biến mất. Jeon Woo Chi đem chiếc cột bán cho nước ngoài thu lại được 100.000 seog35 gạo, đem chia cho bách tính đang phải nhịn đói vì mất mùa và những người bị bọn cướp biển hay lũ tham quan ô lại cướp bóc, trấn lột.

	Bách tính đã nhận được sự cứu tế kịp thời. Tuy nhiên, điều này không làm rõ được liệu kinh tế của ngôi làng có vực lại được không và vực lại như thế nào. Bởi nếu gạo được lưu thông cùng một lúc, nền kinh tế sẽ được cứu sống, nếu hầu hết gạo được cất trữ, tình hình kinh tế không thể tốt được.

	Việc tiêu thụ gạo như thế nào tùy thuộc vào người dân trong làng suy nghĩ ra sao về số gạo họ nhận được từ Jeon Woo Chi. Nếu Jeon Woo Chi chỉ định phát gạo một lần, giả thuyết thu nhập tuyệt đối sẽ được áp dụng, còn nếu Jeon Woo Chi định tiếp tục cho thêm lần nữa, giả thuyết thu nhập thường xuyên sẽ được áp dụng. Nếu số gạo Jeon Woo Chi chia cho lần sau nhiều hoặc ít hơn lần trước, giả thuyết thu nhập tương đối sẽ được áp dụng.

	Một yếu tố khác quyết định tới việc lưu thông gạo chính là lãi suất. Nếu giá cho vay gạo lớn, lưu thông gạo có thể sẽ không thuận lợi như ta nghĩ.

	Lãi suất có ảnh hưởng khá lớn khi hộ gia đình quyết định tiết kiệm. Nếu lãi suất cao, khả năng hộ gia đình lựa chọn tiết kiệm sẽ cao. Nhìn từ góc độ tài chính có thể thấy: lãi suất là "tiền thưởng cho việc bây giờ không tiêu tiền". Có nghĩa, nó chính là tiền thưởng cho chi phí cơ hội không sử dụng ngay trong hiện tại. Nếu tiền thưởng đó cao, ta không nhất thiết phải tiêu tiền ngay bây giờ. Tất cả mọi thứ đang có đều có lợi.

	Ma thuật của lãi kép hay cái bẫy

	Tiền thưởng cho chi phí cơ hội chính là khoản thu nhập có lãi. Tỷ lệ lãi suất là tên gọi khác của lãi suất. Lãi suất tiền gửi sẽ ngay lập tức trở thành tỷ lệ lãi suất tiền gửi. Lãi suất cho vay sẽ trở thành tỷ lệ lãi suất cho vay. Trong phương thức tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay có lãi suất gốc và lãi suất kép. Trong lãi suất gốc, tiền lãi chỉ tính cho vốn. Tiền lãi kép là hình thức tiền lãi tính cho vốn, rồi lãi lại tính cho cả khoản lãi đó. Lãi suất kép là một thứ đáng sợ. Lý do như sau: một sinh viên đại học vay 1 triệu won, sau vài năm đã phải trả số nợ cả hàng nghìn won do lãi suất kép.

	Cách tính lãi suất kép như sau:

	Tiền lãi = tiền gốc * (1+tỷ lệ lãi suất)thời gian

	Tôi vay 3 triệu won. Giả sử lãi suất trên thị trường là 10%/năm (nếu vay tiền ở ngân hàng tiết kiệm, tỷ lệ lãi suất sẽ nhiều hơn thế). Sau một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, số tiền đó sẽ thành bao nhiêu?

	Trong trường hợp tính lãi suất kép:

	Một năm: 3.000.000 won * (1+0,10)1 = 3.300.000 won
Hai năm: 3.000.000 won * (1+0,10)2 = 3.630.000 won
Ba năm: 3.000.000 won * (1+0,10)3 = 3.990.000 won
Bốn năm: 3.000.000 won * (1+0,10)4 = 4.390.000 won
Năm năm: 3.000.000 won * (1+0,10)5 = 4.830.000 won.

	Nếu vay tiền trong năm năm với lãi suất 10%/năm, chỉ riêng tiền lãi đã là 1.830.000 won. Số tiền này nhiều hơn một nửa số tiền gốc (3.000.000 won). Vì lãi cứ tăng lên như thế nên sức mạnh của tiền lãi kép còn được gọi là "ma thuật của lãi suất kép" hay "vũng lầy lãi suất kép".

	Trong trường hợp lãi suất kép, ta có thể dễ dàng tìm được thời điểm tiền vốn và tiền lãi (tiền vốn + tiền lãi) tăng lên gấp đôi. Đây chính là Quy tắc 7236.

	 

	Khi vay 3.000.000 won với tỷ lệ lãi suất 10%/năm, theo ví dụ trên, khi nào tiền vốn và tiền lãi (tiền vốn + tiền lãi) gấp hai lần tiền vốn ban đầu?

	 

	 

	Trong xã hội đang được đa dạng hóa như hiện nay, việc tiết kiệm nhiều quá hay không tiết kiệm gì đều rất nguy hiểm. Nếu tiết kiệm nhưng biết tiêu dùng và đầu tư phù hợp, đương nhiên nền kinh tế sẽ được phục hồi theo hướng tích cực. Việc chính phủ áp dụng ngày nghỉ luân phiên hay thực hiện chương trình giảm giá như "Ngày thứ Sáu đen" là khổ nhục kế để tăng trưởng tiêu dùng. Hàn Quốc đang đánh mất sức sống trên toàn bộ nền kinh tế khi nhu cầu tiêu dùng giảm xuống. Các cơ sở kinh doanh tự do buôn bán không tốt nên đóng cửa, vì không bán được hàng nên các doanh nghiệp cũng đối mặt với nguy cơ sinh tồn.

	Vấn đề ở đây là không biết lượng tiêu dùng và tích lũy bao nhiêu là phù hợp. Tích lũy quá độ khiến tình hình kinh tế rơi vào trì trệ nhưng tiêu dùng quá độ lại khiến tăng nợ và tình hình kinh tế rơi vào khủng hoảng. Việc lựa chọn ra điểm nhạy cảm chính là vai trò của chính phủ.

	GÓC KINH TẾ: Người lao động đóng hầu bao, doanh nghiệp kinh doanh tự do phải đóng cửa

	Người lao động và doanh nghiệp kinh doanh tự do là một tổng thể. Nếu túi tiền của người lao động dư dả, hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh tự do mới được thuận lợi. Nếu túi tiền của doanh nghiệp kinh doanh tự do dư dả, những hàng hóa mà doanh nghiệp làm ra mới được bán chạy. Tức là, nếu người lao động có đời sống ổn thỏa, doanh nghiệp kinh doanh tự do cũng thuận lợi, nếu doanh nghiệp kinh doanh tự do thuận lợi, người lao động cũng gặp thuận lợi.

	Nếu nhìn vào tài liệu "Khuynh hướng thu chi năm 2015" của Cục Thống kê Hàn Quốc, thu nhập bình quân theo tháng của hộ gia đình (trên hai người) toàn quốc năm 2015 là 4.370.000 won, tăng 1,6% so với năm trước đó. Đây là tỷ lệ tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009 (1,2%). Nếu nhìn vào tỷ lệ tăng thực tế mà không tính tới lạm phát, tỷ lệ tăng thu nhập đạt 0,9%. Như vậy, thu nhập trong một năm hầu như giậm chân tại chỗ.

	Điều đáng chú ý ở đây là các khoản thu nhập chi tiết. Trong thu nhập có thu nhập từ tiền công và tiền lương theo tháng, thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị kinh doanh tự do và thu nhập từ trợ cấp nhà nước. Yếu tố dẫn đến tỷ lệ tăng thu nhập chính là thu nhập từ trợ cấp. Khi số người được hưởng chế độ trợ cấp nhà nước và trợ cấp cơ bản tăng lên, thu nhập từ trợ cấp tăng 9,4% so với một năm trước. Tuy nhiên, thu nhập từ tiền công và tiền lương tăng 1,6% nhưng mức tăng lại thấp nhất kể từ sau năm 2009 (1,3%). Dù vậy, thu nhập từ tiền công và tiền lương này vẫn tăng. Rắc rối chính là thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập doanh nghiệp giảm 1,9% so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên thu nhập doanh nghiệp giảm kể từ sau thống kê năm 2003. Như vậy, việc buôn bán của doanh nghiệp kinh doanh tự do không thuận lợi. Nếu không có trợ cấp từ chính phủ hay ủy ban Hưu trí Quốc gia, tỷ lệ tăng thu nhập sẽ có thể âm.

	Sự sụt giảm thu nhập của doanh nghiệp kinh doanh tự do là có thể dự đoán được bằng cách nhìn vào thống kê thu chi của hộ gia đình. Nếu nhìn vào số liệu thống kê của Cục Thống kê, chi trả tiêu dùng bình quân theo tháng trên mỗi hộ gia đình trong năm 2015 đạt mức 2.650.000 won, tăng 0,5% so với năm trước. Nếu nhìn vào khoản chi trả cho tiêu dùng thực tế không tính tới lạm phát, tỷ lệ tăng đạt mức âm 0,2%. Có nghĩa là trên thực tế, tiêu dùng giảm. Các hộ gia đình không tiêu tiền và thu nhập của doanh nghiệp kinh doanh tự do cũng không tăng. Việc chi tiêu tằn tiện thể hiện ngay cả trong xu hướng tiêu dùng bình quân. Xu hướng tiêu dùng bình quân giảm 1% so với năm trước đó (72,9%), đạt mức 71,9%. Đây là thống kê xu hướng tiêu dùng bình quân thấp nhất kể từ sau khi bắt đầu tiến hành thống kê vào năm 2003. Cách tính xu hướng tiêu dùng bình quân là chia bình quân tiền chi trả cho tiêu dùng trong thu nhập tạm thời (thu nhập đã bỏ qua thuế). Nếu xu hướng tiêu dùng bình quân là 70%, tức là đã tiêu 70 won trong 100 won kiếm được. Xu hướng tiêu dùng bình quân càng thấp, càng cho thấy mức chi tiêu chưa tương xứng với khoản thu nhập.       

	 


Tại sao Nolbu nhìn thấy Heungbu lại sinh lòng đố kỵ?

	Ngoại tác tiêu cực ẩn chứa trong truyện Nolbu và Heungbu37

	Nolbu đỡ tức giận suốt cả ngày hôm đó. Tại sao lại có thể như vậy được, đứa em nghèo kiết xác giờ lại thành kẻ giàu có ư. Chuyện đó thật quá vô lý.

	Anh ta bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ. Nolbu đứng bật dậy đi về nhà Heungbu. Anh ta phải tìm hiểu bí mật làm giàu của Heungbu.

	Nolbu như chết đứng khi đến trước cửa nhà Heungbu. Mái nhà thì lợp bằng ngói vàng, còn xà nhà thì làm bằng ngà, tất cả vô cùng tráng lệ. Đen mức này, rõ ràng là trúng số độc đắc rồi.

	"Này! Heungbu đâu rồi. Là huynh đây. Còn không mau ra đây."

	Nolbu cố ý gọi ra vẻ thân thiết. Heungbu hân hoan chạy lại. “Ôi huynh đến đó sao. Huynh không tới thì đệ cũng định mời huynh đến tiệc tân gia."

	“À, tiệc tân gia thì thôi. Ta chỉ tò mò không biết đệ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như thế thôi."

	Heungbu biến sắc.

	“Ây, huynh. Người ta nói rằng, không nên truyền lại bí quyết quán ăn ngay cả với con cái nữa là, làm sao đệ có thể dạy lại bí quyết làm giàu cho huynh được?"

	Nolbu vô cùng bàng hoàng trước câu trả lời trâng tráo của Heungbu.

	“A! Đệ à. Huynh đệ ta đâu phải quan hệ như vậy. Đừng làm vậy, hãy chỉ cho người anh này bí quyết đi."

	Heungbu dứt khoát: “Không được ạ."

	Nolbu quỳ xuống nắm lấy chân của Heungbu.

	“Đệ thật quá đáng. Ta đã chăm sóc đệ như thế nào mà giờ đệ lại làm như vậy. Đệ đã thành người giàu rồi còn huynh không có mặt mũi nào nhìn vợ, nhìn con nữa. Hãy chỉ cho ta chút mẹo đi.”

	Heungbu có chút khó xử khi người anh cứ nắm chặt lấy chân rồi van nài.

	"Không, huynh cũng đâu giúp đỡ gì đệ, tại sao huynh làm như vậy?"

	"Nếu ta không học được bí quyết, ta sẽ không thể về nhà. Chị dâu đệ vốn có lòng tham vô đáy mà. Tại sao đệ lại trở thành kẻ giàu có cơ chứ...”

	Không còn cách nào khác, Heungbu đành phải nói cho Nolbu câu chuyện anh đã chữa chân cho chim nhạn. Nolbu đến bây giờ mới phấn khích chạy vội về nhà. Nhưng sao bỗng thấy hơi bất an.

	Tại sao anh em họ hàng lại nảy sinh lòng đố kỵ khi một trong số họ mua đất?

	Nếu một người mua đất, các anh em họ hàng của anh ta sẽ nảy sinh lòng đố kỵ. Tại sao lại như vậy? Mình không tổn thất gì về tiền bạc khi anh em mua đất. Nếu cuộc sống của anh em khá khẩm hơn, khi mình cần họ có thể giúp đỡ, vậy có gì xấu đâu. Nhưng dẫu vậy, ta vẫn cảm thấy ghen tị. Lý do ai cũng đều biết, chính là lòng đố kỵ. Nếu nhìn thấy người anh em gần gũi với mình mua đất rồi thành người giàu có, tâm trạng sẽ không vui. Tại sao mình lại đột nhiên có thái độ lạnh lùng đối với người anh em mua đất như vậy. Người anh em có chút sững sờ.

	Đôi lúc dù hành động không hàm ý gì cũng có thể đem lại lợi ích hay bất tiện cho người khác. Trong quan hệ giữa hai người, có thể phát sinh lợi ích hay tổn thất nhưng hai bên không thể tính toán trách nhiệm rõ ràng với nhau. Khi hành vi của một người gây ảnh hưởng đến người thứ ba mà không có sự đền bù nào cho hành vi này được gọi là "ngoại tác". Không phải người em mua đất chủ đích để khiến mình nảy sinh lòng ghen tị. Dù để xây nhà hay đem đi đầu tư thì đó cũng đều là vì lợi ích của bản thân họ. Người đó tuyệt đối không làm vì mình. Thế nhưng, chỉ có lòng mình bị tổn thương vô ích trước tin anh em mua đất. Liệu mình có thể yêu cầu người anh em rằng, "Vì em nên tâm trạng anh mới tồi tệ thế này, hãy mời anh ăn một bữa đi" được không?

	Kinh tế được tạo thành bởi rất nhiều chủ thể kinh tế. Vì vậy, hầu như không có trường hợp hành động của một chủ thể kinh tế nào đó lại chỉ tạo ra một kết quả duy nhất. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn có ảnh hưởng tới nhau. Có trường hợp, bố mẹ làm bác sĩ rồi sau này con cái cũng làm bác sĩ, hay những đứa con là luật sư được sinh trưởng trong gia đình có bố mẹ cũng là luật sư. Heo Ung, con trai của ngôi sao bóng rổ Heo Jae, cũng là cầu thủ bóng rổ. Ahn Byeong Hun, con trai của nữ vận động viên bóng bàn Jiao Zhimin và ngôi sao bóng bàn Ahn Jae Hyung, là một golf thủ. Những người này quan sát bố mẹ mình và nuôi dưỡng ước mơ của bản thân. Nếu bố mẹ không bắt ép con cái theo định hướng nghề nghiệp cụ thể thì hiện tượng trên có thể được gọi là "ngoại tác". Ảnh hưởng đem lại cho người khác có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu. Nếu hành động của mình đem lại ảnh hưởng tốt cho người thứ ba thì gọi là "ngoại tác tích cực", nếu đem lại ảnh hưởng xấu thì gọi là "ngoại tác tiêu cực". Đây là khái niệm được nhà kinh tế học Ronald Coase của Anh đưa ra.

	Nhưng dù là ngoại tác tích cực hay ngoại tác tiêu cực thì ngoại tác cũng ngăn cản việc phân bổ hợp lý tài nguyên trên thị trường. Vì vậy, người ta còn gọi ngoại tác là "thất bại thị trường", chỉ việc thị trường không phân bổ thật hiệu quả các nguồn lực.

	Nolbu tức nghẹn họng

	Heungbu và Noỉbu là truyện cổ tích không biết chính xác thời điểm ra đời. Truyện được truyền miệng từ đời này qua đời khác và được đặt tên là Heungbu truyện hay Nolbn truyện trong Pansori38 theo lời kể của một tác giả dân gian sống dưới thời Joseon.

	Heungbu và Nolbu sống tại một Goeul39 tiếp giáp với tỉnh Gyeong Sang và tỉnh Jeolla.

	Thực tế, không phải ngay từ đầu Heungbu đã nghèo. Tuy nhiên, khi cha mẹ qua đời, tình thế thay đổi. Người anh trai đã lấy tất cả tài sản. Heungbu không được thừa kế bất cứ thứ gì, đã vậy còn bị đuổi ra khỏi nhà. Con cái lại đông nên mãi anh không thể thoát khỏi cái nghèo. Trong Pansori, Heungbu truyện, Heungbu có tới 29 người con.

	Giai thoại người em đến nhà anh vay gạo bị dùng chiếc vá múc cơm tát vào má rất nổi tiếng. Heungbu từng nghèo đói đến mức phải ăn cả hạt cơm dính trên má.

	Một Heungbu như thế giờ đây đã trở nên giàu có; còn giàu đến mức không tưởng tượng nổi nữa. Nolbu thấy vậy vô cùng khó chịu. Như tất cả mọi người đều đã biết, bí kíp của Heungbu là "chữa chân cho chim nhạn". Một ngày nọ, có một chú chim nhạn non khi đang tập bay dưới mái hiên nhà tranh nơi Heungbu đang sống thì bị ngã gãy chân. Heungbu đã chữa cho con chim bằng cách quấn nhiều vòng chỉ tơ vào cái chân bị gãy. Xuân về, chim nhạn ngậm hạt bầu đem cho anh nông dân hiền lành. Anh bèn đem hạt gieo xuống đất. Đến mùa thu hoạch, lạ thay, trong những quả bầu toàn là vàng bạc châu báu.

	Nolbu không hề liên quan đến việc Heungbu trở thành người giàu có. Nolbu không giúp đỡ, cũng không gây khó dễ cho em mình. Nhưng tin Heungbu bỗng nhiên giàu có khiến Nolbu tức tối.

	Vì Heungbu trở thành người giàu có nên Nolbu nảy sinh lòng đố kỵ. Đây chính là ngoại tác tiêu cực. Kinh tế học tập trung vào ngoại tác tiêu cực nhiều hơn là ngoại tác tích cực. Bởi nếu phát sinh lợi ích thì người thứ ba sẽ không phản kháng nhưng nếu phát sinh tổn thất, họ sẽ chống cự quyết liệt. Sự chống cự sẽ phát triển thành vấn đề mang tính xã hội, và sau đó trở thành chủ đề gây tranh cãi.

	Ngoại tác tiêu cực nảy sinh sản xuất quá mức

	Ngoại tác tiêu cực làm tăng sản xuất một cách quá mức so với mức mà xã hội cần. Giả sử chúng ta có nhà máy công nghiệp hóa dầu sản xuất nhựa. Trong quá trình sản xuất các sản phẩm này đã phát sinh một lượng lớn nước thải. Nước thải gây ô nhiễm sông ngòi. Theo quan điểm của nhà sản xuất, môi trường không phải thuộc sở hữu của họ nên không cần bận tâm; việc tăng tối đa sản lượng nhựa mới là việc đáng quan tâm. Bởi càng sản xuất nhiều nhựa thì càng thu về nhiều lợi nhuận. Ngược lại, càng sản xuất nhiều, lượng nước thải càng tăng thêm, tổn thất mà người khác phải gánh chịu càng lớn. Và xã hội phải đối mặt với phí tổn đó. Lượng sản xuất hợp lý xã hội mong muốn là tổng của "lợi ích cá nhân của doanh nghiệp + lợi ích của người khác". Tức là, dù lợi ích của cá nhân từ việc sản xuất nhựa tăng lên nhưng nếu phí tổn xã hội từ việc xử lý nước thải lớn, thì xã hội sẽ chịu thiệt hại.

	Nếu như vậy, doanh nghiệp không thể sản xuất nhựa quá mức. Phương pháp xã hội ngăn chặn việc này là để nhà sản xuất phải chịu phí tổn tương ứng với lượng nước thải xả ra. Cho đến bây giờ, nhà sản xuất vẫn nắm giữ toàn bộ lợi nhuận có được từ việc sản xuất nhựa. Nếu đánh thuế dựa trên mức sản xuất nhựa, sẽ phát sinh chi phí gia tăng đối với nhà sản xuất. Nếu lượng nước thải càng nhiều càng phải trả thêm nhiều thuế thì nhà sản xuất sẽ cân nhắc hơn việc sản xuất nhựa quá mức.

	Thỉnh thoảng Do Min Joon lại làm ồn trong lớp học hoặc sau khi tiết học kết thúc, đơn giản vì cậu ghét học. Nhưng Min Joon lại được yêu mến nên những bạn hùa theo cậu dần nhiều lên và khiến bầu không khí trong lớp càng tồi tệ. Bầu không khí trong lớp trở nên khó chịu hơn, khiến học sinh xếp vị trí số 1 của trường là Cheon Song Yi khó tập trung vào bài học, cuối cùng thành tích đã giảm mạnh. Do Min Joon không hề có ý làm cho bầu không khí trong lớp xấu đi; chỉ đơn thuần là do ghét học nên mới làm theo những gì mình muốn. Thế nhưng, thành tích của bạn học khác lại bị giảm sút.

	Câu chuyện như trên thường xuyên xảy ra trong lĩnh vực kinh tế. Để cứu vãn tình hình kinh tế trong nước, chính phủ quyết định tăng sản lượng bán ô tô lên, đồng thời giảm thuế. Không lâu sau đó, doanh số bán hàng tăng đột biến giúp ngành công nghiệp ô tô gặp thời cơ thuận lợi. Thế nhưng, thành phố dần chìm trong khói bụi độc hại do ô tô chạy thường xuyên trên đường dẫn tới ô nhiễm không khí. Đó chính là "ngoại tác tiêu cực" của việc bán xe ô tô.

	Về mặt xã hội, ô tô đã bán trên thị trường với số lượng quá lớn, bây giờ cần giảm thiểu. Để giảm lượng ô tô, chính phủ quyết định tăng thuế, đồng thời yêu cầu công ty ô tô nộp tiền nghĩa vụ môi trường. Thế nhưng lại phát sinh vấn đề khác, ngoại tác tiêu cực gây hại một cách gián tiếp nên khó có thể xác định chính xác trách nhiệm. Cheon Song Yi không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm lên Do Min Joon vì thành tích giảm. Cũng có thể vì Cheon Song Yi đang lơ là không tập trung. Nếu Do Min Joon hỏi lại rằng, "Tớ đã bao giờ yêu cầu cậu đừng học chưa?" thì Song Yi khó có thể đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.

	Khi khói bụi ngày càng nghiêm trọng, cộng đồng đã truy cứu trách nhiệm của công ty ô tô. Tuy nhiên, công ty này trả lời rằng, "Không thể coi chúng tôi là thủ phạm chính giống như nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa học, xưởng luyện thép gây ra ô nhiễm không khí được". Do đó tiền nghĩa vụ môi trường được miễn giảm, không giảm được số lượng ô tô được bán ra. Vì vậy, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn, sức khỏe con người càng tồi tệ hơn. Để điều trị những bệnh đó, bảo hiểm sức khỏe phải chi thêm nhiều tiền.

	Chính phủ thông báo sẽ nới lỏng quy chế. Có người gọi việc đó là cải cách quy chế, có người cũng gọi là bãi bỏ quy chế. Nếu nói lỏng quy chế, kinh tế sẽ dễ dàng phát triển. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ những quy chế đó, việc ban hành đều có lý do. Nhiều quy chế về doanh nghiệp được áp dụng để làm giảm ngoại tác tiêu cực do các hoạt động của doanh nghiệp gây nên. Ví dụ, việc không thể xây khách sạn hay nhà nghỉ cạnh trường học là vì loại hình kinh doanh này khả năng đem lại ngoại tác tiêu cực rất lớn đối với học sinh, (mẹ của Mạnh Tử đã chuyển nhà đến ba lần để dạy Mạnh Tử). Hay việc không cho xây dựng nhà máy trên vành đai xanh hay đất nông nghiệp cũng là biện pháp để ngăn chặn ngoại tác tiêu cực phát sinh do vành đai xanh hoặc đất nông nghiệp bị phá hủy.

	Việc bãi bỏ quy chế này có thể dấy lên nỗi lo lắng ngoại tác tiêu cực sẽ đạt đến cực đại. Mặc dù xây khách sạn cạnh trường học sẽ tăng doanh thu cho ngành du lịch nhưng nếu bầu không khí học tập xấu đi, thành tích của học sinh giảm xuống, sẽ kéo theo thiệt hại lớn hơn đối với toàn xã hội. Có nhiều ví dụ thực tế khác như: chấp nhận cho xây dựng nhà máy trên vành đai xanh khiến nông sản mà người dân lân cận trồng bị nhiễm kim loại nặng hay tỷ lệ mắc bệnh ung thư của người dân địa phương tăng cao đến mức đáng kinh ngạc.

	Thuế Pigou40 - Hãy làm giảm ngoại tác tiêu cực

	Biện pháp loại trừ ngoại tác tiêu cực chính là ngăn chặn hành vi gây nên ngoại tác. Nếu không thể dừng hành vi này, phải chuyển đến một nơi nào đó không ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên không thể dừng lại hoàn toàn hoạt động kinh tế, rời đến một nơi khác không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả xét từ lập trường của người dân địa phương, nếu doanh nghiệp đó đóng cửa hay rời đi, kinh tế khu vực sẽ bị co hẹp lại.

	Những lúc này cần sự thỏa hiệp. Trước hết, chính phủ cần đứng ra trực tiếp ban hành quy chế; chính phủ có thể thiết lập và cưỡng chế tiêu chuẩn môi trường như "lượng thải nước ô nhiễm mỗi ngày là 100 tấn, dưới ppm". Thứ hai là phương thức đánh thuế; nếu áp thuế cho các mặt hàng doanh nghiệp sản xuất, thì giá sản phẩm sẽ tăng lên, khi đó người tiêu dùng lại giảm chi tiêu; nếu đánh thuế chính xác bằng phí tổn mà xã hội phải gánh chịu, lượng sản xuất và lượng tiêu thụ sẽ được quyết định theo tiêu chuẩn hợp lý mà xã hội cần. Thuế được áp dụng để điều chỉnh ngoại tác tiêu cực được gọi là "thuế điều chỉnh".

	Rượu, thuốc lá, đánh bạc cũng gây ra ngoại tác tiêu cực. Tỷ lệ tử vong tăng do bạo lực xã hội xuất phát từ việc uống rượu quá độ, uống rượu khi lái xe và ung thư gan chính là ngoại tác tiêu cực của uống rượu. Nếu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá tăng, chi trả cho bảo hiểm sức khỏe cũng tăng, vì thế chi phí xã hội cho vấn đề mất sức lao động cũng có thể tăng lên.

	Lý do đánh thuế cao với rượu, thuốc lá, các ngành công nghiệp độc hại, có thể giải thích bằng "thuế điều chỉnh". Nếu đánh thuế cao đối với rượu và thuốc lá, giá rượu và thuốc lá cũng tăng dẫn đến giảm tiêu thụ. Mặt khác, một phần tiền thuế đánh vào rượu và thuốc lá được nộp vào quỹ sức khỏe và trở thành nguồn chia sẻ phí tổn mà xã hội phải gánh chịu. Việc chính phủ tăng thuế thuốc lá lên 2.000 won vào năm 2015 cũng là áp dụng cùng nguyên lý.       Vì không thể hoàn toàn ngừng sản xuất rượu và thuốc lá nên sẽ giảm ngoại tác tiêu cực thông qua thuế điều chỉnh, tức thuế Pigou.

	Việc áp thuế cao đối với xăng và dầu lửa cũng được giải thích như trên. Nếu ô tô vận hành nhiều, các thành phố trở nên đông đúc hơn và khói xe nhiều hơn nên sẽ tăng giá xăng để điều chỉnh điều này. Nếu giá xăng dầu đắt, việc lái xe sẽ hạn chế hơn.

	Tương tự, việc tạo sức ép cho đối tượng gây ra ngoại tác, giảm ngoại tác được gọi là "nội hóa ngoại tác". Nếu áp một định mức nhất định cho người sản xuất, họ sẽ chủ động cân nhắc tác động của ngoại tác. Việc mua bán phát thải carbon là một ví dụ điển hình trong nội hóa ngoại tác.

	Trước đó, không ai phải chịu sức ép về việc phát thải carbon nhưng khi quyền phát thải carbon được mua bán, câu chuyện lại khác đi. Nếu muốn sản xuất nhiều, nhà sản xuất phải trả tiền để mua quyền phát thải carbon, do đó không thể sử dụng xăng dầu hay than đá bừa bãi để sản xuất nữa. 

	 

	Tại sao Elsa rời vương quốc Arendelle?

	[image: A picture containing text

Description automatically generated]

	Hãy cùng xem bộ phim hoạt hình Frozen (Nữ hoàng băng giá) của Disney. Bất kỳ thứ gì mà Elsa, công chúa của vương quốc Arendelle, chạm vào đều biến thành băng. Khi còn nhỏ, Elsa đã khiến em gái Anna bị thương vì siêu năng lực của mình. Đó chính là "ngoại tác tiêu cực" không chủ đích. Khi trưởng thành, năng lực biến tất cả mọi thứ trên thế gian thành băng của nàng càng mạnh hơn. Mọi thứ trong vương quốc Arendelle đều ngay lập tức đóng thành băng khi Elsa chạm vào. Vì vậy, mọi người trên vương quốc Arendelle đều không thể hoạt động như bình thường. Lựa chọn của Elsa là phải "cô lập" bản thân. Nàng đã rời khỏi vương quốc Arendelle và một mình đi đến ngọn núi phía Bắc.

	Việc đánh thuế và điều chỉnh thuế liên quan đến ngoại tác tiêu cực vẫn có mặt hạn chế. Hãy thử nghĩ đến tình huống ngôi làng của chúng ta không phải là nhà máy nhựa mà là nhà máy điện hạt nhân không được quản lý tốt. Nếu nhà máy điện hạt nhân bị hỏng nhiều lần và rò rỉ phóng xạ, cho dù có đánh thuế cũng không giải quyết được vấn đề. Không còn cách nào khác là xóa bỏ hoặc di dời nhà máy điện hạt nhân đó đi. Elsa cũng nghĩ "cho dù có tốn nhiều chi phí đi chăng nữa cũng không thể giảm ngoại tác tiêu cực từ việc làm đóng băng thế gian được". Vì vậy nàng đã lựa chọn rời đi.

	Sau khi đến núi phía Bắc, Elsa quyết định xây một vương quốc băng giá và sống một mình tại đó. Nàng đã hét lên, "Đừng kìm nén nữa", "Hãy bỏ qua tất cả", từ giờ sẽ không còn ai phải chịu tổn thương vì Elsa nữa nên nàng có thể sống thoải mái.

	Nhưng sau khi Elsa bỏ đi, mùa đông khắc nghiệt đã tìm đến vương quốc Arendelle. Vương quốc Arendelle không thể thiếu sự cai quản của Elsa. Cô em gái Anna quyết định tìm đến Elsa. Thông qua đối thoại, Anna muốn tìm cách giảm tối đa ngoại tác tiêu cực do siêu năng lực của chị mình gây ra và tìm ra kế sách cai trị tốt vương quốc mà bố mẹ họ để lại. Hành động này của Anna tuân theo "định lý Coase" (Coase theorem).

	Chỉ bắt đầu đàm phán khi chi phí giao dịch giảm

	Định lý Coase là một giải pháp do nhà kinh tế học Ronald Coase đề xuất, phát biểu rằng nếu ngoại tác gây ra vấn đề nhưng nếu các bên chủ động đàm phán với nhau thì vấn đề có thể được giải quyết. Khi đó, không có chi phí giao dịch phát sinh. Nếu phí giao dịch cao, việc đàm phán sẽ thất bại và chính phủ phải đứng ra can thiệp.

	Hãy thử lấy một ví dụ. Dooly nuôi một chú chó. Chú chó này cứ sủa từ sáng đến tối nên người hàng xóm Michael rất khổ sở, bởi anh ta không thể luyện tập cho buổi công diễn. Trong quá trình Dooly nuôi chó đã phát sinh ngoại tác gọi là "tiếng ồn"; Michael đang phải hứng chịu ảnh hưởng đó. Khi Michael phản đối mạnh mẽ, hai người đã cùng thương lượng. Mức độ hài lòng mà Dooly nhận được khi nuôi chó trị giá 3.000 won; ảnh hưởng mà Michael phải gánh chịu trị giá 1.000 won. Sau khi Michael phản đối, Dooly đã trả 2.000 won cho Michael. Michael hài lòng vì được nhận nhiều hơn 1.000 won so với tổn thất mình phải chịu. Dooly hài lòng vì phải trả ít hơn 1.000 won so với lợi ích mà mình thu được. Đó là kết quả của cuộc đàm phán giữa hai người. Tuy nhiên hai người phải ký kết một hợp đồng. Họ nhờ đến luật sư Douner; Douner yêu cầu 1.000 won tiền phí công chứng. Trên lập trường của Dooly, nếu phải trả 1.000 won, chi phí phải trả sẽ là 3.000 won (2.000 won tiền đưa cho Michael + 1.000 won phí công chứng), vậy cậu ta không thu được lợi ích gì. Theo Dooly, đó là một thỏa hiệp bất lợi. Mặc dù có định lý Coase, nhưng thực tế rõ ràng vẫn sẽ phát sinh chi phí giao dịch.

	Dù người xung quanh ngăn cản nhưng Anna vẫn tìm đến Elsa để giảm chi phí giao dịch. Nếu Anna để người khác đi, khả năng truyền đạt sai ý của nàng sẽ rất cao. Đồng nghĩa với chi phí giao dịch lớn thêm. Ngay cả hoàng tử Hans - bạn trai của nàng - cùng đi cũng vẫn có nguy cơ như vậy. Nếu hoàng tử can thiệp, thỏa hiệp càng khó hơn. Cũng giống như việc thỏa hiệp giữa tàu làm tràn dầu ra biển với ngư dân xung quanh không hề dễ dàng. Nếu người trong cuộc càng có hiểu biết, chi phí giao dịch càng tăng (Anna quả nhiên là nàng công chúa học rất giỏi môn kinh tế học).

	Ngoại tác tích cực cũng không hẳn là tốt

	Nếu người thứ ba thu được lợi nhuận vì hành động của chúng ta thì liệu có phải là việc không tốt không? Kinh tế học khẳng định rằng "chuyện đó cũng xấu". Ngoại tác tích cực làm nảy sinh tác dụng phụ là sản xuất ít hơn so với lượng sản xuất xã hội cần. Điều này trái ngược với "ngoại tác tiêu cực" gây nên sản xuất dư thừa.

	Tập đoàn Apple đã tạo ra điện thoại thông minh iphone - một thiết bị mới làm thay đổi đời sống của con người. Thị trường viễn thông di động chứng kiến sự bùng nổ số người đăng ký sử dụng và iphone là "ngoại tác tích cực". Thế nhưng, iphone bắt đầu bị những công ty đến sau như Samsung và Huawei sao chép. Sau khi chứng kiến quá trình thử và sai của iphone, những công ty này bắt đầu cho sản xuất dòng điện thoại thông minh có các tính năng tương tự. Lợi nhuận của iphone giảm mạnh. Iphone tuyên bố sẽ không đầu tư vào điện thoại thông minh thêm nữa.

	Đây là tình huống giả tưởng. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ thì có thể thấy đó cũng là một kịch bản có thể xảy ra. Câu chuyện chỉ xảy ra nếu quyền sáng chế không tồn tại. Khi một khoa học kỹ thuật mới được thương mại hóa, ngoại tác tích cực thường phát sinh. Lúc này, nếu không trả tiền bồi thường đầy đủ cho đội ngũ nghiên cứu đã phát triển kỹ thuật mới, sẽ không thể nhận thêm sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn mà xã hội cần. Có hai phương án để trả đầy đủ tiền bồi thường. Nếu là quyền sở hữu của cá nhân, bằng sáng chế sẽ được đảm bảo triệt để. Quyền sáng chế công nhận thu nhập độc quyền đối với người phát triển kỹ thuật mới. Theo đó, quyền sáng chế trở thành một cơ chế thiết chế Cứng rắn có thể thu hồi thu nhập phát sinh do ngoại tác tích cực đem lại. Tuy nhiên, quyền sáng chế cũng có vấn đề. Nếu công nhận bằng sáng chế một cách quá khắt khe, sẽ không thể mở rộng kỹ thuật ra xã hội, các công ty đi sau cũng không thể theo kịp nên có thể dẫn đến tình trạng độc quyền. Nếu rơi vào tình trạng này, chính phủ có thể sẽ phải chi tiền hỗ trợ và đền bù cho nhà phát minh.

	Hãy nghĩ đến ngành nông nghiệp. Nếu một nhà phát triển nghiên cứu giống gạo và phát triển được một giống mới cho sản lượng thu hoạch cao. Chính phủ muốn phổ cập giống này tới người nông dân với giá thấp vì nếu giá đắt thì người nông dân không thể mua được. Chính phủ quyết định trả tiền hỗ trợ phát triển nghiên cứu R&D cho nhà phát triển. Chính phủ điều chỉnh giá thấp xuống và phổ cập giống mới đến người nông dân, năm đó người dân trúng mùa bội thu. Chính phủ tiếp tục trả nhà phát triển tiền hỗ trợ, nhờ đó có thể phát triển giống tốt hơn. Nhà phát triển cũng nhận được đầy đủ tiền đền bù từ chính phủ nên có động lực làm việc.

	Việc chính phủ can thiệp vào các cơ quan công cũng được giải thích bằng ngoại tác tích cực. Khi cần cung cấp cho người dân các loại như nước, điện, giao thông công cộng với mức giá thấp, chính phủ sẽ tạo ra các cơ quan công, sau đó giao việc sản xuất và quản lý cho các cơ quan đó. Nước, điện, giao thông công cộng là hạng mục có ngoại tác tích cực nổi trội. Phải cung cấp đầy đủ nước sạch sinh hoạt mới có khả năng xây dựng đô thị quy mô lớn. Nhà máy cần nước dùng trong công nghiệp, người nông dân cần nước dùng trong nông nghiệp. Đường truyền và tải điện phải tốt thì mới có thể mở rộng cơ sở sản xuất. Nếu đường bộ và đường sắt được xây dựng tốt, thành phố mới phát triển và lưu thông hàng hóa giá rẻ. Nếu hạ tầng cơ sở (SOC) có ngoại tác tích cực rất lớn nhưng không đảm bảo thu nhập đầy đủ cho nhà phát triển thì việc đầu tư sẽ không tiếp tục diễn ra.

	Thay đổi số phận giống như Shim Chong41 và Belle42

	Ngoại tác không phải nhất thiết chỉ là "tích cực" hay "tiêu cực". Cũng có trường hợp chuyện mình từng nghĩ là tiêu cực lại là chuyện tích cực, và ngược lại, chuyện từng nghĩ là tích cực lại là tiêu cực. Cuộc sống là thế.

	Hãy cùng đọc câu chuyện về người con gái hiếu thảo mang tên Shim Chong. Cha của nàng là Shim Bong Sa muốn chữa khỏi đôi mắt mù vì thế đã đến hỏi nhà sư, và nhà sư nói rằng cần 300 seog gạo để cúng Phật, nhưng Shim Bong Sa vốn rất nghèo, lấy đâu ra số gạo đó. Shim Chong đã bán mình làm vật tế Long Vương cho các thủy thủ để có 300 seog gạo cúng Phật. Mong muốn của Shim Bong Sa đã nảy sinh ngoại tác tiêu cực điên rồ. Dù con gái phải chết nhưng khát vọng của Shim Bong Sa về việc phục hồi thị lực vô cùng lớn. Shim Chong là cô con gái hiếu thảo nên không rút lại quyết định hay yêu cầu bù đắp gì đối với người cha đã gây ra ngoại tác tiêu cực. Tuy nhiên, ngay sau khi rơi vào thủy ấn đường43, tình thế đã bị đảo ngược. Long Vương thấy       Shim Chong xinh đẹp đã đặt nàng trên đài hoa sen rồi đưa lên khỏi mặt nước. Từ đó, Shim Chong trở thành vợ của Long Vương. Lòng tham của Shim Bong Sa đã dẫn tới ngoại tác tích cực cho Shim Chong. Nếu Shim Bong Sa không nảy sinh ham muốn phục hồi thị lực, Shim Chong sẽ không thể nào trở thành hoàng hậu của Long Vương.

	Còn có một câu chuyện thay đổi số phận khác. Đó là người cha trót hái bông hoa trong lâu đài của quái thú và bị bắt lại. Ông có ba người con gái và quái thú yêu cầu người cha phải đưa một trong số ba người đó cho quái thú thì ông mới được thả ra. Chị cả và chị hai đều sợ hãi nhưng Belle, người con gái út, thì bằng lòng đi vào lâu đài (giờ đây nhiều gia đình không có con cái hoặc chỉ có một con, chắc không thể tùy tiện hái hoa được nữa). Tất cả cứ ngỡ quái thú chỉ là một quái vật, hóa ra đó lại là hoàng tử bị ám lời nguyền ma thuật. Nàng út không ngờ lại gặp vận may kết duyên cùng hoàng tử. Đó chính là truyện Người đẹp và quái vật.

	Thuế tăng, tiêu dùng giảm

	Nếu giải thích ngoại tác bằng một thuật ngữ kinh tế khác, thì thuật ngữ đó chính là "hiệu ứng bong bóng". Hiệu ứng bong bóng là hiện tượng giống như quả bong bóng sẽ xì hơi khi ta ấn vào, tương đồng với ngoại tác ở điểm chúng đều là các hiệu ứng gián tiếp. Nền kinh tế thị trường không có dấu hiệu khả quan nên chính phủ quyết định giải ngân nhiều, đồng thời tăng thuế để gây dựng nguồn tài chính. Sau đó, nền kinh tế thị trường càng thêm tồi tệ. Chính phủ nói sẽ tiếp tục tăng thuế, cả doanh nghiệp và cá nhân đều co rúm lại, không chi tiêu nữa. Đó là ngoại tác tiêu cực của tăng thuế. Năm 2014, ngay sau khi Nhật tăng thuế tiêu dùng (giống thuế giá trị gia tăng của chúng ta), tốc độ tăng trưởng kinh tế đã sụt giảm mạnh. Tất nhiên, tăng thuế không chỉ kéo theo ngoại tác tiêu cực. Tiền thu được thông qua tăng thuế được dùng cho phúc lợi xã hội, nhờ đó cuộc sống người dân ổn định hơn, chưa biết chừng điều đó sẽ làm giảm tỷ lệ tự sát. Trong suốt 10 năm qua, Hàn Quốc đều đứng thứ nhất về tỷ lệ tự sát trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

	Mọi quyết định đều phát sinh ngoại tác tích cực và tiêu cực. Thành công của Kim Yun Na(1) tạo ra cơn bùng nổ trong trượt băng nghệ thuật ở Hàn Quốc. Từ đó cũng xuất hiện những "mầm non Kim Yun Na" nuôi dưỡng ước mơ trở thành ngôi sao trượt băng nghệ thuật. Đó chính là ngoại tác tích cực. Ngược lại, vụ dàn xếp tỷ số trận đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp đã khiến khán giả rời bỏ nhà thi đấu. Đây chính là ngoại tác tiêu cực khủng khiếp. 

	GÓC KINH TẾ:  Bụi mịn trên bán đảo Hàn. Ngoại tác tiêu cực từ việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

	Ngay cả những ngày trời nắng mà thành phố vẫn mù mịt đang ngày càng nhiều lên. Đó là do bụi mịn. Bụi mịn rất có hại. Người có phế quản yếu nếu hít phải có thể dẫn tới hen mãn tính hoặc viêm phổi. Đặc biệt, nếu bụi mịn kết hợp với các chất ô nhiễm trong không khí sẽ sinh ra chất ô nhiễm thứ cấp. Bụi mịn phát sinh tự nhiên hoặc do đốt nhiên liệu hóa thạch. Khả năng cao nguyên nhân bụi mịn ngày càng nhiều là do Trung Quốc.

	Bắc Kinh, Trung Quốc nổi tiếng là có mật độ bụi siêu mịn cao. Nồng độ bụi siêu mịn của Bắc Kinh tháng Mười hai năm 2015 vượt ngưỡng 300pm/m2. Đây là trị số cao gấp 12 lần so với mức tiêu chuẩn(25pm/ m2) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ở mức độ này, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những tòa nhà ở bên đường. Tại Trung Quốc, mỗi năm có hơn 2.600 người tử vong vì các bệnh do bụi mịn gây ra.

	Bụi mịn tại Trung Quốc ngày càng nhiều là do tăng trưởng kinh tế của nước này. Rất nhiều bụi mịn sinh ra từ khói thải ô tô hay hoạt động của nhà máy nhiệt điện bay theo gió qua biển Tây rồi tiến vào bán đảo Hàn. Viện Nghiên cứu Y tế và Môi trường Seoul năm 2011 đã ước tính rằng: trong số bụi mịn (PM-2.5) của khu vực Seoul có 49% từ Trung Quốc bay sang.

	Vì người hàng xóm Trung Quốc mà Hàn Quốc dường như đang phải chịu nhiều ngoại tác tiêu cực song song với các hoạt động phát triển kinh tế của Trung Quốc. Một bộ phận người dân đang chủ trương mở ra vụ kiện quốc tế nhằm yêu cầu chính phủ Trung Quốc bồi thường thiệt hại do bụi mịn gây ra. Tòa án Công lý Quốc tế đã chỉ ra rằng "căn cứ theo quyền quản hạt và kiểm soát của một quốc gia, quốc gia đó phải có nghĩa vụ tôn trọng môi trường nước khác cũng như ngoài lãnh thổ nước mình". Tuy nhiên, nếu nhìn vào luật pháp quốc tế, việc tố tụng cũng không dễ dàng. Bởi khó có thể chứng minh thiệt hại và xác định quy mô của bụi mịn Trung Quốc. Ví dụ có bệnh nhân đang mắc bệnh viêm phổi, nhưng sẽ rất khó để chứng minh và đo lường lượng bụi mịn ảnh hưởng đến họ ở mức độ nào. Bởi không những mức độ phản ứng với bụi mịn của mỗi cá nhân khác nhau mà còn có nhiều yếu tố khác cũng gây ra viêm phổi.

	Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trực tiếp đối với Trung Quốc rất khó nên phương án đối phó gián tiếp là trồng cây tại khu vực sa mạc Trung Quốc. Phương án này giúp thu hẹp diện tích sa mạc đang ngày càng mở rộng do quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc gây ra, do đó có thể giảm thiểu tác động của ngoại tác tiêu cực. Cát vàng từ các sa mạc này khiến bụi mịn ngày càng bay nhiều đến bán đảo Hàn, vì vậy phủ xanh sa mạc có thể được xem là phương án gián tiếp làm giảm quả bom bụi mịn từ Trung Quốc.

	 


Tại sao Lưu Bị lại giao chiến với Tào Tháo trong trận Xích Bích?

	Lý thuyết trò chơi ẩn chứa trong Tam quốc diễn nghĩa

	Vào năm 200 trước Công nguyên, thời kỳ ba nước Ngụy, Thục, Ngô đang ở thế đối đầu, cuối cùng, Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo cũng chạm trán nhau trong trận Xích Bích. Đây chính là trận chiến quyết định 50 phận của liên quân Thục-Ngô và quân đội Tào Ngụy Liên minh Thục-Ngô gồm 100 nghìn quân, trong khi đó quân Ngụy có những một triệu. Tào Tháo đang ở thế làm chủ hơn một nửa vùng lục địa rộng lớn.  nếu Tao có thể đánh tan liên minh Thục- Ngô trong trận Xích Bích, ông có thể thống nhất được thiên hạ.

	Nhìn sang Tôn Quyền đang đứng bên cạnh, Lưu Bị nói: “Này chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Ta phải đánh trận Xích Bích này và nhổ tận gốc quân Tào Tháo."

	Tôn Quyền đáp: “Trận chiến rồi cũng sẽ đến hồi phân định thắng bại. Vì ta đâu thể tránh những chuyện không thể tránh. Hôm nay, quân ta có lẽ sẽ giành phần đại thắng."

	Lưu Bị nở nét cười rồi đáp: “Hôm qua ta cũng mơ một giác mộng. Nhất định quân ta sẽ giành chiến thắng."

	Lúc ấy, Tào Tháo đang thân chinh dẫn theo một triệu quân lính, Tháo nói lớn: "Ngươi nói đã mộng thấy điềm lành sao? Quả là một giấc mộng viển vông. Điều khiến ta nổi giận chính là hai người dám thông đồng với nhau. Ta nhất định phải thân chinh ra trận, Tào Tháo ta đây vốn ghét máu tanh. Nếu giờ các ngươi phá bỏ liên ước và giơ tay chịu hàng, có lẽ còn bảo toàn được tính mạng. Bên nào tuyên bố hàng trước sẽ được tha mạng. Bên nào không chịu hàng sẽ chịu án thảm sát từ hoàng tộc đến bách tính."

	Tôn Quyền chợt biến sắc. "Tên họ Tào này thật sự đang nộ khí xung thiên sao? Một khi hắn giận dữ sẽ trở nên vô cùng tàn độc...  nếu muốn duy trì dòng dõi nhà họ Tôn, không lẽ Tôn Quyền ta lợi phải giơ tay chịu hàng? Làm vậy, dẫu thua vẫn có thể tránh được diệt môn chi họa (họa bị giết toàn bộ gia môn).”

	Lưu Bị cảm thấy ý chí của Tôn Quyền có phần bị lung lay. “Xin ngài đừng vì lời ấy mà lung lạc ý chí.  nếu ta lui bước ở đây, hậu thế sẽ chế giễu chúng ta nhát như cáy. Dù thắng hay thua, chúng ta nhất định phải giao chiến. Tuyệt đối không thể trở thành những kẻ hèn nhát được."

	“À, ta không nói sẽ thoái lui, giờ chúng ta đâu thế lùi bước được nữa. Đúng. Ngài nói đúng lắm." Kinh ngạc khi bị đọc trúng tâm can, Tôn Quyền lắp bắp đáp.

	Thật ra, Lưu Bị cũng đang có suy nghĩ lùi bước. Đêm trước đó, Lưu Bị đã gặp một sứ của Tào Tháo. Viên mật sứ khuyên ông nên ra hàng, và nói thêm rằng: “Tào Tháo biết cuộc chiến lần này là do Tôn Quyền của nhà Ngô xúi giục kích động. Ngài ấy vốn chẳng ưa gì chiến tranh nên nếu giờ ngài ra hàng, sẽ bảo toàn được tính mạng cho hoàng thất Thục Hán. Ngày mai, trước khi giao chiến, chỉ cần phía ngài khẽ ra dấu, chúng tôi sẽ chỉ tấn công quân Ngô mà thôi. Sau khi đánh tan quân Ngô, Thục Hán có thể chiếm lấy một phần đất đai của Đông Ngô."

	Lời đề nghị này có lý gì mà lại chỉ được truyền đến tai Lưu Bị? Vào đêm trước đó, Tôn Quyền cũng nhận được một lời đề nghị tương tự. Tào Tháo cử một viên mật sứ khác đến truyền lời với Tôn Quyền rằng: nếu Tồn Quyền rút khỏi trận chiến lần này, an nguy của Đông Ngô sẽ được bảo toàn. Thời hạn đưa ra quyết định chính là trước khi cuộc chiến nổ ra.

	Chọn đánh, ắt hẳn sẽ phải gánh chịu thảm bại, nhưng chạy trốn thì sao thoát khỏi miệng lưỡi thế gian.  nếu phản bội, chắc chắn có thể giữ được mạng sống, nhưng cách này lại không thể sánh bằng việc cùng hợp sức tiêu diệt kẻ địch. Rốt cuộc, hai nước đã chọn kế sách nào?

	Chiến thuật kéo-đẩy trong lý thuyết trò chơi

	Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn không ngừng, và con người phải sử dụng số thời gian, tiền bạc mình được trao để đưa ra lựa chọn lý tưởng nhất. Tuy nhiên, rất nhiều lựa chọn hằng ngày của chúng ta lại phải chịu sức ảnh hưởng của những người khác. Quyết định của bản thân có thể thay đổi tùy theo việc đối phương đang nghĩ hay đánh giá gì về chúng ta. Ví dụ em trai thích ăn mì tương đen nhưng anh trai lại muốn ăn cơm cuộn, nên nhiều khi em trai vẫn phải đi mua rong biển.

	Các chủ thể kinh tế như doanh nghiệp, cá nhân, chính phủ, v.v... cũng sẽ đưa ra những quyết định khác nhau tùy theo động thái của đối phương. Đôi khi, chúng ta đẩy, nhưng đôi khi, chúng ta cũng phải kéo. Mọi việc xảy ra trên thế gian này đều giống như một trò chơi. Lý thuyết trò chơi là thuyết phân tích hành vi hay quyết định của hai chủ thể trở lên. Nó phân tích chính xác bằng cách xem xét hành động của đối phương và đưa ra một lựa chọn hợp lý để bản thân đạt được lợi ích. Trong thuyết này, người ta coi mọi việc xảy ra đều như một trò chơi. Mọi mối quan hệ như cấp trên và cấp dưới, chồng và vợ, giáo viên và học sinh, nhà tuyển dụng và người xin việc, người săn tin và người bị săn tin, nhà trường và học sinh, bạn trai và bạn gái, v.v... đều là trò chơi cả.[image: A picture containing text, handwear

Description automatically generated]

	Không chỉ vậy, người ta còn cần đến quan hệ kéo-đẩy trong cả các vấn đề như tình hình thuận lợi hay trì trệ của nền kinh tế, chính sách hỗ trợ hay thắt chặt tài chính, chính sách bảo hộ hay phát triển môi trường, chính sách ngoại  giao đối đầu hay hòa hoãn, kinh doanh sáp nhập hay mua lại, và cả trong các mối quan hệ quyền lực như giữa quốc hội hay cơ quan hành pháp, v.v... Thậm chí, người ta cũng có thể sử dụng lý thuyết trò chơi để giải thích nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh của công ty không được cải thiện, lý do điểm số sụt giảm, và vì sao người mình thích lại không thích mình, v.v... Mỗi giây mỗi phút trôi qua, thế giới đều cần đến sự đối đầu (đẩy) và hợp tác (kéo).

	Có ba mục đích chính để ta nghiên cứu về lý thuyết trò chơi. Thứ nhất là để đánh giá chính xác tình huống, thứ hai là để dự đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai, và thứ ba là tìm phương án giải quyết thích hợp cho các vấn đề.

	Lý thuyết trò chơi lần đầu tiên được Von Neumann44 45 phát biểu trên tạp chí Mathematics vào năm 1928 nhưng không thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cho đến năm 1944, ông bắt đầu nhận được sự chú ý khi xuất bản cuốn sách Theory of Games and Economic Behavior (Lý thuyết trò chơi và các hành vi kinh tế) viết chung với Oskar Morgenstern™. Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhà vật lý học người Mỹ p. Morse đã áp dụng lý thuyết trò chơi vào một trận chiến tàu ngầm.

	Và khi nhắc đến lý thuyết trò chơi, người ta không thể nào không nói đến Tiến sĩ John Nash46. Năm 1950, ông đã nghiên cứu mô hình hợp tác và công bố định lý "Cân bằng Nash". Cân bằng Nash là tình trạng sau khi quan sát chiến thuật của đối phương, mỗi người tham gia sẽ lựa chọn một quyết định tối ưu nhất cho mình và do đó, sẽ không thể đưa ra lựa chọn khác. Sau khi bộ phim A beautiful mind (Một tâm hồn đẹp) dựa trên tiểu sử của John Nash được công chiếu, định lý "Cân bằng Nash" đã được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Bộ phim này đã nhận được bốn giải Oscar vào năm 2001.

	Lý thuyết trò chơi có rất nhiều loại bởi trên thực tế, có nhiều trường hợp có thể xảy ra. Ban đầu, thuyết này được áp dụng trong trò chơi dành cho hai người. Đây là cách để giải quyết mâu thuẫn đôi bên. Rồi sau đó, nó xuất hiện trong trò chơi có trên ba người, thậm chí còn được áp dụng trong trò chơi không giới hạn số người tham gia. Ngoài ra, còn có "trò chơi bất hợp tác", tức là trò chơi diễn ra mà không có bất cứ giải thích nào; và "trò chơi hợp tác", tức là trò chơi đã được giải thích trước nội dung. Trong trường hợp người tham gia biết trước tình huống, họ có thể sẽ thay đổi hành động của mình. Người ta còn tạo ra trò chơi mà mỗi người chỉ được lựa chọn một lần (trò chơi tĩnh) và trò chơi mà sau khi lựa chọn và biết kết quả, người chơi có thể chọn lại (trò chơi động). Bên cạnh đó, trong thuyết này còn có trò chơi với thông tin đầy đủ, tức là trò chơi được tiến hành khi người chơi biết mọi thông tin về đối phương; và trò chơi không có thông tin đầy đủ, tức là người chơi chỉ biết một phần thông tin mà thôi. Trò chơi mỗi người tham gia sẽ có tổng bằng 0, và trò chơi với luật chơi mà tổng được mất không ngang nhau cũng nằm trong lý thuyết trò chơi.

	Đại chiến Xích Bích mô phỏng trò chơi “Ai là gà” (Game of Chicken)47

	Trận Xích Bích là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong Tam quốc diễn nghĩa. Đây là một trong số không nhiều những trận chiến đỉnh cao trong lịch sử và là cuộc chiến Lưu Bị không thể tránh khỏi. Tào Tháo - kẻ muốn thống nhất cõi Bắc, đã không ngần ngại tiến quân và chiếm lấy vùng Kinh Châu. Quân của Lưu Bị ở Thục Hán bị quân của Tào Tháo đuổi đánh, phải liên tục lui bước, cuối cùng Lưu Bị mất nốt cả Tân Dã - nơi trú ẩn cuối cùng. Đến đây, Lưu Bị bị dồn đến mức buộc phải đến nương nhờ tại Đông Ngô. Nếu không thể đánh tan một triệu quân Tào Ngụy trong trận Xích Bích, Lưu Bị sẽ không còn cơ hội phản công. Lúc này, Tào Tháo cũng đang ở thế tương tự. Tào phục hồi được khí thế quân lính sau khi nuốt chửng Kinh Châu, khiến nhà Thục Hán quy thuận, và Tào còn muốn nhà Ngô hàng phục. Cuộc chiến chống lại quân Tào chính là một ví dụ điển hình cho trò chơi "Ai là gà" (Game of Chicken). Đây là trò chơi được biết đến rộng rãi nhất trong lý thuyết trò chơi; nó xác định kẻ nhát gan (gà) và trong trường hợp không bên nào chịu nhượng bộ, cả hai sẽ phải chịu tổn thất.

	Hai chiếc xe ô tô A và B cùng phóng về phía nhau. Có bốn trường hợp có thể xảy ra:

	
		A phanh và B cũng phanh

		A phanh nhưng B không phanh

		A không phanh nhưng B phanh

		Cả A và B cùng không phanh



	Hãy coi giây phút đưa ra sự lựa chọn là hiệu quả (cảm giác thỏa mãn) và chấm điểm cho từng lựa chọn. Trường hợp 1 nếu cả hai cùng đạp phanh thì sẽ không có ai bị thương, số điểm là 0.
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	Lựa chọn của xe A là số màu đen. Sự lựa chọn của xe B là màu xanh và biểu thị cho hiệu quả.

	Thế nhưng trong trường hợp 2, xe A lại quyết định phanh. Dù có thể tránh được tổn thất nhưng lòng tự trọng của A bị tổn thương nên trừ 5 điểm hiệu suất, còn B có cảm giác đắc thắng nên được cộng 5 điểm. Ở trường hợp 3, ngược lại, B là người đạp phanh. A được cộng 5 điểm, B mất 5 điểm. Trong trường hợp 4, nếu cả hai cùng không phanh, va chạm sẽ xảy ra. Cả hai bị trừ tất cả là 10 điểm.

	Theo các chuyên gia về lý thuyết trò chơi, nếu hiểu rõ trò chơi này, bạn sẽ rút ra được rằng: trong trường hợp 1, nếu đối phương đạp phanh, mình sẽ không phanh nữa; trường hợp 2, nếu biết đối phương không phanh, mình sẽ phanh. Tức là nếu cùng không phanh, cả hai sẽ chết, nên để tránh tổn thất, một trong hai người phải đưa ra quyết định đạp phanh. Kết luận này được gọi là "Cân bằng Nash". Đây là kết quả hợp lý nhất được lựa chọn sau khi tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần.

	Theo định lý "Cân bằng Nash": một trong hai người phải đạp phanh. Như vậy, cách để chiến thắng trong trò chơi này chính là ra dấu hiệu cho đối phương rằng, "Tôi tuyệt đối sẽ không bẻ lái", tức là tôi không có quyền lựa chọn, và anh phải đưa ra quyết định của mình. Bạn hãy thử cứ thế mà phóng xe, liệu đối phương - người đang nắm trong tay quyền quyết định - có chọn cách đối đầu trực diện hay không? Dù biết chắc là sẽ chết nhưng thật khó để đưa ra quyết định.

	Tháng Một năm 2016, Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân khiến chính phủ Hàn Quốc phải đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Điều này dẫn đến tình trạng trong sáu tháng liên tiếp, các thuyền cần cập cảng của Triều Tiên không thể sử dụng cảng tàu Hàn Quốc, và cũng không thể giao dịch với các đối tác Triều Tiên khác. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ thiết lập THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối). Việc Hàn Quốc phát đi thông điệp tới chính phủ Triều Tiên rằng "Hàn Quốc sẽ không lùi bước", và sự thay đổi của chính phủ Triều Tiên đều áp dụng quy tắc của trò chơi "Ai là gà". Thế nhưng ta cần phải quan sát thêm để xem liệu chính phủ Hàn Quốc có thể giành phần thắng hay không. Trong trò chơi "Ai là gà" tồn tại một giả định quan trọng như sau: hành vi của hai người đối đầu trong trò chơi phải mang tính duy lý. Nếu một trong hai người tham gia hèn nhát, sẽ rất khó để dự đoán kết quả. Liệu Triều Tiên là một chính quyền duy lý hay hèn nhát đây.

	Khủng hoảng tên lửa Cuba, ai là kẻ hèn nhát?

	Sự kiện gắn liền với trò chơi "Ai là gà" chính là khủng hoảng tên lửa Cuba. Năm 1962, cơ quan CIA của Mỹ xác nhận Liên Xô đang lắp đặt căn cứ tên lửa tại Cuba. Nếu chuyện này là thật, các nước này có thể trực tiếp tấn công lục địa Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp. Đó là thời điểm khi Mỹ bắt đầu công kích Cuba do cuộc Cách mạng Cộng sản của nước này vào năm 1959. Cuba đã lôi kéo Liên Xô để được nhận sự bảo hộ về thể chế. Mỹ đã lên tiếng cực lực phản đối điều này. Lúc đó, tổng thống Mỹ John F. Kennedy đang nhậm chức, và Liên Xô đang được dẫn dắt bởi Tổng Bí thư Khrushchev. Trong một bài diễn thuyết trên sóng truyền hình, Tổng thống Kennedy đã phát biểu: "Mỹ sẽ cấm vận Cuba". Liên Xô vô cùng bất ngờ trước động thái tức thì này của Mỹ nhưng vẫn không thay đổi hướng đoàn tàu đã được gửi đến Cuba. Người ta phán đoán rằng: rất có thể đoàn tàu ấy chở tên lửa hạt nhân. Cả thế giới chao đảo trong trò chơi thách đấu giữa hai siêu cường sở hữu hạt nhân này. Tại Mỹ, những người theo lập trường ủng hộ còn đề nghị đánh phủ đầu Cuba. Đứng trước tình trạng cực kỳ căng thẳng, Liên Xô đưa ra đề xuất: "Nếu Mỹ cam kết không tấn công Cuba, Liên Xô sẽ rút lui". Kennedy cũng không thể cứ khăng khăng yêu cầu đối đầu trực diện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông quyết định chỉ chấp nhận đề xuất đầu tiên là "không tấn công Cuba". Liên Xô cũng thảo luận về vấn đề này và cho quay đầu đoàn tàu. (Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Khủng hoảng Cuba và việc lắp đặt THAAD. Trung Quốc cho rằng việc Mỹ và Hàn Quốc lắp đặt hệ thống THAAD sẽ đe dọa đến an ninh của nước mình và cực lực phản đối vấn đề này.)

	Nếu Mỹ và Liên Xô nhượng bộ lẫn nhau, số điểm của hai bên sẽ bằng 0 bởi mọi chuyện sẽ quay về trạng thái ban đầu. Nhưng nếu hai nước đều không chịu lùi bước và xảy ra chiến tranh hạt nhân thì sẽ bị trừ 10 điểm. Trong trường hợp Mỹ nhượng bộ nhưng Liên Xô không thì Mỹ sẽ mất 5 điểm, Liên Xô được cộng thêm 5 điểm.
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	Lý do lớn nhất cần giải quyết Khủng hoảng tên lửa Cuba chính là thái độ cứng rắn của Mỹ. Liên Xô không thể ngờ rằng Mỹ lại ngay lập tức ngăn chặn việc xuất nhập cảng của Cuba, đồng thời giám sát, kiểm duyệt tất cả các tàu đến Cuba. Tổng thống Kennedy phát biểu: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất (chiến tranh hạt nhân)", và chính phát ngôn này của ông đã đẩy quyền lựa chọn sang phía Liên Xô.

	Một ẩn ý cần làm rõ ở đây chính là tổng thống Mỹ Kennedy và tổng bí thư Liên Xô Khrushchev đều là những người duy lý. Họ hiểu rõ một điều hết sức hiển nhiên là cần tránh việc khiến thế giới bị diệt vong bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nếu chỉ cần một trong hai người điên cuồng, không biết chừng nhân loại đã phải gánh chịu thảm họa diệt vong.

	Cũng giống như cuộc chạm trán Mỹ-Xô, trò chơi "Ai là gà" thường phát sinh khi cuộc chiến về lòng tự tôn nổ ra. Không dễ để Mỹ, đại diện cho phe tự do, và Liên Xô, đại diện cho phe cộng sản, cùng lùi bước. Khi giải thích về trò chơi "Ai là gà", người ta thường nghĩ đến bộ phim Rebel Without a Cause (Nổi loạn vô cớ) với diễn xuất của nam diễn viên chính James Dean. Trong bộ phim này, Jim (James Dean) đã khởi xướng trò chơi "Chickie Run" với đám bạn mình. Họ cùng lái ô tô đến một vách đá cheo leo và người nhảy ra khỏi xe muộn nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu nhảy xuống muộn thì họ có thể phải đối mặt với cái chết. Dù đó là một trò chơi nguy hiểm nhưng Jim không thể từ chối lời thách đố khi bị đám bạn cùng tuổi gọi mình là "đồ con gà". Jim kịp nhảy ra khỏi xe nhưng anh bạn Buzz của anh ta lại bị mắc áo vào cửa xe, không thể nhảy ra ngoài và bị rơi xuống vách núi.[image: Diagram, engineering drawing
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	Khủng hoảng tên lửa Cuba là một sự kiện nguy hiểm đến mức suýt chút nữa đã gây ra Chiến tranh Thế giới thứ ba

	Buộc cổ tay lại đi

	Ngay cả trong giới cờ bạc, trò chơi "Ai là gà" cũng thường xuyên xảy ra vì lòng tự trọng luôn được đề cao. Bộ phim Tazza - The hidden card chính là một phiên bản của trò chơi này. Trò chơi thường xảy ra khi người chơi trỗi dậy lòng tự ái trong một canh bạc đòi hỏi phải có lòng can đảm. Người chiến thắng sẽ có tất cả, và ngược lại kẻ thua sẽ trắng tay. Go Ni chuẩn bị bước vào một canh bạc quyết định nhằm đánh bại Ah Gwi. Ah Gwi tin rằng Go Ni đã sử dụng mánh khóe gian lận. Go Ni nói: "Buộc cổ tay lại đi" và không chịu lùi bước. Hai người cùng buộc tay và lá bài cuối cùng được đưa ra. "Tay búa" đã đập gãy tay của Ah Gwi.

	Đôi khi giữa các doanh nghiệp lớn cũng tồn tại trò chơi "Ai là gà". Trước đây, có rất nhiều vấn đề xuất phát từ lòng tự tôn giữa các doanh nghiệp, nhưng ngày nay, người ta chủ yếu sử dụng chiến lược kinh doanh, bởi kẻ thắng cuộc là người nắm giữ thị trường và có thể thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, người ta chứng kiến một trò chơi thách đố về hạ giá diễn ra giữa các doanh nghiệp chất bán dẫn. Các công ty bán dẫn như Samsung Electronics, Hynix, Elpida, v.v... hạ sâu giá thành sản phẩm. Trò thách đố về hạ giá này diễn ra với quy mô rất rộng rãi, và các công ty có tình hình kinh doanh ổn định vẫn ăn nên làm ra. Bởi dù bán ra một lượng hàng lớn với mức giá rẻ sẽ đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất và lợi ích thu được sụt giảm, nhưng công ty vẫn có đủ tiền để chống chọi và chờ cho đến khi đối phương sụp đổ. Người chiến thắng trong cuộc chiến này chính là Samsung Electronics và Hynix. Sau đó, tỷ lệ chiếm hữu thị trường của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tăng mạnh, trong khi đó hiệu quả quản lý thị trường vẫn được duy trì ở mức khả quan.

	Các công ty hàng hải quốc tế cũng lao đao vì trò chơi thách đố khi hạ giá thành vận chuyển. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính, lượng hàng hóa sụt giảm, nhưng các công ty này lại nhập về những chiếc tàu cỡ lớn nhằm tăng quy mô vận chuyển. Trước tình hình này, Công ty Vận tải Tàu biển Musk đã giảm mạnh phí vận chuyển. Dù các công ty vận tải trong nước như Công ty Vận tải Đường biển Hanjin, Công ty Vận tải Hàng hải Hyundai, v.v... cũng nhảy vào cuộc đua hạ giá thành nhưng bị giảm vốn cổ phần và đứng trước nguy cơ phá sản. Trong trò chơi thách đố này, những doanh nghiệp chất bán dẫn Hàn Quốc là người giành chiến thắng, nhưng xét về ngành vận tải biển, Hàn Quốc được coi như có nhiều khả năng thất bại.

	Từng có thời xảy ra trò chơi thách đố về tiền trợ cấp giữa các hãng thông tấn xã tại Hàn Quốc. Đây chính là hậu quả khi lòng tự tôn của các hãng thông tấn xã lớn như SK, KT, LG, v.v... bị tổn thương. Để thu hút khách hàng, các công ty này đã đổ ra một lượng tiền hỗ trợ khổng lồ và khuyến khích việc đăng ký bằng điện thoại thông minh. Thị trường rơi vào cảnh hẩm hiu và khả năng kiếm lời của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Kết cục, chính phủ phải vào cuộc và đưa ra Luật cải thiện cơ cấu phân phối thiết bị đầu cuối (Đạo luật hạn chế trợ cấp điện thoại), đồng thời tránh việc trả quá số tiền trợ cấp cố định. Tuy nhiên, luật hạn chế trợ cấp điện thoại đã tước đi cơ hội mua điện thoại giá rẻ của người tiêu dùng, do vậy chính sách này đã chịu sự chỉ trích từ dư luận và bị coi là chính sách ưu tiên doanh nghiệp.

	Sự lựa chọn của tù nhân là gì? Khai báo hay không khai báo?

	Trò chơi Prisoner's Dilemma (song đề tù nhân) là một trò chơi tiêu biểu và được biết đến rộng rãi nhất trong lý thuyết trò chơi; tên trò chơi hàm nghĩa "thế lưỡng nan của người tù". "Song đề tù nhân" được coi là trò chơi không thể không nhắc đến khi đề cập đến lý thuyết trò chơi.

	Cái tên "song đề tù nhân" có ẩn ý rằng dù hai tù nhân có đưa ra quyết định tối ưu, cũng không thể có được kết cục hoàn hảo.

	Người ta bắt được hai kẻ bị tình nghi A và B. Cảnh sát đang thiếu bằng chứng để kết tội hai kẻ này. Họ quyết định gọi riêng từng người để tiến hành thẩm vấn, và đưa cho A và B các điều kiện như sau.

	
		Nếu một người thú tội còn đồng phạm của anh ta im lặng, người thú tội sẽ được tha bổng. Kẻ đồng phạm sẽ phải chịu án 10 năm tù.

		Nếu một người không chịu khai còn kẻ đồng phạm thành khẩn khai báo, kẻ đồng phạm ấy sẽ được phóng thích. Người còn lại chịu phạt 10 năm tù.

		Nếu cả hai cùng thú tội thì sẽ chỉ chịu án 3 năm tù.

		Nếu cả hai người cùng không nhận tội thì sẽ ngồi tù 1 năm.



	Tình huống này được biểu thị thành bảng như sau.
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	Chiến lược tối ưu nhất để khiến hai người chỉ ra đối phương chính là “song đề tù nhân”

	 

	Nào, giờ thì chúng ta sẽ cùng xem xét quan điểm của tù nhân A dựa trên tình thế của tù nhân B.

	Nếu B thú tội và A không khai báo, A sẽ phải chịu án tù 10 năm. Trường hợp A cũng thú nhận, cả hai sẽ chịu án 3 năm, việc đi tù 10 năm ròng quả thực quá khủng khiếp! Lúc đó A sẽ không ngần ngại thú tội để chỉ phải chịu án 3 năm tù.

	Ngược lại, nếu B không thú tội và A khai báo, A sẽ được coi là vô tội. Trong trường hợp cả A và B đều giữ im lặng, họ sẽ chịu án 1 năm. Như vậy phương án tốt nhất lúc này sẽ là A cũng không thú tội.

	Rốt cục, dù B chọn cách thú tội hay giữ im lặng, hành động tối ưu nhất của A là khai báo. Điều tương tự cũng đúng với B. Dù A thú tội hay không hợp tác với cảnh sát, phương án tối ưu nhất cho B là thành khẩn khai báo. Dựa theo kết quả phân tích như trên, cảnh sát có thể dự đoán "cả A và B sẽ đều thú tội". Chiến lược hoàn hảo nhất để khiến hai người cùng khai báo chính là "song đề tù nhân".

	Đến đây, người ta lại đặt ra một nghi vấn, liệu quyết định tối ưu nhất của cả hai người có đem lại kết quả hoàn hảo hay không? Nếu cả hai cùng tự thú, họ sẽ hưởng mức án tù 3 năm; giả sử cả hai cùng giữ im lặng, họ sẽ chỉ phải đi tù 1 năm. Dù cả A và B đều cố gắng đưa ra quyết định có lợi nhất cho bản thân, họ cũng không thể đạt được kết quả tối ưu.

	Dù đã cố hết sức nhưng vẫn chưa đạt được kết quả tối ưu

	"Song đề tù nhân" cho ta thấy sự khó khăn khi các doanh nghiệp độc quyền cấu kết với nhau. Năm 2016, giá dầu giảm xuống còn 20 đô la một thùng và giữa các nước sản xuất dầu bắt đầu xuất hiện chủ trương giảm lượng sản xuất dầu thô. Hành động này có mục đích đẩy giá dầu lên cao. Vấn đề ở đây là những nước nào sẽ giảm và giảm xuống mức bao nhiêu. Thu nhập chính của các nước sản xuất dầu mỏ ở khu vực Trung Đông như Ả Rập Saudi, Qatar, Iran, Iraq, Syria, v.v... dựa vào việc buôn bán dầu thô. Những nước vừa thoát khỏi chiến tranh như Iran, Iraq, Syria, v.v... cần phải bán được một lượng dầu khổng lồ mới có thể xoay xở tiền vốn để khôi phục đất nước trong thời kỳ hậu chiến. Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, v.v... lâm vào tình trạng gần như rỗng túi do mức giá dầu thấp liên tiếp trong nhiều năm.       Đây không phải là tình trạng khiến người ta nên chấp thuận việc giảm sản lượng dầu thô. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các nước sản xuất dầu mỏ ở châu Phi và Mỹ Latinh như Nigeria,Venezuela, và các nước Nam Mỹ. Tại Venezuela, việc giảm nguồn thu của quốc gia khiến phúc lợi xã hội bị cắt giảm và chính phủ bị dồn đến nguy cơ phải thay đổi chính quyền. Rất khó để Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) ủng hộ việc cắt giảm lượng sản xuất dầu thô.

	Một lý do khác dẫn đến thất bại trong thỏa thuận giữa các nước sản xuất dầu là sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Các nước đều có suy nghĩ nếu nước mình cắt giảm lượng sản xuất, nhưng đối phương không làm như vậy, thì chỉ có mình gánh chịu thiệt hại. Hãy cùng giải thích vấn đề này từ trường hợp của Ả Rập Saudi và Iran. Hai quốc gia này đã thỏa thuận sẽ cắt giảm lượng sản xuất dầu. Tuy nhiên, do sự lỏng lẻo trong khâu giám sát nên trên thực tế, người ta không thể biết sản lượng của hai bên là bao nhiêu. Có bốn trường hợp mà Ả Rập Saudi và Iran có thể lựa chọn:

	
		Trường hợp Á Rập Saudi và Iran cùng tăng sản lượng: mỗi nước thu được lợi nhuận là 100.000 đô la (giá dầu thô giảm mạnh).

		Trường hợp Á Rập Saudi tăng, Iran giảm sản lượng: Ả Rập thu về 200.000 đô la, Iran thu về 50.000 đô la (giá dầu thô vẫn giữ nguyên).
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		Trường hợp Ả Rập Saudi giảm, Iran tăng sản lượng: Ả Rập Saudi thu được 50.000 đô la, Iran thu được 200.000 đô la (giá dầu thô vẫn giữ nguyên).

		Trường hợp cả Ả Rập Saudi và Iran đều giảm sản lượng: mỗi nước thu được lợi nhuận là 180.000 đô la (giá dầu thô tăng đột biến).



	 

	Chúng ta hãy thử nhìn mọi việc theo quan điểm của Ả Rập Saudi. Nếu cả Iran và Ả Rập Saudi đều tăng lượng dầu sản xuất, mỗi nước thu được 100.000 đô la, nếu cùng giảm, mỗi nước đạt lợi nhuận 50.000 đô la. Ngược lại, trong trường hợp Iran giảm lượng sản xuất dầu, nếu Ả Rập Saudi tăng cường sản xuất, nước này sẽ thu được 200.000 đô la, và nếu cũng giảm như Iran, Ả Rập Saudi sẽ đạt doanh thu 180.000 đô la. Dù trong trường hợp nào, việc Á Rập Saudi chọn "tăng" cũng sẽ có lợi hơn. Iran cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Rốt cuộc, cả hai nước cùng lựa chọn đẩy mạnh sản xuất dầu lửa, kéo theo giá dầu thô có thể giảm mạnh hơn nữa. Đương nhiên khả năng hồi phục nền kinh tế của cả hai nước sẽ gặp khó khăn trong một thời gian dài.

	Nếu Triều Tiên biết đến “song đề tù nhân”

	Song đề tù nhân có thể được sử dụng để giải thích cho "kế ly gián" trong Binh pháp Tôn Tử. Kế ly gián là kế sách chia rẽ rồi tiêu diệt quân địch. Khi Ả Rập Saudi và Iran dự định thảo luận về vấn đề giảm lượng sản xuất dầu lửa, nếu ly gián bằng cách nói với bên Ả Rập Saudi rằng: "Iran đang chiếm quá nhiều lợi ích", và nói với bên Iran rằng: "Ả Rập Saudi đạt mức lợi nhuận lớn hơn" thì có thể sẽ khiến thỏa thuận giữa hai nước thất bại.

	Tào Tháo cũng ở trong tình trạng tương tự khi đánh trận Xích Bích. Nếu chia rẽ được liên quân giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, Tào Tháo có thể dễ dàng giành chiến thắng mà tay chẳng cần dính máu. Không giống Lưu Bị - người đang đứng trên bờ vực do sự công kích của Tào Tháo, Tôn Quyền chẳng có lý do gì để bắt buộc phải dính vào cuộc chiến này. Người ta thường ví Tào Tháo như "một con cáo" do luôn có quá nhiều mưu mô, đồng thời cũng rất giỏi sử dụng kế ly gián. Dù đã chiếm được Trung Nguyên nhưng Tào Tháo vẫn canh cánh trong lòng về Hàn Toại và Mã Siêu. Không thể coi thường hai người này bởi thế lực của Hàn Toại và Mã Siêu vẫn còn rất hùng mạnh. Tào Tháo đã dùng kế ly gián để hai người quay lưng với nhau rồi lần lượt tiêu diệt cả hai. Tào Tháo tin rằng chắc chắn nên sử dụng kế sách này trong trận Xích Bích. Dù là một triệu quân đấu với 100 nghìn quân nhưng chẳng có lý do gì mà Tào Tháo lại không sử dụng mưu kế này.

	Người ta cũng dùng song đề tù nhân để lập nên các chính sách như Chính sách khoan hồng của ủy ban Thương mại Công bằng (tự khai báo các hành vi thông thầu). Khi ủy ban Thương mại Công bằng điều tra hành vi thông đồng của các doanh nghiệp, doanh nghiệp thú tội đầu tiên sẽ được miễn trừ các khoản tiền phạt. Có thể coi đây là chính sách nhằm chia rẽ các doanh nghiệp tham gia vào hành vi thông thầu. Nếu Chính sách khoan hồng được áp dụng rộng rãi, các doanh nghiệp sẽ mất lòng tin với nhau, đồng nghĩa với việc rất khó để các doanh nghiệp này tiến hành hành vi thông thầu.

	Song đề tù nhân cũng được sử dụng để giải thích cho chủ nghĩa địa phương - một căn bệnh kinh niên của giới chính trị Hàn Quốc. Theo song đề tù nhân, lẽ ra người ta sẽ không bỏ phiếu cao nhất cho khu vực Yeong Nam, khu vực Ho Nam hay một chính đảng nào đó. Tuy nhiên người dân Yeong Nam lại cho rằng trong trường hợp họ giải quyết được vấn đề chủ nghĩa địa phương mà Ho Nam vẫn đang kiên quyết làm theo, Yeong Nam sẽ là địa phương chịu thiệt. Trái lại, người dân Ho Nam nghĩ rằng nếu họ từ bỏ chủ nghĩa địa phương nhưng Yeong Nam lại không, Ho Nam sẽ phải chịu phần thua thiệt. Kết cục, cả hai địa phương tiếp tục duy trì chủ nghĩa địa phương.

	Ngay khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử tên lửa hạt nhân lần thứ tư, Mỹ đã tuyên bố sẽ lắp đặt hệ thống THAAD trên bán đảo Triều Tiên. Để đối phó với Mỹ, Trung Quốc đã tăng cường số máy bay chiến đấu, hàng không mẫu hạm và tàu ngầm. Hàn Quốc cũng đang tăng cường nhập khẩu các loại vũ khí để đề phòng nguy cơ Triều Tiên tấn công. Nếu áp dụng song đề tù nhân, cuộc chạy đua vũ trang này sẽ không có hồi kết một khi nó được bắt đầu. Dù việc tăng cường sức mạnh quân sự nhằm phòng thủ là đối sách tối ưu nhất, nhưng nó cũng kéo theo tình trạng các quốc gia khác đẩy mạnh trang bị vũ khí và chính điều này sẽ tạo ra mối hiểm họa còn đáng sợ hơn đối với chính các quốc gia đó. Thời kỳ chiến tranh lạnh những năm 1950-1980 là minh chứng rõ nét cho việc không thể áp đảo đối phương bằng chạy đua vũ trang. Nếu Triều Tiên cho rằng vũ khí hạt nhân có thể duy trì được sự ổn định thể chế thì đó quả là một suy nghĩ sai lầm. 

	GÓC KINH TẾ: Bí mật nằm sau mức giá cước vận chuyển đường biển thấp của các doanh nghiệp đường biển - Trò chơi thách đố trong tình trạng dư thừa nguồn cung

	Năm 2015, các doanh nghiệp vận tải đường biển rơi vào tình trạng đình đốn tồi tệ nhất trong lịch sử, nhiều công ty vận tải biển bị đẩy đến nguy cơ phá sản. Nguyên nhân là do phí vận tải hàng hóa giảm sâu. Ngay cả khi đã bước vào quý III - mùa cao điểm nhất trong năm, các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với tình trạng thất thu. Vào tháng Sáu năm 2015, phí vận chuyển trung bình của lộ trình Thượng Hải - châu Âu ghi nhận mức thấp nhất trong lịch sử là 284 đô la/ container. Riêng trong tháng Một, phí vận chuyển thu được trên lộ trình này cũng đã đạt mức 1.256 đô la/container. Chỉ trong sáu tháng, mức giá đã giảm 77%. Quý I được coi là mùa thấp điểm của các doanh nghiệp thương mại hàng hải bởi lượng hàng ở mức thấp nhất. Tình hình kinh doanh dần khởi phát vào quý II và đặc biệt sôi động khi bước sang quý III - mùa cao điểm.

	Việc giá sụt giảm mạnh trong mùa cao điểm là do các doanh nghiệp vận tải đường biển nhập tàu chở hàng cỡ lớn tạo nên tình trạng thừa cung. Để thoát khỏi khó khăn do khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp này phải mở rộng quy mô tàu. Nếu có thể chở thêm nhiều hàng trên một con tàu hơn, phí vận chuyển sẽ giảm xuống và thu hút thêm được nhiều hàng hóa. Đến thời điểm đầu năm 2015, người ta ghi nhận số container lớn nhất từ trước đến nay, lên đến 9.200 TEU. Tức là có đến 9.200 container có thể chuyên chở hàng hóa cùng một lúc. Sau đó trong năm 2015, số tàu tăng lên gấp đôi thành 19.200 TEU. Tức là lượng hàng hóa có thể được vận chuyển cũng tăng lên hai lần. Tuy nhiên, lượng hàng xuất nhập khẩu trên toàn thế giới vẫn giữ nguyên, do đó số tàu container trở nên dư thừa. Lượng hàng chất lên tàu ít và số tàu chuyên chở tăng, hai yếu tố này đã khiến giá cước vận chuyển tụt dốc không phanh.

	Dẫu vậy, những hãng vận tải đường biển lớn ở Bắc Âu như Musk vẫn phát triển mạnh. Nếu phí vận chuyển tiếp tục có chiều hướng giảm, những hãng vận tải biển không có tiềm lực vốn sẽ gặp khủng hoảng. Đương nhiên cũng có vô vàn những công ty vận tải biển có quy mô lớn bởi những công ty này sở hữu tiềm lực vốn rất vững mạnh. Nhưng họ sẽ chỉ tiếp tục tham gia vào trò chơi thách đố nếu nhận được sự hỗ trợ từ phía chính phủ nước mình. Khả năng lợi nhuận của các công ty vận tải biển như Hanjin, Hyundai, v.v... tụt giảm và phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng. Các chuyên gia đưa ra dự báo rằng các doanh nghiệp vận tải quốc tế - những đơn vị đã giành phần thắng trong cuộc đua này, sẽ phải tập trung cơ cấu lại từ 3-4 chiếc thuyền chở hàng cỡ lớn. Vậy ai mới là người giành chiến thắng cuối cùng trong số các doanh nghiệp vận tải biển?

	 


Tại sao Dorothy lại xỏ đôi giày bạc?

	Chiến tranh tiền tệ ẩn chúa trong Phù thủy xứ Oz48 49 50

	Phía trước khách sạn Four Seasons, Gwanghwamun, Seoul, có một người nước ngoài có đôi mắt xanh đang ngồi với dòng chữ treo trước ngực "Give me, One Buck" (Xin hãy cho tôi 1 đô la). Trong chiếc lon rỗng của ông là một lá cờ Liên hiệp Anh. Ngày hôm đó chính là ngày diễn ra cuộc tỷ thí mang tầm thế kỷ giữa bộ máy trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google Deepmind và kỳ thủ cờ vây cửu đẳng Lee Se Dol. Rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước đang tập trung tại đây. Một người đàn ông bước vào khách sạn và bắt chuyện với người vô gia cư châu Âu kia.

	“Ôi! Đây không phải là ngài Phileas Fogg51 hay sao? “tôi nghe nói ngài đang đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng giờ ngài đang làm gì ở đây vậy?"

	Phileas ngang đầu lên và chăm chú nhìn người đàn ông nọ.

	“A! Thì ra là ngài biết tôi. Rất vui được gặp ngài. Tôi bị cạn túi khi đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Tám mươi ngày nữa tôi mới phải trở lại London nhưng giờ lại có chuyện rắc rối xảy ra.  nếu trong thời hạn đó tôi không thể quay về, tôi sẽ mất hết số tài sản còn lại...”

	“Tôi nghe nói khi xuất phát, ngài đã mang theo một số tiền rất lớn. Hay ngài đã bị cướp ở đâu đó mất rồi?"

	Phileas thở dài.

	“Không, tôi không bị cướp. Ngài biết đay, tôi đâu phải là người chỉ biết đến nhà cửa và câu lạc bộ. Sau khi dùng bữa sáng, tôi đến câu lạc bộ cải cách. "tôi ăn trưa ở đó, đọc báo, rồi lại ăn tối và trở về nhà vào 12 giờ đêm khi những trận đánh bài đã đi đến hồi kết.  Nếu cứ thế thì khi nào tôi mới có thể đi du lịch nước ngoài được chứ. Toi đã đem tất cả lộ phí cho chuyến đi của mình đổi sang đồng pound. Thế nhưng đồng pound lại sụt giá và giảm còn một nửa do Anh ly khai khỏi Liên minh châu Âu (EU). Vậy nên lộ phí của tôi cũng chỉ còn một nửa. Brexit quả là một tên cướp không dao. 20.000 bảng Anh không phải là một số tiền lớn, nhưng giờ tôi chỉ còn 10.000 bảng thì sao có thể đi du lịch được. Vì thế khi đến Hàn Quốc, do không còn tiền đi du lịch nữa nên tôi phải đi ăn xin. Tôi phải đi tiếp sang Nhật rồi đến Mỹ nữa... Nhưng có vẻ kinh tế Hàn Quốc cũng đang không được khởi sắc cho lắm nên chẳng ai rộng tay bố thí cho tôi."

	"Ôi trời! Người như ngài Fogg đây lại đang lâm vào tình cảnh khó khăn sao. Nếu vậy chúng tôi sẽ tài trợ cho ngài. Ngài không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong phần còn lại của chuyến du lịch nữa. Chà, đây là 100.000 đô la.”

	Fogg mở to mắt:

	"Xin hỏi quý danh của ngài là gì vậy? Ngài là ai mà lại cho tôi một số tiền lớn thế này."

	Người đàn ông cười tươi rồi nói:

	“Tôi là Demis Hasabis - CEO của Google DeepMind. Chúng tôi cũng từng được nhận tài trợ khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng xin ngài hãy cho phép chúng tôi được truyền hình trực tiếp độc quyền trên Google chuyến du hành của ngài. Vậy thôi. Mong ngài đừng chùn chân trước thử thách này. À, giờ tôi phải đi. Một chút nữa thôi cuộc đối đầu sẽ diễn ra. Ngày hôm nay có lẽ Alpha Go sẽ thắng Lee Se Dol thôi."

	Hasabis vội vã đi vào trong khách sạn. Fogg nhìn theo hình dáng đang xa dần của Hasabis và khẽ rơi nước mắt.

	Đứng từ đằng xa. thanh tra Fix đã chứng kiến tất cả. Ông ta thấp giọng tự nhủ:

	“Hết cướp ngân hàng, giờ hắn còn dám uy hiếp dân thường giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Ngươi dám làm vậy sao? Fogg, nhất định ta sẽ bắt được ngươi."

	Đại thần Hwang Hui52 không được đón nhận ở nước ngoài

	Vật vô cùng quan trọng nếu bạn đang chuẩn bị đi du lịch nước ngoài chính là hộ chiếu. Tiếp đó, tiền sẽ là thứ bạn không thể nào bỏ qua. Bạn phải chuẩn bị đô la nếu đi Mỹ, yên nếu đi Nhật và nhân dân tệ nếu đi Trung Quốc. Người ta sẽ không trao đổi tiền Hàn Quốc ở nước ngoài (và người ta cũng sẽ không nhận nếu ai đó trả bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hay đồng mark của Đức khi ở trên đất Hàn Quốc).

	Thế nhưng khi đổi tiền Hàn Quốc sang ngoại tệ, chúng ta không thể đổi theo tỷ lệ 1:1. Bởi tùy theo mỗi quốc gia, giá trị nội tệ để mua sắm hàng hóa lại khác nhau. Tỷ giá đổi nội tệ và ngoại tệ được gọi là tỷ giá hối đoái. Nếu bạn đưa 1.000 won Hàn Quốc và nhận lại 1 đô la, thì tỷ giá hối đoái sẽ là 1.000 won. Dựa theo tiền đề coi tất cả các điều kiện còn lại giống nhau, bạn có thể hiểu đơn giản là nếu ở Mỹ, một chiếc hamburger của McDonald's có giá 3 đô la thì ở Hàn Quốc bạn sẽ phải mua nó với giá 3.000 won.

	Cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của Jules Verne là cuốn tiểu thuyết đầu tiên lấy bối cảnh một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Nhờ những chuyến tàu hỏa nối liền đô thị với đô thị và những con tàu biển được liên kết với nhau, loài người đã đạt được giấc mơ đi một vòng quanh Trái đất. Fogg - nhân vật chính trong câu chuyện đã đi thăm rất nhiều quốc gia trên thế giới. Ông xuất phát từ London, Anh rồi đi qua Suez (Ai Cập), Mumbai (An Độ), Hồng Kông, Yokohama (Nhật Bản), San Francisco và New York (Mỹ), cuối cùng quay lại Anh (Liverpool và London). Nếu chỉ tính quốc gia đã viếng thăm thì ông đã đến năm quốc gia, như vậy ít nhất ông phải mất năm lần đổi tiền. (Tiền không được đổi miễn phí. Bạn sẽ phải trả một khoản tiền phí chuyển đổi nhất định. Với trường hợp này, riêng tiền phí đã là một số tiền rất lớn).

	Có hai cách để biểu thị tỷ giá hối đoái. Cách thứ nhất là tỷ giá hối đoái biểu thị theo đồng nội tệ, cách thứ hai là tỷ giá hối đoái biểu thị theo đồng ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái theo đồng nội tệ cho thấy tỷ lệ đổi nội tệ tính theo 1 đô la. Tỷ giá biểu thị "1 đô la = 1.200 won" tức là 1 đô la giá trị tương đương 1.200 won. ở hầu hết các quốc gia, tỷ giá tính theo đô la được biểu thị bằng cách này.

	Do đô la là đồng tiền cơ sở nên thường được so sánh với tỷ giá hối đoái của các quốc gia khác. Tỷ giá hối đoái biểu thị theo đồng ngoại tệ lấy tiêu chuẩn là 1 won. Nếu 1 đô la bằng 1.000 won thì 1 won bằng 0,001 đô la. Ta sẽ viết là "1 won = 0,001 đô la". Ta cũng có thể nói tỷ giá hối đoái của đồng đô la và won là 0,001 đô la.

	Do tỷ giá hối đoái không giống nhau nên các quốc gia sẽ có tỷ giá khác nhau. Nghe có vẻ phức tạp và nếu tỷ giá được ấn định sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Vấn đề là câu chuyện lại không như vậy. Tỷ giá hối đoái không phải là chiếc cọc đóng yên một chỗ, nó giống như một sinh thể sống biết di chuyển. Nó có thể tăng, cũng có thể giảm. Nó vừa có thể thay đổi từng chút như một chú rùa, lại vừa có thể tung vó như chú ngựa non háu đá. Là một người thường xuyên phải trao đổi buôn bán hàng hóa với nước ngoài, tôi cảm thấy rất đau đầu trong việc quyết định giá của sản phẩm.

	Điều khiến tỷ giá hối đoái trở nên đáng sợ là ở chỗ nó có thể làm lung lay mối quan hệ giao dịch giữa các quốc gia. Lạm phát là hiện tượng giá trị nội tệ bị thay đổi, còn tỷ giá hối đoái là sự thay đổi giá trị tương đối của tiền tệ so với tiền của các quốc gia khác. Tùy theo việc giá trị tiền tệ được quyết định như thế nào mà ngành xuất nhập khẩu sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp. Không phải quá lời khi nói, nếu bạn không hiểu về tỷ giá hối đoái, bạn cũng sẽ chẳng thể hiểu kinh tế vĩ mô là gì.

	Sự rối rắm giữa tỷ giá hối đoái đang tăng lên hay giảm đi

	Để hiểu về tỷ giá hối đoái, bạn phải hiểu ý nghĩa của việc tăng và giảm tỷ giá. Tỷ giá tăng tức là giá trị của đồng tiền tăng. Nếu chúng ta nói "đồng won tăng giá", có nghĩa là giá trị đồng won tăng so với giá trị tiền của các nước khác (chủ yếu là đô la). Điểm cần lưu ý ở đây là nếu biểu thị sự tăng giá của tiền bằng tỷ giá won-đô la, giá trị đó sẽ "giảm". Trước đây, nếu đưa 1.000 won, bạn sẽ nhận lại 1 đô la. Nhưng giá đồng won lại có chiều hướng đi lên. Thế nên dù chỉ đưa 500 won, bạn vẫn nhận được 1 đô la. Tức là tỷ giá won-đô la từ mức 1 đô la = 1.000 won đã trở thành 1 đô la = 500 won. "Sự mạnh lên của đồng won" đồng nghĩa với "sự sụt giảm của tỷ giá won-đô la".

	Giá trị đồng tiền giảm thì ngược lại. "Đồng won tụt giá" nghĩa là giá trị của đồng won giảm xuống. Trước đây, nếu bạn bỏ ra 1.000 won, sẽ nhận lại 1 đô la, nhưng giờ bạn phải đưa ra 1.500 won mới có thể nhận lại được 1 đô la. Giá của đồng won giảm dẫn đến việc bạn phải bỏ ra một số tiền lớn hơn. Có thể tóm lại như sau:

	1 đô la = 1.000 won → 1.500 won
(đồng won sụt giá, tỷ giá won-đô la tăng)
1 đô la = 1.000 won → 500 won

	(đồng won tăng giá, tỷ giá won-đô la giảm)

	Vì sao tỷ giá hối đoái lại thay đổi như vậy? Chúng ta có thể sử dụng lý thuyết đơn giản nhất là "thuyết ngang giá sức mua". Thuyết ngang giá sức mua có nghĩa là ta có thể mua cùng một số lượng sản phẩm tại tất cả các quốc gia bằng đơn vị tiền của một nước. Thuyết này dựa trên luật một giá (law of one price), nghĩa là "tồn tại một mức giá với một sản phẩm". Ví dụ, giá một chai nước khoáng ở Seoul là 1.000 won và ở Busan là 500 won. Nếu bạn mua một chai với giá 500 won ở Busan rồi đem bán lại ở Seoul, bạn sẽ kiếm được 500 won. Việc tận dụng mức chênh lệch giá cả giữa các thị trường để thu lợi như vậy được gọi là "kiếm lời chênh lệch giá" (arbitrage). Một nhà phân phối đã dùng cách này để thu lợi. Nếu có tin đồn rằng có thể thu lợi nhuận nhờ mức chênh lệch tiền lãi khi bán nước, các nhà phân phối khác cũng sẽ đổ đi mua nước ở Busan. Nhu cầu tăng dẫn đến giá nước ở Busan tăng lên 600 won, 700 won. Ngược lại, phía Seoul sẽ được cung cấp những chai nước lấy từ Busan với giá rẻ hơn. Nguồn cung nước càng nhiều dẫn đến giá nước ở Seoul càng giảm, và giảm xuống còn 900 won, 800 won. Dần dần giá nước ở Seoul và Busan sẽ gặp nhau ở mức 750 won. Khi đó nhà phân phối sẽ phải tạm ngừng việc mua nước ở Busan và bán cho Seoul. Thuyết ngang giá sức mua có thể áp dụng mở rộng với mối quan hệ giao dịch giữa các quốc gia. Trong trường hợp giá mua cùng một chiếc xe tại các nước khác nhau, nước có giá bán rẻ hơn sẽ xuất khẩu xe sang nước có giá bán cao hơn. Nếu cứ tiếp tục việc trao đổi hàng, đến một lúc nào đó giá bán ở hai nước sẽ ngang nhau.

	Thế nhưng vật giá ở mỗi quốc gia lại không giống nhau. Ở nước này vật giá có thể tăng cao nhưng tại nước khác, vật giá có thể không tăng mạnh. Có thể lúc cần một lượng cung tiền lớn, cố lúc người dân lại được hưởng mức lương cao, hoặc có khi do nhu cầu đối với một mặt hàng đặc biệt đột nhiên tăng vọt, đều khiến vật giá tăng theo. Trời mưa nhiều hoặc thời tiết không thuận lợi, giá các mặt hàng nông sản sẽ trở nên đắt đỏ hơn và vật giá cũng có thể tăng. Giả sử giá một chai nước khoáng ở Hàn Quốc là 1.000 won và ở Mỹ là 1 đô la. Khi đó tỷ giá hối đoái của đồng won-đô la là 1.000 won bằng 1 đô la. Nhưng do Hàn Quốc xảy ra hạn hán nên giá nước sẽ tăng. Lúc này, một chai nước có giá 1.200 won. Nếu áp dụng luật một giá, lúc này, 1 đô la sẽ bằng 1.200 won. Nếu vậy, ở Hàn Quốc bạn phải mất 1 đô la mới có thể mua được một chai nước. Ngược lại, vào mùa đông, lượng nước bán ra ở Hàn Quốc sẽ sụt giảm. Giá một chai chỉ còn 800 won. Tỷ giá hối đoái sẽ là 1 đô la bằng 800 won. Như vậy, dựa theo thuyết ngang giá sức mua, do vật giá ở mỗi nước khác nhau nên tỷ giá hối đoái cũng sẽ liên tục biến động.

	Đến cả chiếc bánh hamburger cũng chịu tác động của tỷ giá hối đoái

	Tỷ giá hối đoái đã tạo ra chỉ số Big Mac53 thông qua việc sử dụng luật một giá và thuyết ngang giá súc mua. Những chiếc bánh Big Mac của McDonald's được bán ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việc tính toán tỷ giá hối đoái thực tế của các nước dựa theo giá bánh Big Mac được gọi là chỉ số Big Mac. Chúng ta hãy thử so sánh giá của những chiếc hamburger Big Mac McDonalds được bán trên toàn thế giới sau khi quy đổi sang đô la. Thông qua việc so sánh giá Big Mac, ta có thể thấy tiêu chuẩn tỷ giá hối đoái của các quốc gia, ngoài ra, ta cũng có thể nắm bắt được tỷ giá cân bằng là bao nhiêu.

	Ví dụ, giá một chiếc Big Mac ở Hàn Quốc là 3.000 won. Hiện tại, nếu tỷ giá hối đoái là 1 đô la = 1.000 won, giá bánh tương ứng là 3 đô la. Cùng ngày, ở Mỹ, nếu giá một chiếc Big Mac là 4 đô la, giá bánh ở Hàn Quốc sẽ rẻ hơn Mỹ 1 đô la (25%). Dựa theo tiêu chuẩn vật giá, ta có thể thấy, vật giá ở Mỹ đắt hơn Hàn Quốc 25%. Giả sử giá Big Mac như nhau ở mọi nơi (luật một giá), rõ ràng giá trị của đồng won đã bị đánh giá thấp hơn. Nếu ta chỉnh giá Big Mac ở Hàn Quốc lên 4 đô la, giá trị đồng won phải tăng lên 25%. Chúng ta có thể giảm tỷ giá won-đô la xuống còn 750 won thay vì 1.000 won trên một đô la. Như vậy 3.000 won = 4 đô la. Đồng nghĩa với đó là tỷ giá cân bằng sẽ ở mức 1 đô la = 750 won. (Xét về giao dịch quốc tế, trong trường hợp này, khả năng cao là Mỹ sẽ yêu cầu giảm đồng won xuống 25% để điều chỉnh tỷ giá cân bằng với Hàn Quốc).

	Sau chỉ số Big Mac, hàng loạt các chỉ số khác đã được ra đời. Giá một cốc cà phê Latte Grande của Starbucks được gọi là chỉ số Latte hay chỉ số Starbucks. Hàn Quốc cũng có chỉ số Kimchi. Vào năm 2005, thời báo Financial Times đã giới thiệu một loại chỉ số mới mang tên chỉ số Kimchi, thể hiện mức giá một suất canh kimchi. Ngoài ra, còn tồn tại chỉ số Chocopie và chỉ số mì Shin Ramyun. Đôi khi Coca-Cola, Heinz Ketchup, bia Guinness, v.v... cũng được đề cập đến như các chỉ số. Chỉ số iphone xuất hiện sau khi một lượng iphone khổng lồ được bán ra trên toàn thế giới. Đặc điểm của các loại chỉ số này là chúng chính là các sản phẩm được bán ra trên phạm vi toàn cầu. Và tên gọi riêng "chỉ số OO" chính là niềm vinh dự lớn lao cho những sản phẩm mang cái tên ấy.

	Tuy vậy, trên thực tế, chúng ta không bắt buộc phải áp dụng chỉ số ngang giá sức mua do tồn tại một vài giả định quan trọng lại không chính xác. Trước hết, không phải tất cả các mặt hàng đều có khả năng đem ra trao đổi, buôn bán. Giá một cốc cà phê ở Paris là 2.000 won và ở Seoul là 4.000 won nhưng bạn không thể đến tận Paris chỉ để uống một cốc cà phê. Thêm vào đó, trên thế gian này không tồn tại một vật thay thế tuyệt đối nào cả. Rất khó để tìm được một cốc espresso từ tiệm cà phê tại Paris có vị giống với một cốc espresso bán trong một tiệm cà phê ở Gwanghwamun. Tiền thuế, phí thuê mặt bằng, lượng hàng bán ra, phí vận chuyển nguyên liệu, phí nhân công (đã bao gồm trong giá cà phê) tại mỗi nước đều khác nhau. Ở Pháp, nếu thuế tiêu dùng là 25% và ở Seoul chỉ là 10%, đồng nghĩa với việc giá cà phê ở Paris buộc phải đắt hơn. Đặt giả định phí thuê mặt bằng ở Gwanghwamun, Seoul cao hơn so với Paris, có thể số tiền bạn phải bỏ ra để mua một cốc cà phê ở Gwanghwamun sẽ cao hơn. Tùy theo mức độ yêu thích, tiền thuế, phí nhân công, tiền thuê mặt bằng của chỉ số Big Mac mà sẽ có sự chênh lệch về giá cả giữa các quốc gia. Nếu xem xét đến những yếu tố này, rất khó để chúng ta đặt niềm tin vào chỉ số Big Mac.

	Tỷ giá hối đoái cũng được quyết định bởi cung và cầu

	Tỷ giá hối đoái được quyết định dựa theo lượng cung và cầu ngoại hối trên thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối là thị trường mua bán ngoại tệ và nội tệ. Người ta gọi đó là thị trường ngoại hối thay vì thị trường ngoại tệ là bởi phạm vi của ngoại hối lớn hơn rất nhiều. Ngoại tệ (foreign currency) nghĩa là đồng tiền nước ngoài, trong khi ngoại hối (foreign exchange) còn bao gồm cả ngân phiếu, hối phiếu, tiền tiết kiệm có giá trị ngoại tệ.

	Trên thị trường ngoại hối, nếu nhiều người muốn mua đô la (để thuận tiện, tôi sẽ gọi ngoại tệ là đô la), giá trị của đồng đô la sẽ tăng; giá trị đồng đô la tăng đồng nghĩa với việc giá trị đồng won giảm; tức là tỷ giá won- đô la sẽ tăng. Nếu số người mua đô la trên thị trường ngoại hối giảm, giá trị đồng đô la cũng giảm theo, giá đồng won sẽ lại tăng; khi đó tỷ giá won-đô la sẽ giảm.

	Chế độ tỷ giá hối đoái chủ yếu được chia thành chế độ tỷ giá hối đoái cố định và chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. Trước đây, chế độ tỷ giá hối đoái cố định chiếm đại đa số, những ngày nay, nhiều quốc gia lại áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi. Năm 1997, Hàn Quốc trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính và đã chuyển từ chế độ tỷ giá hối đoái cố định sang chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi.

	Ta có thể hiểu chế độ tỷ giá cố định theo đúng nghĩa của nó, tức là ấn định tỷ giá hối đoái. Nếu ngân hàng trung ương quy định 1 đô la ứng với 1.000 won, thì dù tình hình thị trường có biến động như thế nào, mức giá vẫn sẽ được duy trì ở 1.000 won. Ưu điểm của chế độ tỷ giá hối đoái cố định là tỷ giá được ấn định, nên các chủ thể kinh tế như doanh nghiệp hay hộ gia đình có thể yên tâm làm kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ phải đứng ra bảo lãnh cho các nguy cơ gây biến động tỷ giá và chính điều này lại gây áp lực lớn cho chính phủ khi nền kinh tế tăng trưởng hay tụt dốc. Kinh tế khó khăn sẽ gây ra tình trạng thiếu đô la trên thị trường ngoại hối. Bởi trong trường hợp giảm lượng hàng xuất khẩu, lượng đô la đổ vào trong nước bị thu hẹp lại. Thêm vào đó, nếu nhà đầu tư nước ngoài rời khỏi thị trường Hàn Quốc, lượng đô la càng sụt giảm hơn nữa. Lượng đô la giảm làm giá trị đồng đô la tăng, dẫn đến tình trạng tỷ giá won-đô la bị nâng lên. Ví dụ, 1 đô la có giá bằng 1.000 won giờ có thể tăng lên thành 1.500 won. Khi đó, chính phủ buộc phải tung dự trữ ngoại hối vào thị trường ngoại hối, bán đô la ra thị trường dự trữ và mua về ngoại tệ. Bằng cách này, lượng đô la trên thị trường sẽ được bổ sung và ngăn tỷ giá won-đô la tăng lên nhanh chóng. Vấn đề nằm ở chỗ lượng dự trữ đô la còn lại của chính phủ có thể cạn kiệt. Không có đô la, chính phủ sẽ rơi vào tình trạng phá sản và buộc phải tuyên bố vỡ nợ (việc tuyên bố không thể trả nợ) hoặc hoãn trả nợ (việc tuyên bố gia hạn hay trì hoãn trả nợ), do không thể trả số tiền đã vay từ nước khác. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 cũng diễn ra vì các lẽ trên.

	Kỳ thủ cửu đẳng Lee Se Dol cũng không thoát khỏi tỷ giá hối đoái

	Chế độ tỷ giá thả nổi là chế độ cho phép tỷ giá hối đoái được tự do biến động theo thị trường ngoại hối. Chính phủ không thể ấn định 1 đô la tương ứng với 1.000 won; 1 đô la có thể bằng 1.000 won, 2.000 won, hay thậm chí là 500 won. Chính phủ không phải chịu áp lực nhưng vấn đề nằm ở chỗ các hộ gia đình và doanh nghiệp lại phải chịu mức biến động tỷ giá cao. Một doanh nghiệp xuất khẩu hàng ước tính 1 đô la = 1.000 won sẽ gặp khó khăn nếu tỷ giá hối đoái tụt giảm mạnh xuống mức còn 1 đô la = 500 won. Bởi tỷ giá hạ từ 1.000 won xuống 500 won nên doanh thu sẽ chỉ bằng một nửa mức dự tính. Việc không nắm bắt được tỷ giá hối đoái tương lai sẽ gây bất an cho doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng. Trong trường hợp tỷ giá hối đoái tăng vọt, giá nhập khẩu cũng sẽ tăng. Giả sử 1 đô la = 1.000 won; 1 lít dầu thô nhập khẩu với giá 1 đô la và bán ra với giá 1.000 won ở thị trường trong nước. Nhưng tỷ giá hối đoái tăng lên thành 1 đô la bằng 2.000 won, thì 1 lít dầu dù nhập về với giá 1 đô la, giá trong nước sẽ là 2.000 won. Một người lái xe thay vì phải trả 1.000 won giờ sẽ phải tốn đến 2.000 won cho 1 lít xăng. Đây hẳn là một tình huống khiến người ta cười ra nước mắt.

	Năm 2016, kỳ thủ cửu đẳng Lee Se Dol - người tham gia cuộc chạm trán thế kỷ với bộ máy trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google DeepMind đã trở thành nạn nhân của chế độ tỷ giá thả nổi. Trước khi tham gia cuộc đối đầu với AlphaGo, Lee Se Dol đã quyết định sẽ nhận số tiền thưởng dành cho người chiến thắng theo đơn vị tiền của Hàn Quốc. Phía Google DeepMind đưa ra số tiền thưởng dành cho người chiến thắng là một khoản tiền trị giá 1 triệu đô la. Trước đó, kỳ thủ họ Lee đã ấn định tỷ giá hối đoái là 1 đô la = 1.100 won. Theo đó, trong trường hợp kỳ thủ cửu đẳng họ Lee giành chiến thắng, số tiền thưởng anh nhận được sẽ là 1,1 tỷ won. Nhưng khi cuộc đấu cờ diễn ra, tỷ giá lại thay đổi thành 1 đô la =1.160 won. Nếu số tiền thưởng được đổi sang đồng đô la theo tỷ giá như vậy, nó sẽ lên đến 1,16 tỷ won. Như vậy, khi ngồi vào bàn cờ, kỳ thủ Lee đã phải chịu thiệt hại số tiền trị giá 60 triệu won. Có thể Lee Se Dol là kỳ thủ cờ vây số một thế giới nhưng khả năng tính toán tỷ giá hối đoái của anh lại chưa đạt đến mức xuất sắc như vậy (đương nhiên ngay cả AlphaGo cũng không thể dự tính trước được tỷ giá hối đoái trong tương lai).

	Nếu so sánh trường hợp của kỳ thủ cờ vây cửu đẳng Lee Se Dol với cầu thủ bóng chày Lee Dae Ho, thì số tiền thiệt hại ấy vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Lee Dae Ho chính là nạn nhân chịu nhiều thiệt hại nhất bởi chính sách Abenomics. Việc thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khiến đồng yên mất giá đã gây ra một khoản thất thoát khổng lồ cho Lee Dae Ho. Năm 2014, mức lương của anh là 4 triệu yên. Vào thời điểm đó, tỷ giá là 100 yên = 1.000 won. Nếu đổi sang đơn vị tiền Hàn Quốc, số tiền lương này sẽ tương ứng với 4 tỷ won. Năm 2015, anh được tăng 25% lương và lương ở mức 5 triệu yên. Nhưng đồng yên lại mất giá (đồng won tăng giá) và tỷ giá hối đoái giảm xuống mức 100 yên = 900 won. Nếu đổi số tiền này sang đơn vị tiền của Hàn Quốc, anh thu được 4,5 tỷ won. Nếu vẫn giữ tỷ giá như năm 2014, anh sẽ có được 5 tỷ won. Do tỷ giá hối đoái thay đổi, cầu thủ Lee Dae Ho đã mất 500 triệu won. Đây quả là một vấn đề đáng phải phàn nàn với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

	Phải chăng chỉ tình yêu mới thay đổi? Hệ thống tiền tệ cũng có thể thay đổi!

	Sau cuộc Cách mạng Công nghiệp, ngành thương mại của các nước dần trở nên sôi động hơn, theo đó, chế độ tiền tệ quốc tế tiếp tục được phát triển. Đầu tiên là chế độ bản vị vàng, tức là ấn định tiêu chuẩn tiền tệ theo đơn vị vàng. Chế độ này được xếp vào loại tỷ giá hối đoái cố định do ấn định giá trị ngoại tệ dựa trên giá vàng. Vào năm 1816, Anh tiến hành hợp pháp hóa bản vị vàng. Chính phủ phát hành tiền để đổi lấy vàng với điều kiện là tiền mang đến phải được đổi sang lượng vàng tương ứng. Năm 1817, Đức cũng lựa chọn bản vị vàng, tiếp đó là Hà Lan và Mỹ. Năm 1914, trước khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, các nước liên tiếp tuyên bố từ bỏ chế độ bản vị vàng. Sản xuất tăng đến chóng mặt và bùng nổ nhu cầu tiền tệ giữa các nước. Tuy vậy, lượng vàng được sản xuất lại không tăng đột biến. Trong chế độ bản vị vàng, người ta dựa theo lượng vàng mà phát hành tiền tệ, và điều này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền mặt. Chính vào thời điểm đó, Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra. Cho đến năm 1918, trong suốt bốn năm diễn ra cuộc chiến, người ta cần một lượng tiền khổng lồ để mua vũ khí. Các nước châu Âu phải in nhiều tiền mặt hơn. Nhưng do không thể cố định lượng dự trữ vàng nên các nước không thể in thêm tiền mặt. Họ quyết định bỏ qua lượng dự trữ vàng và in tiền mặt. Lượng tiền mặt được phát hành trong thời kỳ chiến tranh lớn đến mức dù bạn có tiền cũng rất khó để đổi chúng sang vàng.

	Chế độ bản vị vàng đã bị lung lay nghiêm trọng. Trong thời kỳ đại khủng hoảng và Chiến tranh Thế giới thứ hai, đế chế Anh sụp đổ. Quyền lực chủ đạo trên thế giới được chuyển sang cho Mỹ. Sau hai cuộc đại chiến thế giới, lượng vàng ở châu Âu cũng được chuyển sang New York. Năm 1944, đại diện của 44 bang nước Mỹ tụ họp tại Bretton Woods để thảo luận về hệ thống Bretton Woods54. Đó là chế độ tỷ giá hối đoái cố định ấn định 1 ounce vàng tương ứng với 35 đô la; vàng chỉ đổi được sang đô la Mỹ. Các nước khác buộc phải thông qua đô la Mỹ để đổi từ tiền sang vàng. Ngoài ra, hệ thống này cũng ấn định ba đơn vị tiền của ba quốc gia theo đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái giữa ba nước này được tính theo tỷ giá đô la. Ví dụ, 1 đô la Mỹ = 5 bảng Anh, và 1 đô la Mỹ = 10 yên Nhật. Trong trường hợp này, 1 bảng Anh sẽ tương ứng với 2 yên Nhật.
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	Tuy nhiên, Mỹ phải chịu tổn thất nặng nề khi duy trì chế độ tỷ giá hối đoái. Bởi sau những năm 1960, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bị thu hẹp lại. Chính phủ Mỹ đã cho in một lượng đô la khổng lồ để phục vụ cuộc chiến tranh Việt Nam và sau đó số đô la này không thể đổi lại thành vàng được nữa. Khi đồng đô la được dự báo sẽ rớt giá thảm hại, Đức và Nhật yêu cầu Mỹ đổi đô la sang vàng. Năm 1971, Tổng thống Nixon tuyên bố, "Trong tương lai, dù người dân có đô la, chính phủ cũng không đổi chúng sang vàng".

	Lịch sử hệ thống tiền tệ quốc tế

	1816: Anh hợp pháp hóa chế độ bản vị vàng

	1871: Đức lựa chọn chế độ bản vị vàng

	1873: Chế độ bản vị vàng mở rộng sang các nước như Hà Lan,... 1914: Chế độ bản vị vàng sụp đổ. Các nước tự lập chế độ chuyển đổi tiền

	1929: Tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính quốc tế do cạnh tranh phá giá giữa các nước

	1944: Thành lập hệ thống Bretton Woods dựa trên đồng đô la Mỹ

	1971: Mỹ tuyên bố ngừng đổi đô la sang vàng và hủy bỏ hệ thống Bretton Woods

	1976: Thành lập hệ thống Kingston55 thừa nhận chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi

	Nguồn: Ngân hàng Hàn Quốc

	Sự thực đó là một lời đe dọa, hoặc các nước phải tin Mỹ và tiếp tục được vay đô la, hoặc không sử dụng đồng đô la nữa. Trên thực tế, nếu không dùng đô la Mỹ, các giao dịch trao đổi mua bán cũng không thể tiến hành. Các nước trên thế giới đã chấp nhận tuyên bố của Nixon. Nhờ "tuyên bố Nixon", Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đóng vai trò Ngân hàng Trung ương Mỹ, có thể yên tâm tiếp tục cho in tiền mặt. Lời tuyên bố của Nixon cũng chính là đặt dấu kết thúc cho hệ thống Bretton Woods.

	Tương tự, hệ thống tiền tệ cũng không cố định. Dựa theo tình hình kinh tế và trật tự quốc tế tại từng thời điểm, người ta sẽ lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái sao cho thích hợp nhất. Hiện nay, dù Mỹ đang nắm giữ đồng tiền chủ đạo nhưng nếu kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển, rất có thể đồng nhân dân tệ sẽ thay thế vị trí đó. Hiện nay, dù chúng ta đang áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi nhưng nếu bẫy thanh khoản (tình trạng nguồn tiền quá lớn được tung ra trên thế giới khiến dù có tiếp tục tung thêm nữa hay không cũng không thể hồi phục nền kinh tế thực) còn tái diễn, có khả năng chúng ta sẽ quay trở lại chế độ bản vị vàng.

	Tại sao Dorothy lại xỏ đôi giày bạc?

	Cuốn tiểu thuyết Phù thủy xứ Oz của Frank Baum được coi là phép ẩn dụ cho yêu cầu cải cách chế độ tiền tệ của Mỹ trong những năm sau 1800. Con đường trải gạch màu vàng mà Dorothy và những người bạn của mình bước đi tượng trưng cho chế độ bản vị vàng, và đôi giày bạc Dorothy đi tượng trưng cho chế độ bản vị bạc. Men theo con đường trải gạch màu vàng, Dorothy đến gặp thầy phù thủy, nhưng ông lại không thể đưa cô bé trở về ngôi nhà của mình. Ngược lại, khi đánh rơi đôi giày bạc của mình, Dorothy lại có thể quay trở về quê hương Texas. Điều này có ẩn ý rằng không phải bạc mà vàng mới là cách giải quyết các rắc rối.

	Vào thời điểm đó, Mỹ đang theo chế độ bản vị vàng. Tuy nhiên lượng vàng được sản xuất ra lại không lớn. Theo cuốn Principles of Economics (Nguyên lý kinh tế học)56, lúc bấy giờ Mỹ đang duy trì chế độ bản vị vàng và trên thị trường, lượng tiền mặt được lưu hành bị thu hẹp lại. Lượng cung ứng tiền tệ sụt giảm và vật giá của Mỹ trong những năm từ 1880 đến 1896 giảm đến 23%. Những người nông dân miền Tây nước Mỹ phải gánh số nợ ngân hàng khổng lồ và khi vật giá giảm, họ còn khốn khổ hơn bởi những khoản nọ chồng chất. Ngược lại, ngân hàng trở thành những kẻ giàu có. Ví dụ, một quả táo có giá 100 won, nhưng khi vật giá giảm, giá của nó chỉ còn 50 won. Như vậy, bạn có thể mua hai quả táo với giá 100 won. Những người vay tiền để mua một quả táo giờ phải trả nợ một khoản tiền bằng hai quả táo; trong khi người cho vay tiền để mua một quả lại nhận được hai quả táo.

	Năm 1891, đảng Đại chúng yêu cầu lưu thông đồng bạc nhằm cứu trợ nông dân. Nếu vàng và bạc được phát hành song song, lượng tiền lưu thông sẽ tăng và kéo theo vật giá tăng. Điều này đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi. Năm 1896, ứng cử viên cho chức tổng thống của đảng Dân chủ là William Jennings Bryan đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc đúc tiền bạc. Bryan khẳng định: "Đừng đội lên trán những người lao động chiếc vương miện bằng gai. Đừng đóng đinh nhân loại lên cây thập tự giá bằng vàng". Thế nhưng trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống, ông đã thua trước ứng cử viên đảng Cộng hòa William McKinley và nước Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện chế độ bản vị vàng.

	Theo sử gia kinh tế Hugh Rockoff, cô bé Dorothy tượng trưng cho tầng lớp thường dân Mỹ, chú bù nhìn rơm Scarecrow là hình ảnh của những người nông dân chất phác, người thiếc Tin Man là công nhân đã mất nhân tính, sư tử nhát gan là Bryan, còn những người lùn là những người dân thường ở phương Đông. Oz tượng trưng cho sự sụt giảm giá trị của ounce (viết tắt là oz) - đơn vị cân nặng của vàng; thầy phù thủy là chủ tịch đảng Cộng hòa Marcus Alonzo Hanna; thành phố Ngọc Lục Bảo là thủ đô Washington D.C. Dorothy đã phải vượt qua một chuyên hành trình đầy gian nan nguy hiểm, cũng giống như khung cảnh hỗn loạn mà xã hội Mỹ phải trải qua do chế độ bản vị vàng. Chính sách tiền tệ cũng gây ra những luồng tranh cãi lớn về mặt xã hội.

	Dở khóc và cười trước tỷ giá hối đoái

	Tỷ giá hối đoái phải tăng hay giảm mới đem lại lợi ích? Rất khó để nói về điều này chỉ trong một câu, bởi tùy từng thời kỳ mà tỷ giá có tầm ảnh hưởng khác nhau đến nền kinh tế. Tuy nhiên có thể phân chia nó theo hai trạng thái là xuất và nhập khẩu. Hãy cùng cân nhắc mức độ ảnh hưởng của sự gia tăng tỷ giá đến các nền công nghiệp. Xem xét trong trường hợp từ 1 đô la = 1.000 won tăng lên thành 1 đô la = 2.000 won.

	Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: Trong xuất khẩu, việc tỷ giá hối đoái tăng (đồng won mất giá) sẽ đem lại nguồn lợi lớn. Giả sử một chiếc điện thoại thông minh Samsung bán ra với giá 100 đô la. Bán một chiếc điện thoại đồng nghĩa với việc công ty được hưởng lợi 100 đô la. Samsung đem số tiền này về nước và đổi ra đồng won. Công ty phải điền doanh thu vào báo cáo tài chính và chi trả các khoản tiền công, tiền thuế. Nếu 1 đô la = 1.000 won, lợi nhuận của công ty (100 đô la) là 100.000 won. Trong trường hợp 1 đô la = 2.000 won, lợi nhuận (100 đô la) là 200.000 won. Nghĩa là khi một chiếc điện thoại được bán ra thị trường, lợi nhuận của công ty từ mức 100.000 won sẽ tăng lên thành 200.000 won. Khả năng sinh lời của công ty tăng lên. Một doanh nghiệp có tiềm lực như Samsung có thể giảm giá một chiếc điện thoại từ 100 đô la xuống còn 50 đô la. Bởi dù bán với mức giá 50 đô la, lợi nhuận trong nước vẫn ở mức 100.000 won. Giá điện thoại Samsung ở Mỹ hạ từ 100 đô la xuống 50 đô la, kéo theo lượng hàng được bán ra tăng vọt.

	Mục đích cuối cùng của việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc tụt giá, chính sách Abenomics của Nhật Bản, và chương trình nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, v.v... đều nhằm giảm lượng nội tệ trong nước.

	Đối với khoản thu từ du lịch: Nếu tỷ giá hối đoái tăng, nhiều người hẳn sẽ phải thốt lên lời cảm ơn. Bởi các khách du lịch ngoại quốc khi đến Hàn Quốc sẽ phải đổi tiền sang đồng nội tệ là đồng won. Hãy cùng đặt ra tình huống như sau: một khách du lịch người Mỹ có tên Smith chi trả 100 đô la cho chuyến du lịch bốn ngày ba đêm tại Hàn Quốc. Nếu tỷ giá won-đô la là 1.000 won, thì khi đổi 100 đô la sang đồng won, Smith sẽ nhận được 100.000 won. Với 100.000 won này, anh ta có thể ăn uống hoặc đi mua sắm. Trường hợp tỷ giá won-đô la là 2.000 won, anh sẽ đổi được 200.000 won. Số tiền Smith có tăng gấp đôi, anh có thể ăn uống và mua sắm nhiều hơn đến hai lần. Như vậy, lượng khách du lịch sẽ tăng. Ngành du lịch Hàn Quốc ngày càng hấp dẫn du khách nước ngoài, do đó sẽ ngày càng phát triển.

	Trái lại, lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài sẽ giảm. Trước đây, khi đổi 100.000 won sang đô la, bạn nhận được 100 đô la, nhưng giờ số tiền đó chỉ còn 50 đô la. Nếu đến Mỹ, bạn sẽ chỉ có thể ăn uống hay mua sắm với số tiền bằng một nửa so với trước kia. Nếu các sản phẩm du lịch nước ngoài không bán được, các hãng du lịch sẽ rơi vào trạng thái dở khóc dở cười.

	Đối với doanh nghiệp trong nước: Tỷ giá tăng đồng nghĩa với sự "bế tắc" bởi điều này sẽ kéo theo tình trạng tăng giá của các mặt hàng nội địa. Giả sử một bao bột mì nhập khẩu có giá 100 đô la. Trước đây, mức giá nội địa là 100.000 won. Nhưng tỷ giá won-đô la tăng từ 1.000 won lên 2.000 won. Giá bột mì tăng vọt kéo theo giá bánh mì, bánh kẹo, mì tôm, v.v... cũng nâng lên. Giá cả đắt đỏ khiến sức mua giảm. Giá của các cuốn tiểu thuyết, phim ảnh, nhạc kịch tăng lên do phải mua bản quyền từ nước ngoài. Tỷ giá tăng quá mức có thể giết chết nền kinh tế. Giá một lít xăng trước đây là 1.600 won giờ có thể đạt ngưỡng 2.000 won vì tỷ giá có xu hướng đi lên. Nếu giá xăng tăng lên như vậy, người tiêu dùng sẽ ngừng sử dụng ô tô và do đó, làm giảm lượng xe bán ra.

	Đối với đầu tư nước ngoài: Nếu tỷ giá hối đoái tăng, đầu tư nước ngoài sẽ giảm. Bất động sản hay đầu tư vào các nhà máy từ nguồn vốn nước ngoài đều được tính bằng đồng đô la. Trước đây, nếu muốn mua 1 đô la, bạn chỉ mất 1.000 won thì giờ bạn phải mất đến 2.000 won. Điều này sẽ tăng gấp đôi áp lực lên các nhà đầu tư trong nước. Trong quá khứ, để đầu tư bạn cần 10.000 đô la (ứng với 10 triệu won) thì giờ bạn phải cần đến 20 triệu won. Chính vì vậy, số nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hàn Quốc tăng mạnh. Các nhà đầu tư sẽ tiến hành đầu tư vào Hàn Quốc sau khi đổi từ đồng đô la sang đồng won. Với 20.000 đô la, việc đầu tư vào Hàn Quốc chắc chắn sẽ có lợi.

	Tại Hàn Quốc, ngành nào thu lợi nhất và ngành nào chịu nhiều thiệt hại nhất?

	Tỷ giá có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc. Hàn Quốc là quốc gia lấy xuất khẩu làm trọng tâm nên rất nhạy cảm với tỷ giá hối đoái. Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc dự tính trong trường hợp tỷ giá hối đoái tăng từ 1.053 won lên 1.150 won (khoảng 10%), kim ngạch xuất khẩu trung bình sẽ tăng 3,9% và tổng lợi nhuận trung bình tăng 2,8%.

	Ngành được cho là phải gánh chịu thiệt hại nhiều nhất do tỷ giá hối đoái tăng là ngành công nghiệp ô tô. Đối với các hãng Hyundai và Kia, trong năm 2014, giả sử tỷ giá won-đô la giảm 10 won (đồng won tăng giá), doanh thu sẽ giảm khoảng 2 tỷ won (Hyundai là 1,2 tỷ won, Kia là 80 triệu won, v.v...). Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái tăng (đồng won mất giá), doanh thu của hãng sẽ tăng với mức như trên.

	Tuy nhiên, việc đồng won mất giá lại không nhận được sự hoan nghênh từ phía ngành hàng không. Người đại diện hãng Korean Airline cho biết: "Nếu tỷ giá tăng 10 won, thì khoản lợi nhuận 92 tỷ won của chúng tôi sẽ thâm hụt khi định giá bằng đồng ngoại tệ". Lợi nhuận của ngành hàng không chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá xăng dầu. Nếu tỷ giá won-đô la tăng, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ xấu đi do phải nhập nhiên liệu cho máy bay với mức giá cao.

	Các doanh nghiệp trong ngành hóa dầu đang trong tình trạng dở khóc dở cười bởi tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa. Với trường hợp của LG Chem, nếu tỷ giá tính theo quý tăng 10%, doanh nghiệp sẽ phải chịu thiệt hại khoảng 60 tỷ won.

	Tỷ giá hối đoái cũng đặt các doanh nghiệp sắt thép có tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu cao vào tình trạng khó xử. Tỷ giá hối đoái tăng kéo theo chi phí nhập vật liệu (quặng sắt, than đá,...) tăng, dẫn đến việc buộc phải tăng giá thành. Nhưng khi các doanh nghiệp sắt thép nâng tỷ trọng xuất khẩu, lợi nhuận của công ty cũng tăng cao. Ví dụ vào năm 2015, tỷ trọng xuất khẩu của công ty sắt thép POSCO đạt tới mức 40% và của Hyundai Steel là 30%. Đặc biệt, có nhiều hạng mục hàng xuất khẩu là những sản phẩm có giá trị cao như xe hơi, tấm thép, v.v... Do vậy, tỷ giá tăng sẽ giúp ích lớn trong việc tăng doanh thu của doanh nghiệp.

	Với mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp hay mỗi tình hình kinh tế, tỷ giá hối đoái lại có tầm ảnh hưởng khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các nước lại mong muốn tỷ giá hối đoái ở mức thấp. Tại sao lại như vậy? Bởi nếu xét về tổng thể một quốc gia, việc xuất bán ra nhiều hàng hóa sẽ có lợi cho nền kinh tế hơn là nhập khẩu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thương mại. Cán cân thương mại sẽ ở trạng thái thặng dư nếu lượng hàng xuất khẩu tăng, và thâm hụt nếu nhập khẩu có chiều hướng đi lên.

	Chiến tranh tiền tệ là cuộc chiến nổ ra khi các nước cạnh tranh để định giá giá trị nội tệ của nước mình. Không quá lời khi nói rằng nhờ chiến tranh tiền tệ, sau năm 1980, Mỹ đã phục hồi được sức cạnh tranh trong ngành sản xuất mà họ đã đánh mất. Một ví dụ điển hình là Hiệp định Plaza năm 1985. Năm 1985, bộ trưởng Bộ Tài chính của các nước thuộc khối G5 bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Anh, đã hợp tại khách sạn Plaza (New York). Mỹ cho rằng không thể chấp nhận tình trạng "thâm hụt kép" (thâm hụt tài chính và thâm hụt thương mại), đồng thời yêu cầu điều chỉnh giá đồng đô la. Các bộ trưởng cũng thống nhất về việc tăng giá đồng yên Nhật và mark Đức.

	Trong vòng hai năm sau đó, đồng đô la giảm mạnh đến hơn 30%. Ngành sản xuất của Mỹ khôi phục được sức cạnh tranh về mặt giá cả nhưng lại khiến Nhật thu hẹp giá trị xuất khẩu tính theo đồng yên và lâm vào tình trạng chật vật khi bong bóng kinh tế tan vỡ. Có nhiều ý kiến cho rằng Nhật Bản đã mất 20 năm phát triển kể từ đây.

	Giảm giá trị đồng nội tệ đồng nghĩa với việc các nước khác sẽ gặp khá nhiều bất lợi. Bởi càng nâng lượng hàng xuất khẩu của nước mình, lượng hàng xuất khẩu của các nước láng giềng lại càng giảm. Việc phá giá đồng nội tệ nhằm khiến kinh tế nước bạn rơi vào tình trạng khó khăn được gọi là chính sách "bần cùng hóa nước láng giềng" hay còn gọi là chính sách "gây khó khăn cho nước bạn" (beggar my neighbour policy). Lần đầu tiên chính sách này được đề cập là vào thời kỳ Đại khủng hoảng năm 1930, khi các nước đang hạ lãi suất và tiến hành chế độ bảo hộ mậu dịch... Bản chất của cuộc chiến tỷ giá là "bần cùng hóa nước láng giềng".

	Hãy cùng tham khảo cuốn THAAD của Kim Jin Myung. Cuốn sách tập trung vào hệ thống THAAD do Mỹ lắp đặt tại Hàn Quốc. Mâu thuẫn được lấy làm bối cảnh chính là tình trạng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ không thể đánh bại Trung Quốc trước tình trạng nước này sản xuất và bán ra các sản phẩm với mức lương trả cho người lao động rất rẻ mạt. Vấn đề thâm hụt thương mại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Richard Kim, nhân viên của Ngân hàng Thế giới tại Hàn Quốc, đã đề nghị sử dụng "tỷ giá" để giảm bớt mâu thuẫn giữa hai quốc gia.

	"Tôi cho rằng chính phủ hai nước có thể tránh tình trạng gia tăng tình trạng thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ bằng cách ấn định điểm tiêu chuẩn thâm hụt thương mại Mỹ và liên kết nó với tỷ giá đô la. Dựa theo hệ thống này, khi chỉ số thâm hụt thương mại tăng cao hơn điểm tiêu chuẩn, tỷ giá đồng đô la sẽ tự động giảm xuống. Trong trường hợp thâm hụt giảm, nếu tỷ giá đô la tự động tăng, Mỹ sẽ phải chịu thâm hụt cán cân thương mại, nhờ đó đảm bảo tính ổn định".

	Ví dụ, Mỹ và Trung Quốc cùng đặt ra mục tiêu cân bằng cán cân thương mại. Cân bằng cán cân thương mại là trạng thái không xảy ra thâm hụt hay thặng dư. Nếu hiện tại Mỹ thâm hụt 100 đô la, điều này sẽ làm giảm giá trị đồng đô la. Như vậy, trong trường hợp Mỹ tăng cường xuất khẩu, thặng dư cán cân thương mại cũng sẽ tăng. Đồng đô la vẫn sẽ ở trạng thái sụt giá cho đến khi cán cân thương mại đạt đến ngưỡng cân bằng.

	Giả sử Mỹ đạt được giá trị thặng dư là 100.000 đô la. Khi đó, người ta sẽ cố tình tăng giá trị đồng đô la Mỹ.

	Xuất khẩu của Mỹ giảm kéo theo thặng dư thương mại giảm. Đồng đô la Mỹ vẫn sẽ duy trì ở trạng thái tăng giá cho đến khi cán cân thương mại cân bằng.

	Phía Mỹ đã từ chối lời đề nghị trên của Richard Kim. Mỹ đã tìm ra đối sách để giải quyết tình trạng trên trong chỉ một lần. Vậy đối sách đó là gì?

	Lãi suất và tỷ lệ tăng vật giá sẽ khiến tỷ giá hối đoái nhảy múa

	Tỷ giá hối đoái được quyết định dựa theo lượng cung- cầu của đồng đô la và won trên thị trường ngoại hối. Như vậy, nếu hiểu rõ về việc cung cấp đồng won và đô la, sẽ không khó để dự đoán tỷ giá hối đoái. Vấn đề là có rất nhiều biến số từ bên ngoài tác động đến việc cung cấp đồng won và đô la.

	
		Lãi suất tăng Tỷ giá hối đoái giảm



	Các điều kiện còn lại đều tương tự nhưng trong trường hợp lãi suất (tỷ lệ lãi suất) tăng, tỷ giá hối đoái sẽ giảm. Lãi suất tăng dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào Hàn Quốc bởi họ sẽ được hưởng lãi suất lớn. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hàn Quốc đồng nghĩa với việc xảy ra tình trạng bán đô la và mua won. Do vậy nguồn cung đô la tăng và đồng đô la lại trở nên phổ biến, tức là giá trị của đồng đô la giảm. Ngược lại, do nguồn cung won giảm nên sẽ nâng cao vị thế của đồng won, nghĩa là tỷ giá won-đô la giảm.

	
		Vật giá giảm Tỷ giá hối đoái tăng



	Tất cả các điều kiện còn lại đều tương tự nhưng với trường hợp vật giá tăng, tỷ giá hối đoái cũng tăng. Vật giá tăng khiến giá nhân công và nguyên vật liệu trong nước tăng, kéo theo giá các mặt hàng xuất khẩu cũng bị đẩy lên. Nếu giá xuất khẩu tăng, lượng hàng được bán tại nước ngoài giảm. Giảm xuất khẩu sẽ làm giảm lượng đô la được thu hút vào thị trường trong nước. Ngược lại, do vật giá nội địa tăng nên các mặt hàng nhập khẩu sẽ được bán với mức giá cạnh tranh hơn. Nếu lượng hàng nhập khẩu tăng, sẽ có một lượng lớn đô la luân chuyển ra nước ngoài. Đồng đô la sẽ có giá hơn do lượng đô la trong nước giảm trong khi lượng đô la xuất ra nước ngoài tăng. Vị thế của đô la được nâng cao. Tỷ giá won- đô la tăng.

	
		Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng Tỷ giá hối đoái giảm



	Trong trường hợp những điều kiện khác giữ nguyên, nếu tỷ lệ tăng trưởng tăng, tỷ giá hối đoái sẽ giảm. Tức là nền kinh tế của một nước sẽ khởi sắc nếu có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao. Kinh tế phát triển chính là điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Mức lương cao kéo theo sức tiêu dùng mạnh, trong trường hợp đầu tư, khả năng cao nhà đầu tư sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn. Càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài, lượng cung đô la càng dồi dào. Nếu số lượng đô la trở nên nhiều hơn, giá trị của đồng đô la sẽ giảm. Ngược lại giá của đồng won sẽ tăng. Sự tăng giá của đồng won đồng nghĩa với tỷ giá won-đô la giảm.

	Tỷ giá hối đoái thường được quyết định dựa theo lượng cung đồng won và đô la trên thị trường ngoại hối. Cách dự đoán tỷ giá đơn giản nhất chính là nhìn vào năng lực kinh tế của nước đó. Với tỷ giá thả nổi, giá trị tiền tỷ lệ với năng lực kinh tế của một quốc gia. Tức là nền kinh tế Hàn Quốc phát triển đồng nghĩa với đồng won sẽ có giá. Và nếu kinh tế Mỹ phát triển mạnh hơn, đồng đô la cũng phát triển mạnh hơn. Tóm lại, kinh tế Hàn Quốc đi lên sẽ khiến tỷ giá won-đô la giảm. Ngược lại, nếu kinh tế Hàn Quốc không khởi sắc, đồng won sẽ yếu thế. Tức là giá trị đồng won giảm, tỷ giá won-đô la tăng.

	Ví dụ, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng và kinh tế Nhật Bản thụt lùi. Theo đó giá trị đồng won sẽ được nâng cao trong khi giá trị đồng yên giảm. Đồng won tăng giá, đồng yên mất giá. Trong trường hợp này, tỷ giá won-yên sẽ có chiều hướng đi xuống. Tức là từ mức 100 yên đổi được 1.000 won sẽ giảm xuống còn 100 yên chỉ đổi được 700 won.

	Ngược lại, giả sử kinh tế Hàn Quốc kém phát triển và kinh tế Nhật Bản đi lên. Khi đó, đồng won sẽ mất giá và đồng yên tăng giá. Tỷ giá won-yên tăng. Từ 100 yên = 1.000 won có thể trở thành 100 yên = 1.300 won.

	Vì sao Brexit khiến đồng bảng mất giá

	Đồng bảng Anh đã giảm giá mạnh vào thời điểm Brexit (ủng hộ Liên hiệp Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) được thông qua. Đâu là lý do dẫn đến tình trạng này? Đại đa số các chuyên gia kinh tế đều cho rằng nền kinh tế sẽ trở nên khó khăn hơn khi Anh ly khai khỏi Liên minh châu Âu. Hiện nay Anh không áp dụng ưu đãi phi thuế khi tiến hành giao dịch với Liên minh châu Âu. Trong khi nước này lại có đến 70% lượng hàng xuất nhập khẩu trao đổi với châu Âu. Thêm vào đó, có đến 70% giao dịch đồng euro được tiến hành tại London. Nếu phải chịu gánh nặng trong giao dịch thương mại với châu Âu, xuất nhập khẩu sẽ sụt giảm, thế giới tài chính cũng sẽ chuyển từ London sang thành phố khác. Những người tham gia thị trường dự đoán rằng trong tương lai, kinh tế của Anh sẽ vấp phải nhiều khó khăn và điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồng bảng bị bán ra trên thị trường ngoại hối.       Giá trị đồng bảng giảm. Ngược lại, người ta cho rằng Mỹ, Nhật sẽ thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ, đồng đô la và đồng yên sẽ tiếp tục tăng giá.

	Khi Fogg bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài, tỷ giá hối đoái là 1 đô la = 1 bảng. Nhưng do Brexit nên giá trị của đồng bảng giảm và tỷ giá trở thành 1 đô la = 2 bảng. Ban đầu với 20.000 bảng, ông đổi được 20.000 đô la, nhưng giờ chỉ được 10.000 đô la. Tức là kinh phí của Fogg đã giảm đi một nửa.

	Tuy nhiên, chúng ta cũng không được quên rằng giả định ở đây là "tất cả các điều kiện còn lại giữ nguyên". Chỉ cần một biến số từ bên ngoài xuất hiện, tỷ giá sẽ thay đổi theo hướng khác. Dù lãi suất tăng, tỷ giá vẫn có thể giảm và dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức cao cũng không chắc tỷ giá sẽ đi lên. Một ví dụ điển hình chính là sự mạnh lên của đồng yên do Brexit. Trong vòng ba năm thực hiện chính sách Abenomics, Nhật Bản tiếp tục tung thêm tiền vào thị trường dẫn đến tình trạng đồng yên mất giá. Tuy nhiên nhờ Brexit, đồng yên đã tăng giá trở lại. Do tỷ giá hối đoái là sự trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia nên có nhiều trường hợp, tỷ giá sẽ gây ra tầm ảnh hưởng tương đối đến các quốc gia khác.

	Nguyên nhân khiến có nhiều kẻ đầu cơ trên thị trường ngoại hối là do rất khó để dự đoán tỷ giá thông qua những biến số này. Khoản vốn đầu cơ ngắn hạn vào thị trường ngoại hối gây ảnh hưởng xấu đến tỷ giá hối đoái được gọi là "tiền nóng" (hot money). Cục quản lý tiền tệ của các nước luôn chú ý đến hành động của những quỹ đầu tư thanh khoản như George Soros57, do họ có thể làm chao đảo tỷ giá hối đoái.

	GÓC KINH TẾ: Quốc đã phát triển bằng Nhật Bản - Tất cả là nhờ vào tỷ giá hối đoái

	Kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundai đã ghi nhận một sự việc đáng kinh ngạc. Thu nhập bình quân của một người Hàn Quốc là 27.226 đô la và của một người Nhật Bản là 32.432 đô la, khoảng cách giữa hai nước là hơn 5.200 đô la. GDP tính theo đầu người của Hàn Quốc bằng gần 84% của Nhật. Đây là lần đầu tiên có khoảng cách hẹp như vậy giữa hai nước kể từ khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thống kê GDP theo đầu người vào năm 1981.

	Vào những năm 1960, Nhật Bản đã chỉ trích Hàn Quốc là nền "kinh tế một phần", tức là kinh tế Hàn Quốc chỉ bằng 1/10 kinh tế Nhật Bản. Theo thống kê vào năm 1981 của IMF, trong khi GDP đầu người của Hàn Quốc chỉ là 2.000 đô la thì GDP đầu người của Nhật đâ vượt 10.000 đô la. Tuy nhiên, trong giai đoạn những năm 1980-1990, khi Hàn Quốc liên tiếp đạt mức tăng trưởng nhanh chóng, từ giữa những năm 1990 Nhật Bản lại để mất 20 năm phát triển, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai nước bắt đầu được thu hẹp. Dù vậy, vào năm 2015, khoảng cách về năng lực kinh tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản lại tăng lên gấp ba lần. Dù đã xem xét đến vấn đề dân số nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn mạnh hơn Hàn Quốc đến 1,5 lần.

	Bí mật chính là ở tỷ giá hối đoái. GDP của các nước được so sánh bằng đơn vị đô la. Bởi vậy, dù sản xuất tương đương nhưng nếu giá trị nội tệ tụt giảm (tỷ giá hối đoái tăng), GDP theo đơn vị đô la cũng sẽ giảm. Ví dụ, GDP của năm ngoái và năm nay đều là 10.000 won. Tỷ giá hối đoái năm ngoái là 1 đô la - 500 won, như vậy, GDP sẽ là 20 đô la. Nhưng năm nay, do đồng won mất giá nên tỷ giá tăng lên ở mức 1 đô la = 1.000 won, tức là GDP bằng 10 đô la.       Dù GDP sản xuất trong nước giữa hai năm giống nhau nhưng do được tính bằng đô la nên GDP của Hàn Quốc sẽ từ 20 đô la xuống còn 10 đô la. Và tỷ lệ tăng GDP của Hàn Quốc sẽ giảm 50%.

	Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính là người dẫn dắt khiến đồng yên giảm giá nhằm tăng lượng xuất khẩu. Năm 2012,1 đô la tương ứng với 80 yên, nhưng vào năm 2013 đã tăng lên 97 yên, năm 2014 là 106 yên, năm 2015 là 121 yên. So với năm 2012, tỷ giá đồng yên-đô la đã tăng 50%. Tức là GDP đầu người tính theo đơn vị đô la đã giảm 50%.

	IMF ước tính GDP theo đầu người của Hàn Quốc năm 2017 là 30.000 đô la và vào năm 2020 sẽ là 36.750 đô la. Nhật Bản vào năm 2017 dự đoán sẽ đạt 34.268 đô la, năm 2020 là 38.174 đô la. Tức là đến năm 2020, GDP đầu người của hai nước sẽ tương đương nhau. Bỏ qua chỉ số GDP, cho dù tỷ giá hối đoái diễn biến theo hướng có lợi cho Hàn Quốc, cũng khó có thể nói mức sống của Hàn Quốc tốt hơn Nhật Bản. Tỷ giá hối đoái đã thổi một luồng phép thuật tại rất nhiều quốc gia.
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Notes

		[←1]
	 Nguyên tắc kinh tế học giả định rằng mọi biến số không tham gia vào một mô hình kinh tế có giá trị không đổi.




	[←2]
	 Ryu Hyun Jin (sinh ngày 25/3/1987), là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp của Hàn Quốc, hiện chơi cho đội bóng chày Toronto Blue Jays of Major League.




	[←3]
	 Garrett James Hardin (1915-2003), nhà sinh thái học người Mỹ và là người ủng hộ thuyết ưu sinh, người đã cảnh báo vê sự nguy hiểm của tình trạng quá đông dân.




	[←4]
	 Hay là phí chống tắc nghẽn giao thông, hiện được áp dụng ở một số quốc gia, theo đó chính phủ thu một khoản phí nhỏ đối với những người lái xe vào trung tâm các thành phố lớn trong giờ cao điểm, nhằm làm giảm lưu lượng xe đi vào trung tâm các thành phố vào giờ cao điểm.




	[←5]
	 Hiệp ước châu Nam Cực (Antarctic Treaty), chính thức có hiệu lực từ ngày 23/6/1961, và các hiệp định liên quan được gọi chung là Hệ thống Hiệp ước châu Nam Cực (gọi tắt là ATS), là các hiệp ước điều chỉnh quan hệ quốc tế giữa các quốc gia đối với châu Nam Cực.




	[←6]
	 Hay còn được dịch là Hiệp hội động vật, đây là bộ phim hoạt hình 3D của Đức hợp tác với Mỹ công chiếu năm 2010, dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Đức Erich Kastner xuất bản năm 1949.




	[←7]
	 Choo Shin Soo (sinh ngày 13/7/1982), một tién vệ bóng chày chuyên nghiệp của Hàn Quốc, chơi cho đội bóng chày Texas Rangers của Major League Baseball (MLB).




	[←8]
	 Daniel Friedrich List (1789-1846), một trong những lý thuyết gia kinh tế quan trọng nhất hồi thế kỷ 19.




	[←9]
	 .Tác giả của cuốn Group Problem Solving, Princeton University Press xuất bàn năm 2011. một đội gồm 2, 3, 4 hoặc 5 người và được yêu cầu giải đáp một vấn đề khó. Kết quả là tốc độ giải đáp của nhóm 5 người không nhanh hơn nhóm có 2, 3 hay 4 người.
 




	[←10]
	 Trong kinh tế học, hiệu ứng tài sản chỉ sự điều chỉnh tiêu dùng của cá nhân khi thấy giá trị tài sản của mình thay đổi. Người tiêu dùng có thể tiêu dùng nhiễu hơn khi có nhiều tài sản hơn, và có thể tiêu dùng ít đi nếu tài sản bị giảm đi. (Wikipedia)




	[←11]
	 Bộ bài dùng để chơi có 48 quân với hình vẽ thể hiện bốn mùa và mười hai tháng trong năm.




	[←12]
	 Một bộ phim hành động của Mỹ được sản xuất năm 1987 của đạo diễn Paul Verhoeven.




	[←13]
	 Viết tắt của cụm từ "Long Term Evolution", tức là tiến hóa dài hạn. Đây là một loại hình công nghệ di động đời thứ tư nên còn được gọi là 4G LTE. LTE là một chuẩn băng thông rộng không dây 4G thay thế các công nghệ trước đây như WiMax và 3G. LTE nhanh hơn 4G nhưng không nhanh bằng 5G - chuẩn không dây hiện tại.




	[←14]
	 Hiện nay, đây là hình thức kinh doanh giúp người bán hàng có thể thúc đẩy doanh số ở nhiều cấp độ. Nắm bắt được tâm lý là khách hàng thường nghĩ mình sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi mua một combo gồm nhiều món hàng với giá rẻ hơn so với khi mua từng sản phẩm riêng lẻ; do đó, khách hàng sê đưa ra quyết định mua món đồ mà quên đi nhu cầu thực sự của mình. Vì vậy, nhiều người bán hàng đã đưa ra chiến thuật đầy giá sản phẩm riêng lẻ cao hơn và giảm giá khi khách hàng mua theo gói nhiều sản phẩm.




	[←15]
	 Thomas Robert Malthus (1766-1834), một nhà nhân khẩu học, nhà kinh tế học người Anh. Ông là một trong những đại biểu của kinh tế học cổ điển, sống cùng thời với David Ricardo. Malthus có nhiều đóng góp vào các học thuyết kinh tế và các đóng góp vào lĩnh vực dân số, đặc biệt là vấn đề gia tăng dân số thông qua thuyết dân số của ông.




	[←16]
	 Dystopia (phản địa đàng) là từ gốc Hy Lạp, dùng để chỉ các xã hội, các thế giới phát triển theo hướng tiêu cực hoặc đáng sợ; dịch thô thì "dystopia" là "nơi không tốt". Các xã hội dystopia xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt các tác phẩm lấy bối cảnh tương lai.




	[←17]
	 Cải tạo đô thị (gentrification) vốn là một thuật ngữ được nhà xã hội học Ruth Glass đưa ra vào năm 1964 nhằm giải thích sự quay trở lại của lớp trung lưu vào trung tâm thành phố London. Ngày nay nghĩa của từ này đã thay đổi, nó thường chỉ quá trình đổi mới và cải tạo nhà ở; thay đổi quyển sử dụng nhà ở từ thuê nhà sang sở hữu; tăng giá thuê và mua bán nhà; đi kèm với nó là sự xuất hiện của dòng người trung lưu hoặc người giàu vào một khu vực nào đó, thường khiến những người nghèo hơn phải chuyển chỗ ở.




	[←18]
	 Tức "differential rent" theo thuyết của Ricardo.




	[←19]
	 Được thành lập năm 1968 tại nhà của David Rockefeller ở Bellagio, Ý, Câu lạc bộ Rome tự mô tả là "một nhóm công dân thế giới, chia sẻ mối quan tâm chung về tương lai của nhân loại". Câu lạc bộ gồm những nhà cựu lãnh đạo và đương kim lãnh đạo các quốc gia, các quan chức Liên hiệp quốc, các chính trị gia cấp cao, các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao, nhà khoa học, nhà kinh tế học và nhà lãnh đạo kinh doanh trên toàn cầu.




	[←20]
	 Giả thuyết Gaia, còn được gọi là thuyết Gaia hay nguyên lý Gala, đề xuất rằng các sinh vật tương tác với môi trường xung quanh vô cơ của chúng trên Trái đất để tạo ra một sự tự kết hợp tổng hợp, hệ thống phức tạp giúp hình thành và duy trì các điều kiện sống trên hành tinh. Giả thuyết này được đưa ra bởi nhà hóa học James Lovelock và được đồng phát triển bởi nhà vi sinh vật học Lynn Margulis trong những năm 1970.




	[←21]
	 Tức “Neo-Malthusianism”




	[←22]
	 Giai đoạn lý tưởng để phát triển kinh tế hay còn được gọi là cơ cấu dân số vàng.




	[←23]
	 Ba nhân vật chính trong Harry Potter, bộ truyện của nữ nhà văn Anh, J. K. Rowling.




	[←24]
	 Đĩa đơn của ca sĩ nhạc rap người Hàn Quốc có nghệ danh PSY. Bài hát được ghi vào lịch sử âm nhạc thế giới là ca khúc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cũng như dẫn đấu Billboard Hot 100.




	[←25]
	 Nhân vật trong một bộ phim hoạt hình 3D của Hàn Quốc, do công ty iconix Entertainment sản xuất.




	[←26]
	 Marco Polo (1254-1324) là một thương gia và nhà thám hiểm người gốc Venezia, Ý. Ông cùng cha và chú nằm trong số những người châu Âu đầu tiên đến Trung Quốc bằng Con đường tơ lụa.




	[←27]
	 Siêu lạm phát là tình trạng lạm phát cao, có tác động phá hoại nền kinh tế nghiêm trọng. Thông thường, tốc độ tăng giá chung ở mức ba chữ số hằng năm thì gọi là siêu lạm phát. Khi có siêu lạm phát, đồng tiền mất giá nghiêm trọng, và lượng cầu về tiền tệ giảm đi đáng kể. (Wikipedia)




	[←28]
	 Tên phim tiếng Anh là Architecture 101 hay Introduction of Architecture (Nhập môn Kiến trúc), kể về hai sinh viên Seo Yeon và Seung Min gặp nhau trong lớp nhập môn kiến trúc và yêu nhau; Seo Yeon nói với Seung Min rằng một ngày nào đó cô muốn anh giúp cô xây ngôi nhà mơ ước của cô; sau đó hai người chia tay. Mười lăm năm sau, sau khi ly thân, Seo Yeon quyết định xây nhà trên đảo Jeju để có thể sống với người cha bị bệnh nặng. Cô tìm gặp và nhờ kiến trúc sư Seung Min, mối tình đầu của cô, thực hiện mong muốn này.  




	[←29]
	 Lý thuyết triển vọng hay lý thuyết kỳ vọng giải thích hành vi ra quyết định của các cá nhân dựa trên cơ sở nhận thức của họ về kết quả thu được nếu họ quyết định tiến hành một lựa chọn nào đó. Nội dung của lý thuyết này là khi đứng trước hai lựa chọn, thì các cá nhân sê chọn phương án được trình bày về lợi ích tiềm năng thay cho lựa chọn được trình bày theo hướng tổn thất có thể xảy ra.




	[←30]
	 Nguyên tác: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, nghĩa là Vụ án kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde, một tác phẩm của nhà văn người Scotland Robert Louis Stevenson, sáng tác năm 1886. Truyện kể về một luật sư ở London tên Gabriel John utterson đang điều tra vé sự hiện diện kỳ lạ giữa người bạn cũ của ông, Henry Jekyll và tên khốn Edward Hyde. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành các ngôn ngữ khác nhau, và cụm từ"Jekyll & Hyde"đã được sử dụng để nói về một người có tính cách và đạo đức rất khác nhau trong nhiều trường hợp.  




	[←31]
	 Hay còn được gọi là "paradox of thrift", là khái niệm về một nghịch lý kinh tế, trong đó sự gia tăng trong tiết kiệm tự chủ dẫn đến giảm tổng cầu và do đó giảm tổng sản lượng sẽ lần lượt giảm tầng tiết kiệm. Tức là, nghịch lý tiết kiệm là sự mâu thuẫn giữa bản chất tốt đẹp của tiết kiệm và những hậu quả không mong muốn của nó.




	[←32]
	 James stemble Duesenberry (1918-2009) là một nhà kinh tế người Mỹ. ông đã đóng góp đáng ké vào phân tích thu nhập và việc làm của Keynes với luận án tiến sĩ năm 1949 vé "Thu nhập, tiết kiệm và lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng".




	[←33]
	 Pyeong: đơn vị tính diện tích của Hàn Quốc, bằng 3,3m2.




	[←34]
	 Nhân vật chính trong câu chuyện dân gian Jeon Woo Chi, một phù thủy nhỏ chuyên diệt ác trừ tà.




	[←35]
	 Seog: đơn vị đo lường, bằng 4,9629 lít.




	[←36]
	 Hay còn được gọi là công thức 72, đây là quy tắc tính nhẩm thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính, giúp chúng ta ước tính được khoảng thời gian cần bỏ ra đề số vốn đẩu tư ban đầu của mình tăng lên gấp đôi dựa vào mức lãi suất kép. Đó là kết quả của phép tính 72 chia cho lăi suất mỗi kỳ mà bạn được hưởng. Tuy nhiên, quy tắc này cũng chi mang tính tương đối.




	[←37]
	 Một câu chuyện cổ tích rất nổi tiếng của Triều Tiên. Trong đó, người anh bạc ác Nolbu chiếm hết gia sản cha mẹ để lại rồi đuổi vợ chồng người em từ bi Heungbu ra bìa rừng. Sau đó, Heungbu cứu con chim bị thương nên được trả ơn bằng rất nhiều vàng bạc. Người anh tham lam lại tìm cách mua chuộc người em để kiếm thêm tiền bạc, nhưng anh ta không được toại nguyện.
 




	[←38]
	 Một loại hình âm nhạc diễn xướng bằng âm nhạc truyền thống của Triều Tiên hồi thế kỷ 19, Pansori thường bao gồm các truyện châm biếm hoặc truyện tình.




	[←39]
	 Khu vực hành chính dưới thời đại Joseon.




	[←40]
	 Là một loại thuế đánh vào bất kỳ hoạt động thị trường nào tạo ra các ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực. Thuế này nhằm mục đích sửa chữa một kết quả thị trường không hiệu quả và làm như vậy bằng cách xác định thuế bằng với chi phí xã hội của những tác động tiêu cực. (Wikipedia)




	[←41]
	 Nhân vật trong câu chuyện cổ tích của Triều Tiên về người con gái hiếu thảo mang tên Shim Chong, nàng đã tình nguyện lao mình xuống biển để người cha bị mù của nàng có thể sáng mắt trở lại.




	[←42]
	 Người con gái út trong truyện Người đẹp và quái vật.




	[←43]
	 Nơi Shim Chong được các thủy thủ đem ra tế Long Vương. I.Vận động viên trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc. Cô là nhà vô địch giải đơn nữ tại Olympic mùa Đông năm 2010, hai lần vô địch thế giới (2009, 2013), vô địch Bốn Châu lục (2009), ba lãn Vô địch Grand Prix Final (2006,2007,2009), vô địch thế giới cấp thiếu niên (2006), vô địch Grand Prix Final cấp thiếu niên (2005), và bốn lán vô địch giải Quốc gia Hàn Quốc (từ năm 2002 đến 2005).




	[←44]
	 John von Neumann (Neumann János: 1903-1957) là nhà toán học người Mỹ gốc Hungary và là một nhà bác học thông thạo nhiều lĩnh vực, đã đóng góp nhiều cho vật lý lượng tử, giải tích hàm, lý thuyết tập hợp, kinh tế, khoa học máy tính, giải tích số, động lực học chất lưu, thống kê và nhiều lĩnh vực toán học khác.




	[←45]
	 Oskar Morgenstern (1902-1977) là một nhà kinh tế học người Đức, ông cùng với nhà toán học John von Neumann sáng lập ra lý thuyết trò chơi và ứng dụng của nó đối với kinh tế học.




	[←46]
	 John Forbes Nash Jr. (1928-2015) là một nhà toán học người Mỹ chuyên nghiên cứu vể lý thuyết trò chơi, hình học vi phân và phương trình đạo hàm riêng. Các học thuyết của ông được ứng dụng trong kinh tế, điện toán, trí tuệ nhân tạo, sinh học tiến hóa, kế toán và chính trị. Năm 1994, ông đổng nhận được giải thưởng Nobel vé kinh tế với hai nhà lý thuyết trò chơi khác.




	[←47]
	 Một tình huống thường xuất hiện trong kinh tế hoặc chính trị bắt nguồn từ trò chơi gốc, trong đó hai người chơi lao vào nhau trong một cuộc đua, một người phải quay đầu hoặc cà hai có thể chết vì tai nạn; người quay đầu sẽ bị gọi là "gà" chỉ kẻ hèn nhát.




	[←48]
	 Cuốn sách là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong văn học Mỹ và đã được dịch ra nhiểu thứ tiếng, kể vé cuộc phiêu lưu của một cô gái trang trại trẻ tên là Dorothy trong xứ sở huyền diệu Oz, sau khi cô và con chó cưng Toto bị một cơn lốc xoáy cuốn ra khỏi căn nhà của mình tại Kansas.




	[←49]
	 Gwanghwamun là cổng lớn nhất của Gyeongbokgung (Cảnh Phúc cung), một vương cung được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1395, hiện nằm ở giao lộ cuối đường Sejong, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc.




	[←50]
	 Chương trình máy tính cờ vây do Google DeepMind phát triển tại London.




	[←51]
	 Phileas Fogg là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của Jules Verne năm 1872 thực hiện chuyến du hành vòng quanh thế giới trong 80 ngày.




	[←52]
	 Hoàng Hì (1363-1452) là một nhà chính trị thời Cao Ly, từng giữ chức vụ tể tướng của nhà Lý từ 1431 đến 1449. Hình ành của ông được in trên các tờ tiền của Hàn Quốc hiện nay.




	[←53]
	 Tiếng Anh: Big Mac Index, là một chỉ số được tạo ra năm 1986 bởi tờ The Economist để đo lường ngang giá sức mua giữa các quốc gia, và sửdụng giá của bánh hamburger Big Mac của McDonald's làm đối chuẩn.




	[←54]
	 Hội nghị Bretton Woods diễn ra ở Bretton Woods, New Hampshire, Hoa Kỳ vào năm 1944, thống nhất mức tỷ giá cố định cho các đồng tiền chính và cho phép ngân hàng trung ương được can thiệp vào thị trường tiền tệ.




	[←55]
	 Hệ thống tỷ giá hối đoái linh hoạt được duy trì trong thời hạn không xác định đã được sự chấp nhận hoàn toàn của quốc tế thông qua thỏa thuận đạt được tại ủy ban Lâm thời cấp bộ của IMF ở Kingston, Jamaica vào tháng Một năm 1976.




	[←56]
	 Giáo trình hàng đầu về kinh tế học của nhà kinh tế học Alfred Marshall (1842-1924), xuất bản lần đầu năm 1890.




	[←57]
	 George Soros (sinh ngày 12 tháng Tám năm 1930) là một tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái sinh ra tại Hungary, ông là chủ tập đoàn Soros Quantum Fund. Năm 2015, ông được xếp thứ 24 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản khoảng 35,8 tỷ đô la.
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